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Mở đầu 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án  

PTBV đã trở thành xu thế tất yếu, mang lại những giá trị mới và tầm nhìn mới. 

Để đảm bảo phát triển kinh tế hiệu quả, xã hội công bằng và môi trường được gìn 

giữ, tất cả các chủ thể trong nền KT-XH phải cùng nhau thực hiện mục đích dung hòa 

03 lĩnh vực: KT-XH-MT. Khu vực doanh nghiệp đang ngày càng quan tâm đến các 

yếu tố đại diện cho PTBV. Trước đây, doanh nghiệp tập trung ưu tiên theo đuổi lợi 

nhuận nên các yếu tố về MT-XH chưa thực sự được chú trọng. Tuy nhiên, khi PTBV 

trở thành một lăng kính để đánh giá hoạt động của doanh nghiệp, các doanh nghiệp 

đã chủ động trong việc lập chiến lược kinh doanh hướng tới hài hòa các khía cạnh 

của PTBV. Giờ đây, thành công của doanh nghiệp của không chỉ nằm ở các con số tài 

chính mà còn bao gồm các vấn đề quản trị, khả năng thích ứng, chống chịu và phục 

hồi trước những thách thức. Doanh nghiệp hướng tới gắn kết tăng trưởng dài hạn với 

lợi ích bền vững của cộng đồng và MT-XH.  

Chính sách thuế là một trong những công cụ điều tiết vĩ mô mạnh mẽ, có thể 

khuyến khích hoặc hạn chế các hoạt động kinh tế, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến định 

hướng và khả năng PTBVDN.  

DNNVV của Việt Nam cũng thể hiện được sự phát triển và ngày càng hướng 

tới kinh doanh bền vững (mô hình KTTH, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, lồng ghép 

vấn đề tự nhiên và ĐDSH vào các mục tiêu về khí hậu; củng cố nguồn vốn con người; 

xây dựng văn hóa đa dạng, bao trùm và bình đẳng trong doanh nghiệp; thẩm thấu tư 

duy quản trị theo ESG từ ban lãnh đạo doanh nghiệp; và công bố minh bạch thông tin 

thông qua BCPTBV).  

Số lượng DNNVV tại Việt Nam chiếm tỷ trọng áp đảo so với tổng số doanh 

nghiệp trên cả nước (khoảng 98%) và tăng lên khá nhanh (hiện nay số lượng doanh 

nghiệp nhỏ đã tăng khoảng 15,8% và số lượng doanh nghiệp vừa tăng 25,9% so với 

giai đoạn 2016-2020) (Bộ KH&ĐT, 2024), thu hút một lượng vốn đáng kể trong dân 

cư vào SXKD, đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước. Các điều kiện về chính 

sách thuế nhằm hỗ trợ sự phát triển của DNNVV trong thời gian qua đã được cơ quan 

quản lý nhà nước quan tâm và phần nào được cải thiện, tạo môi trường thuận lợi cho 

DNNVV ra đời và hoạt động. 

Tuy nhiên sự phát triển của DNNVV tại Việt Nam chưa thực sự gắn với lợi ích 

chung, lâu dài bền vững của toàn xã hội; DNNVV nhỏ bé về quy mô vốn (khả năng 

tự tài trợ vốn còn kém), lao động, sức cạnh tranh còn yếu, năng lực quản lý hoạt động 

SXKD còn hạn chế, gây áp lực lớn lên môi trường..., vì vậy tính bền vững trong hoạt 
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động SXKD của DNNVV chưa cao. Trong khi đó, việc theo đuổi mục tiêu PTBV đặt 

ra thách thức cho nhiều DNNVV do sẽ phát sinh thêm các khoản chi phí và nó có ảnh 

hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, đòi hỏi nhà quản trị doanh nghiệp 

phải xem xét để hài hòa giữa chi phí đầu tư và lợi ích thu về trong ngắn hạn và dài 

hạn.  Việt Nam đã ban hành Luật hỗ trợ DNNVV số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017, 

trong đó DNNVV sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy 

một số ưu đãi thuế như việc giảm thuế suất thuế TNDN cho DNNVV đến nay chưa 

được thực hiện. Bên cạnh đó, việc có được chính sách thuế phù hợp, minh bạch và 

ổn định có thể tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, giảm thiểu rủi 

ro pháp lý và chi phí tuân thủ, giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào ĐMST, 

nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Ngược lại, chính sách thuế 

nếu chưa thực sự phù hợp có thể trở thành rào cản làm suy yếu năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp, đặc biệt đối với DNNVV. 

Các nhà doanh nhân, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp đã có sự nhận thức 

và mục đích hướng tới PTBV, do đó để thúc đẩy PTBVDNNVV rất cần có một hệ 

thống cơ chế, chính sách tài chính bao quát, đầy đủ, trong đó có chính sách thuế nhằm 

góp phần định hướng các hoạt động SXKD một cách bền vững. Do đó, việc nghiên 

cứu ảnh hưởng của chính sách thuế đến PTBVDNNVV sẽ giúp đánh giá mức độ 

doanh nghiệp thực hiện các hoạt động bền vững. 

Mặt khác, chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước Việt Nam về 

PTBVDNNVV khá toàn diện. Gần đây nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 

22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH&CN, ĐMST và CĐS quốc gia 

cũng đã khẳng định lấy doanh nghiệp và người dân là trung tâm, là động lực chính 

cho phát triển trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của 

Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân có nêu rõ cần thiết phải hỗ trợ hỗ trợ thực 

chất, hiệu quả cho một số loại hình doanh nghiệp. 

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, việc nghiên cứu đề tài luận án“Ảnh hưởng 

của chính sách thuế đến phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt 

Nam” có giá trị cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. 

2. Mục tiêu, các câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu  

Đánh giá ảnh hưởng của chính sách thuế đến PTBVDNNVV tại Việt Nam, qua 

đó đưa ra các hàm ý, khuyến nghị một số giải pháp với cơ quan chính sách và đối 

tượng thụ hưởng chính sách hướng tới PTBVDNNVV tại Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045. 
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2.2. Các câu hỏi nghiên cứu  

Câu hỏi 1: Chính sách thuế có ảnh hưởng đến PTBVDNNVV không?  

Câu hỏi 2: Ưu đãi thuế có tác động tích cực đến PTBVDNNVV không? Khó 

khăn và rào cản nào từ chính sách thuế ảnh hưởng tới sự PTBVDNNVV?  

Câu hỏi 3: Việt Nam có thể học được gì từ kinh nghiệm quốc tế về chính sách 

thuế cho PTBVDNNVV?  

Câu hỏi 4: Một số yếu tố thuộc doanh nghiệp có tác động tích cực đến 

PTBVDNNVV không? 

2.3. Giả thuyết nghiên cứu 

Một số giả thuyết nghiên cứu như sau: 

H1: Thuế TNDN ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số ESG 

H2: Thuế GTGT ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số ESG  

H3: ROS ảnh hưởng tích cực đến chỉ số ESG 

H4: Chi phí năng lượng ảnh hưởng tích cực đến chỉ số ESG 

H5: Chi phí NVL ảnh hưởng tích cực đến chỉ số ESG 

H6: Tổng nợ trên tổng tài sản ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số ESG 

H7: Số lượng NLĐ có tác động tích cực đến chỉ số ESG 

H8: Quy mô doanh nghiệp (tổng tài sản) ảnh hưởng tích cực đến chỉ số ESG 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu của luận án: PTBVDNNVV, chính sách thuế, ảnh 

hưởng của chính sách thuế đến PTBVDNNVV. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu của luận án  

Phạm vi về nội dung: tác giả sẽ tập trung vào các nội dung then chốt của đề tài 

Luận án, đồng thời đảm bảo một cái nhìn toàn diện từ lý luận (lý thuyết về PTBVDN, 

lý thuyết về thuế, mối quan hê giữa thuế và PTBVDNNVV) đến thực tiễn (mức độ 

PTBVDNNVV), từ đánh giá ảnh hưởng của một số sự kiện về thuế đến 

PTBVDNNVV, đánh giá ảnh hưởng của một số sắc thuế điển hình (thuế TNDN, thuế 

GTGT) và những yếu tố khác thuộc về doanh nghiệp đến PTBVDNNVV, từ đó đề 

xuất giải pháp, giúp làm rõ vai trò của chính sách thuế trong việc định hình con đường 

PTBVDNNVV.  

Phạm vi thời gian: Tác giả lựa chọn đánh giá ảnh hưởng của chính sách thuế 

đến PTBVDNNVV tại Việt Nam giai đoạn năm 2012-2024 nhằm: (i) phù hợp với 

mốc thời gian kể từ khi có Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/04/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-

2020; (ii) bao quát thêm sắc thuế BVMT được ban hành và có hiệu lực thi hành từ 
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năm 2012 và (iii) có khoảng thời gian đủ dài xem xét sự biến động về điểm số ESG 

của các DNNVV. 

Phạm vi không gian: (i) Nghiên cứu kinh nghiệm về chính sách thuế cho 

PTBVDNNVV tại một số quốc gia; (ii) Phân tích thực trạng PTBVDNNVV, đánh giá 

ảnh hưởng của các sự kiện về thuế và ảnh hưởng của một số loại thuế điển hình cùng 

với yếu tố khác đến PTBVDNNVV tại Việt Nam.  

Phạm vi về giác độ nghiên cứu: Tác giả là nghiên cứu sinh tại Khoa Tài chính 

– Ngân hàng, không phải chuyên ngành Quản lý kinh tế nên cách tiếp cận chủ đạo 

của tác giả đối với vấn đề thuế là xem xét từ góc nhìn của đối tượng thụ hưởng chính 

sách (DNNVV), không phải góc nhìn của nhà quản lý, vì vậy chính sách thuế tại Luận 

án này được quan sát nghiên cứu chủ yếu qua 02 khía cạnh là thuế suất và các ưu đãi 

thuế, còn các vấn đề khác liên quan đến chính sách thuế như công tác xây dựng, công 

tác thực thi, giám sát tuân thủ mang nhiều màu sắc của quản lý nhà nước về kinh tế. 

Do đó, ở góc độ phạm vi Luận án này, tác giả tiếp cận từ góc nhìn của DNNVV. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu kết hợp phương pháp định tính và phương pháp định 

lượng, trong đó phương pháp định lượng là chủ đạo: 

Phương pháp định tính: được thực hiện để thu thập, xem xét và phân tích thông 

tin đã có trong nhiều nguồn tài liệu nghiên cứu khác nhau. Mục đích chính của 

phương pháp này là đạt được sự hiểu biết sâu sắc về một chủ đề cụ thể thông qua 

phân tích, đánh giá, kế thừa các tài liệu nghiên cứu có liên quan (Suparlan P., 2014).  

Phương pháp định lượng: Thứ nhất, tác giả áp dụng phương pháp CSSK để đo 

lường ảnh hưởng của các sự kiện thay đổi về thuế đối với PTBVDNNVV tại Việt 

Nam giai đoạn 2012-2024. Phương pháp CSSK được áp dụng một cách hiệu quả do 

có khả năng tận dụng được dữ liệu về sự kiện thuế để đo lường tác động lên chỉ số 

ESG của DNNVV. Mô hình sử dụng là FEM. Điểm mạnh của phương pháp CSSK là 

thể hiện được mức độ PTBVDNNVV trước và sau khi có sự kiện thay đổi các quy 

định về thuế. Thứ hai, tác giả sử dụng mô hình hồi quy đa biến trong phân tích dữ 

liệu bảng để ước lượng ảnh hưởng của biến chính độc lập (tỷ lệ thuế trên doanh 

thu/thu nhập chịu thuế của DNNVV) đến biến phụ thuộc (chỉ số ESG). Biến kiểm 

soát bao gồm lợi nhuận sau thuế trên doanh thu, chi phí năng lượng trên doanh thu, 

chi phí NVL trên doanh thu, tổng nợ chia tổng tài sản của doanh nghiệp, số lượng 

NLĐ và tổng tài sản của doanh nghiệp. Phương pháp ước lượng bao gồm FEM, REM 

Pooled OLS và FGLS (nếu có khuyết tật). Các kiểm định được sử dụng là kiểm định 
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Hausman xem xét vấn đề nội sinh, kiểm định đa cộng tuyến, kiểm định tự tương quan, 

kiểm định phương sai sai số thay đổi.  

Phương pháp nghiên cứu được mô tả cụ thể tại chương 3 của Luận án. 

5. Những đóng góp mới của Luận án 

Đóng góp mới về lý luận:  

Thứ nhất, tác giả đã phát hiện ra phương pháp CSSK có thể được sử dụng để 

đánh giá ảnh hưởng của chính sách thuế đến PTBVDNNVV.  

Thứ hai, ESG được coi là lăng kính đo lường đại diện cho PTBVDNNVV, tác 

giả đã sử dụng bộ tiêu chí ESG mà Bộ KH&ĐT & USAID đã xây dựng để tự chấm 

điểm ESG cho mẫu DNNVV và tập trung vào một số ngành, lĩnh vực có mức độ gây 

ô nhiễm môi trường cao. 

Thứ ba, tác giả đã ứng dụng phương pháp hồi quy đa biến dữ liệu bảng nhằm 

phát hiện các ảnh hưởng của một số yếu tố, trong đó có chính sách thuế đến 

PTBVDNNVV. 

Đóng góp mới về thực tiễn: 

Thứ nhất, tác giảphát hiện rằng DNNVV mặc dù có sự cố gắng để theo đuổi 

PTBV nhưng sự hài hòa giữa ba trụ cột KT-MT-XH chưa thực sự đạt được. Điểm số 

trung bình ESG tổng thể trên cả ba khía cạnh MT-XH-QT của các DNNVV trong 

giai đoạn 2012-2024 mặc dù có xu hướng tăng nhưng mức độ tăng rất ít và chưa đạt 

được số điểm tối thiểu trung bình là 50. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến 2024 vẫn có một 

số DNNVV hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim; sản 

xuất các sản phẩm may mặc; khai khoáng (trừ dầu mỏ và khí đốt); sản xuất hóa chất, 

dược phẩm; nước, chất thải và các hệ thống khác; sản xuất giấy; sản xuất sản phẩm 

kim loại tổng hợp... đã đạt được điểm số ESG tổng thể trung bình trên 50 điểm. Kết 

quả này sẽ đóng góp thêm vào các tài liệu hỗ trợ phân tích thực trạng PTBVDNNVV 

tại Việt Nam. 

Thứ hai, dựa trên việc áp dụng phương pháp CSSK, một số phát hiện mới cho 

thấy hầu như các sự kiện giảm thuế (ví dụ sự kiện 3-7 về thuế TNDN) đều có tác 

động tích cực đến chỉ số ESG, đặc biệt là sau các kỳ sự kiện, doanh nghiệp có xu 

hướng tăng cường đầu tư vào các hoạt động ESG khi có thêm nguồn lực từ việc giảm 

thuế. Tuy nhiên, có những thời điểm, việc giảm thuế lại chưa thực sự hiệu quả, chỉ 

mang tính chất hỗ trợ tạm thời, do bản thân doanh nghiệp không có sức chống chịu 

trước những yếu tố đột biến như trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Ngược lại, các sự 
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kiện tăng thuế có tác động tiêu cực, do doanh nghiệp phải phân bổ nhiều nguồn lực 

hơn cho các nghĩa vụ thuế, làm giảm khả năng đầu tư vào các yếu tố ESG. Ví dụ ESG 

tổng thể và ESG thành phần có xu hướng giảm khi có sự kiện về thuế tài nguyên, tuy 

nhiên tác động đến ESG tổng thể có dấu hiệu trễ. 

Thứ ba, dựa trên việc áp dụng phương pháp hồi quy đa biến dữ liệu bảng, tác 

giả  phát hiện thấy gánh nặng thuế TNDN có ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số ESG của 

DNNVV, trong khi thuế GTGT gần như không có ảnh hưởng đến PTBVDNNVV do 

bản thân loại thuế này có tính trung lập cao nên không ảnh hưởng đến hoạt động 

SXKD của doanh nghiệp. Các yếu tố tài chính của doanh nghiệp như ROS thể hiện 

vai trò tích cực đối với chỉ số ESG của DNNVV, đăc biệt là chỉ số ESG môi trường 

và quản trị. Các loại chi phí của doanh nghiệp như chi phí NVL ảnh hưởng đến chỉ 

số ESG do vấn đề liên quan đến môi trường, đến các bên liên quan như nhà cung cấp; 

chi phí năng lượng có tác động tích cực đến môi trường khi các doanh nghiệp thực 

hiện các sáng kiến tiết kiệm điện, chuyển dần sang năng lượng sạch... Đòn bẩy tài 

chính thể hiện ảnh hưởng tiêu cực ở tất cả khía cạnh của ESG, điều này chứng minh 

rằng nguồn lực của DNNVV thực sự rất hạn chế, doanh nghiệp nào sử dụng tỷ lệ nợ 

cao thì mức độ bền vững của doanh nghiệp đó chưa cao. Số lượng NLĐ tại doanh 

nghiệp thể hiện vấn đề xã hội, có ảnh hưởng tích cực đến chỉ số ESG... 

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm sẽ đóng góp thêm vào các tài liệu hỗ trợ cho 

lý thuyết về PTBVDNNVV và về ảnh hưởng của chính sách thuế đến PTBVDNNVV. 

Đóng góp mới về chính sách: 

Luận án đã thể hiện được quan điểm riêng về việc hoàn thiện chính sách thuế 

với PTBVDNNVV tại Việt Nam và đã cung cấp khuyến nghị một số giải pháp đối 

với cơ quan quản lý đểhoàn thiện bộ tiêu chí ESG cho phù hợp với loại hình DNNVV 

tại Việt Nam trên phương diện bổ sung thêm một số tiêu chí; hoàn thiện chính sách 

thuế cho PTBVDNNVV theo cả 02 cơ chế là áp đặt và khuyến khích, tuy nhiên đối 

với cơ chế khuyến khích, Luận án cũng đã đề xuất hình thức ưu đãi thuế nên được 

tập trung áp dụng nhiều hơn để tạo điều kiện cho DNNVV hoạt động bền vững (chẳng 

hạn như áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn mức thuế suất phổ 

thông cho các DNNVV; tăng cường áp dụng ưu đãi về mặt chi phí cho các khoản chi 

liên quan đến thực hiện các hoạt động bền vững của doanh nghiệp thay vì ưu đãi trên 

thu nhập...). Ngoài ra, Luận án cũng đề xuất một số các giải pháp khác nhằm giúp 

DNNVV cải thiện điểm số ESG.  
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6. Kết cấu của Luận án 

Bên cạnh phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính 

của luận án được kết cấu thành 05 chương như sau: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chương 2: Khung lý thuyết về ảnh hưởng của chính sách thuế đến phát triển 

bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Chương 3: Phương pháp và mô hình nghiên cứu 

Chương 4: Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách thuế và một số yếu tố 

khác đến phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa, thảo luận và hàm ý 

Chương 5: Khuyến nghị một số giải pháp hoàn thiện chính sách thuế cũng như 

các vấn đề khác cho phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  
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Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Luận án tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách thuế (đã được ban hành) 

đến PTBVDNNVV và xuất phát từ cách tiếp cận của tác giả là xem xét góc nhìn từ 

phía DNNVV, theo đó PTBVDNNVV là một kết quả phức tạp, chịu ảnh hưởng của 

rất nhiều yếu tố đồng thời, trong đó có chính sách thuế. Tác giả sẽ không đi sâu vào 

các nhân tố dẫn đến việc hình thành chính sách thuế (yếu tố chính trị, KTVM, xã hội, 

toàn cầu...) để đảm bảo nghiên cứu đi vào đúng trọng tâm, nếu không sẽ khiến đề tài 

Luận án trở nên quá dàn trải, khó quản lý. Vì vậy, tại Chương 1, tác giả sẽ không tổng 

quan các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách thuế vì mục tiêu chính 

là đánh giá hiệu quả của chính sách thuế (đã hoặc đang tồn tại) đến chỉ số đại diện 

cho PTBVDNNVV thông qua bộ tiêu chí phù hợp thay vì quá trình hình thành nên 

chính sách thuế đó. Tuy nhiên, tác giả thực hiện tổng quan nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến PTBVDNNVV, trong đó có những nhân tố liên quan đến ảnh hưởng 

của chính sách thuế tới PTBVDNNVV (quy mô doanh nghiệp, áp lực từ các bên liên 

quan, hiệu quả tài chính...) và sẽ được tác giả chắt lọc, lựa chọn làm biến kiểm soát 

phù hợp trong việc đề xuất mô hình để giúp “giữ cố định” ảnh hưởng của các nhân tố 

đó, theo đó đo lường tác động “thuần” của chính sách thuế đến PTBVDNNVV một 

cách hiệu quả hơn. 

1.1 Các nghiên cứu về tiêu chí đánh giá phát triển bền vững doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 

Tiêu chí đánh giá PTBVDN đã được nhiều tổ chức, các nhà khoa học khai thác 

nghiên cứu từ khá lâu. Mục tiêu của các tiêu chí là (i) giám sát và đánh giá hiệu quả 

việc thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu của kinh doanh bền vững (Bennett & cộng 

sự,1999); (ii) giúp các bên liên quan bao gồm cả công chúng, những người ra quyết 

định và các nhà quản lý, hỗ trợ việc ra quyết định về kinh doanh bền vững (Kuhndt 

& Geibler, 2002); (iii) so sánh các hành động và kết quả hoạt động của các doanh 

nghiệp có thể thực hiện hoặc không thể thực hiện kinh doanh bền vững (Kuhndt & 

Geibler, 2002).  

Các tiêu chí đánh giá PTBVDN có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức khác 

nhau (định tính, định lượng, tuyệt đối hoặc tương đối) để phù hợp với mục tiêu và 

ứng dụng của từng tiêu chí (Daly, 1990; Azapagic & Perdan, 2000; Verfaillie & 

Bidwell, 2000). Các tiêu chí định lượng được đo về khối lượng, thể tích hoặc số lượng 

chất gây ô nhiễm môi trường (ví dụ tổng lượng phát thải CO2 hoặc tổng lượng chất 

thải nguy hại). Tuy nhiên, không phải tất cả các chỉ số sẽ là định lượng và một số chỉ 

số sẽ phải được thể hiện định tính vì chúng không thể được xác định bằng thuật ngữ 
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vật lý (Azapagic & Perdan, 2000). Các tiêu chí định tính được thể hiện theo cách diễn 

giải, bao gồm các khía cạnh xã hội trong hoạt động của doanh nghiệp, chẳng hạn như 

những thay đổi về giá trị văn hóa hoặc công bằng (Azapagic & Perdan, 2000). Các 

tiêu chí này có thể được sử dụng để so sánh hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp 

với doanh nghiệp khác và phù hợp với đặc điểm của từng ngành (Verfaillie & 

Bidwell, 2000). 

Các tiêu chí tuyệt đối được sử dụng để đo lường định lượng tác động MT-XH 

của một doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của doanh 

nghiệp. Thompson (2002) cho rằng các tiêu chí tuyệt đối được biểu thị bằng các đại 

lượng đo được: tổng lượng năng lượng tiêu thụ một năm, tổng lượng nước tiêu thụ, 

tổng lượng nước thải và tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh. Các tiêu chí này có 

thể cung cấp cho các nhà quản lý hoặc cộng đồng thông tin không đầy đủ liên quan 

đến các cấp độ hoạt động bởi vì các chỉ số này sử dụng một giá trị duy nhất để thể 

hiện mức độ mà một doanh nghiệp đã hoàn thành đối với các mục tiêu và chỉ tiêu của 

mình theo thời gian (Bennett & cộng sự, 1999). Ví dụ, một doanh nghiệp giảm tổng 

năng lượng tiêu thụ trong năm nay 5% so với tổng năng lượng năm ngoái. Người 

quản lý không thể xác định liệu việc cắt giảm này có phải là kết quả tích cực về môi 

trường hay không vì việc giảm năng lượng có thể là kết quả của các yếu tố khác, 

chẳng hạn như giảm năng suất, chứ không phải là những cải tiến thực tế của các hoạt 

động và công nghệ môi trường. Các tiêu chí tương đối đã được đưa ra để giải quyết 

vấn đề này của các tiêu chí tuyệt đối. Các tiêu chí tương đối được biểu thị dưới dạng 

một tỷ lệ hoặc tỷ lệ so sánh một tiêu chí tuyệt đối với một tiêu chí tuyệt đối khác 

(Thompson, 2002). Azapagic & Perdan (2000) cho rằng các tiêu chí tương đối cho 

phép các doanh nghiệp và các bên quan tâm đánh giá sự cải thiện từ năm này sang 

năm khác và tìm ra các cơ hội và thực tiễn bền vững hơn. Do đó, các tiêu chí tương 

đối có thể giúp các bên liên quan hiểu được liệu một doanh nghiệp có thực sự tăng 

hiệu quả phát thải hay không bằng cách đo mức độ ô nhiễm trên một đơn vị sản xuất 

(Bennett & cộng sự, 1999). Ví dụ về các tiêu chí tương đối là các tiêu chí hiệu quả 

sinh thái, như lượng khí thải carbon dioxide trên một đơn vị đầu ra, tỷ lệ chất thải trên 

một đơn vị nguyên liệu đầu vào, tỷ lệ tổng chất thải rắn nguy hại trên một đơn vị sản 

phẩm... Tuy nhiên, các tiêu chí tương đối cũng có một vấn đề vì chúng không hiển 

thị tổng lượng chất ô nhiễm theo giá trị tuyệt đối (Bennett & cộng sự, 1999). Để giải 

quyết những vấn đề này, nhiều doanh nghiệp chọn sử dụng cả hai loại tiêu chí tuyệt 

đối và tương đối để đánh giá và báo cáo kết quả hoạt động của họ. 
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Thời gian gần đây, rất nhiều tác giả đã nghiên cứu xây dựng các bộ tiêu chí khác 

nhau nhằm đánh giá mức độ PTBVDN. Johnson & Schaltegger (2015) cho rằng vấn 

đề PTBV dành cho các doanh nghiệp lớn, vì vậy các công cụ quản lý cũng như các 

tiêu chí đánh giá PTBV thường được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp lớn. Tuy 

nhiên nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể điều chỉnh 

các công cụ và tiêu chí PTBV để phù hợp với các DNNVV. Một số tiêu chí PTBV có 

thể bổ sung dành riêng cho DNNVV là vòng đời của doanh nghiệp, hệ thống quản lý 

môi trường, hợp tác công tư và hệ thống BCPTBV. Hristov & Chirico (2019) đưa ra 

62 tiêu chí đánh giá PTBVDN theo các mục tiêu chiến lược, bao gồm: 20 tiêu chí về 

môi trường (trong đó có % chất thải được tạo ra trên một nghìn đơn vị sản phẩm, % 

vật liệu tái sử dụng/tái chế, % chất thải được tái sử dụng ngoài/tại chỗ, tỷ lệ sử dụng 

đất, tỷ lệ sử dụng nước (tổng lượng tiêu thụ nước và nguồn lực khác trên nghìn sản 

phẩm...); 22 tiêu chí về xã hội (trong đó có số giờ đào tạo/một NLĐ, tỷ lệ hỗ trợ NLĐ 

(hoạt động thể chất, chăm sóc sức khỏe và thuốc), tỷ lệ tham gia BHXH...); 19 tiêu 

chí về kinh tế (trong đó có tổng chi phí và đầu tư liên quan đến BVMT, % doanh thu 

tăng thêm, % thu nhập đến từ các chương trình tái chế, % phát triển sản phẩm mới 

phù hợp với môi trường...) (Chi tiết tại Phụ lục 01). 

Bezerra & cộng sự (2021) đưa ra một số tiêu chí đánh giá PTBVDN bao gồm 

hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp và sự đóng góp của doanh nghiệp vào nền kinh tế 

(lợi nhuận, chi phí, đầu tư...); các hành động có lợi và công bằng được thực hiện cho 

NLĐ và cộng đồng như quyền con người, sự đa dạng, sức khỏe và an toàn...; hiệu 

quả sự dung nguồn tài nguyên như hệ thống quản lý môi trường, kiểm soát khí thải, 

nước...; hiệu quả quản trị như cơ cấu lãnh đạo, kiểm soát tổ chức, tầm nhìn, sứ mệnh, 

chính sách, chiến lược, đạo đức... (Chi tiết tại Phụ lục 02) 

1.2 Các nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững doanh 

nghiệp nhỏ và vừa   

Samadhiya & cộng sự (2023); Amoah & cộng sự (2023); Pinuer & cộng sự 

(2022); Rochayatun & cộng sự (2023) đề cập một số yếu tố ảnh hưởng đến 

PTBVDNNVV bao gồm việc áp dụng phương tiện truyền thông xã hội, hiệu quả chi 

phí, áp lực của khách hàng, năng lực của nhân viên, nguồn tài chính sẵn có, sự hỗ trợ 

của lãnh đạo, áp lực của ngành, lợi thế tương đối, khả năng tương thích, hiệu quả tài 

chính bền vững, hiệu suất đổi mới, định hướng kinh doanh, định hướng khách hàng, 

TNXH của doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh, sức khỏe và an toàn của nhân viên, văn 

hóa tổ chức, cam kết của lãnh đạo cấp cao, sự gắn kết của nhân viên, giao tiếp hiệu 

quả, quản lý nơi làm việc hiệu quả và sử dụng thiết bị. Những yếu tố này có tác động 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Ashutosh%20Samadhiya
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khác nhau đến PTBVDNNVV, có một số yếu tố ảnh hưởng tích cực trong khi những 

yếu tố khác có thể có tác động tiêu cực. Điều quan trọng là các DNNVV phải xem 

xét các yếu tố này và phát triển các chiến lược giải quyết chúng nhằm nâng cao khả 

năng cạnh tranh và đạt được sự bền vững lâu dài. 

Tại các nghiên cứu của Runtuk & cộng sự (2023), Pillay  & cộng sự (2022), yếu 

tố chính ảnh hưởng đến sự tăng trưởng bền vững của các DNNVV bao gồm trình độ 

và kỹ năng của đội ngũ quản lý, định hướng kinh doanh, cơ cấu sở hữu, sự tham gia 

của khách hàng, địa bàn hoạt động cũng như sự hỗ trợ từ các chính sách của Nhà 

nước. Những yếu tố hỗ trợ bên trong và bên ngoài này đóng một vai trò quan trọng 

trong việc thúc đẩy tăng trưởng DNNVV và cải thiện hiệu quả hoạt động của họ. 

Ngoài ra, các yếu tố như kỳ vọng về hiệu suất năng động, điều kiện thuận lợi, ảnh 

hưởng xã hội, kỳ vọng nỗ lực, động lực hưởng thụ cũng ảnh hưởng đến việc đổi mới 

mô hình kinh doanh bền vững của các DNNVV. Các chiến lược nhằm giải quyết tác 

động của đại dịch Covid-19 đối với các DNNVV trong lĩnh vực du lịch bao gồm cắt 

giảm chi phí, quản lý dòng tiền, tham gia TNXH, định giá linh hoạt và thực hiện các 

chiến lược tăng trưởng chuyên sâu. Các nhà hoạch định chính sách có thể sử dụng 

thông tin này để xây dựng chính sách hỗ trợ và giúp DNNVV duy trì và phát triển.  

Phan & Nguyen (2023) chỉ ra rằng một số yếu tố ảnh hưởng đến PTBVDNNVV 

ở Việt Nam bao gồm các giải pháp kinh doanh đổi mới nhằm giải quyết các vấn đề 

môi trường và xã hội, xu hướng thị trường, chính sách hỗ trợ của nhà nước, TNXH 

của doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực và chuyển đổi số. Nguyen Ngoc Son 

& cộng sự (2023) khẳng định các yếu tố như cơ sở hạ tầng và an toàn, thể chế và môi 

trường, TNTN... đều ảnh hưởng đến PTBVDNNVV. Nguyen & Vu (2023) cho thấy 

các chủ DNNVV ở Việt Nam chủ yếu tập trung vào hiệu quả kinh doanh trong ngắn 

hạn trong khi các doanh nghiệp có vốn FDI ngày càng quan tâm đến cả hiệu quả kinh 

doanh trong dài hạn và vấn đề PTBVDNNVV để quyết định đầu tư. Vì vậy, nghiên 

cứu đã xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các DNNVV ở 

Việt Nam liên quan đến các Mục tiêu PTBV (SDGs). Bằng cách sử dụng dữ liệu khảo 

sát được công bố tính đến tháng 03/2022 đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực 

thực phẩm và đồ uống, gỗ và thép, kết hợp với mô hình phân tích đường bao dữ liệu 

ở bước một và hồi quy Tobit ở bước hai, kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) các yếu tố 

đòn bẩy tài chính, tiêu thụ NLTT, quy mô doanh nghiệp và thời gian hoạt động có tác 

động tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; và (2) Đòn bẩy tài chính và 

tiêu thụ NLTT nói chung có thể nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong 

trường hợp các DNNVV có vốn FDI trong ngành thực phẩm và đồ uống, gỗ và thép. 
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Nghiên cứu khuyến nghị các nhà hoạch định chính sách cần tập trung xây dựng các 

chính sách phù hợp để duy trì hiệu quả của các DNNVV trong các ngành này.  

Zhang & Lucey (2022) xem xét mối quan hệ giữa cơ chế tài chính của doanh 

nghiệp đối với hiệu suất ESG. Dựa trên dữ liệu gồm 215.110 quan sát theo năm từ 

các CTNY toàn cầu trong giai đoạn 2016 - 2020, nghiên cứu chỉ ra rằng 02 yếu tố 

ROA và ROS đều có tác động tích cực đến hiệu suất ESG của doanh nghiệp. Ở chiều 

ngược lại, nghiên cứu phát hiện ra rằng hiệu suất ESG cải thiện sự phát triển của 

doanh nghiệp bằng cách giảm bớt các hạn chế về tài chính. 

R., Uthayakumar (2021) dựa trên lý thuyết nguồn lực dự phòng để tìm hiểu hiệu 

suất tài chính của doanh nghiệp đến hiệu suất bền vững hay không. Nghiên cứu đã đề 

xuất một mô hình với 03 biến độc lập là lợi nhuận trên doanh thu (ROS), lợi nhuận 

trên tài sản (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) liên quan đến khái niệm 

hiệu suất tài chính và xác định ESG là biến phụ thuộc đại diện cho hiệu suất bền vững. 

Dữ liệu thu thập được từ các BCTN 5 năm (2015-2019) và các BCPTBV của 290 

CTNY trên Sở GDCK Colombo. Dữ liệu được phân tích bằng kỹ thuật hồi quy dữ 

liệu bảng sử dụng phần mềm STATA. Kết quả chỉ ra rằng cả 03 biến độc lập đều có 

tác động tích cực đáng kể đến ESG. Do đó, có thể kết luận rằng các CTNY hoạt động 

tốt hơn trong việc tạo ra doanh số và thu nhập hoạt động cho tổng số nhà đầu tư và 

cổ đông vốn chủ sở hữu được truyền cảm hứng để thực hiện nhiều hơn các hoạt động 

PTBV tại Sri Lanka. Nghiên cứu này đã đóng góp vào tài liệu hỗ trợ cho lý thuyết 

nguồn lực dự phòng. 

Tóm lại, một số yếu tố ảnh hưởng đến PTBVDNNVV bao gồm: (1) quy mô và 

thời gian hoạt động của doanh nghiệp; (2) giải pháp kinh doanh đổi mới nhằm giải 

quyết các vấn đề môi trường và xã hội; (3) xu hướng thị trường; (4) chính sách của 

nhà nước; (5) TNXH của doanh nghiệp; (6) chất lượng nguồn nhân lực; (7) chuyển 

đổi số; (8) định hướng kinh doanh; (9) định hướng khách hàng; (10) việc áp dụng 

phương tiện truyền thông xã hội; (11) năng lực của nhân viên; (12) nguồn tài chính 

sẵn có; (13) trình độ học vấn và kỹ năng quản lý của quản lý doanh nghiệp; (14) áp 

lực của ngành; (15) khả năng thích ứng của doanh nghiệp; (16) văn hóa tổ chức; (17) 

các yếu tố tài chính của doanh nghiệp như ROA, ROS, ROE…  

1.3 Các nghiên cứu về chính sách thuế và ảnh hưởng của chính sách thuế 

đến phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Olayeye (2025) khẳng định vai trò quan trọng của DNNVV trong việc thúc đẩy 

chương trình nghị sự vì PTBV tại Nigeria, do đó việc điều chỉnh chính sách thuế theo 
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nhu cầu tăng trưởng cụ thể của các DNNVV được coi là rất quan trọng đối với các 

nhà hoạch định chính sách. Nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của chính sách thuế hiện 

hành đến tăng trưởng của DNNVV bằng cách dựa trên khảo sát bảng hỏi đối với quản 

lý cấp cao của 10 DNNVV được chọn ở khu vực chính quyền địa phương phía Nam 

Akure, bang Ondo. Dữ liệu được phân tích bằng phương pháp phân tích mô tả, phân 

tích tương quan và hồi quy và các phát hiện được trình bày dưới dạng tần suất và 

phân tích %. Kết quả chỉ ra chính sách thuế hiện hành chưa thực sự có tác động hiệu 

quả đến lợi nhuận, năng suất của DNNVV và DNNVV chưa biết đến các ưu đãi thuế 

dành cho họ. Vì vậy, nghiên cứu đề xuất giải pháp chính sách thuế cần có các quy 

định thuế rõ ràng và dễ hiểu cùng với quy trình quản lý thuế không quá phức tạp, 

bênh cạnh đó chủ DNNVV cũng cần phải nâng cao nhận thức về chính sách thuế, đặc 

biệt các ưu đãi và miễn trừ mà họ đủ điều kiện được hưởng. 

Zotkaj & Aliu (2024) đưa ra tranh luận về việc liệu một trong 03 trụ cột của 

PTBVDN, trụ cột nào quan trọng hơn hai trụ cột kia hay tất cả đều được giải quyết 

như nhau thông qua chính sách thuế. Nhóm nghiên cứu cho rằng chính sách thuế chỉ 

nên tập trung giải quyết những tác động tiêu cực của các hoạt động kinh tế đối với 

hai trụ cột khác của tính bền vững: MT-XH. Thuế là một công cụ phụ trợ để đạt được 

các mục tiêu về tính bền vững. Chính sách thuế như một công cụ hành vi để khuyến 

khích thay đổi hành vi của NNT và như một công cụ để tăng cường nguồn thu NSNN. 

Duan, Y. & Rahbarimanesh (2024) sử dụng phương pháp DID để đánh giá tác động 

của việc thực hiện Luật thuế BVMT năm 2018 đến đổi mới xanh của 2992 CTNY 

gây ô nhiễm nặng trên TTCK Thượng Hải và Thâm Quyến của Trung Quốc trong 

giai đoạn 09 năm 2014-2022. Nghiên cứu phát hiện ra rằng việc đánh thuế bảo vệ 

môi trường có lợi cho việc cải thiện mức độ hiệu suất ESG của doanh nghiệp, do đó 

tăng cường năng lực đổi mới xanh của các doanh nghiệp gây ô nhiễm nặng. Tuy 

nhiên, thuế BVMT làm gia tăng đáng kể hơn về đổi mới xanh đối với các doanh 

nghiệp có quy mô lớn so với DNNVV. Ngoài ra, hiệu suất ESG của doanh nghiệp 

đóng vai trò trung gian trong tác động của thuế BVMT đối với đổi mới xanh trong 

các doanh nghiệp gây ô nhiễm nặng. Duan, Y.  & Rahbarimanesh (2024) đã đề xuất 

giải pháp các doanh nghiệp cần cải thiện hệ thống đổi mới xanh và nâng cao chất 

lượng công bố thông tin ESG; Chính phủ cần cải thiện hệ thống thuế môi trường và 

các quy định về công bố thông tin ESG, nâng cao nhận thức của công chúng về 

BVMT và thực hiện giám sát đối với nguồn cung cấp năng lượng. 

Cuốn sách của Đại Học Melbourne-Úc (2023) khẳng định rằng các DNNVV 

thường xuyên hoạt động thông qua các nhóm công ty cổ phần, quỹ tín thác và quan 

hệ đối tác và phải đối mặt với một số quy định phức tạp và thách thức trong hệ thống 
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thuế. Họ cũng phải đối mặt với gánh nặng lập kế hoạch và tuân thủ thuế cao, vì vậy 

chính sách thuế là một phần quan trọng có ảnh hưởng nhất định đến DNNVV. Cuốn 

sách của Dom & Prichard (2022) trình bày các công cụ thuế khác nhau để minh họa 

rào cản đối với việc đánh thuế các DNNVV cũng như đề xuất để giải quyết những 

thách thức này. Ở các quốc gia có thu nhập thấp, việc đánh thuế đối với các DNNVV 

thường trùng lặp với mục tiêu đánh thuế khu vực phi chính thức do hầu hết các 

DNNVV vẫn ở mức độ phi chính thức. Việc điều chỉnh các chính sách thuế hiệu quả 

đòi hỏi phải nhận ra sự đa dạng của các loại hình phi chính thức về mặt pháp lý cũng 

như sư đa dạng về kinh tế. 

Phòng Thương mại và Liên minh các công ty Luxembourg (UEL) (2023) đưa 

ra nhận định: các DNNVV là xương sống của nền kinh tế Luxembourg do góp phần 

tạo việc làm, đổi mới và tăng trưởng. Tuy nhiên, tinh thần kinh doanh tương đối kém 

phát triển, càng bị suy yếu do đại dịch Covid-19 và các cuộc khủng hoảng sau đó. 

Thêm vào đó, nhiều DNNVV phải đối mặt với hậu quả của căng thẳng chính trị và 

chiến tranh ở Ukraine, bị ảnh hưởng nặng nề bởi giá năng lượng và nguyên liệu thô 

tăng mạnh, những bất ổn kinh tế, thắt chặt điều kiện tài chính và tình trạng thiếu lao 

động lan rộng. Quá trình chuyển đổi kép, BĐKH và kỹ thuật số, cũng như hội nhập 

vào chuỗi giá trị toàn cầu bền vững đặt ra những thách thức mới. Trong bối cảnh này, 

UEL khuyến nghị tăng cường cơ cấu kinh tế của các DNNVV thông qua việc Nhà 

nước thiết lập chính sách thuế phù hợp nhằm giúp DNNVV có khả năng tăng trưởng 

lâu dài và bền vững.  

Cheng, Z. & cộng sự (2022) chủ yếu điều tra mối quan hệ giữa thuế BVMT và 

đầu tư môi trường của doanh nghiệp bằng cách sử dụng phương pháp chênh lệch. 

Trên cơ sở 422 CTNY hoạt động trong các ngành gây ô nhiễm cao của Trung Quốc 

giai đoạn 2012 - 2020, kết quả cho thấy thuế BVMT đã làm giảm đáng kể đầu tư môi 

trường của các CTNY. Về cơ chế, thuế BVMT hạn chế đầu tư môi trường của doanh 

nghiệp thông qua những hạn chế về tài chính và tác động thay thế của đầu tư đổi mới. 

Thuế BVMT tác động tiêu cực tới đầu tư môi trường của doanh nghiệp, chủ yếu thông 

qua hiệu ứng thay thế đổi mới và hiệu ứng ức chế tài chính. Mục tiêu PTBV sẽ thúc 

đẩy các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, từ 

đó sẽ mang lại sức sống mạnh mẽ và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tốt hơn. 

Việc thực hiện thuế BVMT cản trở doanh nghiệp đầu tư môi trường thông qua tác 

động thay thế của đổi mới công nghệ và tăng cường các hạn chế về tài chính. 

Đánh giá về thuế môi trường ảnh hưởng như thế nào đến PTBVDNNVV, Rosiek 

(2021) chỉ ra rằng chính sách thuế môi trường có ảnh hưởng thuận chiều tới sự 
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PTBVDNNVV, nghĩa là chính sách thuế môi trường áp dụng càng hiệu quả và đi vào 

thực tiễn thì DNNVV càng có xu hướng PTBV. 

Barreix & Gonzalez (2020) chỉ ra rằng DNNVV luôn là yếu tố được các nhà 

hoạch định chính sách thuế quan tâm do các DNNVV thường là nguồn sử dụng lao 

động lớn nhất ở một quốc gia và là nhân tố năng động trong nền kinh tế; tuy nhiên, 

DNNVV phải chịu tỷ lệ vòng đời kết thúc cao và năng suất thấp nên đại đa số các 

DNNVV vẫn trì trệ. Để giải quyết thách thức này, kể từ những năm 1970, chế độ thuế 

GTGT đơn giản hóa được xây dựng và triển khai cho DNNVV. Đến những năm 1990 

chính sách thuế toàn diện hơn, kết hợp thuế thu nhập và đóng góp ASXH (chủ yếu là 

lương hưu và dịch vụ y tế) để thúc đẩy hòa nhập KT-XH, đồng thời giúp tăng cường 

các biện pháp kiểm soát yếu kém hiện có tại DNNVV.  

Anim & cộng sự (2020) sử dụng phương pháp định tính kết hợp với định lượng 

đánh giá ảnh hưởng của ưu đãi thuế đến sự phát triển của các DNNVV tại thành phố 

Kumasi, Ghana. Dữ liệu gồm 115 DNNVV thông qua bảng câu hỏi có cấu trúc. Kết 

quả chỉ ra ưu đãi thuế có mối quan hệ tích cực và có ý nghĩa thống kê với sự phát 

triển của DNNVV. Các ưu đãi thuế cho khu vực mậu dịch tự do, miễn thuế TNCN, 

miễn thuế chuyển nhượng vốn và thuế nhập khẩu không mang lại lợi ích cho sự tăng 

trưởng của các DNNVV tại Kumasi. Đề xuất giải pháp là cơ quan thuế Ghana nên 

thực hiện các chính sách ưu đãi thuế hỗ trợ sự phát triển của DNNVV, đặc biệt tập 

trung vào các gói ưu đãi thuế TNDN.  

Mức thuế cao áp dụng cho các doanh nghiệp ảnh hưởng đến tỷ lệ lợi nhuận, 

chính sách phân chia cổ tức, tăng trưởng và khả năng tồn tại của họ (Gravelle, 2012; 

Huston, 2016). Việc thiếu hoặc hạn chế miễn thuế cho các DNNVV ở Ghana cản trở 

động lực mở rộng và tiềm năng tăng trưởng của họ so với các DNNVV ở các nền 

kinh tế phát triển (Ameyaw & cộng sự, 2016). Sự hỗ trợ của chính phủ như giảm thuế 

và đơn giản hóa hệ thống thuế cũng kích thích sự tăng trưởng của các DNNVV. Ưu 

đãi thuế là yếu tố dự báo cho sự tăng trưởng bền vững của các DNNVV ở Rwanda 

(Bozdoğanoğlu, 2017). Các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế có hoạt động tốt 

hơn các doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi về mặt doanh thu tổng và giá trị gia 

tăng (Mayende, 2013). 

1.4 Khoảng trống nghiên cứu và hướng phát triển mới của Luận án 

Nghiên cứu về PTBVDNNVV và ảnh hưởng của chính sách thuế đến 

PTBVDNNVV đã được rất nhiều tổ chức, các nhà khoa học trong và ngoài nước khai 

thác. Qua rà soát tổng quan nghiên cứu tiền nghiệm, tác giả thấy rằng các công trình 
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nghiên cứu đã nêu bật được nội dung về PTBVDNNVV và ảnh hưởng của chính sách 

thuế đối với PTBVDNNVV. Đây là những nội dung có liên quan mật thiết đến Luận 

án làm nền tảng chính để tác giả kế thừa có chọn lọc.  

Tuy nhiên, tác giả phát hiện ra rằng các công trình nghiên cứu tiền nghiệm vẫn 

còn có những khoảng trống như sau: 

- Trong số các công trình được rà soát, chưa có công trình nào đưa ra được các 

đánh giá cụ thể về điểm số PTBVDNNVV theo bộ tiêu chí phù hợp. PTBV thực sự 

là một khái niệm rộng lớn, không chỉ thể hiện cấp độ quốc gia mà còn là cấp độ toàn 

cầu. Tuy nhiên đối với cấp độ doanh nghiệp, vấn đề PTBV có sự thu hẹp hơn ở một 

mức độ nhất định để thể hiện những đặc trưng riêng của doanh nghiệp. Theo Viện 

Giám đốc (IoD) (2024), PTBV nhằm mục đích cân bằng các khía cạnh KT-XH-MT 

vì lợi ích lâu dài của các thế hệ hiện tại và tương lai; còn ESG là một khuôn khổ cụ 

thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất về MT-XH-QT của các doanh nghiệp, khoản 

đầu tư hoặc dự án.  

Các tiêu chí dành cho việc đánh giá PTBVDN nói chung và PTBVDNNVV nói 

riêng cũng đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung để tìm ra bộ 

tiêu chí phù hợp. Hiện nay ESG thường được nhắc tới như một lăng kính phản ánh 

mức độ PTBVDN do PTBVDN không chỉ đơn thuần là tối đa hóa lợi nhuận mà còn 

bao gồm việc tạo ra giá trị dài hạn cho tất cả các bên liên quan (cổ đông, NLĐ, khách 

hàng, cộng đồng và môi trường), tập trung vào việc cân bằng giữa các mục tiêu KT-

XH-MT của doanh nghiệp trong hoạt động hàng ngày. Vì vậy điểm số ESG là một 

yếu tố rất quan trọng để đánh giá được sự PTBVDN một cách khái quát nhất. Mặc dù 

vậy, qua rà soát tổng quan nghiên cứu, vẫn còn thiếu vắng khá nhiều công trình nghiên 

cứu thể hiện thực trạng PTBVDNNVV thông qua đánh giá điểm số ESG dựa trên 

việc chấm điểm từng tiêu chí theo từng trụ cột của ESG. Do đó, tác giả kỳ vọng sẽ 

thực hiện đo lường sự PTBVDNNVV của Việt Nam bằng cách chấm điểm các 

DNNVV theo bộ tiêu chí ESG đã được công bố.   

- Phần lớn các công trình được rà soát đều thực hiện đánh giá từng loại thuế đơn 

lẻ đến một vài khía cạnh của PTBVDNNVV, gần như chưa thực sự có công trình nào 

đánh giá ảnh hưởng của các sự kiện thay đổi về thuế đến PTBVDNNVV. 

- Phương pháp định lượng chủ đạo mà phần lớn các công trình sử dụng để đánh 

giá ảnh hưởng của chính sách thuế đến PTBVDNNVV là thông qua khảo sát các nhà 

quản lý doanh nghiệp. Mặc dù đây là phương pháp khá phổ biến do nhiều giá trị mang 

lại nhưng cũng có nhược điểm là chưa thực sự có thể làm rõ được tác động hành vi 

do phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của người thực hiện khảo sát. Ngoài ra, tỷ lệ phản 

hồi trong nghiên cứu khảo sát là thấp ở hầu hết các tình huống (Lynda, 2023). Mặt 
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khác, quy định về thuế luôn được cải cách để phù hợp với bối cảnh, mục tiêu của 

quốc gia, do đó phương pháp định lượng qua khảo sát chưa thể nắm bắt được hết việc 

khi có sự kiện thay đổi các quy định về thuế cũng như một số yếu tố khác sẽ có ảnh 

hưởng như thế nào đến PTBVDNNVV trong một khoảng thời gian nhất định.  

Vì vậy, tác giả kỳ vọng đóng góp thêm khía cạnh nghiên cứu mới về đo lường 

ảnh hưởng của các sự kiện thay đổi quy định về thuế đến PTBVDNNVV tại Việt Nam 

cũng như đánh giá thêm ảnh hưởng của một vài yếu tố khác đến PTBVDNNVV. Từ 

đó, tác giả có thêm căn cứ đề xuất các giải pháp phù hợp về chính sách thuế cũng như 

những vấn đề khác cho PTBVDNNVV. 

Tóm tắt chương 1 

Chương 1 đã tổng quan được một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước 

về các vấn đề liên quan đến PTBVDNNVV, một số nhân tố ảnh hưởng đến 

PTBVDNNVV (trong đó có các công cụ của chính sách thuế), đo lường ảnh hưởng 

của chính sách thuế đến PTBVDNNVV. Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu, tác giả đã 

xác định và chọn lọc để kế thừa được một số nội dung liên quan đến chủ đề nghiên 

cứu của Luận án và nhận diện được khoảng trống nghiên cứu theo nhiều khía cạnh 

như tìm kiếm bộ tiêu chí phù hợp để đánh giá chỉ số PTBVDNNVV, đưa ra đánh giá 

chỉ số PTBVDNVV, phương pháp phù hợp đánh giá ảnh hưởng của chính sách thuế 

đến chỉ số PTBVDNNVV. Theo đó, tác giả đã hình thành ý tưởng và định hướng các 

nội dung cần được nghiên cứu tại Luận án này. 
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Chương 2: Khung lý thuyết về ảnh hưởng của chính sách thuế đến phát triển 

bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa 

2.1 Những vấn đề chung về phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa 

2.1.1 Khái niệm phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa 

DNNVV được định nghĩa là các doanh nghiệp độc lập sử dụng ít hơn một số 

lượng NLĐ theo quy định của từng quốc gia (OECD, 2000). Tuy nhiên, khái niệm 

chính thức về DNNVV thường được quy định cụ thể tại các văn bản luật của một 

quốc gia, theo đó kết hợp nhiều tiêu chí khác nhau - tiêu chí về số lượng NLĐ, doanh 

thu và bảng cân đối kế toán vì sẽ giúp phản ánh tốt hơn bản chất đa dạng của các 

DNNVV hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau và có mức năng suất khác nhau.  

PTBVDNNVV có thể được định nghĩa là hoạt động kinh doanh của DNNVV 

được tiến hành theo cách có trách nhiệm đến các vấn đề KT-XH-MT tại địa phương 

(Murphy, 2013). Định nghĩa này ngụ ý cam kết chung dài hạn trong việc duy trì sự 

cân bằng giữa các mối quan tâm về KT-XH-MT thay vì lợi nhuận ngắn hạn của doanh 

nghiệp. Tập trung vào tính bền vững trong hoạt động kinh doanh có thể giúp các 

DNNVV giảm chi phí hoạt động, nâng cao danh tiếng thương hiệu và thâm nhập các 

thị trường mới, qua đó tăng lợi nhuận và khả năng cạnh tranh lâu dài. Các DNNVV 

có thể giải quyết các mối quan tâm liên quan đến PTBV trong cộng đồng và thúc đẩy 

những chuyển đổi trên con đường hướng tới sự bền vững. Theo Gonçalves (2020), 

để thích ứng tốt hơn với tính bền vững, các DNNVV phải phản ánh tác động của các 

hoạt động tại doanh nghiệp đối với các vấn đề KT-XH-MT... DNNVV có thể đáp ứng 

nhu cầu của các bên liên quan để giảm bớt tác động xã hội hoặc môi trường trong 

hoạt động kinh doanh của họ và phát triển các kỹ năng cần thiết để có tác động tốt 

đến MT-XH bằng cách sử dụng các chiến lược bền vững (Das & cộng sự, 2020). Các 

DNNVV có thể kết hợp các nguyên tắc bền vững vào kế hoạch dài hạn của mình, bao 

gồm đặt ra các mục tiêu bền vững, phát triển chiến lược để đạt được các mục tiêu này 

cũng như thường xuyên theo dõi và báo cáo về sự tiến bộ của họ (Das & cộng sự, 

2020). 

Theo quan điểm của tác giả, PTBVDNNVV là quá trình DNNVV liên tục cải 

thiện và hài hòa hiệu quả hoạt động trên ba khía cạnh về kinh tế (quản trị), môi 

trường và xã hội, đồng thời tận dụng các đặc thù về quy mô, nguồn lực và mối quan 

hệ để tạo ra giá trị lâu dài cho chính doanh nghiệp và các bên liên quan.  

2.1.2 Các lý thuyết về phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa 

2.1.2.1 Lý thuyết ba trụ cột của phát triển bền vững 
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Lý thuyết ba trụ cột của PTBV là một khuôn khổ được chấp nhận rộng rãi để 

hiểu và thực hiện PTBV, đề xuất rằng để đạt được sự PTBV thực sự, các tổ chức và 

xã hội cần cân bằng và tích hợp ba khía cạnh chính: KT-XH-MT (Elkington, J., 1998). 

Ba trụ cột này có mối quan hệ tương hỗ và phụ thuộc lẫn nhau. Một doanh nghiệp có 

thể tạo ra lợi nhuận cao (kinh tế) nhưng nếu làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

(môi trường) hoặc bóc lột lao động (xã hội) thì đó không phải là sự PTBV. Tương tự, 

việc BVMT mà không có sự hỗ trợ về kinh tế hay xã hội cũng khó có thể duy trì lâu 

dài. Việc cân bằng cả ba trụ cột là một thách thức, nhưng nó là chìa khóa để đạt được 

sự phát triển toàn diện, thịnh vượng và công bằng cho hiện tại và tương lai. 

2.1.2.2 Lý thuyết quản lý chuyển đổi  

Chuyển đổi là hiện tượng phức tạp thể hiện sự chuyển đổi từ trạng thái cân bằng 

động này sang trạng thái cân bằng động khác, liên quan đến các tác nhân khác nhau 

và yêu cầu xác định các yếu tố chính có thể xúc tác cho các bên liên quan khác nhau 

(Loorbach, 2007). Ví dụ, chuyển đổi từ trạng thái cân bằng động này (như nền kinh 

tế tuyến tính) sang trạng thái cân bằng khác (như nền KTTH), liên quan đến các khía 

cạnh khác nhau như nền kinh tế, công nghệ, xã hội và sinh thái (Grin & cộng sự, 

2010). Quản lý chuyển đổi là một quá trình thay đổi nhanh chóng của doanh nghiệp 

để đạt được tính bền vững, do đó được coi là giải quyết các vấn đề về siêu quản trị 

(quản trị sáng tạo ở mọi cấp độ đi theo 02 hướng: từ vĩ mô đến vi mô và ngược lại) 

(Rotmans & cộng sự, 2007). Điểm mạnh của lý thuyết QLCĐ là giúp các chủ thể 

doanh nghiệp phát triển chiến lược và cách tiếp cận quản trị sáng tạo phù hợp với các 

vấn đề xã hội phức tạp (Loorbach, 2007). Các giám đốc điều hành doanh nghiệp luôn 

cố gắng định hình và chuyển đổi chuỗi giá trị và thị trường mà doanh nghiệp hoạt 

động để góp phần hướng tới PTBV (Loorbach & cộng sự, 2009).   

Lý thuyết QLCĐ nhấn mạnh DNNVV là động lực lớn nhất thúc đẩy việc chuyển 

đổi sang mô hình KTTH do sự gần gũi của các DNNVV với môi trường và lực lượng 

lao động địa phương (Gennari, 2022). Cách tiếp cận theo lý thuyết QLCĐ cho phép 

những người đi đầu tạo ra thị trường mới của riêng họ và thiết kế lại các nguyên tắc 

kinh doanh (thói quen) về cách tự tổ chức (quản trị, cấu trúc), xác định mục đích mới 

(văn hóa) bằng cách tương tác với các bên liên quan và bối cảnh xã hội của mình, 

định hình lại các thị trường mà doanh nghiệp đang hoạt động, nhờ đó có thể tạo ra 

GTGT cho doanh nghiệp cũng như cho toàn xã hội. Tuy nhiên, các DNNVV vẫn gặp 

phải các thách thức nội bộ trong việc giải quyết quá trình chuyển đổi theo hướng tuần 

hoàn (Ormazabal & cộng sự, 2015), do đó phải được hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi 

(Gennari & Cassano, 2020). 
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Tóm lại, lý thuyết QLCĐ là một trong những lý thuyết nền tảng, coi PTBV là 

mục tiêu dài hạn và tập trung vào các cách gây ảnh hưởng, điều phối và lồng ghép 

các chủ thể liên quan và hoạt động của doanh nghiệp (Grin & cộng sự, 2010). 

2.1.2.3 Lý thuyết về tính hợp pháp  

Lý thuyết về tính hợp pháp được sử dụng rộng rãi trong các tài liệu/công trình 

nghiên cứu để giải thích sự bền vững của doanh nghiệp. Lý thuyết về tính hợp pháp 

có nguồn gốc từ lý thuyết về tổ chức và hệ thống xã hội coi tổ chức là thành phần 

phức tạp phải tương tác với môi trường xung quanh để tồn tại (Guthrie & cộng sự, 

2006). Đạt được tính hợp pháp là điều cần thiết đối với các tổ chức vì nó ảnh hưởng 

đến việc giao tiếp với xã hội cũng như ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế (Deephouse & 

cộng sự, 2016). 

Suchman (1995) cho rằng tính hợp pháp là một nhận thức hoặc giả định tổng 

quát rằng các hành động của một thực thể là mong muốn, phù hợp trong một số hệ 

thống chuẩn mực, giá trị, niềm tin được xã hội xây dựng. Theo quan điểm của Burlea 

& cộng sự (2013), lý thuyết về tính hợp pháp có vai trò giải thích hành vi của doanh 

nghiệp trong việc thực hiện và phát triển việc tiết lộ thông tin tự nguyện về MT-XH 

nhằm hoàn thành khế ước xã hội của họ. Trong trường hợp hoạt động của doanh 

nghiệp không tôn trọng các giá trị xã hội, đạo đức, doanh nghiệp đó sẽ bị xã hội xử 

phạt nặng nề, thậm chí tẩy chay (Deegan, 2002). Các doanh nghiệp phải xem xét kỳ 

vọng của các bên liên quan bên trong và bên ngoài, điều này có thể không phải lúc 

nào cũng tối đa hóa lợi nhuận mà thay vào đó liên quan đến việc phát triển khả năng 

tự điều chỉnh và tính hợp pháp (Worokinasih & Zaini, 2020; Fallan, 2015).  

Có ba loại tính hợp pháp là tính hợp pháp thực tế, tính hợp pháp về mặt đạo đức 

và tính hợp pháp về mặt nhận thức. Tính hợp pháp thực tế đạt được khi một doanh 

nghiệp phục vụ lợi ích, nhu cầu và nguyện vọng của các bên liên quan gần nhất (Díez-

Martín & cộng sự, 2021). Tính hợp pháp về mặt đạo đức dựa trên việc thúc đẩy thành 

công phúc lợi xã hội, được xác định bởi hệ thống giá trị của cộng đồng (Díez-Martín 

& cộng sự, 2021). Tính hợp pháp về mặt nhận thức là quá trình trong đó các bên liên 

quan đánh giá và coi trọng hoạt động của một doanh nghiệp từ khả năng của doanh 

nghiệp trong việc thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các bên liên quan thông 

qua nhiều hoạt động gắn kết (Suchman, 1995; Alexiou & Wiggins, 2019). Do đó, các 

khái niệm về trao quyền, hợp tác, gắn kết và tham gia được coi là động lực của tính 

hợp pháp.  
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Lý thuyết về tính hợp pháp được sử dụng rộng rãi trong tài liệu để giải thích các 

thông lệ BCPTBV của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp cần phải có tính hợp pháp 

theo nghĩa có được giấy phép xã hội để hoạt động (Deegan, 2002). Lý thuyết này cho 

thấy BCPTBV của doanh nghiệp có tầm quan trọng chiến lược đối với các doanh 

nghiệp trong việc tìm kiếm tính hợp pháp. 

DNNVV đạt được tính hợp pháp thông qua việc thực hiện TNXH, truyền đạt 

TNXH tới các bên liên quan, thu hút FDI bằng cách nâng cao hiệu quả hoạt động 

MT-XH-QT. Ngoài ra, tính hợp pháp của DNNVV có thể được xem xét từ góc độ 

quan điểm của chủ sở hữu-người quản lý của DNNVV: xuất phát từ sự hài lòng của 

khách hàng thông qua giá trị của sản phẩm, dịch vụ và cũng bằng cách giao trách 

nhiệm cho NLĐ. Ngoài ra, thông qua việc hỗ trợ và tuân thủ các yêu cầu của các bên 

liên quan, doanh nghiệp sẽ có hiểu biết thấu đáo về những kỳ vọng đó. Từ góc độ 

danh tiếng, hình ảnh, giá trị thương hiệu, tính hợp pháp của doanh nghiệp chủ yếu 

liên quan đến việc doanh nghiệp có thể thiết lập và duy trì mối quan hệ với các bên 

liên quan tốt đến mức nào và các DNNVV đạt được tính hợp pháp hoàn toàn có thể 

đạt được sự bền vững (Fakhriyyah & cộng sự, 2023). 

Trách nhiệm xã hội  

Một số nỗ lực thiết lập tính hợp pháp của DNNVV để đạt được PTBV, đó là 

TNXH. TNXH đề cập đến các hành động tự nguyện mà các doanh nghiệp thực hiện 

để cải thiện chất lượng MT-XH. TNXH có thể được định nghĩa là sự tích hợp TNXH, 

môi trường, đạo đức và từ thiện vào hoạt động, quy trình và chiến lược kinh doanh 

cốt lõi của doanh nghiệp (Hatten, 2012). TNXH là một phương tiện tốt để các doanh 

nghiệp đạt được tính hợp pháp (Guthrie & cộng sự, 2006), từ đó sẽ giảm rủi ro cho 

doanh nghiệp và tăng lợi nhuận theo thời gian (Olateju & cộng sự, 2021). Các doanh 

nghiệp buộc phải sử dụng TNXH để hợp pháp hóa các hoạt động kinh doanh của 

mình. Bằng cách thực hiện các hoạt động TNXH, các doanh nghiệp có thể tương tác 

với các bên liên quan và thông báo cho công chúng rằng họ đang tuân thủ các chuẩn 

mực xã hội (Zhang & Vries, 2022).  

TNXH của doanh nghiệp được thể hiện qua các hình thức trách nhiệm với NLĐ, 

đối tác, khách hàng, pháp luật, xã hội, môi trường và thể hiện đạo đức SXKD… thúc 

đẩy doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững. Đồng thời bác bỏ những quan 

niệm cho rằng TNXH chỉ là từ thiện, cứu trợ.  

Theo quan điểm của tác giả, việc kết hợp TNXH vào hoạt động của các DNNVV 

sẽ nâng cao danh tiếng, thu hút khách hàng và cải thiện tinh thần của nhân viên, từ 
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đó dẫn đến thành công trong kinh doanh một cách lâu dài. Việc thực hiện các sáng 

kiến TNXH như giảm chất thải, bảo tồn năng lượng và hỗ trợ cộng đồng địa phương 

có thể giúp các DNNVV trở nên bền vững hơn và tạo ra tác động tích cực đến MT-

XH. Ngoài ra, bằng TNXH, các DNNVV có thể xây dựng mối quan hệ bền chặt với 

các bên liên quan, tăng cường nhận diện thương hiệu và tạo sự khác biệt so với các 

đối thủ cạnh tranh. 

Thu hút đầu tư nước ngoài thông qua hiệu quả hoạt động về MT-XH-QT 

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng quan tâm đến việc thu hút FDI vì đây là một 

trong những yếu tố giúp nâng cao tính hợp pháp và lợi thế cạnh tranh nhằm đạt được 

sự bền vững (Alregab, 2022). Nhà đầu tư nước ngoài gặp khó khăn khi quyết định 

đầu tư vào nước sở tại vì nhiều yếu tố không chắc chắn. Do đó, các doanh nghiệp nội 

địa nếu tập trung nhiều hơn vào việc thúc đẩy hiệu suất MT-XH-QT có thể giảm mức 

độ không chắc chắn và tăng cường uy tín. 

Alregab (2022) kết luận rằng điểm số ESG là một căn cứ để dự đoán việc thu 

hút đầu tư nước ngoài. Một mặt, các nhà đầu tư nước ngoài yêu cầu tín hiệu đáng tin 

cậy để hướng dẫn quyết định đầu tư của họ sẽ lưu ý đến điểm số ESG. Mặt khác, các 

doanh nghiệp phải tập trung hơn vào hiệu quả ESG để làm hài lòng các nhà đầu tư 

hiện tại hoặc tiềm năng. Lý thuyết về các bên liên quan và lý thuyết về tính hợp pháp 

đều ủng hộ điều này. Những phát hiện này ngụ ý rằng các doanh nghiệp có thứ hạng 

quản trị cao có thể thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài hơn. Nếu DNNVV thu hút 

được thêm vốn của nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể cho thấy rằng doanh nghiệp 

đã đạt được tính hợp pháp. 

Báo cáo phát triển bền vững  

Permatasari & Gunawan (2023) chỉ ra rằng BCPTBV đã được mở rộng trong 

thời gian qua và đã giúp các tổ chức đánh giá và truyền đạt cam kết của doanh nghiệp. 

BCPTBV được định nghĩa là hoạt động đo lường, công bố thông tin và chịu trách 

nhiệm trước các bên liên quan trong và ngoài về hoạt động của doanh nghiệp hướng 

tới các mục tiêu PTBV (Oncioiu & cộng sự, 2020). Trong BCPTBV có các thông tin 

về TNXH và các thông tin này chủ yếu được thực hiện dưới hình thức bổ sung cho 

BCTN truyền thống (Papoutsi & Sodhi, 2020).  

Dựa trên các nguyên tắc PTBV, Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI1) tạo ra các 

báo cáo dùng để công bố các hoạt động bền vững... GRI có ba hạng mục: KT-XH-

 
1 GRI là một tổ chức phi chính phủ phát triển và phổ biến Tiêu chuẩn BCPTBV được chấp nhận trên toàn cầu. 
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MT và hạng mục phụ khác: nhân quyền, thực hành lao động, trách nhiệm sản phẩm 

để đo lường và báo cáo về hiệu quả hoạt động. Các bên liên quan cũng có thể dễ dàng 

so sánh và hiểu những gì được đưa vào và những gì còn thiếu, các tiêu chuẩn được 

sử dụng để tăng khả năng so sánh giữa các doanh nghiệp. Những tiêu chuẩn này cũng 

được sử dụng để các doanh nghiệp có hướng dẫn rõ ràng về các khía cạnh phải được 

công bố trong BCPTBV (Permatasari & Gunawan, 2023).  

2.1.2.4 Lý thuyết thể chế 

Lý thuyết thể chế đề cập đến cách thức mà cơ cấu tổ chức, chuẩn mực, thực tiễn 

và mô hình của các mối quan hệ được kết nối với môi trường rộng lớn hơn về văn 

hoá và xã hội (Onghena, 2023) và cũng thể hiện việc thiết lập các chính sách và quy 

trình tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp (Liu & cộng sự, 2010). Lý thuyết thể 

chế là một con đường hiệu quả để khám phá ranh giới đã định hình các DNNVV theo 

nhiều cách khác nhau để đạt được PTBV (Fauzi & Sheng, 2020). Mục tiêu theo đuổi 

bền vững không phải là một hành động hoàn toàn tự nguyện, vì hiệu quả hoạt động 

của các doanh nghiệp phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm các quy định của 

chính phủ và áp lực thị trường. Do đó, lý thuyết thể chế tập trung vào các yếu tố bên 

ngoài hoặc bên trong của doanh nghiệp hướng tới chuyển đổi bền vững. Từ lý thuyết 

thể chế thể hiện các cơ hội mang tính quy phạm, cưỡng chế cũng vừa là động lực để 

tác động đến các DNNVV nhằm định hướng hoạt động quản trị và định hình việc ra 

quyết định về KT-XH-MT và hợp pháp hóa tầm nhìn về thực tiễn kinh doanh bền 

vững (Shibin & cộng sự, 2020). Lý thuyết thể chế thể hiện khát vọng tăng tỷ lệ 

DNNVV trên toàn thế giới, hứa hẹn khả năng sinh lợi nhuận, khả năng phục hồi và 

tác động tích cực đến MT-XH. 

Lý thuyết thể chế đề cập đến các yếu tố như văn hóa, môi trường pháp lý và xã 

hội, các giá trị truyền thống, các chương trình khuyến khích kinh tế và giá trị thị trường, 

giá trị thương hiệu... thể hiện lăng kính kích thích các hoạt động quản lý doanh nghiệp 

theo đuổi tăng trưởng bền vững (Srisathan & cộng sự, 2020). Tính hợp pháp về mặt 

đạo đức và tính cơ cấu là hai lý do chính đằng sau các mô hình hành vi của doanh 

nghiệp liên quan đến lý thuyết thể chế. Áp lực của các yếu tố thể chế đã dẫn đến những 

quyết định to lớn về tính bền vững của các doanh nghiệp (Ahmad & cộng sự, 2020). 

Các DNNVV tạo điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới trong khuôn khổ thể chế thông 

qua sự hợp tác với các bên liên quan khác nhau để khuyến khích sự PTBV. 

2.1.2.5 Lý thuyết dựa trên nguồn lực  
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Lý thuyết dựa trên nguồn lực (Resource based view theory - RBT) là một cách 

tiếp cận có ảnh hưởng trong quản lý chiến lược, đã được áp dụng rộng rãi như một 

khuôn khổ quản lý để xác định các nguồn lực quan trọng để một doanh nghiệp đạt 

được lợi thế cạnh tranh bền vững (Utami & Alamanos, 2023). RBT cung cấp một 

khuôn khổ thiết yếu để giải thích và dự đoán các nguyên tắc cơ bản về hiệu quả hoạt 

động và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.  

RBT đã được phát triển từ những năm 1980s và Penrose (2009) là người đã đề 

xuất một mô hình về quản lý hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp, chiến lược 

đa dạng hóa và cơ hội sản xuất. Điểm khởi đầu của lý thuyết xuất phát từ việc cho 

rằng nguồn lực được sở hữu, triển khai và sử dụng hiệu quả sẽ mang lại nhiều kết quả 

tích cực. Việc đánh giá tất cả các nguồn lực cho phép doanh nghiệp đạt được mục 

tiêu kinh doanh một cách hiệu quả. RBT giải quyết cách tiếp cận theo định hướng nội 

bộ bằng cách tập trung vào các nguồn lực nội bộ của tổ chức, trái ngược với các cách 

tiếp cận do bên ngoài thúc đẩy để hiểu được thành tựu hay thất bại của việc tận dụng 

các hoạt động của tổ chức (Kozlenkova & cộng sự, 2014).  

2.1.2.6 Lý thuyết khuếch tán đổi mới  

Lý thuyết khuếch tán đổi mới (Diffusion of Innovation Theory - DOI) được ghi 

nhận trong cuốn sách "Sự khuếch tán của những đổi mới" của Al Mamun (2018) và 

đã sử dụng lý thuyết này làm khuôn khổ cho nhiều nghiên cứu từ nhiều chủ đề khác 

nhau. DOI đã được sử dụng trong một số lĩnh vực như quản lý chiến lược, khoa học 

chính trị, y tế công cộng, truyền thông, kế toán, lịch sử, kinh tế, công nghệ, đổi mới 

và khởi nghiệp (Johnson & Schaltegger, 2015). Sự phát triển DOI phù hợp nhất để 

khám phá định hướng công nghệ trong các DNNVV cũng như các hệ sinh thái khác 

(Johnson & Schaltegger, 2015). 

Động lực chính của sự bền vững, lợi thế cạnh tranh và hiệu quả của các DNNVV 

là việc áp dụng công nghệ mới và đổi mới phi công nghệ (Johnson & Schaltegger, 

2015). Các DNNVV có tính đổi mới cao hơn sẽ có thu nhập và việc làm tốt hơn so 

với các DNNVV ít có sự ĐMST (Johnson & Schaltegger, 2015). Do đó, việc áp dụng 

DOI đối với DNNVV rất quan trọng do tính mới của các quy trình và hoạt động mà 

doanh nghiệp thực hiện cũng như trách nhiệm đổi mới của họ, dẫn đến tính bền vững, 

thành công trong doanh nghiệp và tăng trưởng toàn diện (Jia, Tang & Kan, 2020). 

2.1.2.7 Lý thuyết các bên liên quan  

Lý thuyết các bên liên quan (Stakeholders Theory - ST) được đề xuất bởi 

Freeman (1984) đã tập trung nhiều vào vấn đề đạo đức kinh doanh. ST tập trung vào 
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quyền ra quyết định và lợi ích từ những cổ đông đến bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào 

có thể bị ảnh hưởng bởi thành tích của một doanh nghiệp (Freeman, 1984; 

Freudenreich & cộng sự, 2020). ST chỉ ra phải tính đến nhu cầu của các bên liên quan 

(Freeman, 1984). Lý thuyết kinh doanh mới nhất yêu cầu ý kiến, quan điểm của các 

bên liên quan để tin rằng doanh nghiệp muốn tiếp tục tồn tại phải đáp ứng được lợi 

ích cũng như nâng cao sự hài lòng của các bên liên quan ở một mức độ nhất định nào 

đó (Shim, 2014). Do đó, đạo đức của các chủ DNNVV đóng một vai trò quan trọng 

trong việc áp dụng chiến lược xây dựng lòng trung thành của khách hàng hoặc các 

lợi ích khác đạt được thông qua phương pháp thực hành kinh doanh bền vững 

(Zvitambo & Chazireni, 2020).  

ST thúc đẩy các sáng kiến của các bên liên quan, qua đó góp phần giúp các 

DNNVV hướng tới PTBV. Những DNNVV nào tự nguyện tham gia các hoạt động 

dựa vào cộng đồng, chẳng hạn như đóng góp từ thiện cho cộng đồng, hỗ trợ các sáng 

kiến và trao đổi một phần lợi nhuận của họ với cộng đồng sẽ có nhiều khả năng cạnh 

tranh hơn (Zvitambo & Chazireni, 2020).  

2.1.2.8 Lý thuyết năng lực động  

Lý thuyết năng lực động (Dynamic Capabilities Theory - DCT) được đề xuất 

bởi Teece & cộng sự (1997), theo đó nhóm tác giả cho rằng năng lực thông thường 

chủ yếu là việc doanh nghiệp làm đúng, trong khi năng lực động là làm đúng việc 

phát triển sản phẩm mới, quy trình điều phối quản lý độc đáo, văn hóa tổ chức theo 

định hướng thay đổi, đánh giá môi trường kinh doanh và xu hướng công nghệ vào 

đúng thời điểm. Vì vậy, năng lực động thực sự chỉ thuộc về một số ít chứ không phải 

nhiều doanh nghiệp. Năng lực động xem xét làm thế nào doanh nghiệp có thể phát 

triển và cạnh tranh trong những thời điểm khó khăn. Với sự đổi mới nhanh chóng và 

các mô hình kinh doanh độc đáo, một doanh nghiệp có năng lực động ở mức độ cao 

thực sự có thể trở thành doanh nghiệp tiên phong (Cuervo & cộng sự, 2020). 

Do các đặc điểm của đổi mới và sản xuất trở nên đa dạng hơn về mặt địa lý và 

tổ chức, nên sự liên quan của DCT đã được củng cố trong thời gian qua (Kuuluvainen, 

2012). Salunke & cộng sự (2011) phát hiện ra rằng các doanh nghiệp có chủ ý sử 

dụng, phát triển, mở rộng và điều chỉnh các quy trình để thiết lập và phát triển các 

năng lực động thiết yếu. Các năng lực động có thể được phân tách một cách hiệu quả 

thành ba nhóm: (i) xác định, phát triển, đồng phát triển và đánh giá các cơ hội công 

nghệ liên quan đến nhu cầu của khách hàng (cảm nhận); (ii) huy động các nguồn lực 

để giải quyết các nhu cầu và cơ hội, đồng thời thu được giá trị từ việc nắm bắt; và 

(iii) tiếp tục đổi mới (QLCĐ) (Teece & cộng sự, 1997). 
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Về định hướng công nghệ, quan điểm năng lực động thừa nhận rằng bí quyết 

công nghệ không dễ tiếp cận mà thay vào đó là kết quả của các hành động tạo ra giá 

trị như R&D, thay đổi quy trình quản lý (Chu & cộng sự, 2008). Ngoài ra, các doanh 

nghiệp phải phân bổ nguồn lực để đổi mới công nghệ, thử nghiệm việc tạo ra và tích 

hợp công nghệ mới, đồng thời quản lý sự không chắc chắn về công nghệ và các chiến 

lược để tồn tại với mức độ hỗn loạn công nghệ ngày càng tăng (Chu & cộng sự, 2008).  

2.1.3 Tiêu chí đánh giá phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Tiêu chí đánh giá PTBVDN đã được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu 

và đều thể hiện điểm chung về các tiêu chí là bao gồm tiêu chí định tính và định 

lượng. Trong trường hợp không bắt buộc, doanh nghiệp có thể chủ động lựa chọn bộ 

tiêu chí phù hợp để đánh giá mức độ PTBV, từ đó có những biện pháp điều chỉnh để 

đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra cũng như xem xét các điều kiện hợp lý trong bối 

cảnh chuyển đổi hướng tới PTBV. 

ESG là một thuật ngữ đã xuất hiện từ rất lâu tại ấn phẩm của Elkington (1998) 

và được đưa vào khi đánh giá triển vọng dài hạn của một doanh nghiệp. Elkington 

(1998) tập trung bổ sung yếu tố quản trị thay cho yếu tố kinh tế do cách thức điều 

hành của một doanh nghiệp sẽ tác động đến lợi nhuận ròng của doanh nghiệp đó. Do 

đó, không thể thực hiện đánh giá tình hình PTBVDN một cách chắc chắn nếu không 

thể truy cập thông tin liên quan đến ESG. ESG không còn là vấn đề khẩu hiệu đơn 

thuần mà trở thành một lăng kính đại diện cho mối quan hệ cơ bản giữa doanh nghiệp 

và xã hội nói chung.  

ESG đại diện cho 03 trụ cột: Môi trường (E) – Xã hội (S) – Quản trị (G) và xuất 

hiện chính thức trong một bản báo cáo của IFC (2003)2 và đến nay đã trở thành một 

thuật ngữ chung phổ biến thể hiện một công cụ chuyên biệt về toàn cảnh bức tranh 

kinh doanh của một doanh nghiệp làm cơ sở cho các bên liên quan đánh giá và nhìn 

nhận. ESG cũng thể hiện cách thức mà các nhà quản trị doanh nghiệp đánh giá những 

tác động của doanh nghiệp đối với KT-XH-MT. Vì vậy, các sáng kiến ESG trong các 

doanh nghiệp đã trở thành tâm điểm chú ý trong những năm gần đây do áp lực ngày 

càng tăng - từ cả bên trong và bên ngoài tổ chức - nhằm cải thiện tính bền vững của 

doanh nghiệp (Stedman, 2023). 

 
2 Who Cares Wins (WCW) được Tổng thư ký Liên hợp quốc và UN Global Compact khởi xướng vào năm 

2004 với sự hợp tác của chính phủ Thụy Sĩ. Sáng kiến này nhằm mục đích tăng cường sự hiểu biết của ngành 

về các rủi ro và cơ hội ESG và cải thiện việc tích hợp ESG vào quá trình ra quyết định đầu tư.  
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ESG có liên quan chặt chẽ đến tính bền vững của doanh nghiệp và TNXH của 

doanh nghiệp nhưng vẫn có sự khác biệt rõ ràng giữa ba khái niệm. Tính bền vững 

của doanh nghiệp tập trung rộng hơn vào việc định vị một doanh nghiệp thông qua 

các hoạt động quản lý có trách nhiệm và các chiến lược kinh doanh, trong khi TNXH 

là một cách tiếp cận tự điều chỉnh để thực hiện các hành động có lợi cho xã hội. 

Ngược lại, ESG thể hiện tầm nhìn và chiến lược hướng tới mục tiêu PTBV một cách 

toàn diện (Stedman, 2023). 

ESG thể hiện sự đánh giá tính bền vững dài hạn của một doanh nghiệp thay vì 

ngắn hạn (Belli-Bivar, 2019), do đó một số yếu tố ESG mà doanh nghiệp cần cân 

nhắc khi đầu tư như hiệu quả năng lượng, lượng KNK, thu nhập của NLĐ, đào tạo 

và nâng cao trình độ, mức độ trưởng thành của lực lượng lao động, doanh thu từ các 

sản phẩm mới.  

ESG ngày càng trở nên quan trọng đối với các DNNVV trong bối cảnh mà trách 

nhiệm của doanh nghiệp không còn chỉ là một khẩu hiệu mà là một mệnh lệnh chiến 

lược. ESG giờ đây là chiếc la bàn chỉ hướng cho các DNNVV đạt được PTBV trong 

tương lai. Khi các DNNVV triển khai hành trình chuyển đổi, việc áp dụng ESG sẽ 

mang lại cho họ lợi thế cạnh tranh, mở ra cánh cửa cho những triển vọng mới, đồng 

thời điều chỉnh chúng phù hợp với các mục tiêu bền vững cấp độ doanh nghiệp, cấp 

độ quốc gia cũng như toàn cầu. Cụ thể: 

Môi trường: Việc áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường giúp các 

DNNVV trở thành những người quản lý môi trường có trách nhiệm. Cam kết của 

DNNVV đối với vấn đề môi trường có thể được thể hiện thông qua việc giảm lượng 

KNK, đổi mới công nghệ theo hướng tiết kiệm nguồn lực, tăng hiệu quả sử dụng năng 

lượng và xử lý các nguồn thải, chất thải, thực hành các hoạt động thể hiện tính tuần 

hoàn, tìm kiếm các nhà cung ứng bền vững...  

Xã hội: khía cạnh xã hội trong ESG được tiếp cận từ 02 góc độ: (i) mối quan hệ 

nội bộ của DNNVV (sự tương tác của doanh nghiệp với NLĐ thông qua các quy chế, 

điều kiện làm việc, các vấn đề phúc lợi...); (ii) mối quan hệ với cộng đồng bên ngoài 

doanh nghiệp (sự tương tác của doanh nghiệp với địa phương thông qua các chương 

trình từ thiện, chương trình đóng góp hỗ trợ, phát triển việc làm tại địa phương...); 

(iii) mối quan hệ với khách hàng (sự tương tác của doanh nghiệp với khách hàng 

thông qua các chính sách chăm sóc, khuyến mãi và giải quyết các vấn đề của khách 

hàng về sản phẩm của doanh nghiệp...) 
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Quản trị: Các DNNVV có thể đạt được tính MB&TNGT, khả năng phục hồi 

bằng cách áp dụng quy trình quản trị hợp lý và hiệu quả (thông qua quá trình lập kế 

hoạch, tổ chức, điều hành, giám sát và kiểm soát tất cả các hoạt động tài chính cũng 

như phi tài chính của doanh nghiệp). Quản trị doanh nghiệp là một khía cạnh rất quan 

trọng thể hiện tiềm năng tăng trưởng bền vững trong tương lai của doanh nghiệp.  

Bộ tiêu chí ESG bao gồm 03 nhóm tiêu chuẩn: Môi trường (E): các vấn đề về 

BVMT và TNTN (như phát thải carbon, quản lý nguồn nước và chất thải gây ô nhiễm, 

sử dụng tài nguyên, khả năng phục hồi trước các rủi ro…); Xã hội (S): các vấn đề 

liên quan đến toàn xã hội (như sự hài lòng của khách hàng, tính đa dạng, sự công 

bằng trong tiền lương, tiền công, quyền lợi của NLĐ, quan hệ cộng đồng…); Quản 

trị (G): các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (như ban lãnh đạo, công 

tác quản trị, chiến lược tài chính, quyền của cổ đông, kiểm soát nội bộ để thúc đẩy 

tính MB&TNGT từ phía ban lãnh đạo…) (Stedman, 2023). 

Bảng 2. 1 Tổng quan về bộ tiêu chí ESG 

Khía cạnh môi trường Khía cạnh xã hội Khía cạnh quản trị 

1. Đa dạng sinh học 1. Các bên liên quan (khách 

hàng, nhà cung cấp, NLĐ, đối 

tác đầu tư và các cấp chính 

quyền…) 

1. Ban lãnh đạo/Ban quản trị 

doanh nghiệp (trình độ học vấn, 

kinh nghiệm làm việc, kỹ năng 

quản lý…) 

2. Các hoạt động liên quan 

đến KTTH (tái chế, tái sử 

dụng…) 

2. Nhân quyền (tính đa dạng, sự 

công bằng, bình đẳng; loại bỏ 

lao động trẻ em; các điều kiện 

làm việc) 

2. Các quy tắc chống gian lận 

và chống tham nhũng, chống 

xung đột lợi ích và vận động 

chính trị 

3. Thích ứng với BĐKH 3. Chính sách nhân sự, an toàn 

lao động, phúc lợi nơi làm việc 

3. Đạo đức nghề nghiệp 

4. Bảo vệ rừng 4. Thay đổi số lượng NLĐ 4. Chuyển đổi số (bao gồm an 

ninh mạng) 

5. Hiệu quả sử dụng năng 

lượng, nguyên vật liệu và 

nước 

5. Trách nhiệm sản phẩm, trách 

nhiệm của nhà cung cấp, phản 

hồi của khách hàng, hoạt động 

giám sát của doanh nghiệp… 

5. Tuyển chọn, sự độc lập và 

thù lao cho ban quản trị 

6. Vấn đề phát thải KNK 6. Quan hệ xã hội (tham gia 

hoạt động cộng đồng…) 

6. Minh bạch tài chính (tiền 

lương của ban lãnh đạo, kiểm 

toán nội bộ, kiểm toán độc 

lập…) 

7. Các công nghệ môi trường 7. Sáng kiến xã hội 7. Tuân thủ các quy định của 

pháp luật (nộp thuế hoặc các 

khoản đóng góp khác cho nhà 

nước…) 

8. Sáng kiến môi trường  8. Quản lý rủi ro, chính sách 

bảo mật dữ liệu 

9. Quản lý chất thải   

10. Các vi phạm về môi 

trường (nếu có) 

  

Nguồn: Stedman (2023) 
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Báo cáo ESG là một phần không thể thiếu trong các quyết định đầu tư và phân 

bổ vốn. Các DNNVV không đạt được các tiêu chuẩn và xếp hạng ESG hoặc không 

có khả năng thu thập thông tin và dữ liệu có liên quan để báo cáo có thể sẽ gặp khó 

khăn trong việc huy động vốn cũng như khả năng nhận được hỗ trợ từ phía Chính 

phủ (Fook & Shuhui, 2022). Tuy nhiên một sự phức tạp trong thực tiễn là vẫn còn 

nhiều phiên bản ESG khác nhau (Fook & Shuhui, 2022).  

Việc sử dụng bộ tiêu chí ESG được coi là một proxy hiệu quả cho PTBVDN do 

có mối liên hệ chặt chẽ với vấn đề PTBV nói chung và nó cung cấp một khung đánh 

giá toàn diện, đo lường được và có liên kết với hiệu suất tài chính của doanh nghiệp. 

ESG giúp doanh nghiệp hướng tới giá trị dài hạn, đáp ứng yêu cầu của các bên liên 

quan và phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu về PTBV. Thay vì đánh giá sự bền vững 

một cách trừu tượng, ESG cung cấp một bộ công cụ và tiêu chí cụ thể để doanh nghiệp 

có thể hành động, đo lường và cải thiện hiệu suất về mọi mặt trên hành trình PTBV. 

Tại Việt Nam, năm 2021, VCCI đã đưa ra Bộ chỉ số đánh giá doanh nghiệp bền 

vững của Việt Nam (CSI), theo đó 119 tiêu chí được phân loại thành: 12 chỉ số có 

tính chất tổng hợp; 22 chỉ số quan trị; 25 chỉ số môi trường; 60 chỉ số về lao động và 

xã hội. VCCI tiếp tục đưa ra CSI năm 2022, đây là bộ chỉ số chung cho doanh nghiệp 

nhưng vẫn có những quan điểm khác nhau về tính tương thích, sự phù hợp của CSI 

cho một doanh nghiệp hay một ngành cụ thể nào đó. Vì vậy CSI được xây dựng nhằm 

cung cấp các thông tin cơ bản cho doanh nghiệp của tất cả các ngành và doanh nghiệp 

sẽ là chủ thể quyết định có áp dụng CSI cho doanh nghiệp của mình hay không. CSI 

2022 bao gồm 130 tiêu chí được chia thành 2 cấp độ khác nhau (C, A) trong 05 phần 

riêng biệt: Thông tin tổng quan của doanh nghiệp; Kết quả thực hiện PTBV trong 03 

năm (2019-2021). Điểm mới của CSI 2022 là thu thập thông tin về lượng phát thải 

KNK do doanh nghiệp tạo ra trong quá trình SXKD); Các chỉ số quản trị (G); Các chỉ 

số môi trường (E) được cập nhật theo định hướng các quy định của luật cũng như 

cam kết thực hiện các hành động chung trên toàn thế giới để BVMT, chống BĐKH, 

bảo tồn, phục hồi ĐDSH và TNTN); Các chỉ số lao động xã hội (được cập nhật theo 

các điều khoản mới (hoặc được sửa đổi) trong Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 đồng 

thời căn cứ theo các cam kết của Việt Nam về lao động trong các cam kết thương mại 

song phương và đa phương. Phạm vi áp dụng CSI 2022: tất cả các loại hình doanh 

nghiệp. Doanh nghiệp ngoài việc thực hiện những chỉ số theo phân loại quy mô nếu 

thực hiện thêm các chỉ số khác sẽ được cộng thêm điểm. Điều này có nghĩa là 

DNNVV nếu có những chỉ số khác phù hợp được thực hiện bổ sung thêm vào các chỉ 

số hiện có sẽ có lợi thế hơn so với những doanh nghiệp khác cùng loại hình quy mô. 
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Năm 2023, CSI tiếp tục được hoàn thiện nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp 

một công cụ quản trị khoa học, có hệ thống và theo định hướng PTBV. CSI 2023 bao 

gồm 130 chỉ số, được chia thành 7 phần: Tổng quan doanh nghiệp; Thông tin kinh tế 

- môi trường – lao đông; Cơ cấu mô hình tổ chức và nhân sự chủ chốt; Chỉ số kết quả 

trong 03 năm gần nhất; Chỉ số Quản trị; Chỉ số Môi trường; và Chỉ số Lao động – Xã 

hội. CSI 2023 có 82 chỉ số cơ bản và 48 chỉ số nâng cao. Chỉ số cơ bản (C): Đây là 

các chỉ số về tuân thủ pháp luật vì vậy các doanh nghiệp được yêu cầu hoàn thiện tất 

cả các chỉ số C phù hợp với đặc thù SXKD của mình. Chỉ số nâng cao (A): Doanh 

nghiệp không phụ thuộc vào loại hình, quy mô, bên cạnh việc hoàn thiện các chỉ số 

ký hiệu C, doanh nghiệp có thể thực hiện các chỉ số có ký hiệu A. CSI 2023 được cập 

nhật, điều chỉnh theo các yêu cầu tuân thủ của các chính sách, pháp luật Việt Nam 

năm 2023 và các yêu cầu BCPTBV, đồng thời tích hợp các yếu tố ESG trong chiến 

lược, phân bổ nguồn lực; lập, triển khai kế hoạch hành động cũng như ghi chép, lưu 

trữ các số liệu thực hiện. Việt Hằng (2023) chỉ ra rằng CSI 2023 được xây dựng nhằm 

đánh giá mức độ PTBVDN trên rất nhiều khía cạnh: kinh tế, quản trị, môi trường, lao 

động và xã hội. Trong 130 chỉ số của CSI 2023, có tới 63% chỉ tiêu liên quan đến yêu 

cầu tuân thủ pháp luật, các chỉ tiêu liên quan đến sáng kiến kinh doanh bền vững 

chiếm 37%. Điều này cho thấy CSI có thể áp dụng cho tất cả doanh nghiệp, ở mọi 

quy mô và loại hình; đồng thời cho thấy chỉ cần tuân thủ tốt các quy định của pháp 

luật, DNNVV cũng có thể xây dựng nền tảng vững chắc cho PTBV nói chung, và dễ 

dàng được đánh giá cao trong Chương trình CSI nói riêng. Kết quả sau 03 năm thực 

hiện CSI: Các doanh nghiệp vẫn phải đấu tranh giữa kinh doanh, đầu tư và sản xuất 

với BVMT. Nền KTTH sẽ giải quyết tốt sự xung đột này, đưa ra các công nghệ sáng 

tạo để vừa phát triển kinh doanh, vừa BVMT.  

CSI đã được cập nhật, điều chỉnh trong tháng 02-05/2024 và thể hiện sự phù 

hợp với mọi loại hình doanh nghiệp dựa trên việc cập nhật từ hệ thống chính sách, 

pháp luật Việt Nam có liên quan; từ các cam kết của Việt Nam về môi trường (NDC, 

COP-21, COP-26...); từ cam kết PTBV trong các FTAs mà Việt Nam tham gia; từ 

thông lệ quốc tế: GRI, ESG, ISO 26000. CSI 2024 gồm 06 phần chính với 153 chỉ số 

định tính và định lượng. 

Bảng 2. 2 Thông tin chung về CSI 2024 

STT Nội dung 

I Thông tin tổng quan về doanh nghiệp 

II Cơ cấu, mô hình tổ chức và các nhân sự chủ chốt 

III Chỉ số kết quả thực hiện trong 03 năm 2021-2022-2023 (chỉ số I) 

(46 chỉ số định lượng và doanh nghiệp cần lưu ý chi phí hoạt động, chi phí đầu 

tư cho PTBV) 
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3.1 Kinh tế: doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, đóng góp cho NSNN, đóng góp 

cho cộng đồng… 

3.2 Xã hội: thu nhập NLĐ, tỷ lệ đóng BHXH, số giờ đào tạo, biến động lao động, sự 

cố lao động, tranh chấp lao động 

3.3 Môi trường – BĐKH: quản lý nguyên vật liệu và chất thải rắn, tiêu thụ năng lượng, 

nhiên liệu; quản lý phát thải và chất lượng không khí; quản lý, sử dụng nước 

IV Chỉ số quản trị (G) 

(22 chỉ số định tính và định lượng và doanh nghiệp cần đưa các chỉ tiêu PTBV 

vào kế hoạch SXKD và bố trí nhân sự phụ trách) 

4.1 Cam kết PTBV 

4.2 Quản trị rủi ro 

4.3 Quản lý mua sắm, nhà cung cấp 

4.4 Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng 

4.5 Truyền thông 

4.6 R&D 

4.7 Chính sách đặc thù 

4.8 Chương trình cải thiện 

V Chỉ số môi trường (E) 

(27 chỉ số định tính và định lượng và doanh nghiệp cần lưu ý sử dụng năng 

lượng tiết kiệm, hiệu quả; khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên một cách 

bền vững; tuần hoàn tài nguyên) 

5.1 Tuân thủ pháp luật về môi trường 

5.2 Các hoạt động ứng phó BĐKH, KTTH 

5.3 Các hoạt động BVMT 

5.4 Quản lý, truyền thông nâng cao nhận thức về môi trường 

VI Chỉ số lao động xã hội (S) 

(58 chỉ số định tính và định lượng và doanh nghiệp lưu ý các vấn đề về nhân sự, 

bảo hiểm bắt buộc, GDĐT, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm 

việc) 

6.1 Quản lý nhân sự 

6.2 Sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm 

6.3 GD&ĐT 

6.4 Công đoàn, thỏa ước lao động tập thể 

6.5 Dân chủ tại nơi làm việc, tiếp cận thông tin, giải quyết tranh chấp  

6.6 Lao động nữ, lao động đặc thù, không phân biệt đối xử, không cưỡng bức lao 

động 

6.7 Quan hệ với khách hàng, cộng đồng và xã hội 

Nguồn: VCCI (2024) 

Nếu so sánh với bộ CSI thì tác giả thấy rằng, CSI là một sáng kiến rất giá trị, 

được xây dựng công phu và khá phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Tuy nhiên, ESG 

được coi là chuẩn mực toàn cầu và yêu cầu của thị trường quốc tế (Connolly, 2025; 

Deloitte, 2025). ESG phản ánh sự phát triển trong cách tiếp cận về PTBVDN và được 

ưa chuộng ngay cả khi không đặt “lợi nhuận” hoặc “kinh tế” làm một tiêu chí trực 

tiếp như một số cách hiểu về PTBV truyền thống vì ESG không xem lợi nhuận là 

mục tiêu duy nhất tách rời, mà là kết quả của một quá trình quản trị và vận hành có 

trách nhiệm về MT-XH của doanh nghiệp. Điều này cho thấy, cách hiểu về PTBV 

đang dịch chuyển từ mô hình KT-MT-XH sang cách tiếp cận tích hợp hơn, nơi các 
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yếu tố phi tài chính được xem là nền tảng hoặc động lực cho sự bền vững về tài chính: 

thay vì hỏi “lợi nhuận bao nhiêu?”, ESG đặt câu hỏi “lợi nhuận đó được tạo ra như 

thế nào? Có bền vững không? Có đánh đổi bằng chi phí môi trường hoặc xã hội 

không?". Thực tiễn có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các doanh nghiệp quản lý tốt 

các yếu tố ESG thường có hiệu suất tài chính tốt hơn trong dài hạn (Lê Huy Tuấn & 

cộng sự, 2025; CSE, 2025; Dieckmann, 2025; Insights, 2025; Propheta & cộng sự, 

2025). Do đó, mức độ công nhận và yêu cầu trên thị trường quốc tế của CSI chưa thể 

bằng ESG vì ESG tập trung và yếu tố phi tài chính nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến 

tài chính của doanh nghiệp trong dài hạn.  

2.2 Những vấn đề chung về chính sách thuế với phát triển bền vững doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

2.2.1 Khái niệm, đặc trưng, lý thuyết, nguyên tắc, công cụ chính của chính 

sách thuế 

2.2.1.1. Khái niệm về chính sách thuế 

Chính sách thuế là xác định cách thức thu thập các khoản tiền cần thiết để tài 

trợ cho chi tiêu công một cách đồng bộ, hiệu quả và đảm bảo nguồn thu hợp lý và ổn 

định (Musgrave, 1959). Chính sách thuế là trọng tâm của cuộc tranh luận chính trị về 

mức độ dịch vụ công cần cung cấp và ai sẽ trả tiền cho các dịch vụ đó (Barnett & C., 

2004). Chính sách thuế là các hướng dẫn và nguyên tắc do Nhà nước thiết lập để áp 

dụng và thu thuế, bao gồm cả khía cạnh kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô, trong đó khía 

cạnh vi mô tập trung vào các vấn đề về công bằng và hiệu quả trong việc thu thuế, và 

khía cạnh vĩ mô tập trung vào tổng số thuế cần thu và tác động của nó đến hoạt động 

kinh tế. Chính sách thuế của một quốc gia được coi là một công cụ quan trọng để tác 

động đến nền kinh tế của quốc gia đó. (OECD, 2013) 

Chính sách thuế đề cập đến tất cả các quyết định và định hướng xác định các 

đặc điểm của hệ thống thuế giúp tài trợ cho chi tiêu công và hỗ trợ các hoạt động kinh 

tế (Cliché, 2012), theo đó chính sách thuế thể hiện quá trình mà Nhà nước thu từ NNT 

tất cả các khoản tiền cần để điều hành hoạt động của Nhà nước. Vì vậy, chính sách 

thuế đề cập đến khuôn khổ pháp lý (các điều khoản quy định) và điều kiện chi phối 

việc thu thuế. Chính sách thuế biểu thị sự kết hợp của các đặc điểm hành chính, pháp 

lý, KT-XH đặc trưng cho các biện pháp thuế do Nhà nước thực hiện. (Cliché, 2012) 

Chính sách thuế là một vấn đề chính trị và kinh tế, với các nhà lãnh đạo chính 

trị thường sử dụng chính sách thuế để thúc đẩy chương trình nghị sự thông qua nhiều 

cải cách thuế khác nhau, chẳng hạn như thay đổi mức thuế, định nghĩa về thu nhập 
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chịu thuế và tạo ra các loại thuế mới (Goodwin, 2019). Chính sách thuế tập trung vào 

thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho PTBV, cách thiết kế chính sách thuế ảnh 

hưởng đến nguồn thu NSNN, ảnh hưởng đến đầu tư và khả năng cạnh tranh (OECD, 

2021). Ngoài ra, chính sách thuế tìm cách tạo ra sự cân bằng giữa việc đảm bảo nguồn 

thu mà Nhà nước cần để tài trợ cho các chương trình KT-XH-MT và tăng cường đóng 

góp của thuế vào PTBV (OECD, 2023).  

Chính sách thuế định hình động lực làm việc, đầu tư và đổi mới, ảnh hưởng đến 

tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế: Mọi loại thuế đều có thể tác động đến hành vi 

kinh tế theo nhiều cách khác nhau và hiểu biết sâu sắc về các tác động của hành vi là 

chìa khóa để thiết kế chính sách thuế cho PTBV. Thuế TNCN và các khoản đóng góp 

ASXH có thể ảnh hưởng đến quyết định tham gia thị trường lao động hoặc đầu tư vào 

vốn con người của NNT, cũng như động cơ của người sử dụng lao động khi thuê lao 

động. Thuế TNDN cũng có thể ảnh hưởng đến động cơ tiết kiệm, đầu tư và tham gia 

vào đổi mới hoặc khởi nghiệp. Những động cơ này thay đổi mạnh mẽ tùy theo đặc 

điểm KT-XH giữa các loại hình doanh nghiệp và phụ thuộc rất nhiều vào thiết kế các 

loại thuế. (OECD, 2021) 

Theo quan điểm của tác giả, chính sách thuế là tổng hợp các quy định pháp lý 

về thuế, thể hiện các hoạt động chủ quan của con người trong việc xây dựng, cải 

cách, ban hành, triển khai, đánh giá hiệu quả của một sắc thuế cụ thể và hoạt động 

quản lý thuế nhằm đạt được các mục tiêu nhất định. 

Đối với vấn đề PTBVDN nói chung và PTBVDNNVV nói riêng, chính sách 

thuế đóng vai trò là cơ chế hỗ trợ gián tiếp bằng cách thúc đẩy huy động nguồn lực 

trong nước và tài trợ cho PTBV thông qua nguồn thu thuế. Mặc khác, cơ chế hỗ trợ 

trực tiếp đòi hỏi phải thiết kế với các mục tiêu điều chỉnh vượt ra ngoài mục tiêu tạo 

nguồn thu thuế đơn thuần, thay vào đó tập trung hướng đến điều chỉnh hành vi của 

doanh nghiệp. Nếu được thiết kế phù hợp, chính sách thuếcó thể đóng vai trò quan 

trọng trong việc chuyển đổi các hành vi không bền vững sang các giải pháp thay thế 

bền vững (Zotkaj & Aliu, 2024). 

2.2.1.2 Đặc trưng của chính sách thuế 

Chính sách thuế thể hiện quyền lực của nhà nước 

Thuế được xác định là nghĩa vụ đối với Nhà nước mà các chủ thể bắt buộc phải 

thực hiện, do đó chính sách thuế thể hiện các quy định về mức thuế, cách thức nộp 

thuế, thời gian nộp thuế và các chế tài đối với những trường hợp không nộp hoặc nộp 
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không đầy đủ nghĩa vụ thuế nhằm răn đe và đảm bảo công tác thu nộp thuế được thực 

hiện một cách nghiêm minh. 

Bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện pháp luật quy định 

đều phải có nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thực hiện công 

tác thu thuế theo trình tự pháp luật quy định, không có bất kỳ sự ưu tiên cho đối tượng 

nào. Để đảm bảo các chủ thể trong xã hội đều phải nộp thuế cũng như đảm bảo mức 

thu phù hợp với thu nhập của xã hội, việc thu thuế phải được cơ quan có quyền lực 

cao nhất của Nhà nước ban hành dưới hình thức luật hoặc pháp lệnh.                                                                                                                                                                                                                                                  

Việc thu nộp thuế được quy định trước bằng pháp luật 

Trong các quan hệ giao dịch mua bán HH&DV thông thường, mức giá hình 

thành trên cơ sở thỏa thuận của các chủ thể. Nhưng trong quan hệ nộp thuế, mức “giá” 

mà các chủ thể trả cho Nhà nước được xác định trước. Sắc thuế nào cũng xác định 

ngay đối tượng có trách nhiệm nộp thuế và đưa ra các căn cứ để chủ thể có thể tự xác 

định mức thuế phải nộp (thông qua quy định về thuế suất). 

Các quy định về đăng ký, kê khai, nộp và quyết toán thuế thể hiện các thủ tục, 

hồ sơ, thời hạn nộp báo cáo, thời hạn nộp thuế. Các quy định về miễn, giảm thuế, 

hoàn thuế nhằm xác định các trường hợp được hoàn thuế, miễn, giảm thuế, theo đó 

cũng quy định các thủ tục về hồ sơ, chứng từ cần có. Các quy định này được ban hành 

với ý nghĩa sử dụng thuế để điều tiết sản xuất, tiêu dùng và hỗ trợ các ngành nghề, 

các lĩnh vực và địa bàn khu vực kinh tế có điều kiện phát triển. 

Sự xuất hiện của chính sách thuế gắn liền với nhà nước, chính sách thuế bao 

gồm tất cả các biện pháp để đảm bảo quyền lực và phát huy vai trò của Nhà nước về 

thuế. Chính vì vậy, Nhà nước đã ban hành và hệ thống hóa các quy định về thuế bằng 

văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo việc tuân thủ thuế từ phía các tổ 

chức/doanh nghiệp và cá nhân.  

Chính sách thuế thể hiện khả năng điều tiết các hoạt động kinh tế 

Vai trò của NSNN trong nền kinh tế thể hiện qua việc Nhà nước có thể tác động 

đến hoạt động kinh tế bằng cách thay đổi các quy định về thuế. Chính sách thuế trở 

thành công cụ điều tiết khi thực hiện mục tiêu là kích thích hoặc làm chậm hoạt động 

kinh tế bằng cách giảm hoặc tăng thuế thu nhập có ảnh hưởng đến thu nhập của cá 

nhân/doanh nghiệp và cuối cùng là ảnh hưởng đến vấn đề tiêu dùng. Tương tự như vậy, 

chính sách thuế có thể thông qua các ưu đãi thuế để tác động đến việc phân bổ nguồn 

lực. Các quy định về thuế có thể khuyến khích hoặc ngăn cản một số quyết định đầu tư 

của cá nhân và doanh nghiệp, qua đó làm thay đổi một số hành vi và dòng tiền nhất 
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định. Cuối cùng, các khoản thuế do Nhà nước thu được có thể được chuyển hướng cho 

một số nhóm chủ thể nhất định để bù đắp hoặc bù đắp cho sự chênh lệch vốn có trong 

nền kinh tế thị trường. Ngoài ra, bằng cách tính đến tình hình kinh tế của từng NNT, 

chính sách thuế có thể điều chỉnh gánh nặng thuế của NNT. (Cliché, 2012) 

2.2.1.3. Một số lý thuyết về thuế  

Lý thuyết thuế tối ưu 

Thuế tối ưu không chỉ là việc thu được nhiều thuế nhất, mà là việc thiết kế hệ 

thống thuế sao cho đạt được mục tiêu về thu ngân sách và/hoặc phân phối lại thu nhập 

một cách hiệu quả nhất, đồng thời gây ra ít tổn thất xã hội nhất (Ramsey, F. P.,1927; 

Guesnerie, 1996). Lý thuyết thuế tối ưu cung cấp một khuôn khổ nghiêm ngặt để 

phân tích cách thiết kế hệ thống thuế, giúp các nhà hoạch định chính sách hiểu được 

những đánh đổi và hậu quả của các lựa chọn thuế khác nhau. Nó là nền tảng cho nhiều 

cuộc tranh luận về chính sách thuế hiện đại. 

Lý thuyết công bằng thuế 

Lý thuyết công bằng thuế là một trong những nguyên tắc nền tảng trong thiết kế 

chính sách thuế, tập trung vào việc phân bổ gánh nặng thuế một cách công bằng giữa 

các cá nhân và tổ chức trong xã hội (Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B., 1989; 

Mirrlees, J. A., 1971). "Công bằng" trong bối cảnh thuế có thể được hiểu theo nhiều 

cách khác nhau, dẫn đến các nguyên tắc và tranh luận đa dạng. Công bằng theo chiều 

dọc cho rằng những người có khả năng chi trả khác nhau nên phải chịu gánh nặng 

thuế khác nhau, thường là những người có khả năng chi trả cao hơn nên đóng góp 

nhiều hơn (Mirrlees, J. A.,1971). Công bằng theo chiều ngang cho rằng những người 

có khả năng chi trả ngang bằng nhau (hoặc ở vị thế kinh tế tương tự) nên phải chịu 

gánh nặng thuế như nhau (Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B., 1989). 

Lý thuyết ngoại ứng 

Lý thuyết ngoại ứng về thuế chuyên nghiên cứu về việc sử dụng thuế (và trợ 

cấp) để điều chỉnh các ngoại ứng – những tác động gián tiếp của một hoạt động kinh 

tế lên bên thứ ba không tham gia trực tiếp vào giao dịch đó, mà không được phản ánh 

trong giá cả thị trường. Khi có ngoại ứng, thị trường tự do thường thất bại trong việc 

phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả xã hội. (Pigou, A. C., 1920; Coase, R. H.,1960).  

Lý thuyết ngoại ứng về thuế, với trọng tâm là Thuế Pigou, là một công cụ kinh 

tế học quan trọng để giải quyết thất bại thị trường do ngoại ứng gây ra. Nó cung cấp 

cơ sở lý luận cho việc sử dụng các công cụ tài khóa (thuế và trợ cấp) để điều chỉnh 
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hành vi kinh tế, hướng tới một phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn và tối đa hóa phúc lợi 

xã hội. 

2.2.1.4. Nguyên tắc xây dựng chính sách thuế 

Nhìn chung, có 04 nguyên tắc cơ bản khi xây dựng chính sách thuế: 

Nguyên tắc trung lập 

Nguyên tắc trung lập thể hiện chính sách thuế phải đảm bảo cách đánh thuế 

giống nhau đối với tất cả các hình thức kinh doanh (OECD, 2014). Tính trung lập 

cũng thể hiện chính sách thuế hướng đến tăng cường nguồn thu cho NSNN trong khi 

giảm thiểu được sự phân biệt đối xử theo hướng có lợi hoặc bất lợi cho bất kỳ một 

lựa chọn kinh tế cụ thể nào (OECD, 2014), do đó góp phần phân bổ tối ưu các phương 

tiện sản xuất. Ví dụ, thuế DVKTS là loại thuế mang tính chất phân biệt đối xử vì 

nhắm vào một mô hình kinh doanh cụ thể thông qua cơ sở thuế hẹp và ngưỡng tùy ý. 

Do đó, cách tiếp cận trung lập hơn là đánh thuế đối với DVKTS giống như HH&DV 

khác thông qua thuế GTGT. Thuế GTGT áp dụng cho tất cả các hoạt động tiêu dùng 

cuối cùng là trung lập vì ít ảnh hưởng đến hành vi của NTD và áp dụng như nhau cho 

tất cả các hoạt động kinh doanh. Tính trung lập của thuế TNDN thể hiện ở việc NNT 

là tổ chức hoạt động SXKD HH&DV có thu nhập chịu thuế và tất cả các doanh nghiệp 

ở bất kỳ ngành, lĩnh vực nào đều có thể khấu trừ toàn bộ các chi phí thực tế phát sinh 

hợp lý liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. 

Tóm lại, lý thuyết cổ điển về tính trung lập của chính sách thuế thể hiện rằng 

chính sách thuế nên ảnh hưởng đến các quá trình kinh tế càng ít càng tốt (Colm, 

1940). Tuy nhiên, trong trường hợp chính sách thuế TNDN, khi mức thuế suất tăng 

lên sẽ ngày càng thể hiện không có tính trung lập vì chắc chắn ảnh hưởng đến quá 

trình kinh tế. Nhưng nếu các tác động kinh tế của chính sách thuế TNDN phù hợp với 

mục tiêu mong muốn của một quốc gia thì nguyên tắc trung lập của thuế sẽ được 

chuyển đổi thành nguyên tắc nhất quán (Colm, 1940). 

Nguyên tắc hiệu lực, hiệu quả  

Nguyên tắc hiệu lực của chính sách thuế thể hiện ở việc chi phí tuân thủ của cá 

nhân/doanh nghiệp và chi phí quản lý hành chính của Nhà nước phải được giảm thiểu 

tối đa; khả năng trốn thuế và tránh thuế phải được giảm thiểu (OECD, 2014), vì vậy 

tính khả thi các quy tắc thuế là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà hoạch định 

chính sách vì nó ảnh hưởng đến khả năng thu và khả năng quản lý thuế. Nguyên tắc 

hiệu quả cũng thể hiện chính sách thuế phải có tác động tích cực đến các quyết định 
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của các chủ thể trong nền kinh tế. Một số biện pháp giúp chính sách thuế hiệu quả 

hơn như mức thuế suất hợp lý (Cliché, 2012).  

Nguyên tắc đơn giản 

Các quy định về thuế phải rõ ràng và dễ hiểu để NNT dễ dàng hiểu được nghĩa 

vụ và quyền lợi của họ. Nhờ đó, các doanh nghiệp có nhiều khả năng đưa ra các quyết 

định tối ưu và phản ứng nhanh với các lựa chọn chính sách. Sự phức tạp của quy định 

thuế có thể gây ra sự hiểu lầm dẫn tới tổn thất cho nền kinh tế. (OECD, 2014) 

Nguyên tắc công bằng, linh hoạt 

Nguyên tắc công bằng của chính sách thuế thể hiện ở việc không thực hiện đánh 

thuế và quản lý thuế một cách tùy ý, tránh đánh thuế hai lần và các quy định về thuế 

phải phù hợp và đúng thời điểm (OECD, 2014). 

Nguyên tắc linh hoạt của chính sách thuế thể hiện các quy định về thuế phải đáp 

ứng được nhu cầu nguồn thu hiện tại trong khi vẫn thích ứng được với nhu cầu thay 

đổi liên tục trong tương lai. Điều này có nghĩa là đặc điểm, cấu trúc hệ thống thuế 

phải có sự bền vững trong bối cảnh dù có các thay đổi về quy định thuế vì sự phát 

triển trong tương lai thường khó dự đoán. 

2.2.1.4 Công cụ chính của chính sách thuế 

Theo cách tiếp cận của tác giả tại Luận án này, công cụ chính của chính sách 

thuế là các loại thuế cùng với quy định có liên quan đến các loại thuế đó. Mỗi loại 

thuế tương ứng với một vấn đề nào đó mà Nhà nước thực hiện quyền lực cưỡng chế 

tài chính đối với cá nhân/doanh nghiệp (Cliché, 2012). Thuế suất và các ưu đãi thuế 

được coi là trung tâm trong việc cấu thành một công cụ chính sách thuế hoàn chỉnh 

(Riera-Crichton & cộng sự, 2017). Thuế là một trong những nguồn thu quan trọng 

nhất của Nhà nước (Lê Thị Diệu Huyền, 2022). Tuy nhiên, quá trình huy động nguồn 

thu phụ thuộc rất lớn vào mức độ tuân thủ của NNT. Theo cách hiểu của tác giả, thuế 

là một khoản đóng góp bắt buộc của các chủ thể trong nền kinh tế đối với Nhà nước 

nhằm sử dụng cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Vì vậy, 

mục tiêu đầu tiên của thuế là tăng nguồn thu cho NSNN.  

Thuế được phân chia thành 02 nhóm chính là thuế trực thu và thuế gián thu. 

Thuế trực thu: Thuế trực thu gắn liền với việc tạo ra và sở hữu của cải cũng 

như nguồn thu có được từ các yếu tố sản xuất được thể hiện bằng lao động và vốn. 

Chủ thể nộp thuế (cá nhân hoặc doanh nghiệp) phải chịu trực tiếp các loại thuế này. 

Thuế trực thu có tính lũy tiến do đó được coi có mức độ đảm bảo công bằng cao, tuy 
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nhiên chủ thể chịu thuế sẽ có nhiều phản ứng trước những thay đổi về mức thuế trực 

thu do cảm nhận rõ ràng về gánh nặng thuế (Nguyễn Văn Hiệu, 2022). Một số loại 

thuế điển hình trong nhóm thuế trực thu bao gồm thuế TNDN, thuế TNCN, thuế 

chuyển nhượng vốn... Các loại thuế này có nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào 

các quyết định được đưa ra liên quan đến các thông số được sử dụng để xác định 

chúng: đối tượng nộp thuế, cơ sở tính thuế, thuế suất và kỳ tính thuế.  

Thuế gián thu: Khác với các loại thuế nằm trong nhóm thuế trực thu, đây là 

nhóm thuế bao gồm các loại thuế mà những NNT không đồng thời là người phải chịu 

thuế trực tiếp. Các loại thuế điển hình nằm trong nhóm thuế này bao gồm thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế BVMT, thuế TTĐB… Đối với thuế gián thu, 

người chịu thuế chính là khách hàng, còn NNT là người bán hàng do mức thuế đã 

được bao gồm trong giá trị sản phẩm HH&DV mà bên bán hàng đã bán cho khách 

hàng của họ.  

Như vậy, chủ thể nộp thuế gián thu là các tổ chức, cá nhân SXKD HH&DV; 

chủ thể chịu thuế là những người tiêu dùng cuối cùng, không cảm nhận được gánh 

nặng thuế nên thường không có phản ứng với những thay đổi mức thuế; thuế gián thu 

là một bộ phận cấu thành vào giá của HH&DV. 

Thuế gián thu mang tính lũy thoái (mức động viên của thuế trên thu nhập càng 

giảm khi thu nhập càng tăng) nên mức độ đảm bảo công bằng không cao. 

Các yếu tố cấu thành một loại thuế 

Đối tượng nộp thuế: Xác định chủ thể nào có nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước 

(có thể là cá nhân hoặc tổ chức). Ví dụ, trong trường hợp thuế TNCN, đối tượng nộp 

thuế thường là một cá nhân, mặc dù đôi khi có thể là một hộ gia đình hoặc người phụ 

thuộc. Trong trường hợp thuế TNDN, doanh nghiệp là đối tượng nộp thuế (với điều 

kiện có tư cách pháp nhân riêng cũng như có thẩm quyền đưa ra các cam kết và thực 

hiện nghĩa vụ). Kỳ tính thuế có thể là năm dương lịch đối với cá nhân và năm tài 

chính đối với doanh nghiệp. 

Đối tượng chịu thuế: Xác định thuế đánh vào cái gì (HH&DV, thu nhập hay là 

tài sản…). Mỗi một sắc thuế có một đối tượng chịu thuế riêng, chẳng hạn đối tượng 

chịu thuế GTGT là hàng hóa và dịch vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước và nhập 

khẩu, đối tượng chịu thuế TNDN là thu nhập từ hoạt động kinh doanh, đối tượng chịu 

thuế TNCN là thu nhập của các cá nhân. Đối tượng chịu thuế TTĐB là một số loại 

HH&DV theo quy định. 
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Đối tượng không chịu thuế: Bên cạnh đối tượng chịu thuế còn có đối tượng 

không chịu thuế nhằm loại trừ một số đối tượng không nằm trong diện chịu thuế (có 

thể do chính sách ưu đãi của Nhà nước, có thể do xét tính hiệu quả trong việc quản 

lý thu thuế hoặc do tính chất của hàng hóa, dịch vụ, nguồn thu nhập hoặc do tập quán 

và thông lệ quốc tế có quy định loại trừ…). 

Cơ sở tính thuế: Nếu đối tượng chịu thuế là HH&DV, thu nhập hay tài sản thì 

cơ sở tính thuế là giá trị HH&DV, là số thu nhập hoặc giá trị tài sản. 

Thuế suất: thể hiện mức độ động viên của sắc thuế đó căn cứ vào cơ sở tính thuế 

và được biểu hiện dưới nhiều hình thức. Thuế suất tuyệt đối được tính bằng số tuyệt 

đối theo một đơn vị vật lý của đối tượng chịu thuế. Thuế suất tương đối được tính 

bằng một tỷ lệ % trên giá trị của đối tượng chịu thuế. Các mức thuế suất của một sắc 

thuế hợp thành một biểu thuế.  

Các quy định về đăng ký, kê khai, nộp và quyết toán thuế: Nội dung này quy 

định các thủ tục, hồ sơ, thời hạn nộp báo cáo, thời hạn nộp thuế.  

Các quy định về miễn, giảm thuế, hoàn thuế: Xác định các trường hợp được 

hoàn thuế, miễn giảm thuế và hồ sơ, chứng từ cần có. Các quy định này được ban 

hành với ý nghĩa sử dụng thuế để điều tiết sản xuất, tiêu dùng và hỗ trợ các ngành 

nghề, các lĩnh vực và địa bàn. 

Ưu đãi thuế 

Một công cụ khác của chính sách thuế mà chính phủ có thể sử dụng để đạt được 

các mục tiêu tài chính – cụ thể là chi tiêu thuế (thể hiện là các ưu đãi thuế) (Riera-

Crichton & cộng sự, 2017). Chi tiêu thuế có mục đích như đóng góp hoặc trợ cấp, 

nhưng thông qua cơ chế ưu đãi thuế cho các hoạt động kinh tế cụ thể và do đó có tác 

động tích cực (A. Pal, 2014). Các khoản chi tiêu thuế như miễn, giảm, khấu trừ, hoàn 

thuế, hoãn thuế làm giảm nguồn thu NSNN và do đó tạo thành chi phí. Tuy nhiên, 

chúng được thiết kế để tác động đến một số hành vi hoặc hoạt động nhất định và giúp 

một số NNT trong những tình huống cụ thể. Tóm lại, chi tiêu thuế là các biện pháp 

ưu đãi về thuế cho phép Nhà nước đạt được các mục tiêu cụ thể. Do đó, chúng có thể 

có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến tính trung lập, công bằng, hiệu quả và đơn giản 

của chính sách thuế. 

Ưu đãi thuế được định nghĩa là bất kỳ ưu đãi nào làm giảm gánh nặng thuế của 

doanh nghiệp nhằm khuyến khích họ đầu tư vào các dự án hoặc lĩnh vực cụ thể. Chúng 

là những ngoại lệ đối với chế độ thuế chung. Chẳng hạn, ưu đãi thuế TNDN bao gồm 

giảm thuế suất trên lợi nhuận, miễn thuế, các quy tắc kế toán cho phép khấu hao nhanh 
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và chuyển lỗ vì mục đích thuế, giảm thuế đối với thiết bị, linh kiện và nguyên liệu thô 

nhập khẩu để phục vụ hoạt động sản xuất, xuất khẩu. (United Nations, 2000). 

2.2.2 Công cụ chính của chính sách thuế với phát triển bền vững doanh 

nghiệp nhỏ và vừa  

2.2.2.1. Thuế trực thu (điển hình là thuế thu nhập doanh nghiệp) 

Thuế TNDN là loại thuế đánh trên thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Mức 

thuế suất thuế TNDN áp dụng cho các chủ thể thuộc đối tượng nộp thuế TNDN có 

thể khác nhau, phụ thuộc vào quan điểm điều tiết thu nhập và mục tiêu đặt ra trong 

phân phối thu nhập của quốc gia trong từng giai đoạn phát triển. Nhà nước cũng có 

thể sử dụng thuế TNDN để điều tiết vĩ mô nền kinh tế theo các mục tiêu đề ra, ví dụ, 

như giảm mức thuế suất thuế TNDN trong giai đoạn hoạt động SXKD của các doanh 

nghiệp đình trệ, gặp khó khăn. Thuế TNDN thường thu theo năm tài chính, việc tạm 

nộp có thể theo tháng hoặc theo quý. Tuy nhiên, cũng có khoản thu nhập mà các 

doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh, ví dụ, như thu nhập từ 

chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản.  

Một số đặc điểm cơ bản của thuế TNDN: 

Thứ nhất, thuế TNDN là sắc thuế thu vào các khoản thu nhập có nguồn gốc phát 

sinh từ hoạt động SXKD của doanh nghiệp/tổ chức (phân biệt với cá nhân). Thu nhập 

chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập chính từ hoạt động SXKD và các khoản 

thu nhập khác phát sinh (nếu có). (W. Jorgenson & Yun, 2013) 

Thứ hai, mức thuế suất thường cố định theo tỷ lệ % tính trên thu nhập chịu thuế. 

Tuy nhiên, mức thuế suất có thể được phân biệt theo đối tượng doanh nghiệp và tùy 

thuộc vào mục tiêu của mỗi quốc gia. Ví dụ, các DNNVV ở nhiều quốc gia được áp 

dụng mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn mức thuế suất phổ thông, trong khi các 

doanh nghiệp hoạt động trong các ngành khai thác tài nguyên, khoáng sản thường 

phải chịu mức thuế suất thuế TNDN cao hơn so với các doanh nghiệp khác. 

Thứ ba, thuế TNDN được cho là một loại thuế phức tạp, chi phí tuân thủ thường 

cao hơn so với một số sắc thuế gián thu vì ngoài việc xác định các khoản thu nhập 

chịu thuế còn phải xác định nguồn gốc thu nhập và các khoản chi phí được khấu trừ 

một cách hợp lệ, hợp lý (OECD, 2014). Tùy theo yêu cầu quản lý, các mục tiêu chính 

sách hướng đến mà pháp luật về thuế TNDN có thể đưa ra các điều kiện ràng buộc 

về giới hạn các khoản chi phí hợp lý được trừ. Ví dụ, để khuyến khích các doanh 

nghiệp tăng chi tiêu cho các lĩnh vực ưu tiên, pháp luật về thuế TNDN có thể có quy 

định về “khấu trừ bổ sung” hay nói cách khác là cho phép doanh nghiệp được tính 
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vào chi phí được trừ cao hơn mức thực chi, ví dụ chi cho lĩnh vực KH&CN để thúc 

đẩy doanh nghiệp tăng chi cho lĩnh vực này. 

Thứ tư, thuế khoán dưới hình thức thuế đánh trên doanh thu đối với các doanh 

nghiệp ở quy mô nhỏ trở nên phổ biến như một cách để giảm chi phí tuân thủ và quản 

lý (chế độ thuế khoán lúc này được sử dụng rộng rãi như chế độ thuế thu nhập “giả 

định”, tuy nhiên sẽ có quy định về ngưỡng doanh thu dành cho doanh nghiệp nhỏ 

hoặc siêu nhỏ) (Wei & Wen, 2019). Tuy nhiên, thuế khoán làm sai lệch sự lựa chọn 

đầu vào của doanh nghiệp, do đó làm giảm năng suất. Vì vậy, có rất ít hướng dẫn về 

mặt lý thuyết để xác định ngưỡng tối ưu tách biệt giữa chế độ thuế khoán và thuế 

TNDN thông thường, cũng như về mối quan hệ giữa ngưỡng và thuế suất trên doanh 

thu và TNDN. Một nguyên tắc chung được ủng hộ rất phổ biến đối với ngưỡng của 

chế độ thuế khoán là sử dụng ngưỡng thuế GTGT.  

Thứ năm, ưu đãi thuế TNDN là một phần rất quan trọng trong chính sách thuế 

TNDN với mục tiêu thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực hoặc địa bàn nhất định: 

khuyến khích đầu tư và định hướng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của quốc gia, từ 

đó tạo ra các động lực lan tỏa cho tăng trưởng các ngành, lĩnh vực khác; thu hút nguồn 

vốn từ bên ngoài; phát triển vùng, thúc đẩy đầu tư vào các vùng kinh tế khó khăn; 

khuyến khích tạo việc làm; thúc đẩy PTBVDNNVV và các mục tiêu KT-XH (OECD, 

2022). Các hình thức ưu đãi thuế TNDN khá đa dạng, bao gồm ưu đãi về giảm thuế 

suất thuế TNDN (áp dụng mức thuế suất thấp hơn thuế suất thuế TNDN phổ thông 

trong một thời gian nhất định); áp dụng miễn thuế, giảm thuế có thời hạn (thời hạn 

miễn, giảm thuế có thể được tính từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp, ngày doanh 

nghiệp bắt đầu SXKD hay ngày doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập từ hoạt động 

SXKD); giảm trừ nghĩa vụ thuế theo đầu tư (loại ưu đãi này có nhiều khả năng tạo ra 

khoản đầu tư bổ sung). 

Ưu đãi thuế TNDN dành cho các DNNVV cần được đánh giá để đảm bảo chúng 

giải quyết được các thất bại thị trường, không gây ra biến dạng kinh tế, thay vào đó 

hướng tới PTBVDN trong dài hạn (Chen & cộng sự, 2002; Bergner & cộng sự, 2017). 

Các doanh nghiệp nhỏ thậm chí có thể không được hưởng lợi từ nhiều ưu đãi này vì 

họ cần phải có lãi trước khi có thể sử dụng các ưu đãi thuế và các biện pháp khác. 

Những yếu tố này cần được tính đến khi thiết kế các quy định về thuế cho doanh 

nghiệp nhỏ. 

2.2.2.2. Thuế gián thu (điển hình là thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc 

biệt, thuế môi trường...) 
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Thuế giá trị gia tăng 

Thuế GTGT là một loại thuế đánh vào tiêu dùng cuối cùng trên diện rộng (đánh 

vào GTGT ở mỗi giai đoạn sản xuất, phân phối HH&DV sau đó được chuyển tiếp và 

được NTD cuối cùng thanh toán. Nguyên tắc đánh thuế GTGT là đánh theo đích đến, 

do đó không nên trở thành gánh nặng của doanh nghiệp trừ khi có quy định rõ ràng 

trong luật (OECD, 2017). Trên thực tế, nếu một doanh nghiệp mua HH&DV hoặc tài 

sản vô hình để sử dụng toàn bộ hoặc một phần thì chế độ thuế GTGT phải xác định 

giao dịch mua đó có được coi là mua cho mục đích kinh doanh hay là cho tiêu dùng 

cá nhân (OECD, 2017). 

Thuế GTGT được thông qua một quy trình theo từng giai đoạn, mỗi doanh nghiệp 

trong chuỗi cung ứng tham gia vào quá trình kiểm soát, nộp chênh lệch giữa thuế GTGT 

áp dụng cho đầu vào chịu thuế và thuế GTGT áp dụng cho đầu ra chịu thuế của doanh 

nghiệp (bất kể bản chất của sản phẩm, cấu trúc của chuỗi phân phối và phương tiện 

được sử dụng để phân phối), kết quả của việc bù trừ sẽ dẫn đến việc hoàn thuế GTGT 

do cơ quan thuế phải trả cho doanh nghiệp3. Do đó, về nguyên tắc, thuế được thu trên 

“giá trị gia tăng” ở mỗi giai đoạn sản xuất và phân phối. Chính vì vậy, thuế GTGT 

“chảy qua” các doanh nghiệp để đánh thuế cho NTD cuối cùng. Điểm này tạo nên sự 

khác biệt với thuế bán hàng– là thuế tiêu dùng đánh tại thời điểm bán hàng cuối cùng. 

Vì vậy thuế GTGT là loại thuế trung lập về mặt kinh tế. (OECD, 2017)  

Trên thực tế, có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh, 

bao gồm các yếu tố tài chính, thương mại, xã hội, môi trường và pháp lý. Mặc dù thuế 

GTGT cũng là một yếu tố có khả năng được xem xét nhưng lại không nên là động 

lực chính cho các quyết định kinh doanh. Các cân nhắc về thuế GTGT bao gồm số 

tiền thuế cuối cùng phải nộp lại cho cơ quan thuế, gánh nặng tuân thủ liên quan đến 

việc thu, thanh toán hoặc hoàn thuế như nộp tờ khai thuế, duy trì sổ sách kế toán và 

chi phí tài chính liên quan đến tác động của chế độ thuế GTGT đối với dòng tiền. 

Ngoài ra, để đảm bảo nguyên tắc trung lập, các quy định về thuế GTGT phải dễ tiếp 

cận, rõ ràng và nhất quán. (OECD, 2017) 

Thuế tiêu thụ đặc biệt 

Thuế TTĐB mà một trong những loại thuế gián thu đánh vào một số loại 

HH&DV nhất định nhằm điều tiết/định hướng tiêu dùng và hoạt động SXKD các loại 

 
3 Ví dụ bao gồm các doanh nghiệp phải chịu nhiều thuế hơn đối với đầu vào của họ so với đầu ra của họ (chẳng 

hạn như các nhà xuất khẩu, vì đầu ra của họ được miễn thuế GTGT theo nguyên tắc đích đến) và các doanh 

nghiệp có lượng mua lớn hơn lượng bán trong cùng kỳ (chẳng hạn như các doanh nghiệp mới hoặc đang phát 

triển hoặc các doanh nghiệp theo mùa). 
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hàng hóa đó. Đây là đặc trưng khác biệt của thuế TTĐB so với thuế GTGT (thuế 

GTGT là loại thuế đánh trên diện rộng hầu hết tất cả các HH&DV) (OECD, 2022). 

Thuế TTĐB cũng sẽ được thiết kế một cách đặc biệt do tính chọn lọc của loại thuế 

này nhằm tác động đến hành vi của doanh nghiệp cũng như NTD.  

Thuế TTĐB được thu một lần vào khâu sản xuất, nhập khẩu HH&DV. Đây là 

loại thuế tiêu dùng một giai đoạn nên không gây sự trùng lắp qua các khâu của quá 

trình luân chuyển hàng hóa, không giống như thuế GTGT đánh vào tất cả các giai 

đoạn của quá trình SXKD nhưng chỉ tính trên phần giá trị tăng thêm của mỗi giai 

đoạn. Vì vậy, thuế TTĐB có tác dụng giảm thiểu chi phí hành thu nhưng đòi hỏi chế 

độ kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm hạn chế gian lận thuế. 

Thuế TTĐB là một phần cơ sở tính thuế GTGT, có nghĩa thuế GTGT thường 

được áp trên giá trị đã bao gồm thuế TTĐB của các HH&DVVì vậy, khi tăng thuế 

TTĐB sẽ làm tăng cả khoản thuế TTĐB và thuế GTGT. 

Thuế môi trường 

Thuế môi trường là các loại thuế đánh vào các sản phẩm năng lượng, phương tiện 

giao thông, khí thải, các chất làm suy giảm tầng ô zôn, chất thải, tài nguyên... OECD 

(2021). McMorran & Nellor (1994) chỉ ra có 03 loại thuế môi trường: (1) Thuế phát 

thải hoặc thuế Pigouvian; (2) Thuế đánh vào đầu vào sản xuất hoặc sản phẩm, hàng 

hóa khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường (gọi là thuế môi trường gián tiếp); (3) Các 

quy định thuế liên quan đến môi trường trong các sắc thuế khác. Tuy nhiên, thuế 

Pigouvian là biện pháp thuế hiệu quả nhất để giảm thiểu ô nhiễm theo lý thuyết về tác 

động bên ngoài, tiếp theo là thuế môi trường gián tiếp và kém hiệu quả nhất là điều 

khoản liên quan đến môi trường trong các loại thuế khác (McMorran & Nellor, 1994). 

Theo Cheng, Z. & cộng sự (2022), thuế môi trường bao gồm bốn hệ thống chính: thuế 

phát thải, thuế tài nguyên, thuế năng lượng và thuế giao thông, trong đó nội hóa các chi 

phí xã hội do cạn kiệt TNTN và thiệt hại sinh thái vào chi phí hoạt động nội bộ của 

doanh nghiệp thông qua quy định môi trường dựa trên thị trường.  

Mục tiêu chính của chính sách thuế môi trường là khuyến khích các doanh 

nghiệp hoạt động bền vững hơn, giảm ô nhiễm và bảo tồn TNTN. Bằng cách đánh 

thuế các hoạt động hoặc sản phẩm gây hại cho môi trường, thuế môi trường góp phần 

làm cho các sản phẩm đó kém hấp dẫn về mặt kinh tế (Caroline & Perry, 2023). Mục 

tiêu tiếp theo của thuế môi trường là giúp gia tăng nguồn thu cho NSNN do doanh 

nghiệp SXKD và NTD tiêu dùng các sản phẩm gây hại cho môi trường có nghĩa vụ 

phải đóng thuế ở mức cao hơn.  
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Thuế môi trường là một cơ chế can thiệp quan trọng trong việc hướng dẫn 

chuyển đổi xanh của các doanh nghiệp. Thuế môi trường hợp lý có thể khuyến khích 

các doanh nghiệp cải thiện chất lượng môi trường, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng 

(Bashir & cộng sự, 2021). Tuy nhiên, quy định nghiêm ngặt về môi trường sẽ làm 

tăng chi phí, lấn át vốn đầu tư có thể được sử dụng cho đổi mới, qua đó cản trở đổi 

mới công nghệ và làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp (Albrizio & cộng 

sự, 2017; Zhao & cộng sự, 2022). 

Với tính đa dạng của các loại thuế, mức thuế suất, phương pháp đánh thuế, chính 

sách thuế môi trường vừa hạn chế việc sản xuất, khai thác và tiêu dùng các sản phẩm 

có hại cho môi trường; vừa khuyến khích việc áp dụng các loại công nghệ tiên tiến 

hiện đại trong sản xuất nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường; đồng thời khuyến 

khích tiêu dùng các sản phẩm, hàng hoá thân thiện với môi trường. 

Thuế tài nguyên 

Mục đích của thuế tài nguyên là thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả TNTN, hạn chế 

ô nhiễm môi trường, giảm sản xuất và bán các chất gây ô nhiễm môi trường, thúc đẩy 

việc triển khai công nghệ mới thân thiện với môi trường, hỗ trợ PTBV nền kinh tế, 

cũng như đảm bảo các biện pháp BVMT về mặt tài chính. Thuế tài nguyên thường 

được nhắc tới ở vấn đề khai thác TNTN nên áp dụng chủ yếu cho ngành, lĩnh vực 

khai thác (Heaps & Helliwell, 1985). Thuế tài nguyên sẽ làm giảm nỗ lực thăm dò và 

khiến tỷ lệ khai thác giảm trong thời gian đầu, góp phần làm tăng tuổi thọ các mỏ tài 

nguyên (Heaps & Helliwell, 1985).  

Việc đánh thuế tài nguyên chịu ảnh hưởng của bản chất ngành kinh tế do những 

điểm đặc biệt như sau: (1) TNTN là tài sản quốc gia khó tái tạo; (2) Bản chất của 

TNTN là chúng có tổng cung hạn chế và đa dạng về chất lượng hoặc giá thành (Heaps 

& Helliwell, 1985); (3) Quy mô và lợi nhuận của các hoạt động khai thác TNTN thay 

đổi đáng kể; (3) Nhu cầu cao và nguồn cung hạn chế có thể tạo ra lợi nhuận đặc biệt; 

(4) Việc thăm dò và khai thác TNTN liên quan đến nhiều rủi ro; (5) Các dự án TNTN 

lớn đòi hỏi đầu tư vốn lớn và chuyên môn công nghệ, thời gian phát triển và vận hành 

dài, chi phí chìm và bỏ hoang cao; (6) TNTN thường chỉ tập trung ở số vùng tại một 

quốc gia; (7) Ở các quốc gia có thu nhập thấp, hầu hết TNTN được khai thác và sản 

xuất đều được xuất khẩu và hầu hết các thiết bị và dịch vụ có giá trị cao được sử dụng 

cho các hoạt động khai thác TNTN đều được nhập khẩu; (8) Các doanh nghiệp tài 

nguyên thường hoạt động theo các thỏa thuận thương mại chia sẻ rủi ro đặc biệt; (9) 

Việc chuyển nhượng quyền sở hữu các lợi ích trong hoạt động TNTN là phổ biến; 

(10) Có sự kiểm soát đáng kể của Chính phủ, thường liên quan đến việc tham gia vốn 
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chủ sở hữu của chính phủ; (11) TNTN đặt ra những thách thức đặc biệt đối với quản 

trị và tính minh bạch. (Jack, 2014) 

Thuế tài nguyên thường áp dụng mức thuế cao hơn đối với TNTN so với các 

sản phẩm khác. Tuy nhiên, TNTN đã qua chế biến thường không bị áp dụng mức 

thuế cao so với khai thác TNTN do việc chế biến có thể được thực hiện ở bất kỳ đâu. 

Vì vậy, nếu áp mức thuế cao đối với hoạt động chế biến có thể đẩy hoạt động này ra 

nước ngoài, trong khi các chính phủ thường mong muốn thực hiện trong nước. Do đó 

thuế tài nguyên chỉ áp dụng cho giá trị của TNTN chưa tinh chế tại thời điểm khai 

thác (Jack, 2014). Thuế tài nguyên ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp vì đây 

là khoản chi phí mà doanh nghiệp phải trả cho nhà nước (Robin & Frank, 1993). 

Thuế phát thải 

Thuế thuế phát thải (hay còn gọi là thuế Pigouvian) áp dụng thuế suất cụ thể đối 

với các đơn vị phát thải ra môi trường (McMorran & Nellor, 1994). Bằng cách tăng 

giá của việc gây ô nhiễm để phản ánh chi phí xã hội, thuế phát thải đảm bảo rằng 

doanh nghiệp gây ô nhiễm phải đối mặt với chi phí xã hội (thông qua mức thuế suất 

cho mỗi đơn vị ô nhiễm bằng với chi phí xã hội) cho những hoạt động của họ. Vì vậy, 

thuế các bon trở nên hấp dẫn theo góc độ hiệu quả xã hội. Mặc dù loại thuế làm giảm 

lợi nhuận cận biên4 của các doanh nghiệp từ việc phát thải theo mức thuế suất, nhưng 

các doanh nghiệp có khả năng điều chỉnh chi phí thấp hơn giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường (kết hợp giữa sản lượng thấp hơn, thay đổi đầu vào và đầu tư vào công nghệ 

mới giúp giảm lượng khí thải, chất thải với chi phí thấp hơn) (McMorran & Nellor, 

1994). Ví dụ, thuế Pigouvian đánh vào khí thải của xe có thể thúc đẩy việc giảm số 

km ô tô di chuyển, cải thiện việc bảo dưỡng xe và đầu tư vào bộ chuyển đổi xúc tác.  

Thuế môi trường gián tiếp 

Thuế môi trường gián tiếp nhằm mục đích khuyến khích giảm thiểu ô nhiễm 

bằng cách đánh thuế vào các đầu vào sản xuất hoặc hàng tiêu dùng gây thiệt hại về 

môi trường, thay vì đánh thuế trực tiếp vào khí thải như trường hợp của thuế 

Pigouvian. Chìa khóa để đánh giá hiệu quả của thuế môi trường gián tiếp là bản chất 

của mối liên hệ giữa cơ sở thuế môi trường gián tiếp và thiệt hại về môi trường. Thuế 

môi trường gián tiếp điển hình là thuế các bon và thuế xăng dầu. Tuy nhiên, thuế các 

bon có hiệu quả hơn nhiều so với thuế xăng dầu (McMorran & Nellor, 1994). 

 
4 Lợi nhuận cận biên được định nghĩa là chi phí cơ hội (khoản tiền tiết kiệm) mà doanh nghiệp kiếm được khi 

có thể phát thải chất thải (Ronald & David, 1994).  
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Thuế các bon là một loại thuế đánh vào hàm lượng khí thải CO2 do việc sử dụng, 

đốt nhiên liệu hóa thạch (chủ yếu trong các ngành vận tải và năng lượng). Cơ sở của 

việc áp thuế các bon là đưa chi phí bổ sung cho mỗi tấn CO2 phát thải vào khí quyển, 

qua đó góp phần giảm phát thải KNK tại nơi diễn ra phát thải theo đúng nguyên tắc 

nguời gây ô nhiễm phải chịu chi phí giải quyết hậu quả do ô nhiễm gây ra. Doanh 

nghiệp là NNT trực tiếp nhưng gánh nặng thuế có thể được chuyển cho NTD thông 

qua tín hiệu giá, do đó NTD có thể gián tiếp chịu một phần hoặc toàn bộ gánh nặng 

thuế) (Cao & cộng sự, 2024).   

 Mục tiêu của thuế các bon là nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng nóng lên 

toàn cầu do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân phát sinh từ khí thải CO2. 

Lượng khí thải CO2 sẽ được giảm hiệu quả cho dù đầu vào là nhiên liệu hóa thạch 

hay lượng khí thải CO2 có bị đánh thuế hay không vì không có công nghệ nào cho 

phép thay đổi mối quan hệ tỷ lệ cố định giữa quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch 

và lượng khí thải CO2 (McMorran & Nellor, 1994). Do đó, việc giảm lượng khí thải 

CO2 có thể được đáp ứng hiệu quả bằng thuế các bon hoặc thuế Pigouvian. 

Thuế xăng, dầu nhằm giải quyết các vấn đề chất lượng không khí nhưng không 

hiệu quả bằng thuế các bon hoặc thuế Pigouvian vì không có mối quan hệ tỷ lệ cố 

định giữa việc sử dụng xăng, dầu với chất lượng không khí, do đó thuế xăng, dầu 

không khuyến khích giảm phát thải ở mọi biên bộ (McMorran & Nellor, 1994). Thuế 

môi trường gián tiếp giống thuế Pigouvian ở việc chúng sử dụng hệ thống giá nên có 

thể giảm chi phí của các chính sách môi trường khác. Tuy nhiên, thuế môi trường 

gián tiếp không khuyến khích giảm thiểu thiệt hại về môi trường (ít nhất là bằng chi 

phí xã hội) nhưng lại dễ đánh thuế vào hàng hóa liên quan đến thiệt hại hơn là vào 

chính thiệt hại đó như thuế Pigouvian. (McMorran & Nellor, 1994) 

Các quy định thuế liên quan đến môi trường lồng ghép trong các sắc thuế khác 

Các mục tiêu về môi trường có thể đạt được một phần thông qua các quy định 

có trong các loại thuế khác vì nó có tác động tương tự như thuế môi trường gián tiếp, 

theo đó cung cấp động lực để đầu tư vào thiết bị giảm thiểu ô nhiễm. Điều này dẫn 

tới các biện pháp này có thể làm sai lệnh các lựa chọn công nghệ, dẫn đến tình trạng 

kém hiệu quả về mặt kinh tế và môi trường vì doanh nghiệp chỉ sử dụng công nghệ 

có lợi cho môi trường nếu được bù đắp chi phí phát sinh trong lộ trình giảm thiểu ô 

nhiễm bằng công nghệ, khi đó hiệu quả của thuế sẽ không được như mong muốn 

(McMorran & Nellor, 1994). Trong trường hợp như vậy, chi phí xã hội vượt quá chi 

phí giảm thiểu của thuế Pigouvian, dẫn tới NSNN sẽ phải chịu chi phí tài chính của 

việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
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2.3 Ảnh hưởng của chính sách thuế đến phát triển bền vững doanh nghiệp 

nhỏ và vừa  

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến PTBVDNNVV và một trong những yếu tố 

quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng của DNNVV là chính sách thuế 

(Abraham & Ackah, 2021; Atawodi & Ojeka, 2012).  

Đối với các DNNVV, cơ quan thuế phải xem xét thu nhập và nhu cầu tồn tại 

của họ khi áp dụng chính sách thuế. Về mặt hoạt động, DNNVV phải có đủ lợi nhuận 

để mở rộng hoạt động kinh doanh. Chính sách thuế không được khuyến khích các 

DNNVV tiếp tục hoạt động trong khu vực phi chính thức hoặc trốn tránh việc nộp 

thuế. Sự phát triển của các DNNVV bị ảnh hưởng rất lớn bởi chính sách thuế: khi 

thuế suất càng cao, quy định về thuế phức tạp, chi phí tuân thủ thuế lớn sẽ khiến cho 

hiệu quả hoạt động của DNNVV thấp. Vì vậy, duy trì sự cân bằng giữa mức thuế 

suất, các ưu đãi thuế, quản lý và tuân thủ thuế và phát triển kinh tế phải là mục tiêu 

chính của mọi chính sách thuế. (Mestre, 2019) 

Khả năng phát triển của các DNNVV phụ thuộc rất nhiều vào tiềm năng đầu tư 

vào đổi mới của họ. Trong bối cảnh đó, tác động của nhiều quy định về thuế đến 

DNNVV là một lĩnh vực cần quan tâm ưu tiên, nếu không được giải quyết đúng cách 

có thể ảnh hưởng xấu đến sự tồn tại và tăng trưởng của DNNVV. Brown (2015) nhấn 

mạnh Nhà nước thường sử dụng ưu đãi thuế để đạt được mục tiêu thúc đẩy PTBVDN, 

chẳng hạn Nhà nước có thể đưa ra chính sách giảm thuế chuyển nhượng vốn hoặc 

hoãn thời gian nộp thuế nếu doanh nghiệp đầu tư vào khu vực mà nơi đó cộng đồng 

dân cư có thu nhập thấp. Nói cách khác Nhà nước sẵn sàng bỏ qua thu nhập từ thuế 

mà Nhà nước đáng lẽ có thể thu được để đổi lấy khoản đầu tư nhằm mục đích kích 

thích TTKT ở khu vực dân cư còn khó khăn. Nhà nước cũng có thể cung cấp các lợi 

ích về thuế cho các doanh nghiệp đạt được các mục tiêu bền vững, bao gồm khấu hao 

nhanh cho các khoản đầu tư vào các nhà máy hoặc thiết bị bền vững, các khoản giảm 

thuế để duy trì lực lượng lao động hoặc các yêu cầu về lưu trữ hồ sơ hoặc công bố 

thông tin không quá phức tạp để thực hiện đánh giá minh bạch.  

Vấn đề cốt lõi trong bất kỳ cuộc thảo luận nào về chính sách thuế đều muốn 

xem xét tác động đến đối tượng nộp thuế như thế nào (Khan, 2024). Dưới góc độ tiếp 

cận từ phía doanh nghiệp, khi quá trình chuyển đổi toàn cầu sang nền kinh tế ít carbon 

và TNXH diễn ra nhanh hơn, đặc biệt xu hướng PTBVDN đang trở thành xu hướng 

tất yếu, khi đó công cụ của chính sách thuế trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng 

mà các doanh nghiệp cần cân nhắc. Việc phân tích ảnh hưởng của chính sách thuế 

đến PTBVDNNVV tập trung vào xác định tác động của các quy định về thuế đối với 



48 

 

các khía cạnh PTBVDNNVV, để các nhà hoạch định chính sách vĩ mô có thêm căn 

cứ đưa ra các quyết định chính sách một cách hợp lý và hiệu quả (Barnett & C, 2004).  

2.3.1 Ảnh hưởng của chính sách thuế đến khía cạnh kinh tế và quản trị của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 Ảnh hưởng của chính sách thuế đến tăng trưởng của các DNNVV là một vấn 

đề gây tranh cãi trong nhiều năm qua. Ảnh hưởng có thể là tích cực hoặc tiêu cực tùy 

thuộc vào công cụ của chính sách thuế mà Nhà nước áp dụng. Nhìn chung, thuế suất 

cao dẫn đến giảm hoạt động kinh doanh vì nó làm giảm động lực đầu tư, điều này dẫn 

tới hậu quả tiêu cực gồm giảm năng suất của NLĐ, giảm sản lượng, việc làm và cuối 

cùng là giảm mức sống của người dân. Trong khi thuế suất thấp lại có xu hướng thúc 

đẩy tăng trưởng hoạt động kinh doanh khi lợi nhuận tăng dẫn đến đầu tư nhiều hơn 

cũng như góp phần mở rộng kinh doanh. 

Các nhà kinh tế cho rằng nguồn lực mà các DNNVV hướng tới việc tuân thủ 

thuế là những nguồn lực có thể được sử dụng để tái đầu tư, tạo điều kiện cho tăng 

trưởng trong tương lai. Do đó, nếu chính sách thuế phức tạp sẽ gây áp lực lên các 

DNNVV. Việc giảm chi phí tuân thủ và giảm thuế suất làm tăng lợi nhuận của 

DNNVV, đồng thời cũng làm tăng nguồn thu thuế cho Nhà nước trong tương lai (vì 

quy định đơn giản hóa dành cho DNNVV về mặt lịch sử đã làm giảm quy mô của nền 

kinh tế ngầm) (Vasak, 2008). Các yếu tố cản trở việc tuân thủ thuế của DNNVV là: 

thuế suất cao, hiệu quả thấp, phí thu cao, lãng phí thời gian của NNT và công chức 

thuế (Abraham & Ackah, 2021). 

Thuế là một khoản chi phí và khi tăng thuế sẽ làm giảm lợi nhuận của các doanh 

nghiệp (Mulooki & Mugisha, 2012). Balunywa & cộng sự (2010) cho rằng khả năng 

sinh lời là một hàm số của tất cả các chi phí được thực hiện trong một kỳ kế toán cụ 

thể trong đó đã bao gồm thuế trong khi Turyahebwa & cộng sự (2013) cho rằng lợi 

nhuận là chỉ số quan trọng để xác định tình hình tài chính của doanh nghiệp. Thông 

qua thuế, chính phủ lấy đi một phần nguồn vốn tài chính của doanh nghiệp mà lẽ ra 

họ sẽ sử dụng để mở rộng kinh doanh. Vì vậy các chủ doanh nghiệp nhỏ có xu hướng 

điều hành doanh nghiệp một cách không chính thức vì sợ bị phát hiện, do đó gây khó 

khăn cho việc thực thi thuế (Najeeb, 2010). 

Chính sách thuế có ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền và khả năng tiếp cận vốn, 

ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đầu tư và phát triển của các DNNVV. Mức thuế 

suất cao và các quy trình hành chính phức tạp thường là trở ngại lớn đối với sự phát 

triển của DNNVV, làm giảm khả năng cạnh tranh của họ trên thị trường trong nước 

và quốc tế. Các ưu đãi dưới hình thức khấu trừ thuế, miễn thuế và các chính sách thuế 
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đơn giản hơn đã chứng minh được hiệu quả trong việc hỗ trợ các DNNVV mở rộng 

và tăng năng suất. (Judijanto & Syakhrani, 2024) 

Chi phí quản lý thuế có thể làm giảm lợi nhuận của DNNVV và cản trở khả 

năng đầu tư vào đổi mới hoặc mở rộng kinh doanh, điều này đặt ra thách thức lớn đối 

với các DNNVV để duy trì khả năng cạnh tranh và phát triển (Varga, 2021). Tuy 

nhiên, nếu thực hiện mức thuế suất thấp hơn hoặc cung cấp các ưu đãi thuế đặc biệt 

cho DNNVV có thể giúp giảm chi phí hoạt động và tăng lợi nhuận (Jaffar & cộng sự, 

2021). Các chương trình ưu đãi thuế như giảm thuế suất cho các doanh nghiệp mới 

thành lập, hoàn thuế cho các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng hoặc công nghệ và miễn 

thuế trong một số giai đoạn nhất định có thể cải thiện dòng tiền của DNNVV, qua đó, 

DNNVV có nhiều nguồn lực để tái đầu tư, có tiềm năng tăng trưởng nhanh hơn và 

tạo ra nhiều việc làm hơn (Bani-Khalid & cộng sự, 2022). 

Quản trị doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng trong ESG, phản 

ánh cách doanh nghiệp vận hành, đưa ra quyết định và thực hiện trách nhiệm đối với 

cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan. Một hệ thống quản trị tốt giúp 

doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch, giảm thiểu rủi ro gian lận, tối ưu hóa hiệu quả 

hoạt động và tạo niềm tin với các đối tác trong và ngoài nước. Chính sách thuế hỗ trợ 

doanh nghiệp tăng cường tính minh bạch về tài chính (ví dụ doanh nghiệp được khấu 

trừ chi phí SXKD khi đáp ứng được điều kiện các chi phí đó có chứng từ, hóa đơn 

hợp lý, hợp lệ), qua đó góp phần cải thiện đáng kể chất lượng quản trị doanh nghiệp 

(ví dụ khuyến khích doanh nghiệp xây dựng hệ thống kế toán chuyên nghiệp) (Tilleke 

& Gibbins, 2024).  

Một trong những chiến lược quan trọng nhất đối với các DNNVV khi thích nghi 

với chính sách thuế là tối ưu hóa quản trị tài chính và quản lý thuế. Điều này bao gồm 

việc lưu giữ hồ sơ phù hợp và minh bạch về tất cả các giao dịch kinh doanh, quản lý 

dòng tiền hiệu quả và đảm bảo rằng tất cả các nghĩa vụ thuế được báo cáo đúng hạn 

(Bentum, 2020). Bằng cách có một hệ thống kế toán tốt, các DNNVV có thể giảm 

nguy cơ bị phạt do báo cáo thuế trễ hoặc không chính xác. Sử dụng phần mềm kế 

toán được thiết kế riêng theo nhu cầu của các DNNVV có thể giúp đơn giản hóa quá 

trình này và đảm bảo tuân thủ các quy định thuế hiện hành (Marwanto & cộng sự, 

2023). Ngoài ra, DNNVV sẽ buộc phải tính đến việc lập kế hoạch về thuế dài hạn 

(bao gồm chiến lược quản lý hàng tồn kho, sử dụng cơ cấu kinh doanh hiệu quả nhất 

về thuế, nâng cao năng lực quản lý...) để tận dụng ưu đãi giúp giảm thiểu nghĩa vụ 

thuế và đảm bảo tính bền vững của doanh nghiệp. (Ratnasingam & cộng sự, 2020) 



50 

 

Chính sách thuế khiến DNNVV phải triển khai nhiều chiến lược khác nhau để 

đảm bảo tuân thủ và tính bền vững của doanh nghiệp. Tối ưu hóa quản trị tài chính 

và tận dụng các ưu đãi thuế là những bước cơ bản giúp giảm gánh nặng thuế. Ngoài 

ra, nâng cao hiểu biết về thuế, thuê tư vấn chuyên nghiệp và áp dụng công nghệ có 

thể mang lại cho các DNNVV lợi thế cạnh tranh trong việc quản lý nghĩa vụ thuế. 

Hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp cũng như đa dạng hóa các nguồn thu và lập kế 

hoạch thuế dài hạn là những bước chiến lược tiếp theo. Cuối cùng, với sự phát triển 

liên tục các kỹ năng và năng lực quản lý, DNNVV có thể chuẩn bị tốt hơn để đối mặt 

với những thách thức về thuế trong khi tận dụng các cơ hội để tăng trưởng kinh doanh 

bền vững. 

Tóm lại, chính sách thuế có ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của DNNVV: 

có thể là rào cản tài chính gây căng thẳng cho dòng tiền và làm giảm vốn có sẵn để 

đầu tư và mở rộng kinh doanh (trường hợp chính sách thuế không thân thiện với 

DNNVV như mức thuế cao, quy trình hành chính phức tạp); có thể thúc đẩy tăng 

trưởng và khả năng cạnh tranh của DNNVV (trường hợp có nhiều ưu đãi thuế như 

miễn, giảm thuế trực thu/gián thu, quy trình hành chính đơn giản minh bạch giúp 

DNNVV giảm gánh nặng hành chính và chi phí hoạt động). 

2.3.2 Ảnh hưởng của chính sách thuế đến khía cạnh môi trường của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

Chính sách thuế có vai trò quan trọng trong việc định hướng và khuyến khích 

các doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV thực hiện các hoạt động thân thiện với môi 

trường. Chính sách thuế môi trường trực tiếp và gián tiếp tạo động lực cho các doanh 

nghiệp chuyển đổi xanh, nhờ đó cải thiện hiệu suất ESG (Duan & Rahbarimanesh, 

2024; He, X & cộng sự, 2023). Về mặt môi trường, chính sách thuế môi trường đưa 

ra tín hiệu việc BVMT là quan trọng cần được quan tâm; về mặt chủ quan, chính sách 

thuế môi trường củng cố nhận thức về môi trường cho các doanh nghiệp. Đồng thời, 

việc tăng thuế môi trường làm tăng chi phí kiểm soát ô nhiễm cho các doanh nghiệp 

một cách khách quan. Điều này củng cố động lực để các doanh nghiệp tăng chi phí 

cho R&D và tham gia tích vực vào đổi mới xanh (Lian & cộng sự, 2022). Về mặt 

TNXH, thuế môi trường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các quy trình xanh, giảm phát 

thải ô nhiễm, cải thiện môi trường làm việc của NLĐ và hướng mục tiêu sản xuất ra 

các sản phẩm và cung cấp dịch vụ xanh được NTD đánh giá cao. Về mặt quản trị 

doanh nghiệp, chữ “G” trong ESG không đại diện cho quản trị doanh nghiệp theo 

nghĩa thông thường vì nó không liên quan đến quyết định cụ thể, thay vào đó, nó tích 

hợp các mối quan tâm về MT-XH vào khuôn khổ quản trị doanh nghiệp, đòi hỏi Ban 
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quản trị doanh nghiệp phải xử lý hiệu quả các thách thức về KT-MT-XH, từ đó thúc 

đẩy cấu trúc quản trị nội bộ trong doanh nghiệp. Do đó, chính sách thuế môi trường 

có thể khuyến khích các doanh nghiệp ưu tiên PTBV và thiết lập các hệ thống quản 

trị giám sát ESG (Câmara, 2022).   

Tuy nhiên, đầu tư vào môi trường của DNNVV đòi hỏi thời gian dài, chi phí 

lớn và rủi ro cao, nên không mang lại lợi ích kinh tế đáng kể trong thời gian ngắn mà 

chi phí vận hành nội bộ và rủi ro hoạt động cũng tăng lên. Hiện tượng này có thể dẫn 

đến sự suy giảm hiệu quả tài chính của DNNVV khiến họ ít sẵn sàng đầu tư vào môi 

trường hơn. Ngoài ra, do chi phí cơ hội cao liên quan đến việc đầu tư vào BVMT, 

DNNVV có thể chọn cách tránh các chi phí cơ hội, xử lý chúng một cách tiêu cực 

hoặc thậm chí trốn tránh công việc quản lý môi trường mà họ đáng lẽ phải làm. Do 

đó, chính sách thuế môi trường tạo thêm áp lực tài chính đối với DNNVV, đặc biệt 

trong trường hợp thuế môi trường quá cao làm tăng gánh nặng về mặt chi phí và làm 

giảm hiệu quả tài chính (Zhao & cộng sự, 2022). Vì vậy, việc áp dụng các ưu đãi thuế 

xanh có thể giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo động lực để DNNVV đầu tư 

vào các công nghệ bền vững, qua đó đóng góp tích cực vào việc BVMT và PTBV. 

(Cheng, Z. & cộng sự, 2022) 

2.3.3 Ảnh hưởng của chính sách thuế đến khía cạnh xã hội của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 

Yếu tố xã hội trong ESG liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với 

NLĐ, khách hàng, cộng đồng và xã hội nói chung. Một doanh nghiệp thực hiện tốt 

ESG không chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà còn phải đảm bảo điều kiện làm việc an 

toàn, chế độ phúc lợi hợp lý cho nhân viên, tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng 

và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Chính sách thuế đóng vai trò quan 

trọng trong việc khuyến khích doanh nghiệp nâng cao TNXH, đặc biệt đối với các 

DNNVV có nguồn lực tài chính hạn chế.  

Chính sách thuế TNDN đóng vai trò then chốt trong việc định hình bối cảnh tài 

chính cho doanh nghiệp, không chỉ ảnh hưởng đến chiến lược hoạt động mà còn ảnh 

hưởng đến cam kết của doanh nghiệp đối với TNXH. Khi các doanh nghiệp thực hiện 

các quy định về thuế sẽ gặp phải sự giao thoa giữa trách nhiệm tài chính và TNXH. 

Việc phân bổ tiền cho các sáng kiến về TNXH bị ảnh hưởng đáng kể bởi chính sách 

thuế TNDN: có thể khuyến khích hoặc cản trở khả năng đầu tư vào các dự án xã hội 

và môi trường của doanh nghiệp. Các ưu đãi thuế TNDN có thể khuyến khích các 

doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động có lợi cho xã hội bằng cách cung cấp lợi 

ích tài chính có thể bù đắp chi phí liên quan đến các sáng kiến xã hội. Hình thức ưu 



52 

 

đãi có thể gồm khấu trừ thuế, miễn trừ các khoản chi liên quan đến TNXH... Khi các 

doanh nghiệp nhận thấy lợi ích tài chính trực tiếp từ việc đầu tư vào các hoạt động xã 

hội, họ sẽ có nhiều khả năng phân bổ một phần ngân sách cho những nỗ lực này. 

Mặt khác, ưu đãi thuế cao dành cho các doanh nghiệp có chính sách phúc lợi tốt 

cho NLĐ có tác động thúc đẩy đáng kể việc thực hiện TNXH của các doanh nghiệp 

(Wenqi & cộng sự, 2022). Khấu trừ thuế thu nhập cho các doanh nghiệp tham gia vào 

các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng như đóng góp vào các 

chương trình cộng đồng sẽ giúp doanh nghiệp có thêm động lực để thực hiện TNXH 

mà vẫn đảm bảo lơi ích tài chính.    

2.3.4 Ảnh hưởng của chính sách thuế đến tổng thể các khía cạnh phát triển 

bền vững của doanh nghiệp nhỏ và vừa  

Các bộ tiêu chí đánh giá PTBVDNNVV đều có đề cập đến vấn đề nộp thuế của 

DNNVV, đây cũng là một tiêu chí không thể thiếu, thể hiện một khía cạnh mà Nhà 

nước và các DNNVV cần phải chú trọng, quan tâm vì hầu hết các hành động của 

doanh nghiệp đều có một phần tác động của chính sách thuế (Lagodiyenko & cộng 

sự, 2024). Theo cách hiểu của tác giả, bất kỳ một điều chỉnh nào về chính sách thuế 

đều có khả năng ảnh hưởng đến việc hình thành chiến lược PTBVDN, do đó tiêu chí 

về thuế thông qua lăng kính ESG phản ánh sự đóng góp của doanh nghiệp cho xã hội 

và có thể nói rằng đây là một trong những khoản đóng góp quan trọng nhất của doanh 

nghiệp dành cho vấn đề phúc lợi của toàn xã hội nói chung.  

Mặt khác, quá trình PTBV của mọi doanh nghiệp đều có một phần nhất định liên 

quan đến chính sách thuế. Chính sách thuế có khả năng khuyến khích các doanh nghiệp 

giảm phát thải KNK và phát triển mô hình KTTH, thực hiện chuyển đổi xanh. Vì vậy, 

tất cả các doanh nghiệp đều phải xem xét lại chiến lược quản trị tuân thủ thuế để điều 

chỉnh nhằm hỗ trợ những thay đổi trong đầu tư và hoạt động tuyển dụng của doanh 

nghiệp. Động lực thay đổi cũng đến từ các nhà đầu tư và NTD, những người mong đợi 

các doanh nghiệp thực hiện các bước để đảm bảo tính bền vững và tăng tính minh bạch 

về vấn đề thuế. Việc phát triển báo cáo thuế giúp doanh nghiệp xây dựng lòng tin với 

các bên liên quan, đồng thời bản thân doanh nghiệp cũng xem xét tác động của chính 

sách thuế đối với mọi khía cạnh của doanh nghiệp, từ tài chính đến chuỗi cung ứng, 

việc làm (Lagodiyenko & cộng sự, 2024). Vì vậy, doanh nghiệp sẽ cần phải sửa đổi 

chính sách, thu thập thông tin thuế và thủ tục tuân thủ thuế (Lu, 2022). Cách tiếp cận 

ESG dựa trên báo cáo thuế không chỉ là công bố dữ liệu mà còn là một chiến lược thuế 

phù hợp với giá trị chung của doanh nghiệp (Morris & Visser, 2024). 
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Tác giả thấy rằng việc tiếp cận ảnh hưởng của chính sách thuế tới ESG tổng thể 

và từng thành phần (MT-QT-XH) là rất quan trọng vì nhiều lý do. Chính sách thuế là 

công cụ mạnh mẽ để định hướng hành vi doanh nghiệp: (i) khuyến khích các hoạt 

động kinh doanh thân thiện với môi trường (ví dụ: ưu đãi thuế cho NLTT, đánh thuế 

các bon), thúc đẩy TNXH (ví dụ: ưu đãi cho các chương trình đào tạo và phát triển 

cộng đồng), và cải thiện quản trị (ví dụ: giảm thuế cho các doanh nghiệp có cấu trúc 

quản trị minh bạch); (ii) Ngăn chặn hành vi gây hại: Ngược lại, thuế cũng có thể được 

áp dụng để trừng phạt hoặc làm giảm tính hấp dẫn của các hoạt động gây ô nhiễm, 

bóc lột lao động hoặc có quản trị yếu kém. Đối với ESG thành phần, chính sách thuế 

cũng sẽ có những tác động nhất định. Đối với ESG ở khía cạnh môi trường: các loại 

thuế môi trường như thuế các bon, thuế tài nguyên, có tác động trực tiếp đến chi phí 

hoạt động của doanh nghiệp và khuyến khích họ giảm thiểu tác động tiêu cực đến 

môi trường; các ưu đãi thuế cho đầu tư vào công nghệ xanh, sử dụng NLTT cũng thúc 

đẩy khía cạnh môi trường của ESG; chính sách thuế có thể ảnh hưởng đến quyết định 

sản xuất và tiêu dùng, từ đó tác động đến nhu cầu sử dụng tài nguyên và mức độ ô 

nhiễm. Đối với ESG ở khía cạnh xã hội: chính sách thuế liên quan đến lao động (ví 

dụ: ưu đãi thuế cho doanh nghiệp tạo nhiều việc làm, đóng góp BHXH, y tế, giáo dục 

và phúc lợi xã hội có thể khuyến khích doanh nghiệp quan tâm hơn đến NLĐ và cộng 

đồng). Thuế có thể tạo nguồn thu cho NSNN để đầu tư vào các chương trình xã hội, 

từ đó cải thiện môi trường sống và làm việc, tác động tích cực đến yếu tố xã hội trong 

ESG. Đối với ESG khía cạnh quản trị: Các quy định thuế về minh bạch tài chính, 

chống trốn thuế, chống tham nhũng có thể khuyến khích doanh nghiệp cải thiện hệ 

thống quản trị. Các ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị 

tốt cũng sẽ có tác dụng nhất định. Ngoài ra, một hệ thống thuế công bằng và hiệu quả 

có thể tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, giảm thiểu rủi ro về pháp lý và 

uy tín cho doanh nghiệp, qua đó củng cố yếu tố quản trị. Tóm lại, PTBVDNNVV 

thường được đóng khung xung quanh 03 trụ cột MT-XH-QT, vì vậy đánh giá ảnh 

hưởng của chính sách thuế cũng nên xem xét 03 khía cạnh này để phác họa được bức 

tranh hoàn chỉnh về ảnh hưởng của chính sách. 

2.4 Kinh nghiệm quốc tế về chính sách thuế cho phát triển bền vững doanh 

nghiệp nhỏ và vừa và bài học rút ra cho Việt Nam 

Hầu hết các quốc gia đã thực hiện thúc đẩy các hoạt động hướng tới 

PTBVDNNVV bằng hai cơ chế áp đặt và khuyến khích của chính sách thuế: (i) thông 

qua các quy định về thuế định hướng DNNVV hạn chế các hoạt động gây hại cho 
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MT-XH và (ii) thông qua các ưu đãi thuế nhằm tạo thêm động lực cho doanh nghiệp 

tăng cường các hoạt động có trách nhiệm với MT-XH.  

2.4.1 Kinh nghiệm quốc tế về chính sách thuế nhằm hạn chế hoạt động gây 

hại cho môi trường và xã hội 

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thuế suất thuế TNDN dành cho các doanh nghiệp hoạt động khai thác tài 

nguyên được áp dụng ở mức cao hơn khá nhiều so với các hoạt động khác. Cụ thể, 

thuế suất thuế TNDN tại Quatar là 35% đối với doanh nghiệp trong ngành công 

nghiệp dầu mỏ, xăng dầu và/hoặc hóa dầu; tại Ả Rập Sau đi là 50%-85% đối với sản 

xuất dầu và hydrocacbon; tại Ai Cập là 40,55% đối với doanh nghiệp khai thác/sản 

xuất dầu mỏ và khí ga (Chi tiết tại Phụ lục 04). 

Chính sách thuế tài nguyên 

Chính sách thuế tài nguyên ngày càng được các nước quan tâm do lĩnh vực khai 

thác đang bị tác động bởi BĐKH, động lực xanh hóa nền kinh tế thế giới, sự phát 

triển của các công nghệ ảnh hưởng đến thị trường lao động, động lực toàn cầu chống 

lại bất bình đẳng và ủng hộ cải cách thuế. Trung Quốc áp dụng thuế tài nguyên từ 

năm 1984, chủ yếu đánh vào các đối tượng dầu thô, khí thiên nhiên, than đá và các 

nguồn TNTN khác (ví dụ muối). Sau đó, thuế tài nguyên được tiến hành cải cách từ 

2010 với việc thí điểm tại Tân Cương: thay đổi cơ sở thuế từ việc tính thuế trên sản 

lượng bán ra chuyển sang tính trên giá bán tài nguyên, sau đó tiếp tục sửa đổi cách 

tính thuế tài nguyên đối với dầu thô, khí thiên nhiên dựa trên doanh thu vào ngày 

01/11/2011 nhằm giúp Chính phủ động viên được thêm nguồn lực cho NSNN mỗi 

khi giá tăng. Mức thuế suất thời điểm đó đối với dầu thô và khí thiện nhiên: 5-10% 

doanh thu; than cốc: 8-20 NDT/tấn; khoáng sản kim loại đen; 2-30 NDT/tấn; đất 

hiếm: 0,4-0,6 NDT/tấn; muối rắn: 10-60 NDT/tấn; muối lỏng: 2-10 NDT/tấn.  

Tài nguyên nước ngày càng được Trung Quốc quan tâm, do đó vào tháng 

5/2016, Trung Quốc đã tiến hành cải cách thuế tài nguyên nước thay thế hệ thống phí 

tài nguyên nước, ban đầu được thí điểm tại Hà Bắc, sau đó được mở rộng đến 9 địa 

phương khác (từ ngày 01/12/2017). Mức thuế suất tối thiểu đối với các tỉnh thí điểm 

là 0,1-0,6 NDT/m3 đối với nước mặt và 0,2-4NDT/m3 đối với nước ngầm.  

Vào ngày 26/9/2019, Quốc hội Trung Quốc đã phê duyệt Luật thuế tài nguyên 

mới (có hiệu lực từ ngày 01/9/2020), theo đó đã tiêu chuẩn hóa các đối tượng chịu 

thuế và mức thuế suất được áp dụng theo tỷ lệ % trong khoảng từ 1% đến 20% đối 

với một số loại khoáng sản (ví dụ, mức 1-2% áp dụng cho khí than, mức 1-4% áp 



55 

 

dụng cho uranium, mức 6% áp dụng cho dầu thô, khí tự nhiên, mức 2%-10% áp dụng 

cho than, mức 1-9% áp dụng cho kim loại đen, mức 2-6% áp dụng cho vàng, bạc…) 

cũng như mức thuế suất tuyệt đối được áp dụng cho một số đối tượng nhất định (như 

với địa nhiệt thì mức thuế từ 1-30 NDT/m3). Luật cũng cho phép chính quyền địa 

phương thực hiện miễn hoặc giảm thuế suất thuế tài nguyên trong một số trường hợp 

(NNT bị thiệt hại nặng nề do tai nạn hoặc thiên tai trong quá trình khai thác hoặc sản 

xuất các sản phẩm chịu thuế). (Orbitax, 2019) 

Chính sách thuế các bon 

Phần Lan là quốc gia đi tiên phong trong việc áp dụng thuế các bon vào năm 

1990, tạo ra sức lan tỏa cho 23 quốc gia khác ở Châu Âu cũng áp dụng theo. Tuy 

nhiên, mức thuế suất thuế các bon ở từng quốc gia Châu Âu hiện nay có sự khác biệt 

rất lớn, có nước đặt ra mức thuế suất rất thấp (Ba Lan chỉ 0,09 euro/tấn CO2, Estonia 

là 2 euro/tấn CO2, Ukraine là 0,72 euro/tấn CO2...), có nước đặt ra mức thuế suất rất 

cao (Thụy Sỹ là 122,87 euro/tấn CO2, Thụy Điển là 118,35 euro/tấn CO2, Na Uy là 

99,01 euro/tấn CO2, Phần Lan là 93,02 euro/tấn CO2...). Có quốc gia (ví dụ Bỉ) chưa 

thể áp dụng thuế các bon do vấp phải sự phản đối của xã hội. (World Bank, 2024) 

Ở khu vực Châu Á, một số quốc gia như Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc cũng 

đã áp dụng thuế các bon. Tại Nhật Bản, thuế các bon có tên gọi chính thức là thuế 

giảm thiểu BĐKH áp dụng năm 2012, có tính chất bổ sung cho thuế than đá và dầu 

khí. Mức thuế suất là 289 yên/tấn CO2. (Gokhale, 2021) 

Singapore áp dụng thuế các bon theo Luật định giá các bon có hiệu lực từ ngày 

01/01/2019 nhằm giúp giảm thải KNK. Đây được coi là chương trình định giá các 

bon đầu tiên ở Đông Nam Á. Thuế các bon áp dụng đối với các cơ sở thải trực tiếp ít 

nhất 25.000 tấn CO2 hàng năm khi đốt nhiên liệu hóa thạch bao gồm khí đốt tự nhiên, 

than đá và dầu nhiên liệu. Thuế suất thuế các bon ở mức 05 đô la Sing/tấn CO2 từ 

năm 2019 đến năm 2023 nhằm cung cấp thời gian chuyển tiếp cho các doanh nghiệp 

phát thải điều chỉnh. Năm 2024, mức thuế suất là 25 đô la Sing/tấn CO2. Mức thuế 

suất sẽ được tăng lên 45 đô la Sing/tấn CO2 vào năm 2026 và 2027 và đạt 50-80 đô 

la Sing/tấn CO2 vào năm 2030. Điều này sẽ củng cố tín hiệu giá cả và động lực để 

các doanh nghiệp và cá nhân giảm lượng CO2 theo các mục tiêu khí hậu quốc gia. 

Nhìn chung thuế các bon đang áp dụng cho các cơ sở trong các lĩnh vực sản xuất, 

điện, chất thải và nước. (NCCS, 2024) 

Ngày 29/10/2021, Indonesia đã ban hành Luật Hài hòa số 07/2021, theo đó một 

số quy định về thuế trước đây được quy định riêng biệt đã được sửa đổi đồng thời 
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(gồm quy định về thủ tục thuế; Luật thuế thu nhập; Luật thuế GTGT; Luật thuế 

TTĐB; các quy định thuế khác được ban hành trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-

19 và điều khoản về thuế các bon...). Đối với thuế các bon, mức thuế suất được ấn 

định ở mức 30 Rp/kg CO2 (thấp hơn mức đề xuất trước đó là 75 Rp/kg CO2), có hiệu 

lực từ ngày 01/04/2022. Lộ trình thực hiện thuế các bon được chia thành 02 giai đoạn, 

giai đoạn đầu áp dụng cho phân ngành nhà máy điện, giai đoạn thứ hai áp dụng với 

ngành giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch. (ARMA, 2021) 

Thái Lan công bố sẽ áp dụng thuế các bon vào năm 2025 (dự thảo đã được Quốc 

hội phê duyệt vào ngày 21/01/2025) với mức thuế suất là 200 Bạt/tấn CO2 và đưa vào 

cơ cấu thuế TTĐB hiện hành đối với dầu và các sản phẩm dầu mỏ hiện có để giúp sự 

chuyển đổi được thuận lợi, không ảnh hưởng đến NTD do mức thuế TTĐB hiện hành 

không thay đổi, hỗ trợ quá trình phi các bon hóa nền kinh tế, khuyến khích các hoạt 

động bền vững giữa NTD và doanh nghiệp mà không làm giảm tổng nguồn thu của 

Nhà nước (PRD, 2024; EY, 2025). Một thành phần chi phí các bon đươc đưa vào 

thuế suất thuế TTĐB để phản ánh hệ số phát thải KNK tương ứng của dầu mỏ và các 

sản phẩm xăng, dầu (bảng 2.3 dưới đây).  

Bảng 2. 3 Dự kiến chi phí thuế các bon đưa vào cơ cấu thuế TTĐB đối với sản 

phẩm dầu mỏ tại Thái Lan 

Sản phẩm Thuế suất thuế TTĐB (đã bao gồm thuế suất thuế các bon)  

Xăng E20 5.200 Bạt/lít (thuế các bon là 0,358 Bạt/lít) 

Dầu hỏa 4.726 Bạt/lít (thuế các bon là 0,498 Bạt/lít) 

Nhiên liệu bay 4.726 Bạt/lít (thuế các bon là 0,498 Bạt/lít) 

Dầu diesel 6.440 Bạt/lít (thuế các bon là 0,548 Bạt/lít) 

LPG 2.170 Bạt/lít (thuế các bon là 0,623 Bạt/lít) 

Dầu đốt lò 0,64 Bạt/lít (thuế các bon là 0,618 Bạt/lít) 

Nguồn: EY (2025) 

Năm 2013, Trung Quốc thí điểm áp dụng thuế các bon tại Bắc Kinh đối với 

lượng khí thải CO2 từ các ngành công nghiệp, điện, giao thông và các tòa nhà xây 

dựng. Mức thuế suất là 84 nhân dân tệ/tấn CO2. Tuy nhiên, sau đó việc áp dụng thuế 

các bon đã bị hoãn lại vì nhiều lý do. (Dong & cộng sự, 2017) 

Mặc dù thuế các bon là một trong những cách hiệu quả để giải quyết vấn đề 

BĐKH, nhưng nó có thể tác động tiêu cực đến các DNNVV vốn có nguồn lực eo hẹp. 

Thuế các bon khiến cho chi phí năng lượng cao hơn, do đó ảnh hưởng đến lợi nhuận 

ròng của DNNVV. (Chang & cộng sự, 2022) 

Chính sách thuế bảo vệ môi trường 
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Thuế BVMT là một trong những chính sách trọng tâm cho quá trình chuyển đổi 

xanh ở hầu hết các nước áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa gây ô nhiễm môi 

trường như xăng, dầu, than, hóa chất... Mức thuế suất được tính trên đơn vị vật lý của 

các sản phẩm như lít xăng, dầu; tấn than... Các quốc gia thành viên EU áp mức thuế 

suất đối với xăng cao hơn đối với dầu (ví dụ tại Áo: thuế suất đối với xăng là 0,48 

euro/lít, đối với dầu diesel là 0,397 euro/lít; Ý: 0,728 euro/lít xăng và 0,617 eurpo/lít 

dầu diesel; Hà Lan: 0,789 euro/lít xăng và 0,516 euro/lít dầu diesel...) (Chi tiết tại 

phụ lục 05). (Macumber-Rosin & Hoffer, 2024) 

Một số quốc gia ở Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc áp dụng mức thuế suất khá 

cao đối với xăng, dầu, than đá, nhiên liệu bay... Nhật Bản áp thuế 48,6 yên/lít xăng, 

dầu; 18 yên/lít nhiên liệu bay; 2.040 yên/ki lô lít đối với sản phẩm dầu mỏ; 700 

yên/tấn than đá và 1.080 yên/lít khí hydrocacbon. Hàn Quốc áp thuế 475 Won/lít 

xăng; 340 Won/lít dầu diesel và dầu thay thế tương tự. Trung Quốc chuyển đổi Phí 

xả thải ô nhiễm thành thuế BVMT có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, với mục đích giải 

quyết những vấn đề không hiệu quả khi triển khai áp dụng Phí xả thải và tăng cường 

trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc giảm ô nhiễm môi trường. Mức thuế suất 

khá đa dạng và phụ thuộc vào đối tượng bị đánh thuế, ví dụ đối với chất thải rắn (than: 

5 NDT/tấn; các chất thải rắn khác: 25 NDT/tấn). Mức thuế đối với các loại khí thải 

dao động trong khoảng 1,2 NDT-12 NDT/giá trị ô nhiễm. 

2.4.2 Kinh nghiệm quốc tế về ưu đãi thuế nhằm tạo thêm động lực cho doanh 

nghiệp tăng cường các hoạt động có trách nhiệm với môi trường và xã hội 

Ưu đãi thuế dành cho các dự án, hoạt động sản xuất sản phẩm, hàng hóa xanh 

được nhiều quốc gia áp dụng như ưu đãi thuế TNDN chẳng hạn giảm thuế suất, khấu 

hao nhanh đối với tài sản thân thiện với môi trường, giảm trừ chi phí R&D, miễn thuế 

có thời hạn, giảm thuế dựa trên số tiền đầu tư...; và ưu đãi thuế gián thu (thuế GTGT, 

thuế TTĐB, thuế nhập khẩu) như giảm hoặc miễn thuế đối với các hàng hóa ít gây 

hại cho môi trường, miễn thuế nhập khẩu đối với đầu vào...  

Thuế suất thuế TNDN cho DNNVV thấp hơn so với mức thuế suất phổ thông  

Trung Quốc áp dụng mức thuế suất thuế TNDN phổ thông là 25% nhưng đối 

với doanh nghiệp nhỏ có thu nhập hàng năm lên tới 3 triệu Nhân dân tệ áp dụng mức 

thuế 5% từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2027, còn đối với doanh nghiệp vừa và 

doanh nghiệp lớn, mức thuế suất được giảm tùy thuộc vào ngành, lĩnh vực mà doanh 

nghiệp đó hoạt động (Bảng 2.4 dưới đây). 
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Bảng 2. 4 Mức thuế suất thuế TNDN được áp dụng cho doanh nghiệp ở các khu vực 

và hoạt động trong các ngành, lĩnh vực khác nhau tại Trung Quốc 

Ngành, lĩnh vực Thuế suất thuế TNDN 

Doanh nghiệp công nghệ cao 15% 

Doanh nghiệp phần mềm trọng điểm và doanh 

nghiệp thiết kế mạch tích hợp (IC) 

10% 

(05 năm đầu tiên được miễn 

thuế TNDN) 

Doanh nghiệp dịch vụ công nghệ tiên tiến 15% 

Doanh nghiệp phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm 15%  

(từ ngày 01/01/2019 đến ngày 

31/12/2027) 

Doanh nghiệp hoạt động tại vùng phía Tây Trung 

Quốc 

15%  

(từ ngày 01/01/2011 đến ngày 

31/12/2030) 

Doanh nghiệp tại Khu hợp tác công nghiệp dịch vụ 

hiện đại Thâm Quyến – Hồng Kong 

15%  

(từ ngày 01/01/2014 đến ngày 

31/12/2025) 

Doanh nghiệp tại Khu hợp tác chuyên sâu Quảng 

Đông – Macao của Hoành Cầm 

15% 

Doanh nghiệp tại Khu thí điểm tổng hợp Bình Đàm 15%  

(từ ngày 01/01/2014 đến ngày 

31/12/2025) 

Doanh nghiệp tại Cảng thương mại tự do Hải Nam 15%  

(từ ngày 01/01/2020 đến ngày 

31/12/2024) 

Doanh nghiệp tại Khu thử nghiệm Nam Sa 15%  

(từ ngày 01/01/2022 đến ngày 

31/12/2026) 

Doanh nghiệp tại Khu hợp tác KH&CN Thâm 

Quyến – Hong Kong  

15%  

(từ ngày 01/01/2023 đến ngày 

31/12/2027) 

Doanh nghiệp hoạt động sản xuất hoặc R&D trong 

các ngành công nghiệp chủ chốt như mạch tích hợp, 

AI, sinh học, hàng không dân dụng… tại Khu 

thương mại tự do thí điểm Thượng Hải 

15%  

(trong 05 năm kể từ ngày thành 

lập, hiệu lực từ ngày 

01/01/2020) 

Nguồn: PwC (2024) 

Malaysia áp dụng mức thuế suất là 15% đối với thu nhập chịu thuế đầu tiên là 

150.000 MYR, 17% đối với thu nhập chịu thuế đầu tiên trong khoảng 150.001 – 

600.000 MYR và 24% đối với thu nhập trên 600.000 MYR (HSBC, 2024). Cấu trúc 

thuế theo tầng này nhằm mục đích hỗ trợ sự tăng trưởng và tính bền vững của 

DNNVV tại Malaysia (Thirosha, 2024). Tuy nhiên các DNNVV vẫn phải tuân thủ 

nhiều quy định về thuế và tiêu chuẩn báo cáo khác nhau để đảm bảo đánh giá và nộp 

thuế đúng quy định. 
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Hà Lan áp dụng thuế suất phổ thông hiện nay là 25,8%, còn riêng với DNNVV 

áp mức 15% đến hết năm 2022 và sau đó tăng lên 19% năm 2023 và 2024 (Deloitte, 

2023). Lý do tăng thuế suất đối với DNNVV là do mức thuế suất thuế TNDN thấp 

chưa thực sự phù hợp để hỗ trợ các DNNVV vì lợi ích về thuế thực tế lại thuộc về 

các doanh nghiệp đầu tư và những cá nhân tự kinh doanh (không có nhân viên) nhiều 

hơn là dành cho DNNVV, vì vậy thực tiễn triển khai cho thấy không có hiệu quả để 

khuyến khích DNNVV (ANP, 2024). 

Miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp khi thực hiện chương trình phúc lợi cho 

người lao động 

Một số quốc gia thực hiện miễn, giảm thuế cho: (i) chương trình phúc lợi mà 

doanh nghiệp dành cho NLĐ; (ii) chương trình tiền thưởng mà doanh nghiệp dành 

cho NLĐ có đóng góp vào hiệu quả PTBV của doanh nghiệp; (iii) chương trình tuyển 

dụng NKT, người cao tuổi hoặc người dưới 30 tuổi... (Laboris, 2023). Cụ thể: 

Tại Ý, các doanh nghiệp đưa ra các chương trình phúc lợi cho NLĐ (phúc lợi 

có thể bao gồm HH&DV không được coi là thu nhập từ việc làm cho mục đích thuế) 

và do đó, giá trị của chúng thường được miễn đóng góp ASXH (cho cả phần của 

doanh nghiệp và NLĐ) và miễn thuế cho NLĐ khi họ được nhận phúc lợi đó. Các 

dịch vụ phúc lợi có thể có liên quan đến các lĩnh vực cụ thể theo quy định của pháp 

luật như GDĐT, dịch vụ hỗ trợ người già hoặc thành viên gia đình phụ thuộc, phương 

tiện giao thông công cộng, chăm sóc sức khoẻ và bảo hiểm, lương hưu bổ sung, giải 

trí… Đối với mỗi dịch vụ sẽ có các quy tắc về đối tượng được hưởng và các giới hạn 

miễn trừ đóng góp ASXH và thuế. Tuy nhiên, các phúc lợi cần phải được cung cấp 

cho tất cả NLĐ một cách bình đẳng (không được phép trao phúc lợi chỉ cho một cá 

nhân nào đó). 

Luật số 208/2015 của Ý cho phép doanh nghiệp cung cấp cho tất cả hoặc một 

nhóm nhân viên một khoản tiền thưởng vì họ đóng góp vào hiệu quả PTBVDN. 

Khoản tiền đó được coi là chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế của doanh 

nghiệp ở một mức độ nhất định, ví dụ đối với số tiền thưởng được trả vào năm 2023 

thì mức giảm trừ là 5% số tiền thưởng đó, tuy nhiên phải đáp ứng được các điều kiện 

sau: (i) Số tiền thưởng phải có trong thoả thuận tập thể tại doanh nghiệp; (ii) Tổng số 

tiền thưởng không được vượt quá 3.000 euro; (iii) Số tiền thưởng thể hiện đóng góp 

của NLĐ vào hiệu quả PTBV như năng suất, lợi nhuận, chất lượng và/hoặc đổi mới 

và phải được thể hiện bằng một chỉ số cải thiện ESG. 
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Việc giảm thuế đối với số tiền tưởng mà doanh nghiệp dành cho NLĐ thể hiện 

lợi ích về thuế mà doanh nghiệp được hưởng, vì vậy đã khuyến khích họ quyết định 

tận dụng ưu đãi này để đạt được chỉ số PTBVDN. 

Tại Mexico, Điều 186 của Luật thuế thu nhập quy định ưu đãi thuế cho doanh 

nghiệp có tuyển dụng NKT. Cụ thể doanh nghiệp được khấu trừ khỏi thu nhập chịu 

thuế của năm tài chính có liên quan một số tiền tương đương với 25% tiền lương thực 

tế được trả cho những NKT. Để áp dụng ưu đãi thuế đó, doanh nghiệp phải có giấy 

chứng nhận khuyết tật do Viện An sinh xã hội Mexico cấp.  

Ưu đãi thuế tương tự cũng được cấp cho doanh nghiệp tuyển dụng người cao 

tuổi trên 65 tuổi. Chính sách này thúc đẩy sự đa dạng và hoà nhập trong thế giới kinh 

doanh và cộng đồng, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện TNXH. 

Tương tự tại Tây Ban Nha, Luật về Quyền của NKT thiếp lập quyền bình đẳng 

về cơ hội và đối xử cho NKT. Vì mục đích này, một loạt các ưu đãi và lợi ích về thuế 

nhằm thúc đẩy tạo việc làm cho NKT đã được đưa ra. Ví dụ, một doanh nghiệp tuyển 

dụng NKT theo hợp đồng không xác định thời hạn có thể khấu trừ 4.500 đến 6.300 

euro tiền đóng BHXH, sau đó có thể khấu trừ thêm tối đa 12.000 euro nếu tạo ra một 

vị trí mới cho người được tuyển dụng. Chính sách thuế này góp phần thúc đẩy sự hòa 

nhập của NKT vào lực lượng lao động và và đảm bảo cơ hội bình đẳng cho công dân 

bất kể hoàn cảnh cá nhân của họ.  

Ngoài ra, doanh nghiệp thuê NLĐ theo “hợp đồng lao động không xác định thời 

hạn để hỗ trợ doanh nghiệp” có thể khấu trừ 3.000 euro khỏi tổng nghĩa vụ thuế của 

doanh nghiệp nếu nhân viên đó dưới 30 tuổi. Biện pháp này thúc đẩy tạo việc làm và 

nhằm mục đích giảm tình trạng thất nghiệp dài hạn. 

Tại Bồ Đào Nha, để thúc đẩy hoạt động bền vững, doanh nghiệp được miễn thuế 

thu nhập cho các lợi ích bằng hiện vật phát sinh từ việc cung cấp xe đạp/thiết bị an 

toàn cho xe đạp của doanh nghiệp dành cho NLĐ để khuyến khích NLĐ đạp xe đi 

làm. Giới hạn 1.000 euro được áp dụng cho việc mua xe đạp và/hoặc thiết bị an toàn 

cho xe đạp của doanh nghiệp và chỉ áp dụng 01 quyền lợi cho mỗi NLĐ trong thời 

hạn 05 năm.  

Tại Thái Lan, trước đây đã có quy định khấu trừ thuế đối với một số chi phí phát 

sinh từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2020, cụ thể: (i) khấu trừ 50% chi phí phát 

sinh liên quan đến tiền lương của nhân viên có tay nghề trong KH&CN, kỹ thuật và 

toán học để hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực này; và (iii) khấu trừ 
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150% chi phí phát sinh liên quan đến việc hỗ trợ nhân viên tham gia các khóa đào tạo 

được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận (Ruchuphan, 2023). 

Tại Singapore, để giúp các doanh nghiệp quản lý hiệu quả chi phí tăng thêm, 

một khoản hoàn thuế TNDN bằng 50% số thuế TNDN phải nộp được áp dụng cho tất 

cả các doanh nghiệp ở mọi quy mô cho năm tài chính 2024. Nếu một doanh nghiệp 

đã tuyển dụng ít nhất một NLĐ tại địa phương (không tính cổ đông, giám đốc doanh 

nghiệp…) vào năm 2023 sẽ được nhận lại khoản tiền mặt là 2.000 đô la Sing một 

cách tự động trước ngày 25/8/2024. Tuy nhiên mức hoàn thuế TNDN và khoản trợ 

cấp tiền mặt cho điều kiện về lao động mà một doanh nghiệp có thể nhận là tối đa 

40.000 đô la Sing. Khoản trợ cấp tiền mặt cho điều kiện về lao động nhằm mục tiêu 

hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp khai báo thu nhập chịu 

thuế ước tính trên tờ khai thuế TNDN thì khoản thu nhập chịu thuế ước tính đó không 

được bao gồm ngay khoản hoàn thuế TNDN, thay vào đó cơ quan thuế sẽ thực hiện 

đánh giá xem doanh nghiệp đó có được hoàn thuế TNDN hay không. (IRAS, 2024) 

Giảm thuế cho R&D và ĐMST 

Với mục tiêu thúc đẩy R&D và ĐMST của các doanh nghiệp để góp phần TTKT 

và phúc lợi xã hội, các nước thực hiện giảm thuế để cung cấp các ưu đãi tài chính cho 

các doanh nghiệp đầu tư vào R&D và ĐMST.  

Có 02 loại giảm thuế R&D: 

Giảm thuế đối với chi phí R&D: Thời gian qua, số lượng các quốc gia OECD 

cung cấp khấu trừ thuế cho R&D tăng từ 20 nước năm 2000 lên 33 nước năm 2022 

(OECD, 2022). Nhiều nước (Phần Lan, Bồ Đào Nha, Anh, Nhật Bản...) đã tăng mức 

khấu trừ thuế dành cho hoạt động R&D. Anh tăng khấu trừ thuế cho R&D từ 13% 

lên 20% từ tháng 04/2023. Nhật Bản cũng tăng mức khấu trừ thuế cho R&D từ 20% 

lên 30% nhằm thúc đẩy đổi mới, khởi nghiệp. 

Giảm thuế đối với thu nhập có được từ R&D: đây là hình thức ưu đãi phổ biến 

hiện nay (chiếm 73% số lượng các nước OECD và 90% khu vực EU năm 2023) nhắm 

vào kết quả của hoạt động R&D, tức lợi ích về thuế chỉ được trao cho doanh nghiệp 

có các khoản đầu tư R&D thành công (ví dụ có thu nhập phát sinh từ mọi hình thức 

thương mại hóa bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ như bán hoặc sử dụng để sản xuất). 

Nhiều quốc gia đã áp dụng giảm thuế đối với thu nhập có được từ R&D và ĐMST 

như Bỉ, Anh, Thái Lan, Canada, Pháp, Hy Lạp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... 

(Appelt & cộng sự, 2024) 
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Các ưu đãi thuế cho R&D trở nên phổ biến vì chúng có thể được thiết kế để cho 

phép các doanh nghiệp đủ điều kiện lựa chọn các dự án R&D để đầu tư. Điều này 

giúp cơ quan thuế tương đối dễ quản lý và tuân thủ các quy tắc thương mại và cạnh 

tranh hạn chế việc sử dụng viện trợ của nhà nước. Tuy nhiên, nhược điểm của việc 

phụ thuộc quá mức vào các ưu đãi thuế R&D là phạm vi hẹp để nhắm mục tiêu tài 

trợ R&D vào các lĩnh vực ưu tiên. (OECD, 2024) 

Giảm thuế đối với hoạt động đầu tư thân thiện với môi trường 

Canada đã áp dụng một loạt biện pháp, chủ yếu ở cấp liên bang, để thúc đẩy áp 

dụng các công nghệ phát thải thấp. Chính phủ liên bang đã mở rộng mức giảm thuế 

50% đối với các nhà sản xuất công nghệ không phát thải để bao gồm việc sản xuất 

máy bơm nhiệt nguồn không khí dùng để sưởi ấm không gian hoặc nước. Ưu đãi thuế 

TNDN theo hình thức trên được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp từ năm 2022 

đến năm 2031. Ngoài ra Canada tuyên bố sẽ thiết lập khoản giảm thuế đầu tư có thể 

hoàn lại để hỗ trợ đầu tư vào sản xuất hydro sạch từ năm 2023 đến năm 2034. Khoản 

giảm thuế cũng được phép hoàn lại để sử dụng và lưu trữ các bon bắt đầu từ năm 

2022 và dành cho một số chi tiêu vốn nhất định cho công nghệ sạch (gồm hệ thống 

phát điện, hệ thống lưu trữ điện cố định không sử dụng nhiên liệu hoá thạch trong 

hoạt động, cụ thể thiết bị nhiệt lượng các bon thấp và các phương tiện không phát 

thải trên đường và thiết bị sạc hoặc tiếp nhiên liệu liên quan). 

Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ (IRA) là một ví dụ điển hình quan trọng, đưa ra 

một loạt các ưu đãi thuế liên quan đến năng lượng nhằm ứng phó với BĐKH. IRA 

ban hành ngày 16/8/2022 cung cấp khoảng 391 tỷ USD tài trợ cho các ưu tiên về năng 

lượng và khí hậu trong giai đoạn 2022-2031 (CRFB, 2022), trong đó gần 2/3 là dưới 

hình thức giảm thuế (trong đó 55% là ưu đãi cho doanh nghiệp) (McKinsey, 2022). 

Giảm thuế đầu tư với chi phí 50,9 tỷ USD trong giai đoạn 2022-2031) cấp khoản 

giảm thuế cơ bản là 6% chi phí đầu tư đủ điều kiện cho sản xuất điện không các bon 

và công nghệ lưu trữ năng lượng đủ tiêu chuẩn (CBO, 2022). Giảm thuế suất (chi phí 

30,6 tỷ USD trong giai đoạn 2022-2031) có tỷ lệ thay đổi tuỳ theo công nghệ, dành 

cho sản xuất trong nước các linh kiện cho năng lượng mặt trời và năng lượng gió, 

linh kiện pin, khoáng chất quan trọng và bộ biến tần. Các khoản đầu tư được công bố 

gần đây trong các lĩnh vực năng lượng sạch, xe điện và pin liên quan đến IRA tập 

trung vào các cộng đồng tương đối khó khăn với mức lương thấp hơn, tỷ lệ tốt nghiệp 

đại học thấp hơn và tỷ lệ việc làm thấp hơn. Đầu tư vào những cộng đồng như vậy 

giúp mang lại cơ hội cho những người sống ở đó nhưng cũng giúp thúc đẩy tăng 

trưởng năng suất quốc gia (Nostrand & Feiveson, 2023). Một số quy định giảm thuế 
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cụ thể như sau: (1) Lên tới 30% cho khoản đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch (gió, 

mặt trời), lưu trữ năng lượng và các dự án NLTT khác; (2) Lên tới 10 phần trăm cho 

những dự án đầu tư vào năng lượng sạch ở “cộng đồng năng lượng5” (U.S Department 

of The Treasury, 2023); (3) Lên tới 20% đối với các dự án năng lượng mặt trời được 

xây dựng như một phần của dự án nhà ở giá rẻ hoặc để mang lại lợi ích cho các hộ 

gia đình có thu nhập thấp; (4) Lên tới 10% khi sử dụng sản phẩm năng lượng mặt trời 

và vật liệu xây dựng do Mỹ sản xuất. 

Vào năm 2025, Giảm thuế đầu tư và Giảm thuế sản xuất sẽ trở thành khoản 

“Giảm thuế đầu tư điện sạch” – một biến pháp khuyến khích trung lập về công nghệ 

và kéo dài đến năm 2032 hoặc cho đến khi đạt được mụa tiêu phát thải. Hiện hành 

đang có hai khoản giảm thuế dành cho các doanh nghiệp: (i) Giảm thuế đầu tư (ITC) 

là giảm nghĩa vụ thuế TNDN với một tỷ lệ % chi phí của hệ thống năng lượng mặt 

trời được lắp đặt trong năm tính thuế; (ii) Giảm thuế sản xuất (PTC) là giảm thuế trên 

mỗi kWh cho điện được tạo ra từ năng lượng mặt trời và các công nghệ đủ điều kiện 

khác trong 10 năm đầu tiên vận hành hệ thống.  

Các hệ thống năng lượng mặt trời được đưa vào sử dụng từ năm 2022 trở đi và 

hệ thống bắt đầu xây dựng trước năm 2033 sẽ đủ điều kiện nhận mức giảm thuế 30% 

hoặc 2,75 USD/kWh nếu dự án đáp ứng đủ tiêu chuẩn về lao động6. 

Tây Ban Nha thực hiện giảm thuế đối với chi phí đầu tư lắp đặt các cơ sở tiết 

kiệm điện và năng lượng nhiệt có giá lên tới 500.000 Euro trong năm tài chính 2023. 

Ý thực hiện giảm trừ thuế từ 50% đến 80% các chi phí đủ điều kiện liên quan đến 

một số loại vật liệu cách nhiệt, hệ thống điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng và 

hệ thống quang điện. Tại Pháp, một số ưu đãi thuế dành cho quá trình chuyển đổi 

năng lượng được áp dụng chủ yếu cho các DNNVV thực hiện các cải tiến liên quan 

đến năng lượng trong quá trình hoạt động kinh doanh của DNNVV, ví dụ khấu trừ 

thuế đối với chi phí đầu tư phát sinh tại Pháp liên quan đến việc sản xuất hoặc mua 

lại tài sản hữu hình hoặc vô hình cho phép sản xuất năng lượng bền vững. Tuy nhiên, 

ưu đãi này chỉ dành cho các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực sản xuất pin, tấm pin 

mặt trời, tua bin gió và máy bơm nhiệt và số tiền thuế được khấu trừ sẽ được thiết lập 

ở mức từ 20% đến 60% giá thành (đã cộng thuế và phí) của chi phí thực hiện đầu tư 

lên đến tối đa là 150.000 Euro.   

 
5 Cộng đồng năng lượng được định nghĩa là địa điểm khai thác mỏ, cộng đồng có nhiều việc làm từ nhiên liệu 

hóa thạch và tỷ lệ thất nghiệp cao, và/hoặc cộng đồng có mỏ than hoặc nhà máy điện đốt than đã đóng cửa, 

cộng đồng có thu nhập thấp (CERT, 2023). 
6 Tiêu chuẩn lao động liên quan đến các điều kiện về lương và đào tạo nghề. 
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Tại Nhật Bản, các doanh nghiệp có thể được hưởng ưu đãi từ khấu trừ thuế 

TNDN hoặc áp dụng tỷ lệ khấu hao đặc biệt đối với chi phí đầu tư cho thiết bị quản 

lý ô nhiễm (năm đầu tiên được phép trích khấu hao lên tới 25%), cải thiện hiệu quả 

năng lượng, kiểm soát ô nhiễm và tăng cường đầu tư vào công nghệ tân tiến. Chính 

sách ưu đãi thuế cũng được sử dụng để thúc đẩy việc sử dụng thiết bị xử lý khói, bồ 

hóng và các loại chất thải khác. Đặc biệt, Nhật Bản còn hỗ trợ cho các DNNVV (có 

vốn dưới 100 triệu JPY) có hoạt động R&D công nghệ xanh được giảm nghĩa vụ thuế 

12% trên tổng chi phí R&D, đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn mức giảm trong 

phạm vi 8% - 10%.  

Hàn Quốc cho phép các doanh nghiệp khấu trừ thuế TNDN cho thiết bị quản lý 

ô nhiễm với mức 3% cho thiết bị nhập khẩu và 10% cho thiết bị sản xuất trong nước; 

cho phép khấu hao nhanh đối với công nghệ mới ở mức 30% đối với thiết bị nhập 

khẩu và 50% đối với thiết bị sản xuất trong nước. Đặc biệt, Hàn Quốc cho phép các 

doanh nghiệp giảm 40% - 50% nghĩa vụ thuế đối với khoản chênh lệch chi phí R&D 

nguồn nhân lực phát sinh cao hơn so với thực hiện năm trước đó; giảm 20% - 30% 

nghĩa vụ thuế đối với chi phí R&D trong lĩnh vực công nghiệp cơ bản và tăng trưởng; 

giảm nghĩa vụ thuế 3% - 10% đối với đầu tư thiết bị và phát triển nguồn nhân lực. 

Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn cho phép các doanh nghiệp FDI đầu tư vào lĩnh vực công 

nghệ cao được miễn 100% thuế TNDN trong thời gian 5 năm, kể từ năm đầu tiên 

kinh doanh có lãi và giảm 50% thuế TNDN cho 2 năm tiếp theo. Điều này có vai trò 

to lớn trong việc khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực 

BVMT và sẵn sàng đầu tư cho các hoạt động R&D để tăng cường tiềm lực phát triển 

KH&CN quốc gia - nền tảng để xây dựng kinh tế xanh tại Hàn Quốc.  

Philippines áp dụng miễn thuế thu nhập có thời hạn 07 năm, thực hiện chuyển 

lỗ cho mục đích thuế cho 07 năm tiếp theo, miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, 

thiết bị và nguyên vật liệu liên quan đến NLTT trong 10 năm đầu tiên. 

Malaysia hỗ trợ việc thực hiện ESG thông qua nhiều ưu đãi thuế cho các 

DNNVV tham gia tích cực vào việc công bố thông tin ESG có lợi cho chuỗi giá trị 

kinh doanh cũng như các cổ đông của họ. Cụ thể: 

(i) Khấu trừ thuế đối với các chi phí liên quan đến ESG: Để khuyến khích nhiều 

doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn ESG hơn, chính phủ đã đề xuất trong Ngân sách 

2024 rằng sẽ khấu trừ thuế lên tới RM50.000 cho mỗi năm đánh giá từ năm 2024 đến 

năm 2027 như sau: 
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Bảng 2. 5 Khấu trừ thuế đối với các chi phí liên quan đến ESG tại Malaysia 

Các chi phí liên quan đến ESG Mô tả 

Nâng cao khuôn khổ BCPTBV Báo cáo ESG của các CTNY trên TTCK 

Phân tích các phương án và quản lý rủi ro 

khí hậu 

Báo cáo ESG của các tổ chức tài chính 

Khuôn khổ Quản trị doanh nghiệp về thuế Báo cáo liên quan đến quản trị doanh nghiệp về 

thuế của các CTNY trên TTCK 

Áp dụng HĐĐT Phí tư vấn cho việc áp dụng HĐĐT của các 

DNNVV 

Bất kỳ các yêu cầu liên quan đến ESG Báo cáo ESG của các DNVNN cho cơ quan 

quản lý được Bộ Tài chính phê duyệt 

Nguồn: UN Global Compact Network Malaysia & Brunei (2023) 

(ii) Khấu trừ thuế cho việc phát triển các dự án các bon: Mức khấu trừ lên tới 

300.000 RM cho các chi phí cho phát triển và đo lường, báo cáo và xác minh liên 

quan đến việc phát triển các dự án các bon. Khoản này được khấu trừ vào thu nhập 

kiếm được từ tín chỉ các bon được giao dịch trên Sàn giao dịch Carbon Bursa (BCX), 

áp dụng cho các đơn đăng ký mà Tổng công ty Công nghệ Xanh và BĐKH Malaysia 

nhận được từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2026.  

(iii) Ưu đãi thuế đối với công nghệ xanh cho các DNNVV thúc đẩy hoạt động 

thân thiện với môi trường và thúc đẩy chuyển dịch sang nền kinh tế bền vững ít các 

bon. Ví dụ, giảm thuế đầu tư xanh và miễn thuế thu nhập xanh cho phép các DNNVV 

yêu cầu khấu trừ thuế đối với các khoản đầu tư vào các dự án công nghệ xanh đã được 

phê duyệt. Cơ sở Chuyển đổi các bon thấp của Ngân hàng Trung ương Malaysia cung 

cấp nguồn tài chính phù hợp cho vốn lưu động của các DNNVV liên quan đến hoạt 

động các bon thấp. 

Ưu đãi thuế GTGT và ưu đãi thuế TTĐB 

Nhiều quốc gia áp dụng chính sách giảm thuế GTGT đối với các sản phẩm sinh 

thái để thúc đẩy sản xuất bền vững và tiêu dùng thân thiện với môi trường nhờ cơ chế 

giảm chênh lệch giá đối với các hàng hóa thông thường.  

Thỏa thuận Xanh của EU cũng đã ban hành Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu số 

2022/542 về giảm thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa thân thiện với môi trường, 

chẳng hạn như tấm pin mặt trời và xe đạp điện xuống mức thấp là 0%. Tại Colombia 

(EY, 2024), hiện tại máy móc, dịch vụ và thiết bị cho các dự án NLTT không chịu 

thuế GTGT. Tuy nhiên, ngày 10/9/2024, Chính phủ Colombia đề xuất dự thảo luật 

cải cách thuế, theo đó sẽ đưa máy móc, dịch vụ và thiết bị cho các dự án NLTT vào 

diện chịu thuế suất thuế GTGT là 0% nhằm mục đích cho phép người bán HH&DV 

có ghi khoản thuế GTGT đầu vào trên tờ khai thuế GTGT của họ để được xem xét 
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hoàn thuế trong hoạt động SXKD các mặt hàng trên. Bên cạnh đó, từ năm 2026 thực 

hiện miễn thuế GTGT đối với các xe đạt tiêu chuẩn công nghệ sạch và xe điện. 

Tại Estonia, các loại bao bì sau đây được miễn thuế TTĐB: bao bì trong đó ít 

nhất 85% được tái chế; bao bì chứa hàng hóa được thể nhân mua từ các quốc gia khác 

với mục đích không liên quan đến kinh doanh; bao bì xuất khẩu; các loại bao bì liên 

quan đến ngoại giao; bao bì được vận chuyển từ Estonia tới quốc gia khác; bao bì 

dùng để bán trên tàu thủy hoặc máy bay. 

2.4.3 Bài học rút ra cho Việt Nam 

Qua nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia về chính sách thuế cho 

PTBVDNNVV, một số bài học rút ra cho Việt Nam như sau: 

Bài học 01: Xem xét việc áp dụng thuế suất thuế TNDN cho DNNVV thấp hơn 

mức thuế phổ thông  

Kinh nghiệm hầu hết các quốc gia cho thấy, mức thuế suất thuế TNDN dành 

cho DNNVV thường được quy định ở mức thấp hơn mức phổ thông đối với DNNVV 

và đã trở thành thông lệ phổ biến nhằm hỗ trợ DNNVV giảm bớt gánh nặng về số 

thuế phải nộp, nhờ đó DNNVV có thêm nguồn lực để đầu tư vào các hoạt động bền 

vững. Quy định thuế suất thuế TNDN ở mức thấp cho DNNVV cũng chỉ được áp 

dụng trong một thời gian nhất định, tùy thuộc vào bối cảnh và mục tiêu của từng quốc 

gia. Có những nước (Trung Quốc, Malaysia...) áp dụng thuế suất thuế TNDN riêng 

biệt cho doanh nghiệp nhỏ và riêng biệt cho doanh nghiệp vừa với xu hướng doanh 

nghiệp nhỏ sẽ được hưởng mức thuế suất thấp hơn nhằm mục tiêu hỗ trợ nhiều hơn 

cho các doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, việc áp dụng mức thuế suất thuế TNDN cho 

DNNVV thấp hơn mức thuế phổ thông cần phải được nghiên cứu và đánh giá ảnh 

hưởng khi triển khai trong thực tiễn để đảm bảo hiệu quả thực sự (như trường hợp 

của Canada: thực tiễn cho thấy không hiệu quả do quá trình thực thi đi chệch hướng 

so với mục tiêu ban đầu). 

Việt Nam hoàn toàn có thể cân nhắc việc áp dụng có thời hạn mức thuế suất 

thuế TNDN cho DNNVV thấp hơn mức thuế phổ thông nhằm  giúp DNNVV có điều 

kiện thuận lợi hơn về tài chính để phát triển.  

Bài học 02: Miễn, giảm thuế đối với các khoản chi phí của doanh nghiệp khi 

triển khai các chế độ phúc lợi cho người lao động  

Các khoản chi phúc lợi cho NLĐ của doanh nghiệp được khấu trừ thuế một 

phần hoặc toàn bộ ở một số quốc gia (Ý, Mexico, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thái 
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Lan, Singapore...) nhằm mục tiêu khuyến khích doanh nghiệp thực hiện TNXH. Việt 

Nam có thể cân nhắc xem xét lại quy định về thuế liên quan đến TNXH của DNNVV 

để giúp các doanh nghiệp quan tâm và đầu tư hơn vào TNXH. 

Bài học 03: Tăng cường mức độ ưu đãi thuế cho hoạt động R&D và ĐMST 

Vai trò của R&D rất quan trọng đối với TTKT trong dài hạn của bất kỳ một 

quốc gia nào, vì vậy ưu đãi thuế dành cho R&D được hầu hết các nước áp dụng nhằm 

giúp các doanh nghiệp đổi mới và phát triển bằng cách bù đắp một số chi phí R&D 

hoặc giảm bớt số thuế phải nộp tính trên thu nhập có được từ R&D.   

Bài học 04: Tăng cường mức độ ưu đãi thuế cho hoạt động đầu tư thân thiện 

với môi trường 

Nhiều quốc gia đã áp dụng ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khi thực hiện đầu tư 

vào các hoạt động thân thiện với môi trường. Có quốc gia thực hiện giảm thuế đối 

với chi phí đầu tư vào công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng ở mức độ rất cao (Tây 

Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc), có quốc gia miễn thuế hoàn toàn đối với thu nhập từ 

vệc đầu tư vào dự án công nghệ xanh (Pháp, Philippines, Malaysia...). Việt Nam có 

thể tham khảo các quy định này để giúp DNNVV giảm bớt gánh nặng về mặt chi phí 

và có thêm vốn đầu tư vào dự án bền vững. 

Bài học 05: Tăng cường ưu đãi thuế gián thu đối với các sản phẩm sinh thái để 

thúc đẩy sản xuất bền vững và tiêu dùng thân thiện với môi trường 

Nhiều quốc gia đã thực hiện các ưu đãi về thuế tiêu dùng như giảm thuế suất 

hoặc miễn thuế hoàn toàn thuế GTGT, thuế TTĐB đối với một số loại hàng hóa thân 

thiện với môi trường nhằm hỗ trợ NTD cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi 

dần sang hoạt động SXKD các sản phẩm, hàng hóa xanh. 

Tóm lại, ưu đãi thuế nên được thực hiện, tuy nhiên có ưu đãi thuế chỉ nên thực 

hiện có thời hạn và việc lựa chọn phạm vi ưu đãi thuế cũng cần xem xét tới mức độ 

đóng góp và mức độ chịu ảnh hưởng trước những biến động của DNNVV. Biện pháp 

này vừa khuyến khích phát triển một số lĩnh vực ngành nghề kinh doanh nhất định, 

vừa giúp minh bạch các chi phí về thuế cho doanh nghiệp. 

Tóm tắt chương 2 

Chương 2 đã tổng hợp các lý thuyết nền tảng về PTBVDNNVV, chính sách thuế 

với PTBVDNNVV và ảnh hưởng của chính sách thuế đến PTBVDNNVV. 

PTBVDNNVV là việc thực hành kinh doanh đảm bảo bền vững, hướng tới sự tăng 

trưởng hàng năm nhưng đặt trong mối quan hệ mật thiết với các yếu tố mà có ảnh 
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hưởng tới đến sự PTBVDNNVV, đó là yếu tố xã hội (các bên liên quan, niềm tin của 

người tiêu dùng, tiêu chuẩn lao động, đóng góp cho cộng đồng địa phương...) và yếu 

tố môi trường (tài nguyên đất, tài nguyên nước, chất thải, bảo tồn thiên nhiên, khắc 

phục sự cố môi trường...). Các lý thuyết nền tảng cho PTBVDNNVV bao gồm lý 

thuyết quản lý chuyển đổi, lý thuyết về tính hợp pháp, lý thuyết về TNXH, lý thuyết 

về báo cáo tính bền vững, lý thuyết thể chế, lý thuyết về cạnh tranh dựa trên nguồn 

lực, lý thuyết khuếch tán đổi mới, lý thuyết các bên liên quan, lý thuyết năng lực 

động. Tiêu chí đánh giá PTBVDNNVV được thể hiện dưới nhiều hình thức khác 

nhau, có thể là định tính, định lượng bởi vì không phải tất cả các tiêu chí đều có thể 

đo lường được bằng con số do các vấn đề đó không thể xác định được bằng thuật ngữ 

vật lý nên cần phải có sự diễn giải (ví dụ các tiêu chí nói về khía cạnh hoạt động xã 

hội của doanh nghiệp như những thay đổi về giá trị văn hóa hoặc công bằng). Hiện 

nay có một số bộ tiêu chí đánh giá PTBVDNNVV như bộ ESG, bộ CSI... 

Chính sách thuế có thể giúp định hướng con đường hướng tới PTBV của các 

DNNVV thông qua những ảnh hưởng nhất định của từng loại thuế, bao gồm thuế trực 

thu; thuế gián thu… Theo kinh nghiệm quốc tế, ưu đãi thuế TNDN chủ yếu áp dụng 

thông qua khấu trừ chi phí mà doanh nghiệp thực hiện các hoạt động bền vững. Đây là 

hình thức mà tác giả thấy rằng phù hợp với DNNVV trong quá trình hướng tới PTBV.  
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Chương 3: Phương pháp và mô hình nghiên cứu  

3.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 

Phương pháp định tính giúp đạt được sự hiểu biết về một chủ đề cụ thể thông 

qua phân tích, đánh giá, kế thừa các tài liệu nghiên cứu có liên quan (Basias & 

Pollalis, 2018; Suparlan, 2014). Nghiên cứu định tính được thiết kế để khám phá các 

yếu tố “hành vi” về một chủ đề nhất định, chẳng hạn như cách một đối tượng nhìn 

nhận và trải nghiệm thế giới, từ đó phát hiện cái mới và thúc đẩy các lối suy nghĩ và 

cảm nhận (Given, 2008).  

Theo quan điểm của tác giả, phương pháp nghiên cứu định tính liên quan đến 

việc thu thập và phân tích các dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (ví dụ văn bản, âm 

thanh hoặc hình ảnh) để hiểu được một cách khái quát nhất về khái niệm, quan điểm 

hoặc kinh nghiệm. Phương pháp định tính được sử dụng để có được những thông tin 

chuyên sâu về một vấn đề hoặc gợi ý, hình thành và tạo dựng ý tưởng mới cho nghiên 

cứu. Nhờ đó, nghiên cứu định tính thể hiện sự linh hoạt và tập trung vào việc duy trì 

ý nghĩa phong phú khi diễn giải thông tin dữ liệu. 

Vì vậy, tại Luận án này, tác giả sử dụng phương pháp định tính bằng cách thu 

thập, xem xét và phân tích thông tin đã có trong nhiều nguồn tài liệu văn bản nghiên 

cứu khác nhau nhằm khám phá, đạt được sự hiểu biết nhất định và tăng cường khả 

năng diễn giải về một số nội dung liên quan đến việc hình thành ý tưởng và khung 

nghiên cứu của Luận án: (i) tổng quan các công trình nghiên cứu; (ii) tổng hợp, hệ 

thống hóa cơ sở lý thuyết về chính sách thuế cũng như tác động của chính sách thuế 

đến PTBVDNNVV; (iii) nghiên cứu thực tiễn kinh nghiệm các nước về việc áp dụng 

chính sách thuế cho PTBVDNNVV; (iv) chấm điểm PTBVDNNVV theo bộ tiêu chí 

ESG; (iv) Rà soát và chắt lọc một số sự kiện về thuế trong giai đoạn 2012-2024; (v) 

thảo luận kết quả nghiên cứu và đưa ra các hàm ý, khuyến nghị phù hợp 

3.1.1 Lựa chọn bộ tiêu chí ESG để chấm điểm phát triển bền vững doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam 

Tác giả sử dụng bộ tiêu chí ESG do Bộ KH&ĐT & USAID (2023) xây dựng để 

tự chấm điểm PTBVDNNVV tại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2024. Mặc dù bộ 

tiêu chí ESG này không phải là mới nhưng đó không hẳn là một nhược điểm và tác 

giả lựa chọn vì nhiều lý do: 

Thứ nhất, tính chính thống và phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Bộ tiêu chí đã 

được ban hành bởi cơ quan nhà nước cấp Bộ và một tổ chức uy tín như USAID dựa 

trên sự nghiên cứu kỹ lưỡng về bối cảnh KT-XH-MT của Việt Nam cũng như tham 
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chiếu, chắt lọc các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam, từ đó giúp 

doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng tiếp cận và áp dụng. 

Bộ tiêu chí ESG (trong đó các tiêu chí định tính là chủ đạo) phù hợp trong bối 

cảnh thông tin định lượng đo lường về PTBVDNNVV ở Việt Nam còn hạn chế, khó 

tiếp cận do khả năng cung cấp thông tin định lượng tại BCTN của các CTNY chưa 

thực sự đầy đủ. Bộ tiêu chí ESG gồm 82 tiêu chí thuộc 03 nhóm: MT-XH-QT7, trong 

đó bao gồm 16 tiêu chí về khía cạnh môi trường, 32 tiêu chí về khía cạnh xã hội và 34 

tiêu chí về khía cạnh quản trị (chỉ áp dụng cho các CTNY). Các tiêu chí chủ yếu là định 

tính (dưới dạng các câu hỏi đóng dành cho doanh nghiệp và câu trả lời là trắc nghiệm). 

Thứ hai, đối tượng áp dụng của bộ tiêu chí ESG này được khẳng định thích hợp 

cho DNNVV của Việt Nam, vì vậy theo tác giả đây là một bộ tiêu chí mang tính chất 

khởi đầu và là nền tảng rất tốt cho các DNNVV trong hành trình hướng tới PTBV và 

khi các doanh nghiệp sử dụng bộ tiêu chí ESG này để đánh giá được mức độ PTBV 

sẽ nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn từ phía các cơ quan chức năng.  

Thứ ba, việc sử dụng bộ tiêu chí ESG này để chấm điểm ESG của các DNNVV 

sẽ giúp tác giả có được những đánh giá, nhìn nhận về diễn biến PTBVDNNVV trong 

một giai đoạn quá khứ nhất định. Thêm vào đó, trong quá trình chấm điểm, tác giả 

cũng sẽ đánh giá được phần nào mức độ chi tiết và tham vọng của bộ tiêu chí ESG 

hiện tại và hình thành ý tưởng về việc có thể điều chỉnh hoặc bổ sung thêm các tiêu 

chí khác nhằm làm mới thêm bộ tiêu chí đáp ứng được thực tiễn hiện nay và xu hướng 

tương lai do ESG là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng, qua đó các tiêu chuẩn cũng 

sẽ liên tục phải được cập nhật.  

Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 

01/01/2016, đây là văn bản pháp lý đầu tiên yêu cầu các CTNY trên TTCK Việt Nam 

công bố thông tin về PTBV. CTNY có thể lập riêng BCPTBV hoặc trình bày tích hợp 

 
7 Tại Điều 7 Thông tư số 13/2023/TT-BKHĐT ngày 12/12/2023 của Bộ KH&ĐT về hướng dẫn cơ chế 

tổ chức thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 - 

2025” ban hành kèm theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ có quy định: 

“Bộ công cụ đánh giá mô hình kinh doanh áp dụng ESG bao gồm các nhóm tiêu chí như sau: 

1. Về môi trường: Tuân thủ về môi trường, tiêu chuẩn môi trường đối với nhà cung cấp, vật liệu, năng 

lượng, nước, ĐDSH, khí thải, nước thải và chất thải, sản phẩm có trách nhiệm; 

2. Về xã hội: Việc làm, quan hệ lao động và quản lý, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, GDĐT, sự đa 

dạng, cơ hội bình đẳng, tham gia công đoàn và các tổ chức đoàn thể, lao động trẻ em, lao động cưỡng bức 

hoặc bắt buộc, quyền lợi NLĐ, cộng đồng địa phương, tiêu chuẩn xã hội với nhà cung cấp, sức khỏe và an 

toàn của khách hàng, tiếp thị và nhãn hiệu, bảo mật thông tin khách hàng. 

3. Về quản trị: Cam kết thực hiện ESG hoặc kinh doanh bền vững, cơ cấu và chức năng của Hội đồng 

quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Ban Giám đốc, quản trị sự tham gia của các bên liên quan, tính công 

khai và minh bạch, môi trường kiểm soát và quyền cổ đông (chỉ áp dụng với các CTCP có niêm yết trên sàn 

chứng khoán).” 
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trong BCTN. Nội dung doanh nghiệp phải báo cáo tác động đến MT-XH, cụ thể bao 

gồm 6 vấn đề: (1) Quản lý nguồn nguyên liệu; (2) Tiêu thụ năng lượng, tiêu thụ nước; 

(3) Tuân thủ pháp luật về BVMT; (4) Chính sách liên quan đến NLĐ; (5) Báo cáo 

liên quan đến trách nhiệm với cộng đồng địa phương; (6) Báo cáo liên quan đến thị 

trường vốn xanh.  

Năm tài chính 2016 là năm đầu tiên các doanh nghiệp phải thực hiện BCPTBV 

nên nhiều doanh nghiệp còn thiếu sự chủ động, thông tin tại báo cáo còn chưa đầy đủ 

(Ngô Quang Tuấn, 2021). Tuy nhiên, đến năm 2017, chỉ còn một số ít CTNY chưa 

thể hiện nội dung PTBV trong báo cáo. Nội dung báo cáo của các doanh nghiệp đã 

tập trung vào 5 yêu cầu của Thông tư số 155/2015/TT-BTC, đó là quản lý nguồn 

nguyên liệu, tiêu thụ năng lượng, tiêu thụ nước, tuân thủ pháp luật về BVMT, chính 

sách liên quan đến NLĐ, báo cáo liên quan đến trách nhiệm với cộng đồng địa 

phương. Nhiều doanh nghiệp không báo cáo nội dung liên quan đến thị trường vốn 

xanh. Năm tài chính 2020, tình hình BCPTBV của các CTNY đã dần đi vào ổn định. 

Đa số các doanh nghiệp trình bày nội dung BCPTBV lồng ghép trong BCTN và nội 

dung trình bày đã cơ bản tuân thủ theo yêu cầu của Thông tư số 155/2015/TT-BTC. 

Một số doanh nghiệp trình bày riêng BCPTBV với nội dung báo cáo phong phú.  

3.1.2 Quy trình thu thập và lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa để chấm điểm ESG 

Để xác định được mẫu DNNVV cần có để chấm điểm ESG, tác giả thực hiện 

quy trình gồm 04 bước như sau:  

Bước 1: Xác định đối tượng lấy dữ liệu: CTNY trên sàn GDCK. 

Nguồn lấy dữ liệu, thông tin của CTNY: BCTC, BCTN trên 03 sàn 

HOSE/HNX/UPCOM từ website www.vietstock.com.  

Thời gian cần lấy dữ liệu: theo năm, trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2024.  

Bước 2: Xác định số lượng CTNY đã thu thập được: 1.650 doanh nghiệp hoạt 

động trong các nhóm ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây 

dựng; thương mại và dịch vụ. 

Bước 3: Tác giả thực hiện chọn lọc lấy dữ liệu của DNNVV căn cứ vào tiêu chí 

xác định DNNVV tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ DNNVV (Phụ 

lục 06). Số lượng các doanh nghiệp lớn sẽ được loại trừ. 

Kết quả số lượng CTNY thuộc loại hình DNNVV được lọc ra là 768 CTNY đa 

dạng ở các ngành, lĩnh vực và địa chỉ/cơ sở thường trú trên lãnh thổ Việt Nam. 

http://www.vietstock.com/
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Bước 4: Tác giả tiếp tục lọc ra số lượng DNNVV để có được một mẫu DNNVV 

để chấm điểm ESG theo các ngành, lĩnh vực có mức độ gây ô nhiễm cao (mức I) căn 

cứ theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật BVMT.  

Bước lấy mẫu có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường tính đại diện của 

mẫu và khả năng khái quát hoá của kết quả nghiên cứu. Lấy mẫu thuận tiện là hình 

thức lấy mẫu phi xác suất phổ biến nhất (Edgar & Manz, 2017), tập trung vào việc 

thu thập thông tin từ các đối tượng mà nhà nghiên cứu có khả năng dễ dàng tiếp cận 

được nhằm giảm chi phí và đẩy nhanh quá trình thu thập dữ liệu phục vụ nghiên cứu 

(Golzar & cộng sự, 2022). Phương pháp lấy mẫu thuận tiện giúp các nhà nghiên cứu 

có thể chủ quan chọn ngẫu nhiên những đối tượng mà nhà nghiên cứu muốn ở bất kỳ 

đâu và bất kỳ lúc nào vì tất cả đều là cơ hội để tiến hành nghiên cứu. Vì vậy, phương 

pháp lấy mẫu thuận tiện còn được gọi là phương pháp lấy mẫu “có sẵn”, lấy mẫu “cơ 

hội”. Ứng dụng của phương pháp lấy mẫu thuận tiện là trong trường hợp để phù hợp 

với khả năng về thời gian và ngân sách mà chủ thể có (Galloway, 2005).   

Tại Luận án náy, tác giả vận dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện do sự phù 

hợp với khả năng tìm kiếm cũng như nguồn lực sẵn có của tác giả và số lượng 

DNNVV được lựa chọn để chấm điểm ESG là 350 doanh nghiệp nhằm bao quát cả 

các doanh nghiệp chưa có bất kỳ công bố báo cáo ESG chính thức nào nhưng có xu 

hướng cam kết ESG và điều chỉnh BCTN/BCPTBV hàng năm theo các yêu cầu công 

bố thông tin về PTBV (PwC, 2023) để giúp các doanh nghiệp hệ thống hóa các nỗ 

lực quá khứ và hiện tại (giai đoạn 2012-2024) và chuẩn bị cho những yêu cầu về ESG 

có thể phát sinh trong tương lai. mặt khác cũng thể hiện tất cả các doanh nghiệp đều 

phải chịu trách nhiệm về PTBV. Nếu chỉ lựa chọn các doanh nghiệp đã có công bố 

báo cáo ESG thì theo PwC (2024), số lượng doanh nghiệp như vậy chủ yếu đến từ 

100 doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.   

Các doanh nghiệp hoạt động đa dạng ở các ngành, lĩnh vực liên quan đến sản 

xuất hóa chất, dược phẩm; nước, chất thải và các hệ thống khác; khai khoáng (ngoại 

trừ dầu mỏ và khí đốt); sản xuất giấy; sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim; sản 

xuất sản phẩm kim loại tổng hợp; sản xuất sợi, vải; sản xuất xăng dầu và than đá; xây 

dựng công nghiệp nặng và dân dụng... 
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Bảng 3. 1 Số lượng DNNVV được lựa chọn để chấm điểm ESG 

Chỉ tiêu Số lượng DNVVN 

Niêm yết trên TTCK Việt Nam  

(03 sàn HOSE/HNX/UPCOM) 

768 

Thuộc các ngành, lĩnh vực có mức độ gây ô nhiễm môi trường cao 350 

Các ngành, lĩnh vực khác (không có đủ dữ liệu để chấm trong giai 

đoạn 2012-2024) 

418 

Lựa chọn DNNVV thuộc các ngành, lĩnh vực có mức độ gây ô nhiễm 

môi trường cao để chấm điểm ESG 

350 

Nguồn: Tác giả rà soát, tính toán tổng hợp  

3.1.3 Các bước tiến hành chấm điểm ESG 

Để tiến hành chấm điểm ESG, tác giả thực hiện quy trình gồm 04 bước như sau: 

Bước 1: Đặt ký hiệu cho điểm số của các khía cạnh ESG theo bảng 3.2 dưới đây 

Bảng 3. 2 Ký hiệu cho điểm số của từng khía cạnh ESG 

Khía cạnh điểm số Ký hiệu 

ESG tổng thể ESGSCORE 

ESG môi trường ENVSCORE 

ESG xã hội SOCSCORE 

ESG quản trị GOVSCORE 

Nguồn: Tác giả đề xuất 

Bước 2: Mô tả điểm số: (i) Tổng điểm tối đa cho 82 tiêu chí là 100 điểm; (ii) Có 

tiêu chí nếu doanh nghiệp có sẽ dc 01 điểm; (ii) Có tiêu chí nếu doanh nghiệp có sẽ 

dc 02 điểm; (iii) Có tiêu chí nếu doanh nghiệp có sẽ được 03 điểm. Chi tiết mức điểm 

chấm cho từng tiêu chí thực hiện căn cứ theo Sổ tay hướng dẫn Công cụ đánh giá 

mức độ thực hành kinh doanh bền vững của doanh nghiệp theo khung ESG của Bộ 

KH&ĐT & USAID (2023) (Phụ lục 07). 

Khung điểm đánh giá cho từng DNNVV: (i) Dưới 50 điểm: không đạt PTBV 

nên doanh nghiệp chưa đạt tiêu chuẩn nhận được các hỗ trợ cơ bản theo quy định; (ii) 

Từ 50 đến dưới 80 điểm: được công nhận PTBV ở mức cơ bản nhất và có tiềm năng 

nhận được hỗ trợ của nhà nước ở mức cơ bản nhất; (iii) Từ 80 điểm: được công nhận 

PTBV ở mức cao và có tiềm năng nhận được hỗ trợ của nhà nước ở mức cao nhất. 

Bước 3: Lần lượt với từng DNNVV, tác giả tra cứu các thông tin, dữ liệu tại 

BCTN. Trong đó tác giả tìm kiếm các nội dung liên quan có tiêu đề về BCPTBV, 

hoặc Báo cáo môi trường xã hội hoặc nội dung về đánh giá tác động đến môi trường 

và xã hội hoặc rà soát kỹ các thông tin nằm rải rác tại BCTN làm căn cứ chấm điểm 

theo các tiêu chí môi trường và xã hội theo bộ tiêu chí ESG.  
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Bước 4: Tác giả thực hiện tổng hợp dữ liệu về điểm số ESG của các DNNVV 

và tiến hành đánh giá thực trạng PTBVDNNVV dựa trên phân tích sự biến động của 

điểm số ESG tổng thể và các điểm số ESG thành phần theo thời gian và theo một số 

ngành, lĩnh vực của DNNVV tại Việt Nam (chi tiết tại chương 4). 

3.1.4 Rà soát một số sự kiện về thuế trong giai đoạn 2012-2024 

Tác giả thực hiện rà soát một số sự kiện thay đổi quy định về thuế từ các văn 

bản pháp lý liên quan đến Luật thuế và các Nghị định, thông tư hướng dẫn. Chi tiết 

thông tin sự kiện thay đổi về thuế được trình bày tại Hộp 3.1 dưới đây. 

Hộp 3. 1 Một số sự kiện thay đổi về thuế trong giai đoạn 2012-2024 

I. Các sự kiện về thuế TNDN 

Sự kiện 1: Năm 2012: Thuế suất 25% cho tất cả các loại hình doanh nghiệp (trc đó là 

28%) 

Sự kiện 2: Năm 2012: Miễn thuế TNDN phải nộp phát sinh năm 2012 đối với thu nhập 

của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân của doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động 

cung ứng suất ăn ca. 

Sự kiện 3: Từ ngày 01/7/2013 - 31/12/2015, Chính phủ áp dụng thuế suất thuế TNDN là 

22% cho các doanh nghiệp (trừ trường hợp thuộc diện hưởng ưu đãi về thuế và riêng 

DNNVV được áp dụng mức thuế suất 20%) 

Sự kiện 4: Từ ngày 01/01/2015 đến nay: bổ sung quy định về khoản chi phí được trừ của 

doanh nghiệp gồm khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD của doanh 

nghiệp; khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Sự kiện 5: Từ ngày 01/01/2016-nay: thuế suất 20% cho tất cả các doanh nghiệp (trừ trường 

hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế). Như vậy DNNVV không còn có chính sách 

ưu đãi riêng về thuế suất thuế TNDN. 

Sự kiện 6: Năm 2020: Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với trường 

hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. 

Sự kiện 7: Năm 2021: Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2021 đối với trường 

hợp doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 

giảm so với doanh thu năm 2019 (không áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp mới 

thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong thời kỳ tính thuế năm 2020, 2021. 

II. Các sự kiện về thuế TNCN 

Sự kiện 1: Từ 2015-2023: Quy định về thu nhập tính thuế từ kinh doanh tại Điều 12, 13 

và 14 tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ đã bị bãi bỏ. 

III. Các sự kiện về thuế GTGT 

Sự kiện 1: Từ ngày 01/02/2022-31/12/2023: Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo 

phương pháp khấu trừ (Đối tượng được áp dụng phương pháp khấu trừ gồm các đơn vị 

kinh doanh có mức thu nhập và doanh thu cung cấp HH&DV từ 01 tỷ đồng) được áp dụng 

mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với HH&DV theo quy định. 

IV. Các sự kiện về thuế BVMT 

Sự kiện 1: 2012, Luật thuế BVMT bắt đầu có hiệu lực thi hành, có đưa ra khung thuế suất 

có mức thuế suất thấp nhất đến mức thuế suất cao nhất. 

Sự kiện 2: Từ 2012-2018: Quy định mức thuế suất cho các hàng hoá là đối tượng chịu 

thuế BVMT ở mức thấp nhất trong khung thuế 
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Sự kiện 3: Từ 2019-2021: Quy định mức thuế suất cho các hàng hoá là đối tượng chịu 

thuế BVMT ở mức cao nhất trong khung thuế 

Sự kiện 4: Trong năm 2023-2024: Giảm 50% mức thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol), 

dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; Giảm 70% mức thuế BVMT đối với dầu hoả. 

(Nguyên nhân: Từ ngày 01/01/2023, xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ áp mức thuế BVMT mới 

nhưng không giảm sàn như nửa cuối năm 2022 vì để dành dư địa điều chỉnh sau này). 

V. Các sự kiện liên quan đến thuế tài nguyên 

Sự kiện 1: Từ ngày 01/2/2014 - nay: Tăng thuế suất đối với các loại tài nguyên, trừ dầu 

thô và khí thiên nhiên, khí than 

VI. Các sự kiện liên quan đến thuế TTĐB 

Sự kiện 1: Từ ngày 01/01/2016-31/12/2018: Tăng thuế suất đối với thuốc lá 

Sự kiện 2: Từ ngày 01/01/2019: Tiếp tục tăng thuế suất đối với thuốc lá 

Sự kiện 3: Từ ngày 01/01/2016-31/12/2016: Tăng thuế suất đối với rượu 

Sự kiện 4: Từ ngày 01/01/2017-31/12/2017: Tiếp tục tăng thuế suất đối với rượu 

Sự kiện 5: Từ ngày 01/01/2018: Tiếp tục tăng thuế suất đối với rượu 

Nguồn: Các Luật thuế và Nghị định, Thông tư hướng dẫn 

3.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 

Phương pháp định lượng là quá trình thu thập và phân tích dữ liệu dưới dạng số 

để trả lời các câu hỏi nghiên cứu khoa học (Rana & cộng sự, 2021).  

3.2.1 Phương pháp cửa sổ sự kiện 

Tác giả áp dụng phương pháp CSSK để đo lường ảnh hưởng của các sự kiện 

thay đổi quy định về thuế đối với PTBVDNNVV tại Việt Nam giai đoạn 2012-2024. 

Phương pháp nghiên cứu CSSK là một công cụ kinh tế lượng mạnh mẽ được sử dụng 

cho mục đích ước tính hiệu quả can thiệp động (Miller, 2023). Một trong tính năng 

hấp dẫn nhất của phương pháp nghiên cứu CSSK là cung cấp một bản tóm tắt đồ họa 

tích hợp sẵn về các kết quả mô hình hành vi phong phú (Miller, 2023). Theo Miller 

(2023), đặc điểm cốt lõi của mô hình nghiên cứu CSSK bao gồm: phương trình định 

lượng và cấu trúc của dữ liệu bảng. Phương pháp CSSK là một sử mở rộng của 

phương pháp khác biệt trong sự khác biệt (DID) (Borusyak & cộng sự, 2024; 

SantAnna & cộng sự, 2023).  

Điểm mạnh của phương pháp CSSK là thể hiện được mức độ PTBVDNNVV 

trước và sau khi có sự kiện thay đổi các quy định về thuế. Tác giả thiết lập CSSK 

xung quanh ngày mà việc thay đổi sắc thuế đó được ban hành chính thức (sự kiện 

chính thức) vì Glascock & cộng sự (1987) đã cảnh báo về việc rò rỉ thông tin trước 

ngày sự kiện thực tế. Ngoài ra, ảnh hưởng của sự kiện có thể xảy ra trong một khoảng 

thời gian sau ngày sự kiện, do đó mà phương pháp nghiên cứu này thường thực hiện 

không chỉ tại một thời điểm là ngày sự kiện mà trong một “cửa sổ sự kiện’ – tức một 

khoảng thời gian trước, tại ngày và sau ngày sự kiện. Do đó, mỗi lần Nhà nước thực 

hiện điều chỉnh quy định thuế sẽ luôn có sự chuẩn bị qua nhiều giai đoạn dự thảo và 
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gửi rộng rãi đến toàn bộ người dân, doanh nghiệp để trưng cầu ý kiến trước khi có sự 

kiện thực tế (thay đổi về thuế) chính thức được ban hành và triển khai rộng rãi. 

Phần mềm tác giả sử dụng để hỗ trợ việc chạy mô hình là STATA 17.0. 

Đề xuất mô hình đánh giá ảnh hưởng của các sự kiện thay đổi về thuế đến 

PTBVDNNVV 

 

Hình 3. 1 Mô hình đánh giá ảnh hưởng của các sự kiện về thuế đến PTBVDNNVV 

Nguồn: Tác giả đề xuất 

Chỉ số ESG là một công cụ đo lường biểu hiện của một số lý thuyết: các tiêu chí 

ESG về quan hệ với cộng đồng, điều kiện lao động, đạo đức kinh doanh phản ánh 

cách doanh nghiệp quản lý mối quan hệ với các bên liên quan (lý thuyết các bên liên 

quan); việc tuân thủ quy định MT-XH cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp duy trì tính 

hợp pháp (lý thuyết về tính hợp pháp); các hoạt động từ thiện, chương trình phát triển 

cộng đồng liên quan đến lý thuyết TNXH; sự thay đổi trong chỉ số ESG theo thời 

gian phản ánh quá trình chuyển đổi hướng đến PTBV của doanh nghiệp (lý thuyết 

QLCĐ). Bên cạnh đó, ESG thể hiện mối liên hệ với các lý thuyết về thuế qua cách 

các yếu tố MT-XH-QT (đặc biệt là ESG khía cạnh quản trị được phản ánh trong các 

khía cạnh của lý thuyết thuế tối ưu) (Trzcina, 2025). Tác giả thấy rằng, ESG có mối 

liên hệ quan trọng với các lý thuyết thuế bằng cách cung cấp thông tin, thúc đẩy sự 

minh bạch và ảnh hưởng đến hành vi của doanh nghiệp. Tuy nhiên nó không phải là 

một sự thay thế cho các lý thuyết thuế mà là một khung bổ trợ để hiểu rõ hơn về bối 

cảnh và tác động của chính sách thuế trong kỷ nguyên PTBV.  
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Phương trình ước lượng 

Đối với mục tiêu đánh giá ảnh hưởng của các sự kiện thay đổi về thuế đến 

PTBVDNNVV, phương pháp CSSK có thể được áp dụng một cách hiệu quả do có 

khả năng tận dụng được dữ liệu về sự kiện thuế để đo lường ảnh hưởng đến chỉ số 

ESG của DNNVV. Nghiên cứu của Luo & Xu (2024) đã ứng dụng phương pháp DID 

thực hiện đo lường ảnh hưởng của dự án Golden Tax III8 đến hiệu quả ESG của doanh 

nghiệp Trung Quốc. Luo & Xu (2024) đã sử dụng dữ liệu sự kiện về dự án thuế (biến 

độc lập) và chỉ số ESG của các CTNY tại Trung Quốc (biến phụ thuộc) được thu thập 

từ hệ thống chấm điểm ESG cho các doanh nghiệp trên toàn cầu do Bloomberg LP 

phát triển dựa trên các tài liệu công khai như BCTN, BCPTBV của các CTNY. 

Dựa trên nghiên cứu của Luo & Xu (2024), phương trình ước lượng tổng quát 

theo phương pháp CSSK tại Luận án này được phát triển như sau:  

𝐸𝑆𝐺𝑖𝑡𝑐𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑐𝑡 + 𝛿𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 (1) 

Trong đó: 𝐸𝑆𝐺𝑖𝑡𝑐𝑡 đại diện cho chỉ số ESG của DNNVV (logarit tự nhiên của 

điểm số ESG); 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑐𝑡 đại diện cho các sự kiện về thuế (khi sự kiện xảy ra và ảnh 

hưởng đến doanh nghiệp ở năm t, Treat bằng 1; và ngược lại, nó bằng 0); 𝛿𝑖 là các 

ảnh hưởng cố định của doanh nghiệp theo thời gian; 𝜀𝑖𝑡 là sai số của mô hình. 

Phương pháp ước lượng 

Ước tính tác động của một sự kiện có thể xảy ra tại các thời điểm khác nhau 

trong các nhóm khác nhau. Về cơ bản, phương trình tổng quát mô tả sự kiện có thể 

viết như sau: 

Yit  =  α + ∑ βj(Lead𝑗)it

𝐽

𝑗=2

+ ∑ γk(Lagk)it +

𝐾

𝑘=1

μi + λt + X′
itΓ + εit 

 Trong đó:  

- i, t lần lượt là các chỉ số đại diện cho nhóm đối tượng và thời điểm. 

- μi và λt là các ảnh hưởng cố định. 

- Xit là các biến kiểm soát thay đổi theo thời gian 

- εit là các sai số không quan sát được. 

- Yit là biến kết quả quan tâm. 

 
8Dự án Golden Tax III của Trung Quốc hiện đang được triển khai, tập trung vào việc thống nhất và tích hợp 

thành công dữ liệu thuế quốc gia và địa phương – thông tin thuế của các đối tượng nộp thuế có thể được trao 

đổi nhanh chóng giữa các cơ quan thuế ở cấp trung ương và địa phương (Jingbo & Jiayi, 2024). 
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 Gọi Eventit là biến ghi nhận sự kiện xảy ra trong nhóm i ở khoảng thời gian t, 

mô hình nghiên cứu CSSK trên dữ liệu bảng với j kì trước (Lead) và k kì sau (Lag) 

sau thời điểm sự kiện được mô tả như sau: 

(𝐿𝑒𝑎𝑑𝐽)i𝑡  = 1 [𝑡≤𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡i–𝐽] 

(𝐿𝑒𝑎𝑑𝑗)i𝑡  = 1 [𝑡=𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡i–𝑗],  𝑗∈{1,2,…,𝐽–1} 

(𝐿𝑎𝑔𝑘)i𝑡  = 1 [𝑡=𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡i+𝑘],  𝑘∈{1,2,…,𝐾–1} 

(𝐿𝑎𝑔𝐾)i𝑡  = 1 [𝑡≥𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡i+𝐾] 

Ở đây, thời điểm sự kiện ở các nhóm có thể giống hoặc khác nhau tùy vào đặc 

tính của sự kiện. Từ thời điểm sự kiện này sẽ xác định được cửa sổ sự kiện với các 

biến Leads, Lags tương ứng. Nhóm mà không xảy ra thời điểm sự kiện được xem là 

nhóm chứng (nhóm cơ sở). Sự khác biệt giữa các nhóm tham gia và nhóm chứng dựa 

trên so sánh ở kì cơ sở được ghi nhận bởi hệ số ước lượng của các biến Lead và Lag. 

Thông thường, việc thu thập số liệu nên được thực hiện trước và sau sự kiện từ 02 kỳ 

trở lên. Vì vậy, tác giả thực hiện loại bỏ những sự kiện về thuế không đáp ứng được 

điều kiện về khoảng thời gian tối thiểu trong CSSK của mô hình ước lượng, bao gồm 

sự kiện 1, 2, 8 về thuế TNDN; sự kiện 1, 2 về thuế GTGT; sự kiện 1, 2, 4, 5, 6 về thuế 

BVMT. Các sự kiện 1,2,3,4,5 về thuế TTĐB cũng bị loại bỏ do các DNNVN được 

chấm điểm ESG không thuộc ngành, lĩnh vực sản xuất thuốc lá và rượu. 

 Mô hình ước lượng tác động cố định (FEM) được tác giả lựa chọn sử dụng xuất 

phát từ các đặc trưng của mô hình này và bối cảnh của phân tích CSSK: FEM được 

sử dụng rộng rãi trong dữ liệu bảng vì khả năng khai thác cả yếu tố thời gian và không 

gian. Trong phương pháp CSSK, nơi mà dữ liệu thường có dạng bảng (ví dụ: chỉ số 

ESG của DNNVV trước và sau sự kiện), FEM tận dụng tối đa cấu trúc dữ liệu này. 

FEM kiểm soát được các yếu tố cố định không quan sát được, vốn không thay 

đổi theo thời gian nhưng có thể ảnh hưởng đến biến phụ thuộc (ví dụ: đặc điểm cố 

hữu của doanh nghiệp, ngành lĩnh vực, hoặc vùng địa lý). FEM hiệu quả trong việc 

giải quyết loại thiên lệch do việc bỏ sót các biến quan trọng không đổi theo thời gian 

như mô hình kinh doanh đặc thù, danh tiếng thương hiệu...  

FEM tập trung phân tích sự thay đổi trong mỗi thực thể (doanh nghiệp) qua thời 

gian, thay vì so sánh giữa các thực thể như mô hình REM (Random Effects Model). 

Điều này phù hợp với phân tích CSSK, khi mục tiêu là đánh giá ảnh hưởng của sự 

kiện đến một nhóm cụ thể hoặc toàn bộ mẫu. 

Quan trọng hơn, FEM không yêu cầu các đặc điểm cố định của thực thể phải 

được phân phối ngẫu nhiên như mô hình REM. Trong nhiều trường hợp, mô hình 

REM có thể không phù hợp do vi phạm giả định không tương quan giữa các yếu tố 
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cố định và các biến độc lập. Điều này quan trọng trong phân tích CSSK, khi các đặc 

điểm cố định không quan sát được (như ngành nghề, địa lý) có thể liên quan đến biến 

giải thích. FEM không bị hạn chế bởi giả định này, giúp tránh được thiên lệch. 

Phân tích sự kiện thường tập trung vào những thay đổi trước và sau một sự kiện 

cụ thể trong cùng một thực thể, FEM với khả năng loại bỏ các đặc điểm cố định, cho 

phép nhấn mạnh tác động của sự kiện này mà không bị nhiễu bởi các yếu tố khác. 

3.2.2 Phương pháp hồi quy đa biến 

Đề xuất mô hình nghiên cứu 

Trong quá trình rà soát các thông tin liên quan đến PTBVDNNVV tại các 

BCTN, BCTC, BCPTBV của các DNNVV trong mẫu, tác giả thấy rằng thông tin dữ 

liệu về thuế trong báo cáo còn rất ít và chưa thực sự rõ ràng. Thông tin về việc nộp 

các khoản thuế TNDN, thuế GTGT tương đối hoàn chỉnh, thể hiện sự minh bạch 

trong vấn đề tuân thủ các loại thuế này từ phía DNNVV. Tuy nhiên, đối với các khoản 

thuế khác (thuế BVMT, thuế tài nguyên, thuế TTĐB, thuế SDĐPNN, thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu...), có những năm các DNNVV có báo cáo thông tin rất rõ ràng nhưng 

có những năm hoàn toàn không có thông tin. Điều này dẫn đến việc khai thác thông 

tin dữ liệu về tất cả các loại thuế theo chuỗi thời gian khá khập khiễng, không liền 

mạch. Vì vậy, tác giả lựa chọn khai thác chủ yếu thông tin về thuế TNDN và thuế 

GTGT vì 02 loại thuế này được doanh nghiệp kê khai thông tin đầy đủ và liền mạch 

nhất. Bên cạnh đó, khi thực hiện tính toán dữ liệu về chi phí thuế mà DNNVV phải 

nộp, tác giả thấy rằng, tỷ trọng nộp thuế GTGT và thuế TNDN cao nhất trong các 

loại thuế (tương ứng trung bình khoảng 21,23% và 41% giai đoạn 2012-2024) (hình 

3.2). Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao tại Luận án này, tác giả tập 

trung xem xét ảnh hưởng của một số loại thuế điển hình (thuế TNDN và thuế GTGT) 

đến chỉ số ESG của DNNVV.  

 

Hình 3. 2 Cơ cấu các loại thuế phải nộp của các DNNVV trong mẫu 

Nguồn: Tác giả tính toán theo dữ liệu về thuế tại BCTC của các DNNVV trong mẫu 
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Vì vậy, để đạt được mục tiêu đánh giá ảnh hưởng của một số loại thuế điển hình 

(thuế TNDN, thuế GTGT) mà các DNNVV phải nộp cho Nhà nước cũng như ảnh 

hưởng của một số yếu tố thuộc về doanh nghiệp đến chỉ số ESG, tác giả sử dụng mô 

hình hồi quy đa biến trong phân tích dữ liệu bảng để ước lượng ảnh hưởng của biến 

chính độc lập (tỷ lệ thuế GTGT trên doanh thu, tỷ lệ thuế TNDN trên thu nhập chịu 

thuế của DNNVV) (Tee & cộng sự, 2016) đến biến phụ thuộc (chỉ số ESG). Biến 

kiểm soát bao gồm lợi nhuận sau thuế trên doanh thu năm, chi phí năng lượng trên 

doanh thu, chi phí nguyên vật liệu trên doanh thu, tổng nợ chia tổng tài sản của doanh 

nghiệp, số lượng NLĐ và tổng tài sản của doanh nghiệp. 

 

Hình 3. 3 Mô hình đánh giá ảnh hưởng của một số loại thuế điển hình và một số 

yếu tố thuộc về doanh nghiệp đến PTBVDNNVV 

Nguồn: Tác giả đề xuất 

Phương trình ước lượng 

Phương trình ước lượng tổng quát được phát triển từ các nghiên cứu của Tee & 

cộng sự (2016), Jiang & cộng sự (2024), Luo & Xu (2024), Tran & cộng sự (2023) 

có dạng như sau: 

𝐸𝑆𝐺𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑉𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝛼2𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (2) 

Trong đó ESG là chỉ số ESG của DNNVV; VAR là các biến độc lập; Controls 

là các biến kiểm soát; εit là các sai số không quan sát được. 
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Phương pháp ước lượng 

Phương pháp hồi quy đa biến trong phân tích dữ liệu bảng có 03 dạng mô hình 

chính: FEM, REM và Pooled OLS. Tại Luận án này, tác giả sử dụng cả 03 mô hình 

trên nhằm xem xét tác động một cách đa chiều. Tuy nhiên, nếu có sự hiện diện của 

tự tương quan và phương sai sai số thay đổi trong dữ liệu, tác giả sử dụng thêm FGLS 

để xử lý vấn đề này. Tại luận án này, tác giả sử dụng một số kiểm định Hausman để 

xem xét vấn đề nội sinh, kiểm định đa cộng tuyến, kiểm định tự tương quan và kiểm 

định phương sai sai số thay đổi nhằm kiểm tra giả thuyết. 

Phần mềm tác giả sử dụng để hỗ trợ việc chạy mô hình là STATA 17.0. 

3.2.3 Thống kê mô tả dữ liệu 

a) Mô tả các biến 

Đối với mô hình theo phương pháp CSSK 

Bảng 3. 3 Các biến số chính trong phương trình ước lượng theo phương pháp CSSK 

Biến Mô tả Nguồn 

ESGSCORE Logarit tự nhiên của điểm số ESG Luo & Xu (2024), 

Zhang & cộng sự 

(2023) 
Event 

1 nếu doanh nghiệp đó trong thời gian ảnh hưởng của sự 

kiện, 0 nếu ngược lại 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Đối với mô hình theo phương pháp hồi quy đa biến 

Biến độc lập chính (VAR) lần lượt là tỷ lệ thuế trên doanh thu/thu nhập chịu 

thuế (VATTAX và INCTAX). Các kết quả ước lượng sẽ lần lượt xem xét các tiêu chí 

này ảnh hưởng thế nào đến chỉ số ESG của DNNVV. 

Biến kiểm soát mô tả các đặc điểm của DNNVV như trong nhiều nghiên cứu 

trước đây bao gồm: hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp (ROS) được đo bằng lợi 

nhuận sau thuế trên doanh thu, hiệu suất sử dụng năng lượng (ENER) đo bằng chi phí 

mua năng lượng trên doanh thu, hiệu suất khai thác NVL (MATE) đo bằng chi phí 

NVL trên doanh thu, đòn bẩy tài chính (LEV) được tính bằng tỷ lệ giữa tổng nợ và 

vốn chủ sở hữu, số lượng lao động (LABOR) được lấy bằng logarit tự nhiên của số 

công nhân, và quy mô doanh nghiệp (SIZE) được lấy bằng logarit tự nhiên của tổng 

tài sản. 

Bảng 3. 4 Các biến số chính trong phương trình ước lượng theo phương pháp hồi quy 

đa biến 

Biến Ký hiệu Mô tả Nguồn 

Biến phụ thuộc 

đại diện cho 

ESGSCORE Điểm số ESG tổng thể/100 Tee & cộng sự, 

(2016), R. 

Uthayakumar 
ENVSCORE Điểm số ESG môi trường/100 

SCOSCORE Điểm số ESG xã hội/100 
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PTBVDNNVV 

(ESG) 
GOVSCORE Điểm số ESG quản trị/100 

(2021), Tran & 

cộng sự (2023), 

Luo & Xu 

(2024), Meng & 

Zhang (2023) 

Biến độc lập đại 

diện cho thuế 

(NTAX) 

INCTAX 
Thuế TNDN tính trên thu nhập chịu 

thuế 

VATTAX Thuế GTGT tính trên doanh thu 

Biến kiểm soát 

(Controls) 

ROS Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu 

ENER 
Chi phí sử dụng năng lượng trên doanh 

thu 

MATE Chi phí NVL trên doanh thu 

LEV 
Tổng nợ trên tổng tài sản của doanh 

nghiệp 

LABOR Logarit tự nhiên của số lượng NLĐ 

SIZE Logarit tự nhiên của tổng tài sản 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

b) Thống kê mô tả các các biến  

Khi thực hiện thống kê mô tả các biến, tác giả thấy rằng có xuất hiên giá trị 

ngoại lai. Biến ENER (chi phí năng lượng) có giá trị nhỏ nhất là 0.000. Biến MATE 

(chi phí NVL) có giá trị nhỏ nhất là 0.000. LEV có nhận giá trị lớn nhất là 3.041 cho 

thấy có giá trị ngoại lai cần phải lọc bỏ. Vì vậy, tác giả đã thực hiện rà soát khắc phục 

hiện tượng ngoại lai bằng cách loại bỏ những quan sát: nhận giá trị LEV >= 1; nhận 

giá trị MATE <= 0 và nhận giá trị ENER <= 0. Bảng 3.5 dưới đây thể hiện thống kê 

mô tả các biến sau khi đã loại bỏ các quan sát dị biệt. 

Bảng 3.5 Thống kê mô tả các biến 

Biến Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất 

ESGSCORE 0.423 0.084 0.210 0.59 

ENVSCORE 0.045 0.048 0.000 0.160 

SCOSCORE 0.193 0.033 0.090 0.250 

GOVSCORE 0.184 0.035 0.120 0.240 

INCTAX 0.016 0.016 0.010 0.070 

VATTAX 0.031 0.034 0.010 0.205 

ROS 0.048 0.178 -1.391 2.113 

ENER 0.002 0.005 0.001 0.036 

MATE 0.249 0.124 0.001 0.497 

LEV 0.373 0.211 0.023 0.855 

LNREV 25.347 1.033 21.887 27.261 

LABOR 4.533 0.856 2.708 6.453 

SIZE 25.546 0.919 23.657 28.088 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu 
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Giá trị trung bình của ESGSCORE là 0.423 với độ lệch chuẩn thấp (0.084), cho 

thấy mức độ đồng đều giữa các doanh nghiệp trong dữ liệu. Tương tự, các thành phần 

ENVSCORE, SOCSCORE, và GOVSCORE có độ lệch chuẩn thấp (dưới 0.048), chỉ 

ra rằng dữ liệu ít phân tán và các doanh nghiệp có điểm số khá tương đồng trong từng 

khía cạnh. INCTAX, VATTAX và ROS có độ phân tán lớn hơn. ROS có giá trị trung 

bình là 0.048, nhưng độ lệch chuẩn cao (0.178) và khoảng dao động rộng (-1.391 đến 

2.113), thể hiện sự khác biệt lớn trong khả năng sinh lời của các doanh nghiệp. SIZE 

có giá trị trung bình 25.546, trong khi LNREV (log của doanh thu) là 25.347, phản 

ánh các doanh nghiệp trong tập dữ liệu có quy mô vừa nhiều hơn doanh nghiệp quy 

mô nhỏ. Biến MATE có giá trị trung bình là 0.249, nhưng có doanh nghiệp đạt giá trị 

nhỏ nhất là 0.001 và độ lệch chuẩn 0.124 thể hiện sự chênh lệch về chi phí NVL trên 

doanh thu giữa các doanh nghiệp. Biến ENER có giá trị trung bình rất thấp (0.002) 

và độ lệch chuẩn nhỏ, cho thấy chi phí sử dụng năng lượng so với doanh thu của các 

DNNVV không quá cao. Biến LABOR cũng có giá trị trung bình 4.533, cho thấy quy 

mô lao động tương đối ổn định.  

Tóm tắt chương 3 

Chương 3 đã mô tả, tổng hợp về phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng 

được tác giả sử dụng tại Luận án, trong đó phương pháp định lượng là chủ đạo. Tác giả 

khai thác phương pháp định tính nhằm hình thành ý tưởng chấm điểm ESG cho các 

DNNVV ở một số ngành, lĩnh vực có mức độ gây ô nhiễm môi trường cao. Đối với 

phương pháp định lượng, phương pháp cửa sổ sự kiện là một trong những phương pháp 

được tác giả đánh giá mang lại tính mới khi xem xét tác động của chính sách thuế đến 

PTBVDNNVV do rất hiếm các nghiên cứu trong nước thực hiện phương pháp này. 

Chương 3 cũng đã trình bày phương pháp hồi quy đa biến dữ liệu bảng nhằm xem xét 

thêm ảnh hưởng của một số yếu tố khác đến chỉ số ESG của các DNNVV.  
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Chương 4: Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách thuế và một số yếu 

tố khác đến phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa, thảo luận và hàm ý 

4.1 Thực trạng phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam 

qua điểm số ESG giai đoạn 2012-2024  

Tác giả phân tích sự thay đổi của điểm số ESG của các DNNVV tại Việt Nam 

theo thời gian từ năm 2012 đến năm 2024. Bên cạnh việc theo dõi xu hướng điểm số, 

tác giả cũng xem xét tỷ lệ thay đổi hàng năm để hiểu rõ hơn về mức độ cải thiện hoặc 

suy giảm của điểm số ESG. 

4.1.1 Phân tích biến động của điểm số ESG tổng thể và điểm số ESG thành 

phần theo năm 

Trong giai đoạn 2012-2015, phần lớn các DNNVV không đạt được điểm số 

ESG ở mức tối thiểu (50 điểm) vì khi đó chưa có yêu cầu bắt buộc các CTNY trên 

TTCK Việt Nam phải công bố thông tin về PTBV. 

Hình 4.1 cho thấy điểm số ESG tổng thể có xu hướng tăng từ năm 2014 đến 

năm 2018, với mức tăng trưởng mạnh nhất vào năm 2015, tăng khoảng 10,83% so 

với năm trước đó. Từ năm 2019 đến năm 2022, điểm số ESG duy trì ở mức khá ổn 

định, với một số biến động tăng nhỏ từ năm này sang năm khác. Năm 2023 có sự 

giảm nhẹ 0,14% so với năm 2022. Nhìn chung, trong suốt thời gian phân tích giai 

đoạn 2012-2024, điểm số ESG thay đổi tích cực nhất ở 2015 (+3,93 điểm) và thay 

đổi tiêu cực nhất ở 2023, 2024 (-0,07 điểm). Điều này cho thấy điểm số ESG tăng lên 

thể hiện sự nỗ lực cải thiện về mặt môi trường, xã hội và quản trị của các DNNVV 

trong mẫu dữ liệu thu thập được. Tuy nhiên sự nỗ lực đó vẫn chưa thực sự tạo ra một 

kết quả đột phá về điểm số ESG do điểm số trung bình dưới 50, thể hiện các DNNVV 

chưa thể hiện được sự PTBV trong giai đoạn 2012-2024. Sự PTBV của từng DNNVV 

cũng cho thấy sự không đồng đều và vẫn có những DNNVV hoạt động trong ngành, 

lĩnh vực có mức độ gây ô nhiễm loại I (công nghiệp và xây dựng) đạt được điểm số 

ESG trên 50 điểm. 

 Mặt khác, việc khá ổn định về mặt điểm số gần đây có thể chỉ ra rằng các 

DNNVV trong mẫu đã đạt đến một mức độ bão hòa nhất định trong các nỗ lực hướng 

tới PTBV hoặc có những yếu tố khách quan trong việc duy trì điểm số ESG (có 

DNNVV chưa niêm yết từ năm 2012 vì vậy sẽ không có điểm số ESG tại năm đó 

hoặc có những DNNVV niêm yết từ năm 2016 sẽ không có điểm số ESG trong các 

năm 2012-2015). 



85 

 

 

Hình 4. 1 Sự biến động của điểm số trung bình ESG giai đoạn 2012-2024 

Nguồn: Tác giả tính toán tổng hợp 

Các giai đoạn có sự thay đổi đáng kể trong điểm số ESG tổng thể 

Giai đoạn 2014-2018: điểm số ESG tổng thể được cải thiện hơn nhờ sự nỗ lực 

và các sáng kiến góp phần làm tăng ESG ở 03 khía cạnh môi trường, quản trị và xã 

hội. Tuy nhiên, sự tăng trưởng của điểm số ESG ở khía cạnh quản trị và xã hội nhiều 

hơn so với chỉ số ESG ở khía cạnh môi trường. Do đó, tác giả thấy rằng việc cải thiện 

trong quản trị và TNXH đã góp phần quan trọng làm tăng điểm số ESG tổng thể, mức 

độ đóng góp của ESG ở khía cạnh môi trường vẫn còn khá khiêm tốn. 

Các DNNVV cũng đã quan tâm nhiều hơn đến việc cải thiện điểm số ESG ở 

khía cạnh quản trị thông qua việc đáp ứng thêm nhiều tiêu chí như: doanh nghiệp có 

chính sách giới hạn về số năm đương nhiệm của thành viên HĐQT hoặc HĐTV hoặc 

Ban Giám đốc; doanh nghiệp có xây dựng và công bố báo cáo đánh giá liên quan đến 

trách nhiệm về môi trường, xã hội và tình hình tài chính; doanh nghiệp; doanh nghiệp 

có đảm bảo tối thiểu 20% tổng số thành viên của HĐQT là thành viên độc lập; doanh 

nghiệp có công bố tính độc lập của thành viên HĐQT...    

Giai đoạn 2019-2022: điểm số ESG tổng thể tương đối ổn định, điều này có thể 

phản ánh một giai đoạn bão hòa vừa phải, các DNNVV đã thiết lập được những chính 

sách và triển khai thực hành tương đối tốt. Tuy nhiên để đạt được mức độ PTBV trong 

thời gian tới, các DNNVV có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn, thách thức hơn do vừa 

trải qua thời kỳ khó khăn của dịch bệnh Covid-19. 

Giai đoạn 2023-2024: mặc dù có sự giảm trong điểm số ESG tổng thể và các 

điểm số ESG thành phần vào năm 2023 nhưng mức độ giảm không quá lớn. Tuy vậy 

việc giảm điểm số ESG cũng cho thấy có thể có những thách thức hoặc thay đổi nhất 
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định trong điều kiện kinh tế hoặc chính sách ảnh hưởng tới nỗ lực duy trì hoặc cải 

thiện các điểm số ESG. 

Điểm nổi bật của điểm số trung bình ESG thành phần 

Năm 2014, điểm số ESG ở khía cạnh môi trường chứng kiến một sự suy giảm 

nhẹ (-0,13 điểm, tương đương -15,38%) sau khi tăng trưởng giai đoạn 2012-2013. 

Sau đó điểm số ESG ở khía cạnh môi trường tăng đột biến vào năm 2015 (tăng thêm 

2,4 điểm, tương ứng mức tăng 327,27%) và duy trì sự tăng trưởng liên tục từ năm 

2016 đến năm 2022 (trong đó năm 2017 cũng chứng kiến mức tăng đáng kể +1,47% 

điểm, tương ứng 39,29%. Điều này phản ánh đã có những thay đổi lớn trong chính 

sách môi trường của các DNNVV. Thông qua việc chấm điểm và theo dõi các tiêu 

chí ESG môi trường, tác giả thấy rằng, hầu hết các DNNVV trong mẫu đều đã thực 

hiện việc: (i) công bố công khai các thông tin về công tác quản lý môi trường; (ii) đã 

bố trí nhân sự phụ trách về vấn đề môi trường; (iii) theo dõi và thống kê năng lượng 

tiêu thụ, NLTT; (iv) theo dõi và thống kê lượng nước đầu vào (nước mặt, nước sâu), 

nước tuần hoàn và nước tái sử dụng; (v) báo cáo đầy đủ việc vận chuyển chất thải 

nguy hại; (vi) đưa ra tiêu chí/tiêu chuẩn môi trường cho nhà cung ứng; (vi) tập huấn 

nội bộ chính sách môi trường của doanh nghiệp; (vii) tái chế, tái sử dụng nguyên vật 

liệu; (viii) báo cáo chi tiết về tổng lượng nước thải theo chất lượng... Đây là những 

hoạt động mà ở các năm trước năm 2014 hầu như các DNNVV đều chưa thực hiện 

công bố công khai. 

Từ năm 2012 đến 2019, điểm số ESG ở khía cạnh xã hội có xu hướng tăng ổn 

định nhẹ (trung bình khoảng 2,6%). Sau đó, có sự giảm nhẹ vào năm 2020 (giảm 

khoảng 0,6 điểm, tương ứng mức giảm 2,9%), nguyên nhân có thể do các tác động 

tiêu cực từ đại dịch Covid-19 đến cả cộng đồng xã hội và doanh nghiệp. Và những 

năm tiếp theo từ 2021-2024, điểm số ESG ở khía cạnh xã hội duy trì khá ổn định. 

Thực tế cho thấy, có những DNNVV đã quan tâm nhiều hơn đến việc cải thiện chỉ số 

ESG ở khía cạnh TNXH thông qua việc đáp ứng nhiều tiêu chí như: doanh nghiệp có 

tiến hành tập huấn cho nhân viên về các chính sách an toàn và sức khỏe lao động và 

thiết lập nhân sự phụ trách về các vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; doanh 

nghiệp có tiến hành đánh giá định kì hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiêp 

theo giới tính và theo cấp bậc của NLĐ; doanh nghiệp có tổ chức các hoạt động gắn 

kết với cộng đồng địa phương, có sự tham gia của cộng đồng địa phương và có tác 

động tích cực đến cộng đồng địa phương... 

Khi so sánh điểm số ESG ở khía cạnh xã hội với điểm số ESG ở khía cạnh môi 

trường, tác giả thấy rằng, điểm số ESG ở khía cạnh xã hội tuy có sự tăng trưởng 
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nhưng điểm số ESG ở khía cạnh môi trường chứng kiến những biến động lớn hơn, 

đặc biệt là sự tăng vọt vào năm 2015 (tăng 2,4 điểm, tương ứng tăng 327,27%). Điều 

này cho thấy, các DNNVV trong mẫu nghiên cứu ngày càng chú trọng đến vấn đề 

môi trường, có thể do áp lực từ sự thay đổi trong nhận thức của xã hội và bản thân 

doanh nghiệp về môi trường. 

Tương tự như với điểm số ESG ở khía cạnh xã hội, điểm số ESG ở khía cạnh 

quản trị cũng chứng kiến một sự tăng trưởng nhẹ qua các năm trong giai đoạn 2012-

2024 (mức tăng trung bình 0,86%). Năm 2015 cũng đã chứng kiến mức tăng đáng kể 

(tăng 0,87 điểm, tương đương 4,83%), điều này cho thấy đã có những cải tiến hoặc 

thay đổi trong vấn đề quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự tăng trưởng không quá 

đột biến và duy trì ở mức tương đối ổn định qua các năm, với những biến động nhỏ 

từ năm này sang năm khác. Các DNNVV cũng đã quan tâm nhiều hơn đến việc cải 

thiện điểm số ESG ở khía cạnh quản trị thông qua việc đáp ứng thêm nhiều tiêu chí 

như: doanh nghiệp có chính sách giới hạn về số năm đương nhiệm của thành viên 

HĐQT hoặc HĐTV hoặc Ban Giám đốc; doanh nghiệp có xây dựng và công bố báo 

cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường, xã hội và tình hình tài chính;  

doanh nghiệp có đảm bảo tối thiểu 20% tổng số thành viên của HĐQT là thành viên 

độc lập; doanh nghiệp có công bố tính độc lập của thành viên HĐQT...    

Mặc dù điểm số ESG quản trị không có những biến động lớn như điểm số ESG 

môi trường, nhưng vẫn cho thấy sự ổn định và tăng trưởng đều đặn trong điểm số 

quản trị, phản ánh nỗ lực liên tục của các doanh nghiệp trong việc duy trì và cải thiện 

chất lượng quản trị. 

4.1.2 Phân tích biến động của điểm số ESG tổng thể và điểm số ESG thành 

phần theo ngành, lĩnh vực 

a) Phân tích điểm số ESG trung bình tổng thể theo ngành 

Nhìn vào hình 4.2, có thể thấy ngành "Sản xuất hóa chất, dược phẩm" có điểm 

số ESG tổng thể trung bình cao nhất là 51, với giá trị cao nhất đạt 60 và thấp nhất là 

38. Trong khi đó ngành "Nước, chất thải và các hệ thống khác" có giá trị trung bình 

thấp nhất là 31,42, với giá trị cao nhất là 42 và thấp nhất là 21 trong mẫu. Trong số 

các công ty thuộc ngành "Sản xuất hóa chất, dược phẩm", công ty cổ phần Dược 

ENLIE có chỉ số ESG tổng thể đạt mức cao nhất là 60 (điểm số môi trường là 6,33, 

điểm số xã hội là 21,25, và điểm quản trị là 23,42). Điều này cho thấy công ty Dược 

ENLIE có các chính sách và thực hành khá tốt 03 trụ cột: Môi trường, Xã hội và Quản 

trị. Ngược lại, trong số các công ty thuộc ngành "Nước, chất thải và các hệ thống 



88 

 

khác", Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc có chỉ số ESG thấp 

nhất là 31,42 (điểm môi trường là 1, điểm xã hội là 15,42, và điểm quản trị là 15). 

Điều này có thể phản ánh các thách thức hoặc thiếu sót của công ty Bảo Lộc trong 

việc triển khai các chính sách và thực hành bền vững. 

Các ngành khác nhau cho thấy sự chênh lệch đáng kể trong điểm số ESG tổng 

thể, phản ánh sự khác biệt trong ngành nghề và các thách thức cụ thể mà các ngành 

đó có thể đối mặt. Ngành sản xuất hóa chất, dược phẩm, vốn đòi hỏi sự tuân thủ 

nghiêm ngặt các quy định về môi trường và an toàn, thường có chỉ số ESG cao hơn. 

Ngược lại, ngành liên quan đến nước và chất thải, dù có mối liên hệ mật thiết với môi 

trường, nhưng có thể gặp khó khăn trong việc đạt được các tiêu chuẩn cao do hạn chế 

về nguồn lực hoặc công nghệ, đặc biệt là ở các DNNVV có mức điểm số khá thấp. 

 

Hình 4. 2 Điểm số trung bình ESG tổng thể theo ngành 

Nguồn: Tác giả tính toán tổng hợp 

b) Phân tích điểm số trung bình ESG thành phần theo ngành 

Đối với điểm số ESG ở khía cạnh môi trường theo ngành 

Nhìn vào hình 4.3 dưới đây, có thể thấy rằng điểm số ESG ở khía cạnh môi 

trường trong ngành khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt) có giá trị trung bình 

cao nhất là 6,73, với giá trị cao nhất đạt 15 và thấp nhất là 0. Điều này phản ánh ngành 

khai khoáng có sự chú trọng đến vấn đề môi trường nhiều hơn so với các ngành khác, 

có thể do yêu cầu cao về quản lý tác động môi trường.  

Ngành sản xuất hóa chất, dược phẩm đạt điểm số ESG khía cạnh môi trường 

trung bình 6,33, với giá trị cao nhất là 12. Ngành này cũng thể hiện sự tuân thủ các 

quy định về môi trường do tính chất nguy hiểm của các hóa chất.  
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Ngành công nghiệp nặng và dân dụng có điểm số ESG ở khía cạnh môi trường 

đạt trung bình 5,17 điểm, sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim đạt trung bình 5,03 

điểm và các ngành còn lại cho điểm số ESG ở khía cạnh môi trường khá thấp, cho 

thấy sự chú trọng đến môi trường trong các ngành này là thấp. Đáng lưu ý là ngành 

sản xuất xăng dầu và than đá có điểm số ESG ở khía cạnh môi trường xấp xỉ 0, cho 

thấy các doanh nghiệp trong ngành này chưa thật sự chú ý đến tác động môi trường 

của hoạt động sản xuất dù rằng ngành hoạt động thuộc nhóm nguy cơ gây ô nhiễm 

cao. 

Đối với điểm số ESG ở khía cạnh xã hội theo ngành 

Hình 4.3 cho thấy ngành sản xuất sản phẩm kim loại tổng hợp có điểm trung 

bình ESG ở khía cạnh xã hội cao nhất là 22,67, tiếp theo là ngành sản xuất sợi, vải và 

đứng thứ 3 là sản xuất hóa chất, dược phẩm với điểm trung bình ESG ở khía cạnh xã 

hội là 21,25. Ngành sây dựng công nghiệp nặng và dân dụng có điểm trung bình ESG 

ở khía cạnh xã hội là 17,75, thấp thứ 3, ngành sản xuất xăng dầu và than đá có điểm 

trung bình ESG ở khía cạnh xã hội là 17,0, thấp thứ 2 và ngành nước, chất thải và các 

hệ thống khác đứng cuối với điểm trung bình ESG ở khía cạnh xã hội thấp nhất là 

15,42. Về mức độ tăng trưởng, sản xuất giấy tăng bình quân 4,75 điểm, tương đương 

30,81%, trong khi sản xuất xăng dầu và than đá giảm 5,0 điểm, tương đương -22,73%. 

Các ngành sản xuất kim loại tổng hợp, sản xuất sợi, vải và sản xuất hóa chất, 

dược phẩm có điểm số ESG xã hội cao hơn, có thể do các chính sách và thực hành 

tốt trong quản lý nhân sự và quan hệ cộng đồng, phù hợp với đặc điểm công ty và 

mức độ ảnh hưởng của ngành. Ngược lại, ngành nước, chất thải và các hệ thống khác 

có điểm số thấp hơn, có thể do hình ảnh xấu khi giải quyết các thách thức trong việc 

quản lý môi trường và tài nguyên. Hai nhóm ngành này cũng có điểm số ESG ở khía 

cạnh môi trường thấp. 

Đối với điểm số ESG ở khía cạnh quản trị theo ngành 

Hình 4.3 cho thấy các ngành có sự tuân thủ ESG ở khía cạnh quản trị cao bao 

gồm sản xuất hóa chất, dược phẩm với điểm số trung bình đạt 23,42, phản ánh sự chú 

trọng lớn đến quản trị doanh nghiệp, có thể do các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 

và quy định trong ngành dược phẩm. Tiếp theo, ngành sản xuất xăng dầu và than đá 

có ESG ở khía cạnh quản trị trung bình 21,5, sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim 

đứng thứ 3 với điểm trung bình 19,97.  Nước, chất thải và các hệ thống khác có điểm 

trung bình là 15,0 thấp thứ 3, phản ánh những thách thức đặc thù trong quản lý môi 

trường và chất thải. Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng đạt điểm trung bình 
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14,92, trong khi sản xuất sợi, vải có điểm trung bình là 13,33, phản ánh quy chuẩn 

quản lý không quá khắt khe trong ngành sản xuất sợi, vải. 

Nhìn chung, một số ngành đã có sự tuân thủ nghiêm ngặt về môi trường, cải 

thiện ảnh hưởng xã hội và tuân thủ các quy định an toàn và nâng cao hiệu lực quản 

lý trong ngành này, ví dụ như ngành khai khoáng, sản phẩm kim loại tổng hợp, sản 

xuất sản phẩm khoáng chất phi kim, sản xuất hóa chất, dược phẩm. Tuy nhiên, cần 

lưu ý rằng sản xuất xăng dầu và than đá có điểm quản trị cao nhưng điểm môi trường 

rất thấp, phản ánh những thách thức lớn trong việc tuân thủ các quy định về môi 

trường, hay ngành xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng có điểm quản trị thấp 

nhất trong các ngành, có thể do thiếu sự chú trọng hoặc khó khăn trong quản lý hiệu 

quả. Ngành sản xuất sợi, vải mặc dù có điểm xã hội cao nhưng điểm quản trị và môi 

trường rất thấp, cho thấy sự thiếu cân bằng trong quản lý các khía cạnh ESG và ngành 

nước, chất thải và các hệ thống khác có điểm quản trị thấp và điểm môi trường cũng 

rất thấp, phản ánh những thách thức lớn trong quản lý hiệu quả và tuân thủ các quy 

định về môi trường. 

 

Hình 4. 3 Điểm số trung bình ESG thành phần theo ngành 

Nguồn: Tác giả tính toán tổng hợp 
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4.2 Ảnh hưởng của chính sách thuế đến phát triển bền vững nhỏ và vừa tại 

Việt Nam giai đoạn 2012-2024 

4.2.1 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của một số sự kiện về thuế đến phát triển 

bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa  

4.2.1.1 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của sự kiện về thuế thu nhập doanh 

nghiệp đến chỉ số ESG của các DNNVV 

a) Ảnh hưởng của sự kiện 3 về thuế TNDN đến chỉ số ESG của các DNNVV 

Sự kiện 3: Từ ngày 01/7/2013 - 31/12/2015, Chính phủ áp dụng thuế suất thuế 

TNDN là 22% cho các doanh nghiệp (trừ trường hợp thuộc diện hưởng ưu đãi về thuế 

và riêng DNNVV được áp dụng mức thuế suất 20%). Trong trường hợp này, cửa sổ 

sự kiện được áp dụng từ năm 2013 (thời điểm xảy ra sự kiện) đến năm 2015 (thời 

điểm kết thúc sự kiện).  

Bảng 4. 1 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của sự kiện 3 về thuế TNDN đến chỉ số ESG  

 ESGSCORE ENVSCORE SOCSCORE GOVSCORE 

Lead2 -0.006 

(-0.3) 

0.114 

(0.99) 

-0.006 

(-0.28) 

-0.009 

(-0.59) 

Lag0 0.032*** 

(1.49) 

0.578** 

(2.77) 

0.028 

(1.75) 

-0.001 

(-0.08) 

Lag1 0.10** 

(2.31) 

1.109* 

(3.18) 

0.067** 

(2.03) 

0.025 

(1.03) 

Lag2 0.153* 

(3.13) 

1.064* 

(2.95) 

0.099* 

(2.84) 

0.028 

(1.21) 

Lag3 0.210* 

(3.78) 

1.148*** 

(3.07) 

0.172* 

(2.9) 

0.050 

(1.55) 

Lag4 0.240* 

(4.22) 

1.194* 

(3.18) 

0.191* 

(2.78) 

0.078* 

(2.40) 

Lag5 0.246* 

(4.74) 

1.181* 

(3.28) 

0.160** 

(2.4) 

0.071** 

(1.87) 

Lag6 0.256* 

(4.92) 

1.219* 

(3.27) 

0.169** 

(2.57) 

0.076** 

(1.97) 

Lag7 0.267* 

(5.05) 

1.493* 

(3.74) 

0.172* 

(2.63) 

0.075** 

(1.97) 

Lag8 0.262* 

(5.18) 

1.452* 

(3.60) 

0.164* 

(2.62) 

0.073** 

(2.07) 

Hệ số chặn 3.61* 

(6.18) 

4.314*** 

(1.86) 

2.761* 

(5.65) 

2.048* 

(3.48) 

Nguồn: Kết quả từ mô hình 
*, **, *** đại diện cho mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%; () là giá trị thống kê 
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Chỉ số ESG tổng thể 

 

Chỉ số ESG môi trường 

 

Chỉ số ESG xã hội 

 

Chỉ số ESG quản trị 

Hình 4. 4 Biến động của chỉ số ESG khi có sự kiện 3 về thuế TNDN  

Nguồn: Tác giả tổng hợp kết quả từ mô hình 

Thảo luận: Đối với chỉ số ESG tổng thể: Dựa vào kết quả ước lượng theo 

phương pháp FEM, hệ số hồi quy của lag2 đến lag8 đều dương và có ý nghĩa thống 

kê ở mức 1%. Điều này phản ánh chỉ số ESG tổng thể của DNNVV được cải thiện 

sau thời điểm xảy ra sự kiện. Nhìn vào đồ thị minh họa ước lượng điểm trung bình 

của ESG với độ tin cậy 95%, có thể thấy chỉ số ESG trung bình theo thời gian có sự 

cải thiện sau thời điểm thực hiện chính sách, đặc biệt là từ kì số 1 trở đi, trước khi ổn 

định từ kì số 4. 

Đối với chỉ số ESG môi trường: Kết quả ước lượng cho thấy trong khoảng thời 

gian trước khi xảy ra sự kiện, chỉ số ESG môi trường dao động quanh mức 0. Sau 1 

năm kể từ khi sự kiện diễn ra (lag1), chỉ số ESG môi trường có xu hướng tăng lên, 

sau đó ổn định từ kỳ số 2 đến kỳ số 6, hàm ý rằng biến động của chỉ số ESG môi 

trường là khá cao. Chỉ số ESG môi trường cải thiện từ kỳ số 7 và 8, với hệ số tăng 

dao động trong 1.4 (mức ý nghĩa 1%).  

Đối với chỉ số ESG xã hội: Trong giai đoạn trước khi xảy ra sự kiện, chỉ số 

ESG xã hội gần như nằm ở mức 0. Sau khi sự kiện diễn ra, chỉ số ESG xã hội có xu 
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hướng tăng nhẹ từ kỳ 2 trở đi và có ý nghĩa thống kê, tuy nhiên mức tăng này có 

khuynh hướng giảm dần từ kỳ 4 và bắt đầu ổn định từ kỳ thứ 5. Điều này cho thấy 

rằng sự kiện 3 dường như ảnh hưởng tích cực chậm đến chỉ số ESG xã hội của 

DNNVV. 

Đối với chỉ số ESG quản trị: Trước khi sự kiện xảy ra, chỉ số ESG quản trị dao 

động xung quanh mức 0. Sau khi sự kiện xảy ra, chỉ số ESG quản trị có xu hướng 

tăng từ kỳ 1 trở đi đến kỳ số 4 và sau đó ổn định từ kỳ số 5. Đáng lưu ý là hệ số tác 

động tích cực xoay quanh mức 0.07 và chỉ có ý nghĩa thống kê từ kỳ số 4 trở đi. Do 

đó, mặc dù có xu hướng tăng sau sự kiện nhưng mức độ ảnh hưởng của sự kiện 3 đến 

chỉ số ESG quản trị của doanh nghiệp dường như khá ít và có độ trễ lớn. 

b) Ảnh hưởng của sự kiện 4 về thuế TNDN đến chỉ số ESG của các DNNVV 

Sự kiện 4: Từ ngày 01/01/2015 đến nay, bổ sung quy định về khoản chi phí được 

trừ của doanh nghiệp gồm khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD 

của doanh nghiệp; khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực 

hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.  

Bảng 4. 2 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của sự kiện 4 về thuế TNDN đến chỉ số ESG  

 ESGSCORE ENVSCORE SOCSCORE GOVSCORE 

Lead3 0.005 

(0.17) 

0.232 

(1.14) 

-0.004 

(-0.25) 

-0.002 

(0.23) 

Lead2 0.010 

(0.33) 

0.270 

(1.28) 

0.002 

(0.14) 

-0.000 

(-0.03) 

Lag0 -0.010 

(-1.42) 

-0.035 

(-1.43) 

-0.008 

(-1.35) 

-0.004 

(-0.89) 

Lag1 -0.015 

(-0.45) 

-0.032 

(-0.45) 

0.021 

(0.59) 

0.002 

(0.13) 

Lag2 -0.046 

(-1.68) 

-0.069 

(-1.18) 

0.002 

(0.11) 

-0.025 

(-1.020 

Lag3 -0.103*** 

(-1.93) 

-0.151 

(-2.05) 

-0.069 

(-0.98) 

-0.047 

(-1.37) 

Lag4 -0.151* 

(-3.14) 

-0.117 

(-1.34) 

-0.102 

(-1.5) 

-0.050 

(-1.63) 

Lag5 -0.179* 

(-3.71) 

-0.145 

(-1.55) 

-0.117*** 

(-1.78) 

-0.055 

(-1.74) 

Lag6 -0.268* 

(-4.9) 

-1.450* 

(-3.06) 

-0.164** 

(-2.48) 

-0.098** 

(-2.52) 

Lag7 -0.256* 

(-4.89) 

-1.275* 

(-3.23) 

-0.169** 

(-2.56) 

-0.076*** 

(-1.96) 

Lag8 -0.262* 

(-5.22) 

-1.135* 

(-2.96) 

-0.176** 

(-2.47) 

-0.084** 

(-2.30) 

Hệ số chặn 3.849* 

(6.59) 

5.663* 

(2.6) 

2.921 

(5.69) 

2.115* 

(3.59) 

Nguồn: Kết quả từ mô hình 
*, **, *** đại diện cho mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%; () là giá trị thống kê 
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Chỉ số ESG tổng thể 

 

Chỉ số ESG môi trường 

 

 

Chỉ số ESG xã hội 

 

 

Chỉ số ESG quản trị 

Hình 4. 5 Biến động của chỉ số ESG khi có sự kiện 4 về thuế TNDN 

Nguồn: Tác giả tổng hợp kết quả từ mô hình 

 Thảo luận: Đối với chỉ số ESG tổng thể: Dựa vào kết quả ước lượng theo 

phương pháp FEM, ta thấy hệ số hồi quy từ lag3 trở đi là âm và có ý nghĩa thống kê, 

chỉ số ESG quản trị có sự suy giảm đáng kể từ sau sự kiện, đặc biệt là trong 02 chu 

kỳ tiếp theo. Điều này cho thấy, sự kiện 4 có tác động tiêu cực đến chỉ số ESG của 

doanh nghiệp. Sự sụt giảm trở nên rõ rệt từ kỳ 3 trở đi (mức ý nghĩa thống kê 10%), 

cho thấy sự kiện 4 tiếp tục có tác động tiêu cực đến chỉ số ESG quản trị trong những 

năm tiếp theo 

 Đối với chỉ số ESG môi trường: trước khi có sự kiện 4, chỉ số ESG môi trường 

có xu hướng duy trì mức 0, nhưng sau khi sự kiện 4 diễn ra, chỉ số ESG môi trường 

có xu hướng giảm, đặc biệt là sau 02 kỳ từ kỳ số 3, cho thấy có tác động tiêu cực đến 

chỉ số ESG môi trường sau sự kiện. Tuy nhiên, hệ số tác động chỉ có ý nghĩa thống 

kê sau kỳ số 6.  

 Đối với chỉ số ESG xã hội: Trước sự kiện 4, chỉ số ESG duy trì ở mức 0. Sau 

khi sự kiện 4 xảy ra, chỉ số này bắt đầu có xu hướng tăng lên ở kỳ số 1 nhưng lại giảm 
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xuống quanh mức 0 ở kỳ số 2 và tiếp tục giảm mạnh xuống dưới mức 0 từ kỳ số 3 trở 

đi. Tuy nhiên ý nghĩa thống kê chỉ xuất hiện từ kỳ số 5 trở đi.  

 Đối với chỉ số ESG quản trị: Trước khi sự kiện 4 xảy ra, chỉ số ESG quản trị 

duy trì quanh mức 0. Sau khi sự kiện 4 diễn ra, chỉ số ESG quản trị bắt đầu tăng nhẹ 

ở kỳ số 1, sau đó giảm mạnh từ kỳ số 2 trở đi, cho thấy sự kiện 4 có thể có tác động 

tiêu cực đến chỉ số ESG quản trị. Tuy nhiên ý nghĩa thống kê chỉ xuất hiện từ kỳ số 6 

trở đi.  

c) Ảnh hưởng của sự kiện 5 về thuế TNDN đến chỉ số ESG của các DNNVV 

Sự kiện 5: Từ ngày 01/01/2016 – nay, Chính phủ áp dụng mức thuế suất 20% 

cho tất cả các doanh nghiệp (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế). 

Như vậy DNNVV không còn có chính sách ưu đãi riêng về thuế suất thuế TNDN. 

Bảng 4. 3 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của sự kiện 5 về thuế TNDN đến chỉ số ESG  

 ESGSCORE ENVSCORE SOCSCORE GOVSCORE 

Lead4 -0.082** 

(-2.20) 

-0.990** 

(-2.69) 

-0.058** 

(-2.21) 

-0.029 

(-1.23) 

Lead3 -0.076 

(-1.72) 

-1.130** 

(-2.84) 

-0.051 

(-1.69) 

-0.020 

(-0.91) 

Lead2 -0.088*** 

(-1.81) 

-1.130** 

(-2.84) 

-0.046 

(-1.49) 

-0.043*** 

(-1.80) 

Lag0 0.028 

(1.4) 

0.027 

(0.69) 

0.015 

(1.24) 

0.004 

(0.63) 

Lag1 0.076*** 

(1.91) 

-0.006 

(-0.09) 

0.047** 

(2.28) 

0.008 

(0.50) 

Lag2 0.133*** 

(1.91) 

0.075 

(0.86) 

0.120*** 

(2.05) 

0.030 

(1.24) 

Lag3 0.163* 

(2.96) 

0.112 

(1.15) 

0.139*** 

(1.99) 

0.058*** 

(2.07) 

Lag4 0.168* 

(3.4) 

0.109 

(1.23) 

0.108 

(1.61) 

0.051 

(1.59) 

Lag5 0.179* 

(3.71) 

0.145 

(1.55) 

0.117*** 

(1.78) 

0.055 

(1.74) 

Lag6 0.190* 

(3.43) 

0.415 

(1.78) 

0.120*** 

(1.78) 

0.055 

(1.66) 

Lag7 0.185* 

(3.36) 

0.377 

(1.62) 

0.112 

(1.72) 

0.053 

(1.70) 

Lag8 -0.261* 

(-5.22) 

1.133 

(0.86) 

0.174 

(1.73) 

0.085 

(1.71) 

Hệ số chặn 3.669* 

(6.13) 

5.518* 

(2.57) 

2.804* 

(5.64) 

2.060* 

(3.46) 

Nguồn: Kết quả tổng hợp từ mô hình 
*, **, *** đại diện cho mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%; () là giá trị thống kê 
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Chỉ số ESG tổng thể 

 

Chỉ số ESG môi trường 

 

 

Chỉ số ESG xã hội 

 

 

Chỉ số ESG quản trị 

Hình 4. 6 Biến động của chỉ số ESG khi có sự kiện 5 về thuế TNDN  

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả mô hình 

 Thảo luận: Trước khi sự kiện 5 diễn ra, chỉ số ESG tổng thể khá ổn định và 

nằm dưới mức 0. Tuy nhiên, sau khi sự kiện 5 diễn ra, chỉ số ESG tổng thể bắt đầu 

tăng dần. Chỉ số ESG tổng thể tiếp tục tăng dần trong các kỳ tiếp theo, với các ước 

lượng chỉ số vượt mức 0 từ kỳ số 2 trở đi và hệ số ước lượng tác động đều có ý nghĩa 

thống kê ở các kỳ cho thấy tác động tích cực sau khi sự kiện 5 diễn ra đối với chỉ số 

ESG tổng thể của các DNNVV. 

Đối với chỉ số ESG môi trường: Kết quả cho thấy sự kiện 5 có tác động tích cực 

đến chỉ số ESG môi trường nhưng lại không có ý nghĩa thống kê.  

Đối với chỉ số ESG xã hội: Kết quả cho thấy xu hướng tăng nhẹ trong chỉ số 

ESG xã hội sau khi sự kiện 5 xảy ra, nhưng mức độ tăng này đi kèm với sự không 

chắc chắn lớn (mức ý nghĩa giảm dần theo thời gian). Sau sự kiện, chỉ số ESG xã hội 

bắt đầu có xu hướng tăng nhẹ, đặc biệt rõ rệt từ kỳ số 2 trở đi. Mặc dù có xu hướng 

tăng, các khoảng tin cậy vẫn rộng, đặc biệt từ kỳ số 4 trở đi, cho thấy vẫn có sự không 

chắc chắn trong các ước lượng này.  
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Đối với chỉ số ESG quản trị: Trước sự kiện, chỉ số ESG quản trị duy trì dưới 

mức 0. Sau khi sự kiện diễn ra, chỉ số ESG quản trị có xu hướng tăng nhẹ ở kỳ số 1 

và kỳ số 2, sau đó tiếp tục tăng mạnh ở các kỳ tiếp theo. Tuy nhiên chỉ có ý nghĩa 

thống kê ở kỳ số 3. 

d) Ảnh hưởng của sự kiện 6 về thuế TNDN đến chỉ số ESG của các DNNVV 

Sự kiện 6: Năm 2020, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với 

trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. 

Bảng 4. 4 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của sự kiện 6 về thuế TNDN đến chỉ số ESG  

 ESGSCORE ENVSCORE SOCSCORE GOVSCORE 

Lead8 0.157* 

(2.94) 

0.349 

(1.59) 

0.097 

(1.45) 

0.048 

(1.59) 

Lead7 0.162* 

(2.97) 

0.387 

(1.77) 

0.104 

(1.52) 

0.050 

(1.57) 

Lead6 0.151* 

(3.14) 

0.117 

(1.34) 

0.102 

(1.50) 

0.050 

(1.63) 

Lead5 0.140* 

(2.81) 

0.081 

(1.01) 

0.093 

(1.34) 

0.046 

(1.47) 

Lead4 0.135** 

(2.63) 

0.084 

(0.91) 

0.123 

(1.70) 

0.053*** 

(1.86) 

Lead3 0.105** 

(2.42) 

0.047 

(0.57) 

0.104 

(1.72) 

0.025 

(1.12) 

Lead2 0.048 

(1.47) 

-0.034 

(-0.53) 

0.032** 

(2.14) 

0.003 

(0.24) 

Lag0 -0.028 

(-1.40) 

-0.027 

(-0.69) 

-0.015 

(-1.24) 

-0.004 

(-0.63) 

Lag1 -0.116** 

(-2.35) 

-1.333** 

(-2.97) 

-0.062*** 

(-1.79) 

-0.048 

(-1.76) 

Lag2 -0.104** 

(-2.31) 

-1.158* 

(-3.21) 

-0.067*** 

(-2.02) 

-0.025 

(-1.04) 

Lag3 -0.110** 

(-2.68) 

-1.018* 

(-3.06) 

-0.073*** 

(-2.91) 

-0.034 

(-1.37) 

Lag4 -0.115** 

(-2.76) 

-1.012* 

(-3.03) 

-0.068*** 

(-2.89) 

-0.032 

(-1.43) 

Hệ số chặn 3.697* 

(6.22) 

2.155** 

(2.57) 

2.819* 

(5.73) 

2.065* 

(3.48) 
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ mô hình 

*, **, *** đại diện cho mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%; () là giá trị thống kê 
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Chỉ số ESG tổng thể 

 

Chỉ số ESG môi trường 

 

 

Chỉ số ESG xã hội 

 

 

Chỉ số ESG quản trị 

Hình 4. 7 Biến động của chỉ số ESG khi có sự kiện 6 về thuế TNDN 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả từ mô hình 

Thảo luận: Trước khi sự kiện 6 xảy ra, chỉ số ESG tổng thể có xu hướng giảm 

dần từ mức dương xuống gần mức 0. Các chấm tròn đại diện cho ước lượng điểm cho 

thấy đã có sự suy giảm về chỉ số ESG tổng thể của các DNNVV trước khi có sự kiện 

6. Khoảng tin cậy 95% khá rộng, đặc biệt là trong những giai đoạn sớm, cho thấy 

mức độ không chắc chắn cao về tác động trước thời điểm diễn ra sự kiện 6. Sau khi 

sự kiện 6 xảy ra, các chấm tròn ngày càng nằm xa dưới mức 0 thể hiện chỉ số ESG 

tổng thể tiếp tục suy giảm rõ rệt và chuyển sang mức âm ngaytừ kỳ 0 trở đi. Sang kỳ 

số 2, chỉ số ESG tổng thể có dấu hiệu tăng nhẹ so với kỳ số 1 nhưng lại giảm xuống 

ở kỳ số 3 trở đi (mức giảm không đáng kể so với kỳ số 2). Như vậy, sự kiện 6 gần 

như không có tác động tích cực lên chỉ số ESG tổng thể.  

 Đối với chỉ số ESG môi trường: Trước khi có sự kiện 6, chỉ số ESG môi trường 

dao động quanh mức 0, với các khoảng tin cậy khá rộng, cho thấy sự không chắc chắn 

cao về tác động trước sự kiện. Sau sự kiện 6, chỉ số ESG môi trường có xu hướng 

giảm dần, đặc biệt rõ rệt từ thời gian bắt đầu xuất hiện sự kiện trở đi. Mặc dù có xu 

hướng giảm, các khoảng tin cậy vẫn rộng, cho thấy mức độ không chắc chắn cao về 
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tác động thực tế của sự kiện. Do đó, cần có thêm dữ liệu hoặc phân tích để xác định 

rõ hơn tác động thực sự của chính sách giảm thuế đối với các yếu tố ESG môi trường. 

 Đối với chỉ số ESG xã hội: Trước sự kiện, chỉ số ESG xã hội khá ổn định dao 

động trên mức 0, với các khoảng tin cậy tương đối rộng, cho thấy có sự không chắc 

chắn trong các ước lượng chỉ số ESG xã hội trước khi chính sách giảm thuế được áp 

dụng. Sau khi sự kiện 6 diễn ra, chỉ số ESG xã hội có xu hướng giảm nhanh chóng 

(dưới mức 0) ngay từ kì 0 trở đi. Tuy nhiên, hệ số ước lượng từ lag1 đến lag3 cho 

thấy không có nhiều ý nghĩa, vì vậy không thể chắc chắn về tác động làm suy giảm 

chỉ số ESG xã hội của sự kiện 6.  

 Đối với chỉ số ESG quản trị: Trước sự kiện, chỉ số ESG quản trị dao động trên 

mức 0, với các khoảng tin cậy khá rộng, cho thấy có sự không chắc chắn cao trong 

các ước lượng chỉ số ESG quản trị trước khi chính sách giảm thuế được áp dụng. Sau 

sự kiện 6, chỉ số ESG quản trị có xu hướng giảm và chuyển sang mức âm, đặc biệt rõ 

rệt từ thời gian 0 đến kỳ số 1, sau đó có cải thiện ở kỳ số 2 nhưng giảm trở lại từ kỳ 

số 3 trở đi. Tuy nhiên, mức độ không chắc chắn cao về các ước lượng lại cho thấy 

chưa thể khẳng định liệu sự kiện 6 có thực sự tác động đến chỉ số ESG quản trị của 

DNNVV. 

d) Ảnh hưởng của sự kiện 7 về thuế TNDN đến chỉ số ESG của các DNNVV 

Sự kiện 7: Năm 2021, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2021 đối với 

trường hợp doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh 

thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 (không áp dụng đối với trường hợp 

doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong thời kỳ tính thuế 

năm 2020, 2021). 

Bảng 4. 5 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của sự kiện 7 về thuế TNDN đến chỉ số ESG  

 ESGSCORE ENVSCORE SOCSCORE GOVSCORE 

Lead9 0.185* 

(3.36) 

0.377 

(1.62) 

0.112 

(1.72) 

0.053 

(1.70) 

Lead8 0.190* 

(3.43) 

0.415 

(1.78) 

0.120*** 

(1.78) 

0.055 

(1.66) 

Lead7 0.179* 

(3.71) 

0.145 

(1.55) 

0.117*** 

(1.78) 

0.055 

(1.74) 

Lead6 0.168* 

(3.40) 

0.109 

(1.23) 

0.108 

(1.61) 

0.051 

(1.59) 

Lead5 0.163* 

(2.96) 

0.112 

(1.15) 

0.139*** 

(1.99) 

0.058*** 

(2.07) 

Lead4 0.133* 

(2.81) 

0.075 

(0.86) 

0.120*** 

(2.05) 

0.030 

(1.24) 

Lead3 0.076*** 

(1.91) 

-0.006 

(-0.09) 

0.047** 

(2.28) 

0.008 

(0.50) 
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Lead2 0.028 

(1.40) 

0.027 

(0.69) 

0.015 

(1.24) 

0.004 

(0.63) 

Lag0 -0.088*** 

(-1.81) 

-1.305** 

(-2.69) 

-0.046 

(-1.49) 

-0.043*** 

(-1.80) 

Lag1 -0.076 

(-1.72) 

-1.130* 

(-2.84) 

-0.051 

(-1.69) 

- 0.020 

(-0.91) 

Lag2 -0.082** 

(-2.20) 

-0.990** 

(-2.69) 

-0.058** 

(-2.21) 

-0.029 

(-1.23) 

Lag3 -0.088** 

(-2.3) 

-0.960** 

(-2.39) 

-0.048** 

(-2.11) 

-0.025 

(-1.03) 

Hệ số chặn 3.669* 

(6.13) 

5.518** 

(2.57) 

2.804* 

(5.64) 

2.060* 

(3.46) 

Nguồn: Kết quả tổng hợp từ mô hình 
*, **, *** đại diện cho mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%; () là giá trị thống kê 

 

 

 

 

Chỉ số ESG tổng thể 

 

Chỉ số ESG môi trường 

 

 

Chỉ số ESG xã hội 

 

 

Chỉ số ESG quản trị 

Hình 4. 8 Biến động của chỉ số ESG khi có sự kiện 7 về thuế TNDN 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả từ mô hình 

Thảo luận: Trước khi sự kiện 7 xảy ra, chỉ số ESG tổng thể có xu hướng giảm 

dần từ mức dương xuống gần mức 0. Sau khi có sự kiện 7, các chấm tròn ngày càng 

nằm xa dưới mức 0 thể hiện chỉ số ESG tổng thể tiếp tục suy giảm rõ rệt và chuyển 

sang mức âm ngay từ kỳ 0 trở đi. Sang kỳ số 2, chỉ số ESG tổng thể có dấu hiệu tăng 
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nhẹ so với kỳ số 1 nhưng lại giảm xuống ở kỳ số 3 trở đi (mức giảm không đáng kể 

so với kỳ số 2). Như vậy, sự kiện 7 gần như không có tác động tích cực lên chỉ số 

ESG tổng thể.  

 Đối với chỉ số ESG môi trường: Trước khi có sự kiện 7, chỉ số ESG môi trường 

dao động quanh mức 0. Sau sự kiện 7, chỉ số ESG môi trường có xu hướng giảm dần, 

đặc biệt rõ rệt từ thời gian bắt đầu xuất hiện sự kiện trở đi. Mặc dù có xu hướng giảm, 

các khoảng tin cậy vẫn rộng, cho thấy mức độ không chắc chắn cao về ảnh hưởng 

thực tế của sự kiện. Do đó, cần có thêm dữ liệu hoặc phân tích để xác định rõ hơn ảnh 

hưởng thực sự của chính sách giảm thuế đối với ESG môi trường. 

 Đối với chỉ số ESG xã hội: Trước sự kiện 7, chỉ số ESG xã hội khá ổn định 

dao động trên mức 0. Sau sự kiện 7, chỉ số ESG xã hội có xu hướng giảm nhanh 

chóng (dưới mức 0) ngay từ kì 0 trở đi.  

 Đối với chỉ số ESG quản trị: Trước sự kiện 7, chỉ số ESG quản trị dao động 

trên mức 0. Sau sự kiện 7, chỉ số ESG quản trị có xu hướng giảm và chuyển sang 

mức âm, đặc biệt rõ rệt từ thời gian 0 đến kỳ số 1, sau đó có cải thiện ở kỳ số 2 nhưng 

giảm trở lại từ kỳ số 3 trở đi. Tuy nhiên, mức độ không chắc chắn cao về các ước 

lượng lại cho thấy chưa thể khẳng định liệu sự kiện 6 có thực sự tác động đến chỉ số 

ESG quản trị của DNNVV. 

4.2.1.2 Ảnh hưởng của sự kiện về thuế bảo vệ môi trường đến chỉ số ESG 

của các DNNVV 

Sự kiện 3: Từ 2019 – 2021, quy định mức thuế suất cho các hàng hoá là đối 

tượng chịu thuế BVMT ở mức cao nhất trong khung thuế. 

Bảng 4. 6 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của sự kiện 3 về thuế BVMT đến chỉ số ESG  

 ESGSCORE ENVSCORE SOCSCORE GOVSCORE 

Lead7 0.109*** 

(1.94) 

0.387 

(1.53) 

0.065 

(0.95) 

0.045 

(1.36) 

Lead6 0.115*** 

(1.97) 

0.430 

(1.66) 

0.073 

(1.03) 

0.047 

(1.33) 

Lead5 0.104*** 

(1.96) 

0.161*** 

(2.13) 

0.070 

(1.00) 

0.047 

(1.39) 

Lead4 0.093 

(1.75) 

0.122*** 

(1.95) 

0.061 

(0.85) 

0.042 

(1.26) 

Lead3 0.088 

(1.68) 

0.134* 

(2.90) 

0.092 

(1.29) 

0.050 

(1.70) 

Lead2 0.057 

(1.31) 

0.084*** 

(1.87) 

0.072 

(1.18) 

0.021 

(1.10) 

Lag0 -0.096* 

(-2.71) 

-0.255*** 

(-1.91) 

-0.058* 

(-2.98) 

-0.021 

(-1.25) 

Lag1 -0.153* -1.037* -0.099* -0.028 
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(-3.14) (-2.88) (-2.86) (-1.21) 

Lag2 -0.160* 

(-3.72) 

-0.932* 

(-2.79) 

-0.106* 

(-3.54) 

-0.038 

(-1.70) 

Lag3 -0.154* 

(-3.52) 

-0.913* 

(-2.89) 

-0.103* 

(-3.64) 

-0.028 

(-1.54) 

Hệ số chặn 3.797* 

(6.50) 

5.428** 

(2.28) 

2.878* 

(5.90) 

2.089* 

(3.53) 

Nguồn: Kết quả tổng hợp từ mô hình 
*, **, *** đại diện cho mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%; () là giá trị thống kê 

 

 

Chỉ số ESG tổng thể 

 

Chỉ số ESG môi trường 

 

 

Chỉ số ESG xã hội 

 

 

Chỉ số ESG quản trị 

Hình 4. 9 Biến động của chỉ số ESG khi có sự kiện 3 về thuế BVMT 

Nguồn: Tổng hợp kết quả từ mô hình 

Thảo luận: Sự kiện 3 về thuế BVMT nhằm giảm tiêu thụ các sản phẩm gây hại 

cho môi trường và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển hướng sang các hoạt động thân 

thiện với môi trường hơn. Trước sự kiện, chỉ số ESG tổng thể trên mức 0. Sau sự 

kiện, chỉ số ESG tổng thể bắt đầu có xu hướng giảm dưới mức 0 từ kỳ số 1 trở đi . 

Điều này có thể phản ánh rằng chính sách thuế đã gây áp lực lên doanh nghiệp trong 

việc điều chỉnh hoạt động để đáp ứng các yêu cầu mới. Sự sụt giảm điểm số ESG có 

thể là do doanh nghiệp phải tập trung nhiều nguồn lực hơn vào việc điều chỉnh hoạt 

động SXKD để đáp ứng mức thuế mới, dẫn đến việc giảm đầu tư vào các yếu tố ESG. 
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Đối với chỉ số ESG môi trường: Trước khi sự kiện 3 về thuế BVMT diễn ra, 

chỉ số ESG môi trường không có biến động đáng kể, duy trì trên mức 0. Sau khi có 

sự kiện 3, chỉ số ESG môi trường bắt đầu giảm mạnh từ kỳ số 1 trở đi, cho thấy rằng 

DNNVV với nguồn lực tài chính bị hạn chế, trong khi chi phí thuế tăng lên khiến các 

DNNVV có thể gặp khó khăn trong việc điều chỉnh các hoạt động SXKD để tuân thủ 

quy định về thuế.  

Đối với chỉ số ESG xã hội: Trước sự kiện, chỉ số ESG xã hội tương đối ổn định 

và không có biến động đáng kể, duy trì trên mức 0. Tuy nhiên sau sự kiện, chỉ số ESG 

xã hội bắt đầu giảm mạnh từ kỳ số 1. Điều này có thể cho thấy rằng việc tăng chi phí 

thuế đã làm giảm khả năng đầu tư vào các sáng kiến xã hội hoặc gây áp lực tài chính 

lên DNNVV, dẫn đến sự suy giảm về các yếu tố xã hội trong bộ tiêu chí ESG.  

Đối với chỉ số ESG quản trị: Trước khi có sự kiện, chỉ số ESG quản trị tương 

đối ổn định, duy trì trên mức 0. Sau sự kiện, chỉ số ESG quản trị có xu hướng giảm. 

Điều này cho thấy, có thể do chi phí thuế tăng gây áp lực tài chính lên các DNNVV, 

dẫn đến sự suy giảm về các yếu tố quản trị trong bộ tiêu chí ESG. Tuy nhiên kết quả 

thống kê không có ý nghĩa cho thời điểm trước và sau sự kiện, chứng tỏ chưa có bằng 

chứng thống kê chắc chắn cho tác động của sự kiện 3 về thuế BVMT đến chỉ số ESG 

quản trị. 

4.2.1.3 Ảnh hưởng của sự kiện về thuế tài nguyên đến chỉ số ESG của các 

DNNVV 

Sự kiện 1: Từ ngày 01/2/2014 - nay, tăng thuế suất đối với các loại tài nguyên, 

trừ dầu thô và khí thiên nhiên, khí than. 

Bảng 4. 7 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của sự kiện 1 về thuế tài nguyên đến chỉ số 

ESG  

 ESGSCORE ENVSCORE SOCSCORE GOVSCORE 

Lead2 -0.005 

(-0.64) 

-0.038 

(-1.37) 

-0.007 

(-0.29) 

-0.002 

(-0.33) 

Lag0 -0.019 

(-0.62) 

-0.291 

(-1.28) 

-0.041*** 

(1.96) 

-0.000 

(-0.03) 

Lag1 -0.056 

(-1.48) 

-0.338 

(-1.34) 

-0.099* 

(2.86) 

-0.025 

(-1.02) 

Lag2 -0.114*** 

(-1.96) 

-0.420 

(-1.66) 

-0.172* 

(2.92) 

-0.046 

(-1.33) 

Lag3 -0.162* 

(-2.99) 

-0.385*** 

(-1.81) 

-0.191* 

(2.79) 

-0.050 

(-1.58) 

Lag4 -0.190* 

(-3.45) 

-0.413*** 

(-1.82) 

-0.161** 

(2.42) 

-0.055 

(-1.67) 

Lag5 -0.279* -1.718* -0.170** -0.098* 
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(-4.88) (-3.75) (2.59) (-2.45) 

Lag6 -0.267* 

(-5.04) 

-1.543* 

(3.92) 

-0.172** 

(2.65) 

-0.075*** 

(-1.98) 

Lag7 -0.273* 

(-5.16) 

-1.403* 

(-3.65) 

-0.165** 

(2.64) 

-0.084** 

(-2.27) 

Lag8 -0.203* 

(-5.36) 

-1.303* 

(-3.85) 

-0.115** 

(2.44) 

-0.064** 

(-2.17) 

Hệ số chặn 3.854* 

(6.57) 

5.893* 

(2.69) 

2.779* 

(5.73) 

2.118* 

(3.58) 

Nguồn: Kết quả tổng hợp từ mô hình 
*, **, *** đại diện cho mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%; () là giá trị thống kê 

 

Chỉ số ESG tổng thể 

 

Chỉ số ESG môi trường 

 

 

Chỉ số ESG xã hội 

 

 

Chỉ số ESG quản trị 

Hình 4. 10 Biến động của chỉ số ESG khi có sự kiện 1 về thuế tài nguyên 

Nguồn: Tác giả tổng hợp kết quả từ mô hình 

 Thảo luận: Trước khi sự kiện xảy ra, chỉ số ESG không có sự biến động lớn, 

nhưng sau khi có sự kiện 1, chỉ số ESG tổng thể bắt đầu giảm từ kỳ số 1 và tiếp tục 

giảm mạnh từ kỳ số 2. Điều này có thể phản ánh rằng DNNVV đã phải đối mặt với 

các thách thức tài chính hoặc cơ cấu sản xuất do chi phí thuế tăng, dẫn đến việc giảm 

đầu tư vào các yếu tố ESG khác. Mặc dù có sự giảm sút rõ rệt trong chỉ số ESG, các 

khoảng tin cậy rộng sau sự kiện (lưu ý mức ý nghĩa thống kê chỉ bắt đầu từ lag +2 

cho thấy có nhiều yếu tố khác có thể đang ảnh hưởng đến kết quả này. 
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 Đối với chỉ số ESG môi trường: Trước khi có sự kiện, chỉ số ESG môi trường 

duy trì ổn định trên mức 0, không có biến động lớn. Các khoảng tin cậy 95% cũng 

tương đối hẹp, cho thấy sự chắc chắn cao hơn về chỉ số trong giai đoạn này. Sau khi 

sự kiện diễn ra, chỉ số ESG môi trường có xu hướng giảm dần, đặc biệt rõ rệt từ thời 

gian +2 đến +7, với mức giảm sâu nhất gần - 2 điểm. Khoảng tin cậy 95% sau sự kiện 

bắt đầu mở rộng hơn, cho thấy có sự không chắc chắn cao về tác động của các sự kiện 

1 đối với chỉ số ESG môi trường. Điều này có thể phản ánh rằng doanh nghiệp gặp 

khó khăn trong việc duy trì các cam kết BVMT do chi phí thuế tăng, hoặc việc điều 

chỉnh các hoạt động sản xuất để đáp ứng các yêu cầu mới dẫn đến hiệu quả môi trường 

giảm sút. Lưu ý rằng sau kì số 5, chỉ số ESG môi trường đột ngột giảm mạnh sau đó 

tăng dần lại, do vậy cần có thêm dữ liệu hoặc nghiên cứu thêm các yếu tố khác để xác 

định rõ hơn tác động thực sự của sự kiện. 

 Đối với chỉ số ESG xã hội: Cũng tương tự như chỉ số ESG môi trường, chỉ số 

ESG xã hội có xu hướng giảm sau khi có sự kiện, đặc biệt rõ rệt từ thời gian +2 đến 

+7, với mức giảm sâu nhất đạt khoảng - 2 điểm. Điều này có thể phản ánh rằng các 

doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc duy trì các cam kết xã hội do chi phí thuế tăng, 

hoặc việc điều chỉnh các hoạt động sản xuất để đáp ứng các yêu cầu mới dẫn đến việc 

giảm đầu tư vào các sáng kiến xã hội trong điều kiện nguồn lực bị giới hạn. Tuy nhiên 

cũng phải lưu ý rằng, mức ý nghĩa thống kê chỉ có ý nghĩa ở kỳ số 4 trở đi, chứng tỏ 

cần thêm dữ liệu để xác định rõ hơn tác động thực sự của sự kiện đối với chỉ số ESG 

xã hội của DNNVV. 

Đối với chỉ số ESG quản trị: Sau khi sự kiện diễn ra, chỉ số ESG quản trị có xu 

hướng giảm dần, đặc biệt rõ rệt từ thời gian +2 đến +7, với mức giảm sâu nhất vào 

kỳ số 5. Mặc dù có sự suy giảm rõ rệt trong chỉ số ESG quản trị, các khoảng tin cậy 

sau sự kiện mở rộng cho thấy có thể có yếu tố khác ảnh hưởng đến kết quả này. 

4.2.2 Đánh giá chung về ảnh hưởng của một số sự kiện về thuế đến chỉ số 

ESG của các DNNVV 

Bảng 4.8 dưới đây chắt lọc kết quả tác động của một số sự kiện về thuế đến chỉ 

số ESG tổng thể và thành phần của các DNNVV trong mẫu nghiên cứu. Tác giả đưa 

ra nhận định rằng tác động của các sự kiện thay đổi về thuế đến chỉ số ESG của các 

DNNVV sẽ là khác nhau do mỗi sự kiện xảy ra trong một CSSK khác nhau. Cụ thể 

như sau: 

a) Về chính sách thuế TNDN:  

a1) Sự kiện 3: 
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Đối với chỉ số ESG tổng thể: Kết quả cho thấy sau thời điểm kết thúc sự kiện 3, 

chỉ số ESG tổng thể được cải thiện dần lên và ổn định trong 04 năm 2016-2019, thể 

hiện việc áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% sớm hơn cho DNNVV so với các doanh 

nghiệp khác đã giúp DNNVV được hưởng lợi nhiều hơn từ việc gia tăng lợi nhuận 

để lại, từ đó tạo điều kiện nguồn lực tài chính cho DNNVV hướng đến hoạt động 

PTBV. Tuy nhiên, tác động của sự kiện 3 đến chỉ số ESG tổng thể có độ trễ ít nhất 

01 năm sau thời điểm kết thúc sự kiện.  

Đối với chỉ số ESG môi trường: Kết quả cho thấy khi sự kiện 3 diễn ra, chỉ số 

ESG môi trường có xu hướng tăng lên, sau đó ổn định trong giai đoạn 04 năm 2017-

2021. Điều này thể hiện biến động của chỉ số ESG môi trường ngay sau khi kết thúc 

sự kiện 3 là khá cao (vì trước khi sự kiện xảy ra, chỉ số ESG môi trường của các 

DNNVV gần như bằng 0). Chỉ số ESG tiếp tục được cải thiện từ năm 2022. Tuy 

nhiên, tác động của sự kiện 3 đến chỉ số ESG môi trường có độ trễ ít nhất 01 năm sau 

thời điểm diễn ra sự kiện. 

Đối với chỉ số ESG xã hội: Sau khi sự kiện diễn ra, chỉ số ESG xã hội có xu 

hướng tăng nhẹ từ năm 2017, tuy nhiên lại giảm dần từ năm 2019 và bắt đầu ổn định 

từ năm 2020. Điều này cho thấy rằng sự kiện 3 có vẻ ảnh hưởng tích cực chậm đến 

chỉ số ESG xã hội của DNNVV (vì trước khi xảy ra sự kiện, chỉ số ESG xã hội gần 

như bằng 0). Tuy nhiên tác động của sự kiện 3 đến chỉ số ESG xã hội có độ trễ ít nhất 

là 02 năm sau thời điểm diễn ra sự kiện. 

Đối với chỉ số ESG quản trị: Sau khi sự kiện 3 kết thúc, chỉ số ESG quản trị có 

xu hướng tăng trong 04 năm 2016-2019 và sau đó ổn định từ năm 2020. Tuy nhiên, 

hệ số tác động tích cực xoay quanh mức 0.07 và chỉ có ý nghĩa thống kê từ năm 2019 

trở đi. Do đó, mặc dù có xu hướng tăng sau sự kiện 3 nhưng mức độ ảnh hưởng của 

sự kiện 3 đến chỉ số ESG quản trị của doanh nghiệp dường như khá ít và có độ trễ 

lớn (vì trước khi sự kiện xảy ra, chỉ số ESG quản trị dao động xung quanh mức 0).  

a2) Sự kiện 4: 

Đối với chỉ số ESG tổng thể: Sau khi sự kiện 4 diễn ra, chỉ số ESG tổng thể có 

sự suy giảm đáng kể và ngay lập tức trong 02 năm 2016-2017 và sự sụt giảm trở nên 

rõ rệt từ năm 2018, cho thấy sự kiện 4 có tác động tiêu cực đến chỉ số ESG tổng thể 

trong những năm tiếp theo (vì trước khi có sự kiện 4, chỉ số ESG quản trị ở mức gần 

0).  

Đối với chỉ số ESG môi trường: Trước khi có sự kiện 4, chỉ số ESG môi trường 

có xu hướng duy trì mức 0, nhưng sau khi sự kiện 4 diễn ra, chỉ số ESG môi trường 

có xu hướng giảm trong giai đoạn 02 năm 2016-2017 và giảm rõ rệt từ năm 2018, 

cho thấy có thể có tác động tiêu cực đến chỉ số ESG sau sự kiện. Tuy nhiên, ý nghĩa 
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thống kê chỉ xuất hiện từ năm 2021 trở đi, vì vậy không có bằng chứng thống kê chắc 

chắn cho tác động làm suy giảm chỉ số ESG môi trường của doanh nghiệp sau khi có 

sự kiện 4. 

Đối với chỉ số ESG xã hội: Trước sự kiện, chỉ số ESG xã hội tương đối ổn định 

và không có biến động lớn, duy trì ở mức 0. Sau khi sự kiện xảy ra, chỉ số này bắt 

đầu có xu hướng tăng lên vào năm 2016 nhưng lại giảm xuống quanh mức 0 từ năm 

2017 trở đi. Tuy nhiên ý nghĩa thống kê chỉ xuất hiện từ năm 2020 trở đi. Điều này 

cho thấy rằng không có bằng chứng thống kê chắc chắn cho tác động của sự kiện 4 

về thuế TNDN đến chỉ số ESG xã hội của DNNVV. 

Đối với chỉ số ESG quản trị: Trước khi sự kiện 4 xảy ra, chỉ số ESG quản trị 

duy trì quanh mức 0. Sau khi có sự kiện 4, chỉ số ESG quản trị bắt đầu tăng nhẹ vào 

năm 2016, sau đó giảm mạnh từ năm 2017 trở đi, cho thấy sự kiện 4 có thể có tác 

động tiêu cực đến chỉ số ESG quản trị. Tuy nhiên ý nghĩa thống kê chỉ xuất hiện từ 

năm 2021 trở đi. Vì vậy không có bằng chứng thống kê chắc chắn cho ảnh hưởng của 

sự kiện 4 đến chỉ số ESG quản trị của DNNVV. 

a3) Sự kiện 5: 

Đối với chỉ số ESG tổng thể: Trước khi sự kiện 5 diễn ra, chỉ số ESG tổng thể 

khá ổn định và nằm dưới mức 0. Tuy nhiên, sau khi sự kiện 5 diễn ra, chỉ số ESG 

tổng thể bắt đầu tăng dần, cho thấy có thể có sự cải thiện trong các hoạt động hướng 

đến PTBV của các DNNVV. Chỉ số ESG tổng thể tiếp tục tăng dần từ năm 2017 trở 

đi và hệ số ước lượng tác động đều có ý nghĩa thống kê ở các năm, cho thấy tác động 

tích cực sau khi sự kiện 5 diễn ra đối với chỉ số ESG tổng thể của các DNNVV. Sự 

kiện 5 thể hiện mặc dù DNNVV không còn được hưởng ưu đãi riêng về thuế suất mà 

áp dụng 20% cho tất cả các doanh nghiệp nhưng chỉ số ESG vẫn cải thiện tích cực, 

tác giả cho rằng thực tế DNNVV đã được áp dụng mức thuế suất 20% sớm hơn so 

với các doanh nghiệp khác từ trước đó (sự kiện 3), trong khi ở sự kiện 3 thể thiện tác 

động có độ trễ nhất định đến chỉ số ESG tổng thể. Do đó, sự kiện 5 được tác giả coi 

là sự kiện tiếp nối liền mạch về mặt chính sách đối với DNNVV. Mặt khác, DNNVV 

cũng đã có những cải thiện nhất định về các yếu tố PTBV khác. 

Đối với chỉ số ESG môi trường: kết quả cho thấy, chỉ số ESG môi trường gần 

như không có sự thay đổi đáng kể ở các năm sau khi sự kiện xảy ra, ngoại trừ từ năm 

2022 trở đi. Các hệ số ước lượng sau sự kiện cũng không thể hiện một tác động lớn 

đến khía cạnh môi trường. Như vậy, sự kiện 5 có tác động không đáng kể đến chỉ số 

ESG môi trường, có thể các DNNVV đã thích ứng tốt với thay đổi về chính sách thuế 

mà không làm ảnh hưởng quá lớn đến hoạt động môi trường của họ.  
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Đối với chỉ số ESG xã hội: Sau sự kiện, chỉ số ESG xã hội bắt đầu có xu hướng 

tăng nhẹ, đặc biệt rõ rệt từ năm 2017 trở đi, phản ánh có thể có những nỗ lực cải thiện 

yếu tố xã hội trong hoạt động của các DNNVV. Tuy nhiên, mức độ tăng này đi kèm 

với sự không chắc chắn lớn (mức ý nghĩa giảm dần theo thời gian).  

Đối với chỉ số ESG quản trị: Trước sự kiện, chỉ số ESG quản trị duy trì dưới 

mức 0. Sau khi sự kiện diễn ra, chỉ số ESG quản trị có xu hướng tăng nhẹ trong 02 

năm 2016-2017, sau đó tiếp tục tăng mạnh ở các năm tiếp theo. Điều này có thể phản 

ánh nỗ lực cải thiện các yếu tố quản trị của doanh nghiệp khi chính sách thuế thay 

đổi, nói cách khác doanh nghiệp quan tâm hơn đến vấn đề quản trị tuân thủ thuế. 

a4) Sự kiện 6: 

Đối với chỉ số ESG tổng thể: Sau khi sự kiện 6 xảy ra, các chấm tròn ngày càng 

nằm xa dưới mức 0 thể hiện chỉ số ESG tổng thể tiếp tục suy giảm rõ rệt và chuyển 

sang mức âm ngay từ năm 2020 trở đi. Sang năm 2022, chỉ số ESG tổng thể có dấu 

hiệu tăng nhẹ so với năm 2021 nhưng lại giảm xuống từ năm 2023 trở đi. Như vậy, 

sự kiện 6 gần như không có ảnh hưởng đến chỉ số ESG tổng thể của các DNNVV. 

Nguyên nhân có thể thấy rõ là giai đoạn từ cuối năm 2019 đến nay trải qua thời kỳ 

đại dịch bệnh Covid-19 và hậu Covid-19 nên hoạt động SXKD của các DNNVV bị 

ảnh hưởng nặng nề. Vì vậy, sự kiện 6 về chính sách giảm thuế TNDN mặc dù rất có 

ý nghĩa trong việc hỗ trợ một phần khó khăn mà DNNVV gặp phải nhưng lại không 

có nhiều tác động giúp chỉ số ESG của các DNNVV được cải thiện. Mặt khác, sự 

kiện 6 về giảm thuế mang tính chất ngắn hạn và xuất hiện trong thời kỳ có yếu tố đột 

biến là Covid-19 nên có thể doanh nghiệp đã tập trung vào mục tiêu tài chính ngắn 

hạn này để tận dụng được chính sách giảm thuế, còn các yếu tố ESG khác chưa thực 

sự được chú trọng. 

Đối với chỉ số ESG môi trường: Sau khi có sự kiện 6, chỉ số ESG môi trường 

có xu hướng giảm mạnh, đặc biệt rõ rệt từ thời gian bắt đầu xuất hiện sự kiện trở đi 

(năm 2020). Mặc dù có xu hướng giảm nhưng hệ số ước lượng lại không thể hiện có 

ý nghĩa thống kê. Vì vậy, không có bằng chứng thống kê chắc chắn cho tác động của 

sự kiện 6 đến chỉ số ESG môi trường.  

Đối với chỉ số ESG xã hội: Trước sự kiện 6, chỉ số ESG xã hội khá ổn định dao 

động trên mức 0. Sau khi sự kiện 6 diễn ra, chỉ số ESG xã hội có xu hướng giảm 

nhanh chóng (dưới mức 0) ngay từ năm 2020 trở đi. Tuy nhiên, hệ số ước lượng từ 

cho thấy không có nhiều ý nghĩa thống kê, vì vậy không thể chắc chắn về tác động 

làm suy giảm chỉ số ESG xã hội của sự kiện 6. Điều này có thể phản ánh thực tế rằng 

do chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, các DNNVV đã tập trung vào việc duy trì 

hoạt động kinh doanh hơn là chú trọng cải thiện các yếu tố xã hội. 
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Đối với chỉ số ESG quản trị: Sau sự kiện 6, chỉ số ESG quản trị có xu hướng 

giảm dần và chuyển sang mức âm từ năm 2020 trở đi. Tuy nhiên, mức độ không chắc 

chắn cao về các ước lượng lại cho thấy chưa thể khẳng định sự kiện 6 có thực sự tác 

động đến chỉ số ESG quản trị của DNNVV. 

a5) Sự kiện 7: 

Kết quả ảnh hưởng của sự kiện 7 thể hiện sự tương đồng như kết quả ảnh hưởng 

của sự kiện 6. Đối với chỉ số ESG tổng thể: Sau khi sự kiện 7, chỉ số ESG tổng thể 

tiếp tục suy giảm rõ rệt và chuyển sang mức âm ngay từ năm 2021 trở đi. Sang năm 

2022, chỉ số ESG tổng thể có dấu hiệu tăng nhẹ so với năm 2021 nhưng lại giảm 

xuống từ năm 2023 trở đi. Như vậy, sự kiện 7 gần như không có ảnh hưởng đến chỉ 

số ESG tổng thể của các DNNVV. Đối với chỉ số ESG môi trường: Sau khi có sự 

kiện 7, chỉ số ESG môi trường có xu hướng giảm mạnh. Đối với chỉ số ESG xã hội: 

sau khi sự kiện 7 diễn ra, chỉ số ESG xã hội có xu hướng giảm nhanh chóng (dưới 

mức 0). Điều này có thể phản ánh thực tế rằng do chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-

19, các DNNVV đã tập trung ưu tiên vào việc duy trì “sự tồn tại” hơn là chú trọng 

cải thiện các yếu tố xã hội trong dài hạn. Đối với chỉ số ESG quản trị: Sau sự kiện 7, 

chỉ số ESG quản trị có xu hướng giảm dần và chuyển sang mức âm từ năm 2021 trở 

đi. Tuy nhiên, mức độ không chắc chắn cao về các ước lượng lại cho thấy chưa thể 

khẳng định sự kiện 7 có thực sự tác động đến chỉ số ESG quản trị của DNNVV. 

Các sự kiện 6, 7 thể hiện chính sách thuế TNDN đã có sự linh hoạt, được điều 

chỉnh theo hướng hỗ trợ ngắn hạn để giúp DNNVV vượt qua các thách thức trong 

thời kỳ trong và hậu Covid-19, nhưng không có tác động giúp DNNVV cải thiện được 

chỉ số ESG. Điều này cho thấy, chính sách giảm thuế TNDN “tức thời” được ban 

hành theo hướng giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, đảm bảo 

dòng tiền và tránh nguy cơ phá sản, chứ không phải là việc giúp doanh nghiệp tận 

dụng lợi ích thuế “cấp tốc” này để đầu tư vào các yếu tố dài hạn như đổi mới công 

nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hoặc thực hành kinh doanh bền vững.  

Tóm lại, sự kiện giảm thuế suất thuế TNDN mang tính chất dài hạn thường có 

tác động tích cực đến chỉ số ESG, qua đó bổ sung minh chứng cho một số lý thuyết 

về PTBVDN: việc giảm thuế TNDN có thể được xem như việc giải phóng một nguồn 

lực tài chính đáng kể cho doanh nghiệp đầu tư hoặc tái đầu tư vào các hoạt động bền 

vững (lý thuyết dựa trên nguồn lực và lý thuyết năng lực động); thực hiện trách nhiệm 

quản lý một cách tốt hơn (lý thuyết QLCĐ); tăng cường tính hợp pháp trong mắt xã 

hội (lý thuyết tính hợp pháp); đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan (lý thuyết các 

bên liên quan) và thậm chí thay đổi cách tiếp cận về tối ưu hóa lợi nhuận (trong bối 



110 

 

cảnh ESG ngày càng quan trọng khi liên hệ với lý thuyết về thuế). Việc giảm thuế 

TNDN trước hết giúp doanh nghiệp giảm chi phí thuế (lý thuyết thuế tối ưu), đồng 

thời làm doanh nghiệp thay đổi hành vi và ưu tiên đầu tư vào hoạt động bền vững (lý 

thuyết kinh tế học hành vi về thuế). 

Tuy nhiên, một số sự kiện giảm thuế TNDN có tính chất hỗ trợ ứng phó khủng 

hoảng ngắn hạn không thực sự mang lại ảnh hưởng tích cực đến PTBVDNNVV trong 

dài hạn. Ngược lại, các sự kiện tăng thuế hoặc điều chỉnh các chi phí được trừ có tác 

động tiêu cực đến chỉ số ESG, vì doanh nghiệp phải phân bổ nhiều nguồn lực hơn 

cho các nghĩa vụ thuế, làm giảm đầu tư vào các yếu tố ESG. 

b) Về chính sách thuế BVMT 

Sự kiện 3: Đối với chỉ số ESG tổng thể: Sau sự kiện, chỉ số ESG tổng thể bắt 

đầu có xu hướng giảm từ năm 2022 trở đi. Đối với chỉ số ESG môi trường, xã hội: 

sau sự kiện, các chỉ số ESG giảm từ năm 2022 trở đi. Riêng đối với chỉ số ESG quản 

trị: Không có bằng chứng thống kê chắc chắn về tác động của sự kiện 3. 

Kết quả này phù hợp với thực tiễn PTBVDNNVV vì DNNVV chưa thực sự có 

điều kiện thuận lợi về nguồn lực để hoạt động, trong khi đó cũng chưa đáp ứng được 

điểm số ESG ở mức tối thiểu. Do đó sự kiện 3 về thuế BVMT làm chi phí thuế BVMT 

tăng lên, khiến doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn về nguồn lực tài chính (lý thuyết 

dựa trên nguồn lực). Việc tăng thuế BVMT có thể đặt doanh nghiệp vào tình thế khó 

khăn trong việc duy trì hình ảnh “xanh” nếu không có nguồn lực thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu tác động môi trường tương ứng với mức thuế tăng, qua đó ảnh hưởng 

đến cam kết của doanh nghiệp đối với việc BVMT và hình ảnh của doanh nghiệp (lý 

thuyết tính hợp pháp). 

c) Về chính sách thuế tài nguyên 

Sự kiện 1: Đối với chỉ số ESG tổng thể: Sau khi có sự kiện 1, chỉ số ESG tổng 

thể bắt đầu giảm mạnh, có thể phản ánh rằng DNNVV đã phải đối mặt với các thách 

thức tài chính hoặc cơ cấu sản xuất do chi phí thuế tăng, dẫn đến việc giảm đầu tư 

vào các yếu tố ESG khác. Tuy nhiên, mức ý nghĩa thống kê chỉ bắt đầu từ năm 2018 

trở đi cho thấy tác động của sự kiện có độ trễ và còn có nhiều yếu tố khác có thể đang 

ảnh hưởng đến kết quả này. 

Đối với chỉ số ESG môi trường: Sau khi sự kiện diễn ra, chỉ số ESG môi trường 

có xu hướng giảm từ năm 2018 đến năm 2024, trong đó giảm sâu nhất vào năm 2021. 

Điều này có thể phản ánh rằng DNNVV gặp khó khăn trong việc duy trì các cam kết 

BVMT do chi phí thuế tăng hoặc việc điều chỉnh các hoạt động sản xuất để đáp ứng 

các yêu cầu mới dẫn đến hiệu quả môi trường giảm sút.  
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Đối với chỉ số ESG xã hội: có xu hướng giảm sau khi có sự kiện từ năm 2018 

đến năm 2023 (giảm sâu nhất vào năm 2021). Điều này có thể phản ánh rằng các 

DNNVV gặp khó khăn trong việc duy trì các cam kết xã hội do chi phí thuế tăng, 

hoặc việc điều chỉnh các hoạt động sản xuất để đáp ứng các yêu cầu mới dẫn đến việc 

giảm đầu tư vào các sáng kiến xã hội trong điều kiện nguồn lực bị giới hạn. Tuy nhiên 

mức ý nghĩa thống kê chỉ xuất hiện ở năm 2020 trở đi, chứng tỏ tác động của sự kiện 

1 & 2 đối với chỉ số ESG xã hội thể hiện độ trễ khá lâu (khoảng 3-4 năm). Vì vậy, tác 

động của sự kiện 1 đối với chỉ số ESG xã hội ở giai đoạn trước năm 2020 chưa thực 

sự chắc chắn. 

Đối với chỉ số ESG quản trị: Sau khi sự kiện diễn ra, chỉ số ESG quản trị có xu 

hướng giảm dần, đặc biệt rõ rệt từ năm 2018 đến năm 2023, với mức giảm sâu nhất 

vào năm 2021. Mặc dù có sự suy giảm rõ rệt chỉ số ESG quản trị, các khoảng tin cậy 

sau sự kiện mở rộng cho thấy có thể có nhiều yếu tố khác đang ảnh hưởng đến kết 

quả này. Hệ số ước lượng có ý nghĩa thống kê xuất hiện ở năm 2021, vì vậy tác động 

của sự kiện 1 đối với chỉ số ESG xã hội thể hiện độ trễ khá lâu (khoảng 3-4 năm). 

Có thể thấy rằng, mặc dù thuế BVMT và thuế tài nguyên về lý thuyết được thiết 

kế để thay đổi hành vi của doanh nghiệp theo hướng giảm thiểu ô nhiễm và hạn chế 

khai thác TNTN, nhưng sự kiện tăng thuế BVMT và thuế tài nguyên chỉ thể hiện vấn 

đề làm tăng chi phí thuế và doanh nghiệp chỉ đơn thuần chấp nhận trả thuế cao hơn, 

không thể hiện việc doanh nghiệp có thực sự tìm cách chuyển đổi sang các giải pháp 

xanh hay không. Vì vậy, sự kiện về thuế chỉ thể hiện một phần tác động đến chỉ số 

ESG, ngoài ra còn rất nhiều yếu tố khác có ảnh hưởng đến chỉ số ESG. Tuy nhiên, 

kết quả tác động của các sự kiện về thuế cũng sẽ có ý nghĩa và giá trị khoa học và 

thực tiễn ở một mức độ nhất định. 

Bảng 4. 8  Tổng hợp kết quả ảnh hưởng của một số sự kiện về thuế đến chỉ số ESG 

của các DNNVV trong mẫu nghiên cứu 

Sự kiện 
Ảnh hưởng đến chỉ 

số ESG tổng thể 

Ảnh hưởng đên chỉ 

số ESG môi trường 

Ảnh hưởng đến chỉ 

số ESG xã hội 

Ảnh hưởng đến chỉ 

số ESG quản trị 

I. Thuế TNDN 

Sự kiện 3 

Tích cực, chỉ số ESG 

tăng sau khi xảy ra 

sự kiện, có ý nghĩa 

thống kê từ kỳ +1 

đến kỳ +8 

Tích cực, chỉ số ESG 

sau tăng khi xảy ra 

sự kiện, có ý nghĩa 

thống kê từ kỳ +1 

đến kỳ +8 

Tích cực, chỉ số ESG 

tăng sau khi xảy ra sự 

kiện, có ý nghĩa thống 

kê từ kỳ +2, ổn định từ 

kỳ +4 

Tích cực, chỉ số ESG 

tăng sau khi xảy ra 

sự kiện +2 kỳ, có ý 

nghĩa thống kê từ kỳ 

+4 

Sự kiện 4 

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm sau khi xuất 

hiện sự kiện, từ sau 

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm sau khi xuất 

hiện sự kiện, có ý 

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm từ kỳ +3, có ý 

nghĩa thống kê từ kỳ 

+5 

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm từ kỳ +2, có ý 

nghĩa thống kê từ kỳ 

+6 
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kỳ +3 có ý nghĩa 

thống kê 

nghĩa thống kê từ kỳ 

+6  

Sự kiện 5 

Tích cực, chỉ số ESG 

tăng sau khi xảy ra 

sự kiện, có ý nghĩa 

thống kê từ kỳ +2  

Tích cực, chỉ số ESG 

tăng sau khi xảy ra 

sự kiện nhưng không 

có ý nghĩa thống kê 

Tích cực, chỉ số ESG 

tăng từ kỳ +2 có ý 

nghĩa thống kê 

Tích cực, chỉ số ESG 

tăng sau khi xảy ra 

sự kiện nhưng không 

có ý nghĩa thống kê 

Sự kiện 6  

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm sau khi xảy ra 

sự kiện, có ý nghĩa 

thống kê từ kỳ +1  

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm sau khi xảy ra 

sự kiện, có ý nghĩa 

thống kê từ kỳ +1  

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm sau khi xảy ra sự 

kiện, có ý nghĩa thống 

kê từ kỳ +1  

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm sau khi xảy ra 

sự kiện nhưng không 

có ý nghĩa thống kê 

Sự kiện 7  

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm sau khi xảy ra 

sự kiện, có ý nghĩa 

thống kê từ kỳ +0  

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm sau khi xảy ra 

sự kiện, có ý nghĩa 

thống kê từ kỳ +0  

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm sau khi xảy ra sự 

kiện, có ý nghĩa thống 

kê từ kỳ +2  

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm sau khi xảy ra 

sự kiện nhưng không 

có ý nghĩa thống kê 

II. Thuế BVMT 

Sự kiện 3 

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm sau khi xảy ra 

sự kiện, có ý nghĩa 

thống kê từ kỳ +0  

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm sau khi xảy ra 

sự kiện, có ý nghĩa 

thống kê từ kỳ +0  

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm sau khi xảy ra sự 

kiện, có ý nghĩa thống 

kê từ kỳ +0  

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm sau khi xảy ra 

sự kiện nhưng không 

có ý nghĩa thống kê 

III. Thuế tài nguyên 

Sự kiện 1 

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm sau khi xảy ra 

sự kiện, có ý nghĩa 

thống kê từ kỳ +2  

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm sau khi xảy ra 

sự kiện, có ý nghĩa 

thống kê từ kỳ +3  

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm sau khi xảy ra sự 

kiện, có ý nghĩa thống 

kê từ kỳ +3  

Tiêu cực, chỉ số ESG 

giảm sau khi xảy ra 

sự kiện, có ý nghĩa 

thống kê từ kỳ +5 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các kết quả ước lượng của phương pháp CSSK 

4.2.3 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của một số loại thuế điển hình và yếu tố 

khác đến phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Các ước lượng được thực hiện bằng cả 03 phương pháp bao gồm Pooled OLS, 

FEM và REM. Sau khi ước lượng, các kiểm định khuyết tật của mô hình sẽ được xem 

xét và xử lý bằng ước lượng FGLS (nếu có).  

4.2.3.1 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp đến 

chỉ số ESG tổng thể và thành phần  

Tác động của thuế TNDN đến chỉ số ESG tổng thể 

Bảng 4. 9 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của thuế TNDN đến chỉ số ESG tổng thể 

ESGSCORE Pooled OLS FEM REM FGLS 

INCTAX 
-0.859** 

(-1.95) 

-1.214** 

(-2.32) 

-1.227** 

(-2.44) 

-0.452* 

(-1.90) 

ROS 
0.777*** 

(4.21) 

0.033 

(1.31) 

0.045* 

(1.78) 

0.014 

(0.65) 

ENER 
-0.374 

(-0.84) 

0.694 

(0.88) 

0.594 

(0.75) 

0.707 

(1.18) 

MATE 
0.029 

(1.09) 

0.296 

(1.37) 

0.032 

(1.48) 

0.018* 

(1.69) 
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LEV 
-0.056*** 

(-5.29) 

-0.064*** 

(-2.97) 

-0.064*** 

(-3.27) 

-0.064*** 

(-5.76) 

LABOR 
0.021** 

(2.44) 

-0.033*** 

(-2.98) 

-0.019* 

(-1.90) 

-0.029*** 

(-5.07) 

SIZE 
0.023*** 

(3.10) 

0.287*** 

(2.83) 

0.027*** 

(2.90) 

0.017*** 

(3.27) 

Hệ số chặn 
-0.236 

(-1.27) 

-1.111 

(0.44) 

-0.133 

(-0.57) 

0.255* 

(1.72) 

Kiểm định 

Hausman 
 

Chi2(7) = 15.20 

Prob > Chi2 = 0.034 
 

Kiểm định đa 

cộng tuyến 
Mean VIF = 1.24  

Kiểm định tự 

tương quan 

Giả thuyết H0: Không có tự tương quan bậc nhất 

F (1, 14) = 198.115 

Prob > F = 0.000 (Bác bỏ H0) 

 

Kiểm định 

phương sai sai 

số thay đổi 

Giả thuyết H0: Không có phương sai thay đổi giữa các 

nhóm (groupwise) 

Chi2 (15) = 5259.62 

Prob > Chi2 = 0.000 (Bác bỏ H0) 

 

Nguồn: Kết quả từ mô hình 

*, **, và *** đại diện cho mức ý nghĩa thống kê lần lượt 10%, 5% và 1%. ( ) là giá trị 

thống kê 

Thảo luận: Bảng 4.9 trình bày kết quả ước lượng ảnh hưởng của thuế TNDN 

(INCTAX) đến chỉ số ESG tổng thể. Kiểm định Hausman cho kết quả Chi2(7) = 15.20 

với p-value = 0.034, bác bỏ giả thuyết không (H0), cho thấy mô hình FEM phù hợp 

hơn mô hình REM. Kiểm định đa cộng tuyến với Mean VIF = 1.24, cho thấy không 

có vấn đề đa cộng tuyến nghiêm trọng giữa các biến độc lập. Kiểm định tự tương 

quan và phương sai sai số thay đổi đều bác bỏ giả thuyết H0, cho thấy có sự hiện diện 

của tự tương quan và phương sai sai số thay đổi trong kết quả ước lượng. Do đó, mô 

hình FGLS là cần thiết để xử lý các vấn đề này. 

Hệ số ước lượng của INCTAX là âm và có ý nghĩa thống kê ở cả bốn mô hình. 

Cụ thể trong Pooled OLS là -0.859 (mức ý nghĩa 5%), FEM là -1.214 (mức ý nghĩa 

5%), REM là -1.227 (mức ý nghĩa 5%) và FGLS là -0.452 (mức ý nghĩa 10%). Kết 

quả này cho thấy rằng khi thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế tăng lên, điểm số 

ESG sẽ giảm. Điều này ngụ ý rằng gánh nặng thuế TNDN càng cao càng ảnh hưởng 

tiêu cực đến việc đầu tư vào các hoạt động liên quan đến ESG của doanh nghiệp. Mức 

độ ảnh hưởng khác nhau tùy theo mô hình, nhưng tất cả đều có ý nghĩa thống kê, 

khẳng định có tác động tiêu cực của thuế TNDN lên ESGSCORE. 

ROS có tác động tích cực đến chỉ số ESG trong mô hình Pooled OLS, với hệ số 

có ý nghĩa thống kê cao (mức ý nghĩa 1%). Tuy nhiên, trong các mô hình FEM, REM, 

và FGLS, tác động này trở nên yếu hơn và không có ý nghĩa thống kê trong hầu hết 
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các trường hợp. Điều này cho thấy rằng khi kiểm soát các yếu tố cố định hoặc ngẫu 

nhiên, tác động của ROS đến chỉ số ESG bị giảm đi.  

Chi phí năng lượng (ENER) dường như không có tác động đáng kể đến chỉ số 

ESG trong hầu hết các mô hình, ngoại trừ mô hình FGLS, nơi có tác động dương nhẹ. 

Điều này phản ánh rằng chi phí năng lượng không phải là yếu tố quyết định mạnh mẽ 

đối với chỉ số ESG.  

Tương tự, chi phí nguyên vật liệu (MATE) có tác động nhẹ và dương đến chỉ số 

ESG trong mô hình FGLS, cho thấy rằng việc quản lý chi phí nguyên vật liệu có liên 

quan đến các hoạt động ESG, mặc dù tác động này là yếu.  

Tỷ lệ nợ trên tài sản (LEV) cao có tác động tiêu cực đến chỉ số ESG. Điều này 

cho thấy rằng các doanh nghiệp có mức nợ cao thường ít đầu tư vào các hoạt động 

ESG, do hạn chế về nguồn lực tài chính hoặc rủi ro cao hơn.  

LABOR có hệ số dương trong mô hình Pooled OLS nhưng lại có hệ số âm và 

có ý nghĩa thống kê ở các mô hình FEM, REM, và FGLS. Kết quả này cho thấy rằng 

việc tăng số lượng NLĐ liên quan đến chỉ số ESG cao hơn trong mô hình Pooled 

OLS, nhưng khi kiểm soát các yếu tố cố định hoặc ngẫu nhiên, tác động này trở nên 

tiêu cực. Điều này ngụ ý rằng các doanh nghiệp có số lượng  lớn về lao động gặp khó 

khăn hơn trong việc quản lý các hoạt động ESG.  

Cuối cùng, SIZE có hệ số dương và có ý nghĩa thống kê cao trong tất cả các mô 

hình. Kết quả này cho thấy rằng các doanh nghiệp quy mô vừa thường có chỉ số ESG 

cao hơn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ do có nguồn lực tốt hơn để đầu tư vào các 

hoạt động bền vững. 

Tác động của thuế TNDN đến chỉ số ESG môi trường 

Bảng 4. 10 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của thuế TNDN đến chỉ số ESG môi trường 

ENVSCORE Pooled OLS FEM REM FGLS 

INCTAX 
-0.300 

(-1.13) 

-0.813** 

(-2.56) 

-0.679** 

(-2.24) 

-0.308** 

(-2.18) 

ROS 
0.048*** 

(4.40) 

0.015 

(0.97) 

0.033** 

(2.06) 

0.025** 

(1.95) 

ENER 
0.638** 

(2.28) 

0.314 

(0.65) 

0.438 

(0.89) 

0.380 

(1.35) 

MATE 
-0.002 

(-0.14) 

-0.002 

(-0.13) 

-0.001 

(-0.04) 

0.004 

(0.68) 

LEV 
-0.036*** 

(-4.97) 

-0.023* 

(-1.74) 

-0.031*** 

(-2.79) 

0.013** 

(-2.27) 

LABOR 
0.018*** 

(3.84) 

-0.020*** 

(-2.96) 

-0.001 

(-0.17) 

-0.014*** 

(-3.47) 

SIZE 
0.015*** 

(3.53) 

0.008 

(1.33) 

0.011** 

(2.09) 

0.003 

(1.17) 

Hệ số chặn -0.394*** -0.047 -0.209 0.080 
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(-3.78) (-0.31) (-1.59) (1.10) 

Kiểm định Hausman  
Chi2(7) = 55.99 

Prob > Chi2 = 0.000 
 

Kiểm định đa cộng 

tuyến 
Mean VIF = 1.24  

Kiểm định tự tương 

quan 

Giả thuyết H0: Không có tự tương quan bậc nhất 

F (1, 14) = 1087.17 

Prob > F = 0.000 (Bác bỏ H0) 

 

Kiểm định phương 

sai sai số thay đổi 

Giả thuyết H0: Không có phương sai thay đổi giữa 

các nhóm (groupwise) 

Chi2 (15) = 15626.96 

Prob > Chi2 = 0.000 (Bác bỏ H0) 

 

Nguồn: Kết quả từ mô hình 

*, **, và *** đại diện cho mức ý nghĩa thống kê lần lượt 10%, 5% và 1%. ( ) là giá 

trị thống kê 

Thảo luận: Bảng 4.10 trình bày kết quả ước tính tác động của thuế TNDN 

(INCTAX) lên chỉ số ESG môi trường (ENVSCORE) thông qua các mô hình Pooled 

OLS, FEM, REM và FGLS. Kết quả kiểm định Hausman cho thấy giá trị Chi2(7) = 

55.99 với p-value = 0.000, dẫn đến việc bác bỏ giả thuyết H0, cho thấy mô hình FEM 

là lựa chọn phù hợp hơn so với mô hình REM. Kiểm định đa cộng tuyến với Mean VIF 

= 1.24 chỉ ra rằng không có vấn đề đa cộng tuyến nghiêm trọng giữa các biến độc lập. 

Các kiểm định về tự tương quan và phương sai sai số thay đổi đều bác bỏ giả thuyết 

H0, chứng minh sự tồn tại của tự tương quan và phương sai sai số thay đổi trong kết 

quả ước lượng. Vì vậy, mô hình FGLS là cần thiết để khắc phục các vấn đề này. 

Hệ số ước lượng của biến INCTAX cho thấy tác động tiêu cực và có ý nghĩa 

thống kê trong hầu hết các mô hình, ngoại trừ mô hình Pooled OLS. Cụ thể, giá trị 

trong Pooled OLS là -0.300 (không có ý nghĩa thống kê), FEM là -0.813 (có ý nghĩa 

thống kê ở mức 5%), REM là -0.679 (có ý nghĩa thống kê ở mức 5%) và FGLS là -

0.308 (có ý nghĩa thống kê ở mức 5%). Những kết quả này chỉ ra rằng khi tỷ lệ thuế 

TNDN tăng, ENVSCORE có xu hướng giảm. Điều này hàm ý rằng gánh nặng thuế 

cao có thể làm giảm khả năng đầu tư vào các hoạt động BVMT của doanh nghiệp. 

Mặc dù mức độ ảnh hưởng có sự khác biệt giữa các mô hình, nhưng nhìn chung, kết 

quả đều phản ánh tác động tiêu cực của thuế TNDN lên ENVSCORE, ngoại trừ mô 

hình Pooled OLS, nơi kết quả không có ý nghĩa thống kê. 

ROS có tác động tích cực đến ENVSCORE, đặc biệt rõ rệt trong các mô hình 

Pooled OLS và REM, cho thấy doanh nghiệp có lợi nhuận cao hơn có điều kiện đầu 

tư nhiều hơn vào BVMT.  

Chi phí năng lượng (ENER) chỉ có ý nghĩa thống kê trong mô hình Pooled OLS 

(mức ý nghĩa thống kê 5%), nhưng không có ý nghĩa trong các mô hình FEM, REM 
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và FGLS, cho thấy mối quan hệ giữa chi phí năng lượng và hoạt động môi trường 

không rõ ràng.  

Tương tự, chi phí NVL (MATE) cũng không có ý nghĩa thống kê trong tất cả 

các mô hình. Tỷ lệ nợ trên tài sản (LEV) có hệ số âm và có ý nghĩa thống kê cao trong 

hầu hết các mô hình, cho thấy các doanh nghiệp có nợ cao thường ít đầu tư vào BVMT 

do hạn chế nguồn lực tài chính.  

LABOR cho thấy tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê trong mô hình Pooled 

OLS, nhưng lại chuyển sang âm và có ý nghĩa thống kê trong mô hình FEM và FGLS. 

Điều này cho thấy khi số lượng lao động tăng, điểm số ESG cũng tăng trong Pooled 

OLS, nhưng khi kiểm soát các yếu tố cố định hoặc ngẫu nhiên, tác động này trở nên 

tiêu cực. Điều này ngụ ý rằng doanh nghiệp có nhiều lao động hơn có thể gặp khó 

khăn trong quản lý các hoạt động môi trường.  

Đối với biến SIZE, hệ số dương và có ý nghĩa thống kê trong Pooled OLS và 

REM cho thấy các doanh nghiệp quy mô vừa có chỉ số ESG môi trường cao hơn 

doanh nghiệp quy mô nhỏ mặc dù tác động này không ổn định trong các mô hình 

khác như FEM và FGLS. 

Ảnh hưởng của thuế TNDN đến chỉ số ESG xã hội  

Bảng 4. 11 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của thuế TNDN đến chỉ số ESG xã hội 

SOCSCORE Pooled OLS FEM REM FGLS 

INCTAX 
-0.648*** 

(-3.70) 

-0.488** 

(-2.52) 

-0.520*** 

(-2.81) 

-0.285*** 

(-4.03) 

ROS 
0.014 

(1.49) 

0.005 

(0.48) 

0.006 

(0.63) 

-0.007 

(-1.19) 

ENER 
-0.379* 

(-1.96) 

0.367 

(1.25) 

0.314 

(1.09) 

0.329 

(1.24) 

MATE 
0.009 

(0.94) 

0.019** 

(2.38) 

0.019** 

(2.40) 

0.004 

(1.20) 

LEV 
-0.019*** 

(-3.00) 

-0.035*** 

(-4.35) 

-0.031*** 

(-4.32) 

-0.036*** 

(-6.60) 

LABOR 
-0.005* 

(-1.94) 

-0.006 

(-1.43) 

-0.006 

(-1.53) 

-0.005*** 

(-2.57) 

SIZE 
0.009*** 

(2.98) 

0.008** 

(2.25) 

0.009** 

(2.52) 

0.006*** 

(2.88) 

Hệ số chặn 
0.002 

(0.03) 

0.022 

(0.24) 

0.014 

(0.17) 

0.116** 

(2.32) 

Kiểm định Hausman  
Chi2(7) = 3.01 

Prob > Chi2 = 0.884 
 

Kiểm định đa cộng 

tuyến 
Mean VIF = 1.24  

Kiểm định tự tương 

quan 

Giả thuyết H0: Không có tự tương quan bậc nhất 

F(1, 14) = 141.69 

Prob > F = 0.000 (Bác bỏ H0) 
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Kiểm định phương 

sai sai số thay đổi 

Giả thuyết H0: Không có phương sai thay đổi giữa 

các nhóm (groupwise) 

Chibar2 (01) = 153.08 

Prob > Chi2 = 0.000 (Bác bỏ H0) 

 

Nguồn: Kết quả từ mô hình 

*, **, và *** đại diện cho mức ý nghĩa thống kê lần lượt 10%, 5% và 1%. ( ) là giá trị 

thống kê 

Thảo luận: Bảng 4.11 tóm tắt kết quả ước lượng tác động của thuế TNDN 

(INCTAX) lên chỉ số ESG xã hội (SOCSCORE) qua các mô hình Pooled OLS, FEM, 

REM và FGLS. Kết quả kiểm định Hausman với Chi2(7) = 3.01 và p-value = 0.884 

cho thấy mô hình REM phù hợp hơn FEM. Kiểm định đa cộng tuyến với Mean VIF 

= 1.24 khẳng định không có vấn đề đa cộng tuyến nghiêm trọng. Tuy nhiên, kiểm 

định tự tương quan và phương sai sai số thay đổi đều cho thấy có khuyết tật trong kết 

quả ước lượng, do đó mô hình FGLS được sử dụng để xử lý. 

Hệ số ước lượng của INCTAX đều âm và có ý nghĩa thống kê cao trong tất cả 

các mô hình. Cụ thể, giá trị trong Pooled OLS là -0.648 (ý nghĩa 1%), FEM là -0.488 

(ý nghĩa 5%), REM là -0.520 (ý nghĩa 1%) và FGLS là -0.285 (ý nghĩa 1%). Kết quả 

này cho thấy khi thuế TNDN tăng, SCOSCORE giảm, ngụ ý rằng gánh nặng thuế cao 

làm giảm khả năng đầu tư vào các hoạt động xã hội của doanh nghiệp. Mặc dù mức 

độ ảnh hưởng khác nhau, tất cả các mô hình đều chỉ ra tác động tiêu cực này với ý 

nghĩa thống kê cao. 

ROS không có ý nghĩa thống kê trong tất cả các mô hình, cho thấy nó không 

ảnh hưởng đáng kể đến SCOSCORE. Do đó, lợi nhuận không phải là yếu tố chính 

thúc đẩy đầu tư vào các hoạt động xã hội.  

Chi phí năng lượng (ENER) chỉ có hệ số âm và ý nghĩa thống kê trong mô hình 

Pooled OLS (p-value < 0.1), cho thấy nó không phải là yếu tố quyết định đối với 

SCOSCORE.  

Chi phí nguyên vật liệu (MATE) có hệ số dương và ý nghĩa thống kê trong các 

mô hình FEM và REM (mức ý nghĩa 5%), gợi ý rằng quản lý tốt chi phí nguyên vật 

liệu giúp cải thiện chỉ số ESG xã hội.  

Tỷ lệ nợ trên tài sản (LEV) có hệ số âm và ý nghĩa thống kê trong tất cả các mô 

hình, cho thấy các doanh nghiệp nợ cao thường ít đầu tư vào hoạt động ESG do hạn 

chế tài chính hoặc rủi ro chi phí cao.  

Hệ số của LABOR là âm và có ý nghĩa thống kê trong mô hình Pooled OLS và 

FGLS, nhưng không có ý nghĩa trong FEM và REM. Điều này cho thấy việc tăng số 
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lượng NLĐ có thể dẫn đến chỉ số ESG xã hội thấp hơn, đặc biệt khi không kiểm soát 

các yếu tố cố định và ngẫu nhiên.  

Ngược lại, hệ số của SIZE là dương và có ý nghĩa thống kê cao trong tất cả các 

mô hình, cho thấy các doanh nghiệp lớn hơn về quy mô tài sản thường có chỉ số ESG 

khía cạnh xã hội cao hơn. 

Tác động của thuế TNDN đến chỉ số ESG quản trị  

Bảng 4. 12 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của thuế TNDN đến chỉ số ESG quản trị 

GOVSCORE Pooled OLS FEM REM FGLS 

INCTAX 
0.083 

(0.47) 

0.081 

(068) 

0.074 

(0.63) 

0.107 

(1.64) 

ROS 
0.015** 

(2.02) 

0.013** 

(2.32) 

0.014** 

(2.38) 

0.009** 

(2.17) 

ENER 
-0.641** 

(-2.26) 

0.003 

(0.02) 

-0.014 

(-0.08) 

-0.005 

(-0.03) 

MATE 
0.022*** 

(2.65) 

0.012** 

(2.34) 

0.012*** 

(2.44) 

0.005 

(1.35) 

LEV 
-0.000 

(-0.03) 

-0.011** 

(-2.15) 

-0.010** 

(-2.15) 

-0.014*** 

(3.91) 

LABOR 
0.008** 

(2.00) 

-0.007*** 

(-2.73) 

-0.006** 

(-2.38) 

-0.003** 

(-1.96) 

SIZE 
-0.001 

(-0.23) 

0.012*** 

(5.38) 

0.116*** 

(5.15) 

0.008*** 

(4.32) 

Hệ số chặn 
0.156*** 

(2.69) 

-0.094 

(-1.65) 

-0.080 

(-1.40) 

0.036 

(0.82) 

Kiểm định 

Hausman 
 

Chi2(7) = 12.10 

Prob > Chi2 = 0.0972 
 

Kiểm định đa 

cộng tuyến 
Mean VIF = 1.24  

Kiểm định tự 

tương quan 

Giả thuyết H0: Không có tự tương quan bậc nhất 

F(1, 14) = 47.290 

Prob > F = 0.000 (Bác bỏ H0) 

 

Kiểm định 

phương sai sai 

số thay đổi 

Giả thuyết H0: Không có phương sai thay đổi 

giữa các nhóm (groupwise) 

Chi2 (15) = 496.26 

Prob > Chi2 = 0.000 (Bác bỏ H0) 

 

Nguồn: Kết quả từ mô hình 

*, **, và *** đại diện cho mức ý nghĩa thống kê lần lượt 10%, 5% và 1%. ( ) là giá 

trị thống kê 

Thảo luận: Bảng 4.12 hiển thị kết quả ước lượng tác động của thuế TNDN 

(INCTAX) lên chỉ số ESG quản trị (GOVSCORE) thông qua các mô hình Pooled 

OLS, FEM, REM và FGLS. Kết quả kiểm định Hausman cho thấy Chi2(7) = 12.10 
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với p-value = 0.0972, điều này không đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết không (H0), tức 

mô hình REM phù hợp hơn mô hình FEM. Kiểm tra đa cộng tuyến với Mean VIF = 

1.24 cho thấy không có vấn đề đa cộng tuyến nghiêm trọng giữa các biến độc lập. 

Tuy nhiên, kiểm định tự tương quan và phương sai sai số thay đổi đều bác bỏ giả 

thuyết không (H0), chứng tỏ có sự hiện diện của tự tương quan và phương sai sai số 

thay đổi trong kết quả ước lượng. Do đó, mô hình FGLS là cần thiết để khắc phục 

những vấn đề này. 

Hệ số ước lượng của INCTAX là không có ý nghĩa thống kê trong tất cả các mô 

hình. Cụ thể, trong Pooled OLS là 0.083 (không có ý nghĩa thống kê), FEM là 0.081 

(không có ý nghĩa thống kê), REM là 0.074 (không có ý nghĩa thống kê), và FGLS là 

0.107 (không có ý nghĩa thống kê). Kết quả này cho thấy rằng tỷ lệ thuế TNDN tính 

trên thu nhập chịu thuế không có tác động đáng kể đến GOVSCORE. Điều này ngụ 

ý rằng các hoạt động quản trị của DNNVV không bị ảnh hưởng nhiều bởi mức thuế 

TNDN mà doanh nghiệp phải chịu. 

ROS có tác động tích cực đến điểm số quản trị (GOVSCORE) trong tất cả các 

mô hình, với các hệ số từ 0.009 đến 0.015 (p-value < 0.05). Điều này cho thấy các 

doanh nghiệp có lợi nhuận cao thường có quản trị tốt hơn.  

Chi phí năng lượng (ENER) chỉ có ý nghĩa thống kê trong mô hình Pooled OLS 

với hệ số âm, còn lại không có ý nghĩa trong các mô hình khác, cho thấy nó không 

phải là yếu tố quyết định mạnh mẽ đối với GOVSCORE.  

Tuy nhiên, MATE có hệ số dương và ý nghĩa thống kê trong các mô hình Pooled 

OLS, FEM, và REM, nhưng không có ý nghĩa trong FGLS, ngụ ý rằng quản lý tốt 

chi phí nguyên vật liệu có thể cải thiện hiệu suất quản trị.  

Tỷ lệ nợ trên tài sản (LEV) không có ý nghĩa trong Pooled OLS, nhưng có hệ số 

âm và ý nghĩa trong FEM, REM, và FGLS, cho thấy doanh nghiệp có nợ cao gặp khó 

khăn trong việc duy trì quản trị tốt do hạn chế tài chính hoặc rủi ro chi phí cao hơn.  

Hệ số của LABOR dương và có ý nghĩa thống kê trong mô hình Pooled OLS, 

nhưng âm và có ý nghĩa trong FEM, REM, và FGLS. Điều này cho thấy khi không 

kiểm soát yếu tố cố định và ngẫu nhiên, việc tăng số lượng NLĐ cho thấy điểm số 

quản trị cao hơn. Tuy nhiên, khi kiểm soát các yếu tố này, tác động trở nên tiêu cực, 

do các doanh nghiệp gặp khó khăn hơn trong quản trị.  

SIZE có hệ số dương và ý nghĩa thống kê trong hầu hết các mô hình, trừ Pooled 

OLS, cho thấy doanh nghiệp có quy mô tài sản lớn hơn có khả năng đầu tư vào quản 

trị hiệu quả hơn. 
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4.2.3.2 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của thuế giá trị gia tăng đến chỉ số 

ESG tổng thể và thành phần  

Các ước lượng lần lượt được thực hiện bằng 03 mô hình: Pooled OLS, FEM và 

REM. Sau đó, các kiểm định khuyết tật của kết quả ước lượng sẽ được thực hiện và 

xử lý bằng ước lượng FGLS (nếu cần). Kết quả sẽ được thảo luận dựa trên sự tương 

đồng giữa các phương pháp ước lượng. 

Tác động của thuế GTGT đến chỉ số ESG tổng thể 

Bảng 4. 13 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của thuế GTGT đến chỉ số ESG tổng thể 

ESGSCORE Pooled OLS FEM REM FGLS 

VATTAX 
0.158 

(0.81) 

-0.014 

(-0.09) 

0.019 

(0.12) 

-0.071 

(-1.04) 

ROS 
0.070*** 

(3.28) 

0.021 

(0.82) 

0.034 

(1.35) 

0.011 

(0.58) 

ENER 
-0.282 

(-0.60) 

0.686 

(0.85) 

0.615 

(0.76) 

0.711 

(1.22) 

MATE 
0.040 

(1.49) 

0.034 

(1.56) 

0.038* 

(1.76) 

0.019** 

(2.02) 

LEV 
-0.049*** 

(-4.50) 

-0.060*** 

(-2.77) 

-0.057*** 

(-2.92) 

-0.061*** 

(-5.70) 

LABOR 
0.019** 

(2.15) 

-0.038*** 

(-3.35) 

-0.022** 

(-2.16) 

-0.025*** 

(-4.53) 

SIZE 
0.023** 

(3.03) 

0.027*** 

(2.64) 

0.026*** 

(2.75) 

0.015*** 

(3.28) 

Hệ số chặn 
-0.248 

(-1.30) 

-0.069 

(-0.27) 

-0.110 

(-0.47) 

0.269** 

(1.99) 

Kiểm định 

Hausman 
 

Chi2(7) = 19.90 

Prob > Chi2 = 0.006 
 

Kiểm định đa cộng 

tuyến 
Mean VIF = 1.19  

Kiểm định tự tương 

quan 

Giả thuyết H0: Không có tự tương quan bậc nhất 

F(1, 14) = 201.270 

Prob > F = 0.000 (Bác bỏ H0) 

 

Kiểm định phương 

sai sai số thay đổi 

Giả thuyết H0: Không có phương sai thay đổi giữa 

các nhóm (groupwise) 

Chi2 (15) = 5633.51 

Prob > Chi2 = 0.000 (Bác bỏ H0) 

 

Nguồn: Kết quả từ mô hình 

*, **, và *** đại diện cho mức ý nghĩa thống kê lần lượt 10%, 5% và 1%. ( ) là giá trị 

thống kê 

Thảo luận: Bảng 4.13 trình bày kết quả về tác động của thuế GTGT (VATTAX) 

đến chỉ số ESG tổng thể (ESGSCORE) qua các mô hình Pooled OLS, FEM, REM và 

FGLS. Kết quả kiểm định Hausman cho thấy giá trị Chi2(7) = 19.90 với p-value = 

0.006, nghĩa là giả thuyết không H0 bị bác bỏ và mô hình FEM là phù hợp hơn so với 

REM. Kiểm định đa cộng tuyến với Mean VIF = 1.19 cho thấy không có vấn đề đa 
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cộng tuyến nghiêm trọng giữa các biến độc lập. Tuy nhiên, các kiểm định tự tương 

quan và phương sai sai số thay đổi đều bác bỏ giả thuyết H0, chỉ ra rằng có sự hiện 

diện của tự tương quan và phương sai sai số thay đổi trong kết quả ước lượng. Do đó, 

sử dụng mô hình FGLS là cần thiết để xử lý các vấn đề này. 

Hệ số ước lượng của VATTAX không có ý nghĩa thống kê trong tất cả các mô 

hình, cho thấy rằng thuế GTGT trên doanh thu không ảnh hưởng đáng kể đến 

ESGSCORE. Nói cách khác, các hoạt động ESG của DNNVV dường như không bị 

tác động nhiều bởi mức thuế GTGT mà doanh nghiệp phải đóng. Thuế GTGT là một 

loại thuế gián thu, tức thuế này được thu thông qua GTGT ở mỗi giai đoạn của quá 

trình sản xuất và phân phối, người tiêu dùng cuối cùng là người chịu thuế. Bản chất 

của thuế GTGT khác biệt so với thuế TNDN ở chỗ nó không ảnh hưởng trực tiếp đến 

lợi nhuận ròng hoặc khả năng tài chính của doanh nghiệp, vì thế không có ảnh hưởng 

đáng kể đến hoạt động đầu tư vào ESG của doanh nghiệp.  

ROS là dương và có ý nghĩa thống kê trong mô hình Pooled OLS, nhưng không 

có ý nghĩa thống kê trong các mô hình FEM, REM, và FGLS. Kết quả này cho thấy 

rằng ROS có tác động tích cực đến chỉ số ESG trong mô hình Pooled OLS, nhưng khi 

kiểm soát các yếu tố cố định và ngẫu nhiên, tác động này không bộc lộ rõ ràng. Điều 

này có thể ngụ ý rằng lợi nhuận không phải là yếu tố chủ đạo quyết định chỉ số ESG.  

Chi phí năng lượng (ENER) không có ý nghĩa thống kê trong tất cả các mô hình, 

cho thấy rằng ENER không có tác động đáng kể đến chỉ số ESG của doanh nghiệp. 

Tương tự, MATE có hệ số dương và có ý nghĩa thống kê trong các mô hình REM và 

FGLS, chỉ có tác động tích cực đến điểm số ESG khi kiểm soát các yếu tố ngẫu nhiên. 

Tỷ lệ nợ trên tài sản (LEV) là âm và có ý nghĩa thống kê cao trong tất cả các mô hình. 

LEV cao có tác động tiêu cực đến chỉ số ESG, điều này cho thấy rằng các doanh 

nghiệp có mức nợ cao thường ít đầu tư vào các hoạt động ESG. 

LABOR có hệ số dương trong mô hình Pooled OLS nhưng lại có hệ số âm và 

có ý nghĩa thống kê ở các mô hình FEM, REM, và FGLS. Kết quả này cho thấy rằng 

việc tăng số lượng NLĐ liên quan đến chỉ số ESG cao hơn trong mô hình Pooled 

OLS, nhưng khi kiểm soát các yếu tố cố định hoặc ngẫu nhiên, tác động này trở nên 

tiêu cực. Điều này ngụ ý rằng các doanh nghiệp có số lượng NLĐ lớn gặp khó khăn 

hơn trong việc quản lý các hoạt động ESG. Cuối cùng, SIZE có hệ số dương và có ý 

nghĩa thống kê cao trong tất cả các mô hình. Kết quả này cho thấy rằng các doanh 

nghiệp lớn hơn về quy mô tài sản thường có chỉ số ESG cao hơn. Điều này do các 

doanh nghiệp đó có khả năng tài chính tốt hơn để đầu tư vào các hoạt động liên quan 

đến ESG. 

Tác động của thuế GTGT đến chỉ số ESG môi trường  
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Bảng 4. 14 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của thuế GTGT đến chỉ số ESG môi trường 

ENVSCORE Pooled OLS FEM REM FGLS 

VATTAX 
0.094 

(0.86) 

0.046 

(0.48) 

0.067 

(0.67) 

-0.005 

(-0.12) 

ROS 
0.045*** 

(3.95) 

0.007 

(0.46) 

0.027* 

(1.69) 

0.020** 

(1.98) 

ENER 
0.680** 

(2.53) 

0.336 

(0.68) 

0.488 

(0.97) 

0.321 

(1.23) 

MATE 
0.002 

(0.13) 

0.001 

(0.11) 

0.004 

(0.30) 

0.002 

(0.75) 

LEV 
-0.035*** 

(-5.08) 

-0.020 

(-1.53) 

-0.026** 

(-2.40) 

-0.009** 

(-2.02) 

LABOR 
0.018*** 

(3.53) 

-0.023*** 

(-3.30) 

-0.003 

(-0.46) 

-0.011*** 

(-3.53) 

SIZE 
0.015*** 

(3.50) 

0.007 

(1.17) 

0.011** 

(2.00) 

0.005** 

(2.49) 

Hệ số chặn 
-0.402*** 

(-3.80) 

-0.026 

(-0.17) 

-0.206 

(-1.55) 

0.017 

(0.30) 

Kiểm định Hausman  
Chi2(7) = 37.74 

Prob > Chi2 = 0.000 
 

Kiểm định đa cộng 

tuyến 
Mean VIF = 1.19  

Kiểm định tự tương 

quan 

Giả thuyết H0: Không có tự tương quan bậc nhất 

F (1, 14) = 1525.114 

Prob > F = 0.000 (Bác bỏ H0) 

 

Kiểm định phương sai 

sai số thay đổi 

Giả thuyết H0: Không có phương sai thay đổi giữa 

các nhóm (groupwise) 

Chi2 (15) = 2.6E+0.5 

Prob > Chi2 = 0.000 (Bác bỏ H0) 

 

Nguồn: Kết quả từ mô hình 

*, **, và *** đại diện cho mức ý nghĩa thống kê lần lượt 10%, 5% và 1%. ( ) là giá trị thống kê 

 Thảo luận: Bảng 4.14 tóm tắt kết quả ước lượng tác động của thuế GTGT 

(VATTAX) lên chỉ số ESG môi trường (ENVSCORE) qua các mô hình Pooled OLS, 

FEM, REM và FGLS. Kiểm định Hausman (Chi2(7) = 37.74, p-value = 0.000) cho 

thấy mô hình FEM phù hợp hơn REM. Kiểm định đa cộng tuyến với Mean VIF = 

1.19 xác nhận không có vấn đề đa cộng tuyến nghiêm trọng. Tuy nhiên, kiểm định tự 

tương quan và phương sai sai số thay đổi đều bác bỏ giả thuyết không (H0), cho thấy 

cần sử dụng mô hình FGLS để khắc phục. 

 Hệ số ước lượng của VATTAX không có ý nghĩa thống kê trong mọi mô hình, 

cho thấy thuế GTGT không ảnh hưởng đến ENVSCORE. Điều này ngụ ý rằng các 

hoạt động môi trường của DNNVV ít bị ảnh hưởng bởi sự biến động của thuế GTGT.  

 Hệ số của ROS là dương và có ý nghĩa thống kê trong các mô hình Pooled 

OLS, REM, và FGLS. Điều này cho thấy rằng khi doanh nghiệp có lợi nhuận cao 

hơn, họ có khả năng đầu tư nhiều hơn vào các hoạt động môi trường, từ đó cải thiện 

ENVSCORE. Chi phí năng lượng (ENER) có ý nghĩa thống kê trong mô hình Pooled 
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OLS nhưng không có ý nghĩa thống kê trong các mô hình FEM, REM, và FGLS, 

phản ánh rằng mối quan hệ giữa chi phí năng lượng và hoạt động môi trường của 

DNNVV là chưa chắc chắn. Tương tự, chi phí nguyên vật liệu (MATE) không có ý 

nghĩa thống kê trong tất cả các mô hình, cho thấy nó không liên quan trực tiếp đến 

các hoạt động BVMT hoặc các biện pháp cải thiện hiệu suất môi trường. Hệ số của 

LEV là âm và có ý nghĩa thống kê trong các mô hình Pooled OLS, REM, và FGLS, 

nhưng không có ý nghĩa thống kê trong FEM, điều này cho thấy các doanh nghiệp có 

mức nợ cao thường ít đầu tư vào các hoạt động BVMT. 

 LABOR có hệ số dương và có ý nghĩa thống kê trong mô hình Pooled OLS, 

nhưng có hệ số âm và có ý nghĩa thống kê trong các mô hình FEM và FGLS. Kết quả 

này cho thấy rằng việc tăng số lượng NLĐ liên quan đến chỉ số ESG môi trường cao 

hơn trong mô hình Pooled OLS, nhưng khi kiểm soát các yếu tố cố định hoặc ngẫu 

nhiên, tác động này trở nên tiêu cực. Các doanh nghiệp lớn hơn về lao động có khuynh 

hướng gặp khó khăn hơn trong việc quản lý các hoạt động bền vững. Cuối cùng, SIZE 

có hệ số dương và có ý nghĩa thống kê trong các mô hình Pooled OLS, REM, và 

FGLS, nhưng không có ý nghĩa thống kê trong FEM. Điều này cho thấy quy mô 

doanh nghiệp có tác động tích cực đến ENVSCORE, đặc biệt khi bỏ qua các yếu tố 

cố định. 

Tác động của thuế GTGT đến chỉ số ESG xã hội  

Bảng 4. 15 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của thuế GTGT đến chỉ số ESG xã hội 

SCOSCORE Pooled OLS FEM REM FGLS 

VATTAX 
-0.003 

(-0.05) 

-0.023 

(-0.39) 

-0.017 

(-0.29) 

-0.003 

(-0.13) 

ROS 
0.008 

(0.71) 

-0.001 

(-0.07) 

0.001 

(0.06) 

-0.009 

(-1.59) 

ENER 
-0.338* 

(-1.67) 

0.356 

(1.18) 

0.318 

(1.08) 

0.317 

(1.20) 

MATE 
0.016 

(1.53) 

0.021** 

(2.56) 

0.021*** 

(2.67) 

0.002 

(0.65) 

LEV 
-0.011* 

(-1.70) 

-0.033*** 

(-4.11) 

-0.029*** 

(-3.95) 

-0.032*** 

(-5.77) 

LABOR 
-0.007** 

(-2.58) 

-0.008* 

(-1.86) 

-0.007** 

(-1.98) 

-0.004** 

(-2.31) 

SIZE 
0.009*** 

(2.72) 

0.008** 

(2.04) 

0.008** 

(2.31) 

0.005*** 

(2.78) 

Hệ số chặn 
0.005 

(0.07) 

0.041 

(0.43) 

0.029 

(0.33) 

0.122** 

(2.54) 

Kiểm định 

Hausman 
 

Chi2(7) = 3.07 

Prob > Chi2 = 0.879 
 

Kiểm định đa 

cộng tuyến 
Mean VIF = 1.19  
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Kiểm định tự 

tương quan 

Giả thuyết H0: Không có tự tương quan bậc nhất 

F(1, 14) = 148.291 

Prob > F = 0.000 (Bác bỏ H0) 

 

Kiểm định 

phương sai sai 

số thay đổi 

Giả thuyết H0: Không có phương sai thay đổi giữa các 

nhóm (groupwise) 

Chi2 (15) = 168.32 

Prob > Chi2 = 0.000 (Bác bỏ H0) 

 

Nguồn: Kết quả từ mô hình 

*, **, và *** đại diện cho mức ý nghĩa thống kê lần lượt 10%, 5% và 1%. ( ) là giá trị 

thống kê 

Thảo luận: Bảng 4.15 trình bày kết quả ước lượng ảnh hưởng của thuế GTGT 

(VATTAX) đến chỉ số ESG xã hội (SCOSCORE) qua các mô hình Pooled OLS, 

FEM, REM và FGLS. Kiểm định Hausman cho kết quả Chi2(7) = 3.07 với p-value = 

0.879, không bác bỏ giả thuyết H0, cho thấy mô hình REM phù hợp hơn mô hình 

FEM. Kiểm định đa cộng tuyến với Mean VIF = 1.19, cho thấy không có vấn đề đa 

cộng tuyến nghiêm trọng giữa các biến độc lập. Kiểm định tự tương quan và phương 

sai sai số thay đổi đều bác bỏ giả thuyết H0, cho thấy có sự hiện diện của tự tương 

quan và phương sai sai số thay đổi trong dữ liệu. Do đó, mô hình FGLS là cần thiết 

để xử lý các vấn đề này. 

Hệ số ước lượng của VATTAX không có ý nghĩa thống kê trong tất cả các mô 

hình. Kết quả này cho thấy rằng thuế GTGT trên doanh thu không có tác động đáng 

kể đến SCOSCORE. Điều này có thể ngụ ý rằng các hoạt động ESG của DNNVV 

không bị ảnh hưởng nhiều bởi mức thuế GTGT.  

Hệ số ước lượng của ROS không có ý nghĩa thống kê trong tất cả các mô hình. 

Kết quả này cho thấy rằng ROS không có tác động đáng kể đến SCOSCORE của 

DNNVV trong tất cả các mô hình. ENER có ý nghĩa thống kê trong mô hình Pooled 

OLS với hệ số âm, nhưng không có ý nghĩa thống kê trong các mô hình khác, cho 

thấy rằng ENER không có tác động đáng kể đến SCOSCORE. Tương tự, MATE có 

hệ số dương và có ý nghĩa thống kê trong các mô hình FEM và REM, nhưng không 

có ý nghĩa thống kê trong Pooled OLS và FGLS, cho thấy doanh nghiệp quản lý tốt 

chi phí nguyên vật liệu có khả năng cải thiện các hoạt động xã hội. Hệ số của LEV là 

âm và có ý nghĩa thống kê trong tất cả các mô hình, điều này cho thấy rằng các doanh 

nghiệp có mức nợ cao thường ít đầu tư vào các hoạt động xã hội, có thể do hạn chế 

về tài chính hoặc rủi ro cao hơn. 

LABOR có hệ số âm và có ý nghĩa thống kê trong tất cả các mô hình, cho thấy 

rằng việc tăng số lượng lao động có thể liên quan đến SCOSCORE thấp hơn, đặc biệt 

khi kiểm soát các yếu tố cố định và ngẫu nhiên. Cuối cùng, SIZE có hệ số dương và 
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có ý nghĩa thống kê cao trong tất cả các mô hình. Kết quả này cho thấy rằng các doanh 

nghiệp lớn hơn về quy mô tài sản thường có SCOSCORE cao hơn. 

Tác động của thuế GTGT đến chỉ số ESG quản trị  

Bảng 4. 16 Kết quả ước lượng ảnh hưởng của thuế GTGT đến chỉ số ESG quản trị 

GOVSCORE Pooled OLS FEM REM FGLS 

VATTAX 
0.085 

(1.14) 

-0.026 

(-0.73) 

-0.022 

(-0.61) 

-0.025 

(-0.96) 

ROS 
0.017** 

(2.30) 

0.014** 

(2.48) 

0.0144** 

(2.52) 

0.010** 

(2.37) 

ENER 
-0.627** 

(-2.13) 

-0.010 

(-0.05) 

-0.030 

(-0.17) 

-0.024 

(-0.17) 

MATE 
0.022*** 

(2.63) 

0.011** 

(2.27) 

0.012** 

(2.38) 

0.004 

(1.14) 

LEV 
-0.003 

(-0.66) 

-0.011** 

(-2.21) 

-0.010** 

(2.18) 

-0.015*** 

(-4.12) 

LABOR 
0.009** 

(2.16) 

-0.007*** 

(-2.71) 

-0.006** 

(-2.24) 

-0.003* 

(-1.83) 

SIZE 
-0.003 

(-0.14) 

0.012*** 

(5.40) 

0.011*** 

(5.04) 

0.008*** 

(4.12) 

Hệ số chặn 
0.147** 

(2.48) 

-0.094 

(-1.63) 

-0.075 

(-1.32) 

0.042 

(0.92) 

Kiểm định Hausman  
Chi2(7) = 24.83 

Prob > Chi2 = 0.001 
 

Kiểm định đa cộng 

tuyến 
Mean VIF = 1.19  

Kiểm định tự tương 

quan 

Giả thuyết H0: Không có tự tương quan bậc nhất 

F(1, 14) = 50.885 

Prob > F = 0.000 (Bác bỏ H0) 

 

Kiểm định phương 

sai sai số thay đổi 

Giả thuyết H0: Không có phương sai thay đổi giữa 

các nhóm (groupwise) 

Chi2 (15) = 498.13 

Prob > Chi2 = 0.000 (Bác bỏ H0) 

 

Nguồn: Kết quả từ mô hình 

*, **, và *** đại diện cho mức ý nghĩa thống kê lần lượt 10%, 5% và 1%. ( ) là giá trị 

thống kê 

Thảo luận: Bảng 4.16 trình bày kết quả ước lượng ảnh hưởng của thuế GTGT 

(VATTAX) đến chỉ số ESG quản trị (GOVSCORE) qua các mô hình Pooled OLS, 

FEM, REM và FGLS. Kiểm định Hausman cho kết quả Chi2(7) = 24.83 với p-value 

= 0.001, bác bỏ giả thuyết không (H0), cho thấy mô hình FEM phù hợp hơn mô hình 

REM. Kiểm định đa cộng tuyến với Mean VIF = 1.19, cho thấy không có vấn đề đa 

cộng tuyến nghiêm trọng giữa các biến độc lập. Kiểm định tự tương quan và phương 

sai sai số thay đổi đều bác bỏ giả thuyết H0, cho thấy có sự hiện diện của tự tương 

quan và phương sai sai số thay đổi trong dữ liệu. Do đó, mô hình FGLS là cần thiết 

để xử lý các vấn đề này. 
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Hệ số ước lượng của VATTAX không có ý nghĩa thống kê trong tất cả các mô 

hình. Kết quả này cho thấy rằng thuế GTGT trên doanh thu không có tác động đáng 

kể đến GOVSCORE. Điều này có thể ngụ ý rằng các hoạt động ESG của DNNVV 

không bị ảnh hưởng nhiều bởi thuế GTGT. 

Hệ số ước lượng của ROS là dương và có ý nghĩa thống kê trong tất cả các mô 

hình, cho thấy rằng các doanh nghiệp có lợi nhuận sẽ có khuynh hướng đầu tư nhiều 

hơn vào các hoạt động quản trị, từ đó cải thiện GOVSCORE. Tương tự, chi phí năng 

lượng (ENER) chỉ có ý nghĩa thống kê trong mô hình Pooled OLS với hệ số âm, 

nhưng không có ý nghĩa thống kê trong các mô hình khác, cho thấy rằng ENER không 

có tác động đáng kể đến GOVSCORE. MATE có hệ số dương và có ý nghĩa thống 

kê trong các mô hình Pooled OLS, FEM, và REM, nhưng không có ý nghĩa thống kê 

trong FGLS. Điều này có thể ngụ ý rằng doanh nghiệp cải thiện được hiệu suất quản 

trị để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí nguyên vật liệu. Hệ số của LEV là âm và có ý 

nghĩa thống kê trong các mô hình FEM, REM, và FGLS, nhưng không có ý nghĩa 

thống kê trong Pooled OLS, cho thấy rằng các công ty có mức nợ cao thường ít đầu 

tư vào các hoạt động ESG. 

LABOR có hệ số dương trong mô hình Pooled OLS nhưng lại có hệ số âm và 

có ý nghĩa thống kê ở các mô hình FEM, REM, và FGLS. Kết quả này cho thấy rằng 

việc tăng số lượng lao động liên quan đến GOVSCORE cao hơn trong mô hình 

Pooled OLS, nhưng khi kiểm soát các yếu tố cố định hoặc ngẫu nhiên, tác động này 

trở nên tiêu cực. Điều này ngụ ý rằng các doanh nghiệp có số lao động lớn gặp khó 

khăn hơn trong việc quản lý các hoạt động quản trị. Cuối cùng, SIZE có hệ số dương 

và có ý nghĩa thống kê cao trong tất cả các mô hình. Kết quả này cho thấy rằng các 

doanh nghiệp lớn hơn về quy mô tài sản thường có GOVSCORE cao hơn. Điều này 

do các doanh nghiệp quy mô tài sản lớn hơn có khả năng tài chính tốt hơn để đầu tư 

vào các hoạt động liên quan đến ESG. 

4.2.4 Đánh giá chung về ảnh hưởng của một số loại thuế điển hình và các 

yếu tố khác đến phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Bảng 4.17 dưới đây tóm tắt kết quả tác động của một số loại thuế điển hình và 

các yếu tố thuộc về doanh nghiệp đến chỉ số ESG tổng thể và chỉ số ESG thành phần 

của các DNNVV.  

Ở tất cả các mô hình (Pooled OLS, FEM, REM, FGLS), INCTAX có tác động 

tiêu cực đến ESGSCORE. Điều này cho thấy rằng gánh nặng thuế TNDN có thể làm 

giảm khả năng doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động PTBV. Khi thuế TNDN tăng, 

lợi nhuận giữ lại sau thuế sẽ giảm, làm hạn chế nguồn lực và khả năng của DNNVV 
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trong việc đầu tư vào các dự án PTBV. Tác động của INCTAX cũng tiêu cực đối với 

chỉ số ESG môi trường, cho thấy thuế TNDN cao làm giảm sự đầu tư vào các hoạt 

động BVMT của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có gánh nặng thuế TNDN cao có thể 

mất khả năng cạnh tranh so với các doanh nghiệp có thuế suất thấp hơn, đặc biệt trong 

bối cảnh toàn cầu hóa. Điều này có thể khiến doanh nghiệp phải điều chỉnh chi tiêu 

để duy trì sức cạnh tranh, và một trong những cách là bắt buộc cắt giảm các chi phí 

không trực tiếp mang lại lợi nhuận, bao gồm các khoản đầu tư vào ESG. Tương tự, 

thuế TNDN có tác động tiêu cực đến chỉ số SCOSCORE, làm giảm sự đầu tư vào các 

hoạt động xã hội của doanh nghiệp và tác động của biến số về thuế TNDN chỉ không 

có ý nghĩa thống kê với GOVSCORE.  

Thuế GTGT không có tác động đáng kể đến bất kỳ chỉ số nào của ESG trong 

tất cả các mô hình. Điều này có thể ngụ ý rằng thuế GTGT không phải là yếu tố quyết 

định lớn đến các hoạt động PTBV của doanh nghiệp và không ảnh hưởng đáng kể 

đến các khía cạnh khác nhau của ESG. Do thuế GTGT không được coi là chi phí hoạt 

động trực tiếp của doanh nghiệp, nên nó không ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp, lợi 

nhuận sau thuế, hay các khoản chi phí khác mà doanh nghiệp sử dụng để đầu tư vào 

các hoạt động PTBV, như các sáng kiến ESG. 

Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS) thể hiện tác động tích cực trong các 

mô hình Pooled OLS và REM, cho thấy lợi nhuận cao hơn giúp doanh nghiệp có khả 

năng đầu tư vào các hoạt động PTBV. Chúng cũng thể hiện vai trò tích cực đối với 

các chỉ số ESG môi trường và quản trị, tuy nhiên lại không có ý nghĩa thống kê khi 

thể hiện tác động đến chỉ số ESG xã hội. Đối với nhiều DNNVV, TNXH có thể không 

phải là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược kinh doanh. Họ có thể tập trung vào lợi 

nhuận và phát triển ngắn hạn hơn là đầu tư vào các hoạt động xã hội có tác động lâu 

dài. Tuy nhiên, khi ROS cao, doanh nghiệp có dư địa tài chính lớn hơn sau khi đã 

trang trải các chi phí và nghĩa vụ thuế. Điều này giúp doanh nghiệp có thể dành một 

phần lợi nhuận cho các hoạt động ESG. 

Chi phí năng lượng trên doanh thu (ENER) không có tác động nhiều đến chỉ số 

ESG, ngoại trừ ảnh hưởng tích cực đối với điểm số môi trường và quản trị nhưng chỉ 

giới hạn trong mô hình Pooled OLS. Do vậy, chưa có đầy đủ bằng chứng thuyết phục 

về vai trò của ENER đến chỉ số ESG. 

Chi phí NVL trên doanh thu (MATE) được tìm thấy là tích cực trong các mô 

hình REM và FGLS đối với ESGSCORE, tích cực trong các mô hình FEM và REM 

đối với SCOSCORE và tích cực trong các mô hình Pooled OLS, FEM, và REM đối 

với GOVSCORE. Điều này có thể xem xét vai trò tích cực (dù chưa thuyết phục) của 
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chi phí nguyên vật liệu với các khía cạnh PTBV, đặc biệt là trong khía cạnh quản trị 

và xã hội. Chi phí nguyên vật liệu cao có thể cải thiện chỉ số ESG của DNNVV thông 

qua một số cơ chế liên quan đến cách doanh nghiệp quản lý chuỗi cung ứng, lựa chọn 

nhà cung cấp, và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Khi doanh nghiệp chọn sử dụng NVL 

chất lượng cao hơn, thường xuất phát từ các nguồn có chứng nhận bền vững, điều 

này có thể làm tăng chi phí. Tuy nhiên, việc lựa chọn nguyên vật liệu từ các nguồn 

bền vững thường đi kèm với các tiêu chuẩn lao động cao hơn, công bằng xã hội và 

bảo vệ quyền lợi của NLĐ tại các điểm khai thác NVL. Doanh nghiệp có thể chọn 

mua NVL từ các nhà cung cấp địa phương, nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế cộng đồng 

và cải thiện điều kiện sống của người dân địa phương. Mặc dù điều này có thể làm 

tăng chi phí do hạn chế về quy mô và công nghệ của các nhà cung cấp nhỏ lẻ, nhưng 

nó giúp doanh nghiệp nâng cao TNXH và tăng điểm số xã hội. 

Đòn bẩy tài chính (LEV) được tìm thấy là tiêu cực ở tất cả các khía cạnh của 

ESG (ESGSCORE, ENVSCORE, SCOSCORE, GOVSCORE) trong hầu hết các mô 

hình. Tỷ lệ nợ cao là một yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến khả năng đầu tư vào PTBV 

của doanh nghiệp. Điều này có thể do áp lực tài chính từ nợ khiến doanh nghiệp ít có 

khả năng đầu tư vào các hoạt động ESG. Hơn nữa, khi doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy 

tài chính cao, họ phải đối mặt với chi phí lãi vay lớn, điều này có thể làm giảm lợi 

nhuận và dòng tiền sẵn có để đầu tư cải thiện MT-XH-QT. 

Số lượng NLĐ (LABOR) thể hiện vai trò tích cực trong mô hình Pooled OLS 

nhưng tiêu cực trong các mô hình FEM, REM, và FGLS ở tất cả các khía cạnh của 

hoạt động PTBV, cho thấy tác động của số lượng lao động đến PTBV là ngược chiều. 

Số lượng NLĐ có thể gây áp lực lên quản lý doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến khả 

năng duy trì các hoạt động PTBV. DNNVV thường không có đủ nguồn lực và hệ 

thống quản lý chuyên nghiệp để giám sát một số lượng lớn NLĐ. Điều này có thể dẫn 

đến thiếu sự giám sát, đánh giá không công bằng, và thiếu các chính sách phát triển 

nhân sự, ảnh hưởng đến cả khía cạnh xã hội và quản trị trong ESG. Số lượng NLĐ 

lớn hơn có thể dẫn đến việc sử dụng tài nguyên nhiều hơn, chẳng hạn như năng lượng, 

nước và nguyên vật liệu. Điều này có thể làm gia tăng tác động tiêu cực đến môi 

trường, dẫn đến làm giảm ENVSCORE của DNNVV. 

Cuối cùng, quy mô doanh nghiệp (SIZE) là tích cực trong tất cả các mô hình và 

khía cạnh của ESG. Quy mô doanh nghiệp lớn có tác động tích cực đến các hoạt động 

PTBV, cho thấy rằng các doanh nghiệp lớn hơn có nguồn lực tốt hơn để đầu tư vào 

các khía cạnh của ESG. Các doanh nghiệp lớn hơn có thể tận dụng hiệu quả kinh tế 

theo quy mô để giảm chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ, từ đó có thể đầu 
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tư vào các hoạt động ESG mà không làm tăng đáng kể chi phí hoạt động. Hơn nữa, 

các doanh nghiệp lớn hơn thường phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ các 

bên liên quan, bao gồm nhà đầu tư, chính phủ, cộng đồng và khách hàng. Do đó, họ 

có động lực và áp lực lớn hơn trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao về ESG để đáp 

ứng kỳ vọng của các bên liên quan. 

Bảng 4. 17 Tổng hợp kết quả ảnh hưởng của một số loại thuế điển hình và yếu tố khác 

đến chỉ số ESG của DNNVV 

Các biến ESGSCORE ENVSCORE SCOSCORE GOVSCORE 

INCTAX Pooled OLS: Tiêu 

cực 

FEM: Tiêu cực 

REM: Tiêu cực 

FGLS: Tiêu cực 

FEM: Tiêu cực 

REM: Tiêu cực 

FGLS: Tiêu cực 

Pooled OLS: Tiêu 

cực 

FEM: Tiêu cực 

REM: Tiêu cực 

FGLS: Tiêu cực 

Không có ý 

nghĩa 

VATTAX Không có ý nghĩa Không có ý nghĩa Không có ý nghĩa Không có ý 

nghĩa 

ROS 

Pooled OLS: Tích 

cực 

REM: Tích cực 

PooledOLS: Tích 

cực 

REM: Tích cực 

FGLS: Tích cực 

Không có ý nghĩa Pooled OLS: 

Tích cực 

FEM: Tích cực 

REM: Tích cực 

FGLS: Tích cực 

ENER 
Không có ý nghĩa Pooled OLS: Tích 

cực 

Pooled OLS: Tiêu 

cực 

Pooled OLS: 

Tiêu cực 

MATE 

REM: Tích cực 

FGLS: Tích cực 

Không có ý nghĩa Pooled OLS: Tích 

cực 

FEM: Tích cực 

REM: Tích cực 

Pooled OLS: 

Tích cực 

FEM: Tích cực 

REM: Tích cực 

LEV 

Pooled OLS: Tiêu 

cực 

FEM: Tiêu cực 

REM: Tiêu cực 

FGLS: Tiêu cực 

Pooled OLS: Tiêu 

cực 

FEM: Tiêu cực 

REM: Tiêu cực 

FGLS: Tiêu cực 

Pooled OLS: Tiêu 

cực 

FEM: Tiêu cực 

REM: Tiêu cực 

FGLS: Tiêu cực 

FEM: Tiêu cực 

REM: Tiêu cực 

FGLS: Tiêu cực 

LABOR 

Pooled OLS: Tích 

cực 

FEM: Tiêu cực 

REM: Tiêu cực 

FGLS: Tiêu cực 

Pooled OLS: Tích 

cực 

FEM: Tiêu cực 

FGLS: Tiêu cực 

Pooled OLS: Tiêu 

cực 

FEM: Tiêu cực 

REM: Tiêu cực 

FGLS: Tiêu cực 

Pooled OLS: 

Tích cực 

FEM: Tiêu cực 

REM: Tiêu cực 

FGLS: Tiêu cực 

SIZE 

Pooled OLS: Tích 

cực 

FEM: Tích cực 

REM: Tích cực 

FGLS: Tích cực 

Pooled OLS: Tích 

cực 

REM: Tích cực 

FGLS: Tích cực 

 

Pooled OLS: Tích 

cực 

FEM: Tích cực 

REM: Tích cực 

FGLS: Tích cực 

FEM: Tích cực 

REM: Tích cực 

FGLS: Tích cực 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả mô hình 
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4.3 Các hàm ý từ kết quả nghiên cứu 

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của chính sách thuế đến PTBVDNNVV cho thấy 

các sự kiện về thuế và các yếu tố các yếu tố liên quan đến năng lực tài chính, năng 

lực của người quản lý, lợi nhuận, chi phí, nguồn nhân lực đều có tác động đến ESG 

nhưng mức độ tác động là khác nhau. Dựa trên các kết quả thực nghiệm tại Luận án, 

tác giả đưa ra một số hàm ý như sau:   

Hàm ý chính sách 

Thứ nhất, thuế là một khoản chi phí mà bất kể một doanh nghiệp nào cũng phải 

nộp theo quy định của pháp luật về thuế, do đó có ảnh hưởng đến vấn đề chi phí và 

lợi nhuận của một doanh nghiệp, trong khi đó lợi nhuận là một chỉ số quan trọng để 

xác định tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các quy định về thuế (thể hiện một 

phần môi trường kinh doanh) có khả năng ảnh hưởng đến quyết định mở rộng các 

hoạt động của doanh nghiệp đối với xã hội và môi trường. Vì vậy, chính sách thuế 

cần hướng tới việc tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV đạt được PTBV ở một mức 

độ nhất định. 

Thứ hai, các thuận lợi về chính sách thuế chủ yếu được thể hiện qua các hình 

thức ưu đãi thuế. Bằng chứng thực nghiệm tại Luận án này cho thấy việc giảm thuế 

suất TNDN có thời hạn thường có tác động tích cực đến chỉ số ESG, đặc biệt là sau 

các kỳ sự kiện, doanh nghiệp có xu hướng tăng cường đầu tư vào các hoạt động ESG 

khi có thêm nguồn lực từ việc giảm thuế. Ngược lại, các sự kiện tăng thuế hoặc điều 

chỉnh khoản chi phí được trừ lại có tác động tiêu cực, do doanh nghiệp phải phân bổ 

nhiều nguồn lực hơn cho các nghĩa vụ thuế, làm giảm khả năng đầu tư vào ESG. 

Thứ ba, có những sự kiện về thuế (ví dụ ưu đãi thuế TNDN) lại không có nhiều 

ảnh hưởng đến PTBVDNNVV do những sự kiện đó mang tính “tức thời”, “đối phó” 

với hoàn cảnh đặc biệt, yếu tố đột biến (ví dụ đại dịch Covid-19). Với những chính 

sách như vậy không nên được coi là có mục tiêu dài hạn. 

Thứ tư, một số loại thuế như thuế BVMT, thuế tài nguyên cần phải được tăng 

cường hoàn thiện nhằm đủ sức mạnh để có thể tác động buộc doanh nghiệp phải điều 

chỉnh hành vi hướng tới hoạt động bền vững với môi trường.  

Hàm ý quản trị 

Thứ nhất, DNNVV cần nhanh chóng nắm bắt bộ tiêu chí ESG làm căn cứ đánh 

giá mức độ PTBV dựa trên việc DNNVV có thể tự chấm điểm ESG hoặc thuê tổ 

chức/chuyên gia độc lập thực hiện điều đó. Điểm số ESG sẽ phản ánh phần nào những 

kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại về PTBVDNNVV. Do đó, các nhà quản lý, 
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nhà quản trị, các nhà hoạch định chính sách cần phải quan tâm và theo dõi điểm số 

ESG để nắm bắt được tình hình của doanh nghiệp làm căn cứ cho việc hoàn thiện 

hoạt động bền vững của doanh nghiệp.  

Thứ hai, do chính sách thuế có ảnh hưởng nhất định đến PTBVDNNVV, vì vậy 

DNNVV cần xây dựng chiến lược về thuế trên tinh thần tuân thủ pháp luật để xúc 

tiến hoạt động kinh doanh minh bạch và hiệu quả. Bên cạnh đó, DNNVV cần xây 

dựng hệ thống báo cáo về các sự kiện thay đổi về thuế mà có ảnh hưởng đến hoạt 

động bền vững của doanh nghiệp và có thể sử dụng những dữ liệu này để phân tích 

và đánh giá các rủi ro về thuế (nếu có). 

Thứ ba, DNNVV cần xây dựng quy định chu trình nội bộ để quản lý sớm và 

giảm thiểu rủi ro về thuế. Đây cũng là một trong những yếu tố thể hiện vấn đề quản 

trị của doanh nghiệp khi nắm bắt sớm được các thay đổi trong chính sách công và 

thực hiện kiểm tra trước các rủi ro có thể phát sinh từ những thay đổi đó. 

Thứ tư, doanh nghiệp cần quan tâm đến kiểm soát nợ, các chi phí SXKD như 

chi phí năng lượng, chi phí NVL và các vấn đề liên quan đến NLĐ để đảm bảo tính 

bền vững của doanh nghiệp. 

Tóm tắt chương 4 

Tác giả sử dụng bộ tiêu chí ESG là một thước đo quan trọng để chấm điểm 

PTBVDNNVV tại Việt Nam và phát hiện rằng DNNVV của Việt Nam mặc dù có sự 

cố gắng để theo đuổi PTBV nhưng sự hài hòa giữa 03 trụ cột KT-MT-XH chưa thực 

sự đạt được. Điểm số trung bình ESG tổng thể của các DNNVV trong giai đoạn 2012-

2024 mặc dù có xu hướng tăng nhưng mức độ tăng rất ít và chưa đạt được số điểm 

tối thiểu là 50. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến 2024 vẫn có một số DNNVV hoạt động 

trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim; sản xuất các sản phẩm may 

mặc; khai khoáng (trừ dầu mỏ và khí đốt); sản xuất hóa chất, dược phẩm; nước, chất 

thải và các hệ thống khác; sản xuất giấy; sản xuất sản phẩm kim loại tổng hợp... đã 

đạt được điểm số ESG tổng thể trên 50 điểm. Chương 4 đã tổng hợp, nghiên cứu kinh 

nghiệm của một số quốc gia có điều kiện tương đồng về chính sách thuế cho 

PTBVDNNVV, qua đó rút ra được một số bài học như: Nhiều nước đã thông qua các 

chính sách và chương trình hỗ trợ trên nhiều phương diện khác nhau nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi và thúc đẩy PTBVDNNVV, trong đó thuế suất và ưu đãi thuế là công 

cụ thường được sử dụng theo hướng có các quy định dành riêng cho nhóm DNNVV 

khi triển khai áp dụng ESG. Chương 4 đã chắt lọc nội dung chính về chính sách thuế 

cho PTBVDNNVV tại Việt Nam, đồng thời đưa ra những phát hiện mới về ảnh hưởng 
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của chính sách thuế đến PTBVDNNVV tại Việt Nam dựa trên việc áp dụng phương 

pháp CSSK để đánh giá ảnh hưởng của các sự kiện thay đổi về thuế trong giai đoạn 

2012-2024 đến chỉ số ESG của DNNVV và phương trình hồi quy đa biến dữ liệu 

bảng nhằm kiểm chứng tác động của một số loại thuế điển hình chiếm tỷ trọng lớn 

trong cơ cấu chi phí thuế của các DNNVV đến PTBVDNNVV. Kết quả cho thấy, các 

sự kiện giảm thuế suất TNDN có tác động tích cực đến chỉ số ESG, đặc biệt là sau 

các kỳ sự kiện, doanh nghiệp có xu hướng tăng cường đầu tư vào các hoạt động ESG 

khi có thêm nguồn lực từ việc giảm thuế. Ngược lại, các sự kiện tăng thuế hoặc điều 

chỉnh khoản chi phí được trừ lại có tác động tiêu cực, do doanh nghiệp phải phân bổ 

nhiều nguồn lực hơn cho các nghĩa vụ thuế, làm giảm khả năng đầu tư vào các yếu tố 

ESG. Hơn nữa, các yếu tố liên quan đến năng lực tài chính, năng lực của người quản 

lý, lợi nhuận, chi phí, nguồn nhân lực đều có tác động đáng kể đến chỉ số ESG. 
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Chương 5: Khuyến nghị một số giải pháp hoàn thiện chính sách thuế cũng như 

các vấn đề khác cho phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  

5.1 Bối cảnh quốc tế và Việt Nam trong tiến trình hướng tới phát triển bền 

vững  

Phát triển bền vững, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng 

xanh, giảm khai thác tài nguyên, chuyển đổi năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang 

năng lượng tái tạo, bảo vệ, khôi phục hệ sinh thái tự nhiên đang trở thành xu thế bao 

trùm trên thế giới 

BĐKH là một trong những thách thức quan trọng nhất mà loài người từng phải 

đối mặt. Thúc đẩy tăng trưởng trong khi giảm phát thải đòi hỏi phải chuyển đổi sang 

các công nghệ năng lượng carbon thấp và rộng hơn, đòi hỏi phải xanh hóa hệ thống 

kinh tế. Một nền kinh tế xanh không nên chỉ giới hạn ở việc tạo ra một số lĩnh vực 

thích hợp liên quan đến BVMT. Đó là một nền kinh tế có mức phát thải carbon rất 

thấp trong khí quyển và bảo vệ đa dạng sinh học và chất lượng môi trường. Nó mang 

lại mức phúc lợi cao cho con người (không chỉ được đo bằng tiền). 

Tại hội nghị COP21 của UNFCCC diễn ra tại Paris năm 2015, phần lớn các quốc 

gia thành viên Liên hợp quốc đã ký Thỏa thuận Paris, nhằm mục đích hạn chế mức 

tăng nhiệt độ toàn cầu xuống dưới 2°C so với mức tiền công nghiệp (UNFCCC 2016), 

trong khi nhiệt độ toàn cầu đã tăng 1°C so với mức tiền công nghiệp (Wuebbles & cộng 

sự, 2017), ngụ ý một sự chuyển đổi khẩn cấp sang các mô hình sản xuất và tiêu dùng 

bền vững, trung hòa carbon và loại bỏ dần các khoản đầu tư thâm dụng carbon. 

Tiếp theo Thỏa thuận Paris năm 2015 về BĐKH, các quốc gia đã đưa quá trình 

chuyển đổi xanh trở thành một trong những ưu tiên chính sách hàng đầu của họ. Với 

việc các DNNVV chiếm một phần lớn trong dấu chân môi trường của khu vực doanh 

nghiệp, việc liên quan chặt chẽ hơn đến các DNNVV và các doanh nhân trong quá 

trình chuyển đổi này là rất cấp thiết. Tương tự như vậy, các DNNVV và các doanh 

nghiệp khởi nghiệp là động lực quan trọng của nhiều cải tiến sẽ thúc đẩy PTBV 

(Lamperti & cộng sự, 2019). 

Phần lớn các DNNVV hoạt động như những người áp dụng sinh thái, triển khai 

các công nghệ xanh và kế hoạch chuyển đổi. Với dấu chân tập thể lớn của mình, 

DNNVV phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi để đạt được các mục tiêu của Thỏa 

thuận chung Paris. Những chủ thể khác đóng vai trò đổi mới và hỗ trợ sinh thái, tiên 

phong trong các mô hình bền vững mới và công nghệ xanh. Các tác nhân công và tư 
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cần kết hợp toàn diện các DNNVV vào các kế hoạch chuyển đổi, sử dụng chuyên 

môn và vị thế thị trường cụ thể để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh (OECD, 2024). 

Các quốc gia đang thúc đẩy việc thiết kế và triển khai nhiều chính sách nhằm 

đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh của các DNNNV và khuyến khích tinh thần 

kinh doanh xanh, bằng cách bao gồm xây dựng các quy định về môi trường phù hợp 

với các DNNVV, giúp các DNNVV trở nên tiết kiệm năng lượng hơn, áp dụng các 

mô hình kinh doanh tuần hoàn, phát triển các kỹ năng xanh mới và khai thác các cơ 

hội do tài chính bền vững mang lại.  

Tính bền vững tiếp tục được đặt lên hàng đầu trong các chương trình nghị sự 

của quốc gia và doanh nghiệp, làm thay đổi bản chất và giá trị hàng hóa, trong đó các 

sản phẩm xanh sẽ trở thành xu hướng tiêu dùng mới.  

Tại Việt Nam, Đại hội XIII của Đảng cũng đã xác định chuyển đổi xanh và 

chuyển đổi số là hai chuyển đổi quan trọng nhất để Việt Nam trở thành nước phát 

triển có thu nhập cao, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc vào năm 2045. Chuyển 

đổi số, chuyển đổi xanh sẽ thúc đẩy những động lực phát triển mới, không gian phát 

triển mới nào cho doanh nghiệp, góp phần thực hiện cam kết net-zero, cũng như tạo 

đột phá rút ngắn quá trình CNH-HĐH đất nước.  

Chuyển đổi số xanh tạo ra những động lực phát triển mới, những không gian 

phát triển mới cho doanh nghiệp. Chuyển đổi số thúc đẩy các doanh nghiệp đổi mới 

sáng tạo, R&D các công nghệ, sản phẩm, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng 

số nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tài nguyên và BVMT. Đây chính là 

động lực then chốt cho PTBVDN.  

Chuyển đổi số mở ra không gian phát triển mới cho doanh nghiệp, không gian 

vật lý hợp nhất với không gian số. Sự hợp nhất phát triển của hai không gian này tạo 

ra một hệ thống kinh tế mới dựa trên năng suất công nghệ số, quan hệ sản xuất công 

nghệ số, tài nguyên dữ liệu, ứng dụng công nghệ số và quản trị số tạo ra không gian 

mới cho các doanh nghiệp phát triển. 

Chuyển đổi các ngành công nghiệp thâm dụng tài nguyên, năng lượng sang các 

ngành công nghiệp xanh, công nghiệp phát thải carbon thấp, công nghiệp dựa trên tài 

nguyên mới không tiêu hao là dữ liệu. Cần lưu ý rằng, trước kia, các nguồn tài nguyên 

thường mất đi sau khi sử dụng, nay chuyển đổi số sinh ra tài nguyên mới là dữ liệu. 

Lần đầu tiên, tài nguyên không mất đi, mà được sinh ra, các nguồn lực trước đây được 

sử dụng tối ưu hóa. 
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Chuyển đổi số xanh sẽ tạo đột phá cho CNH-HĐH đất nước theo hướng bền 

vững, thân thiện với môi trường. Số hóa, tự động hóa các quy trình sản xuất theo 

hướng tiết kiệm nguyên - nhiên liệu, năng lượng và thải carbon thấp chính là công 

nghiệp hóa số xanh. 

Áp dụng công nghệ số sẽ giúp các doanh nghiệp quản lý năng lượng hiệu quả, giảm 

phát thải và tiến tới mục tiêu net-zero, bởi bản chất chuyển đổi số là tạo ra 3 xu hướng 

chính, gồm phi vật chất hóa, phi trung gian hóa, phi tập trung hóa. Chuyển đổi số xanh 

chính là chìa khóa để doanh nghiệp thực hiện cam kết về môi trường của Việt Nam. 

Như vậy, có thể thấy chuyển đổi số xanh chính là động lực then chốt để Việt 

Nam phát triển nhanh, bền vững và thực hiện các cam kết quốc tế về môi trường, 

cũng như tạo đột phá rút ngắn quá trình CNH-HĐH đất nước. 

Việt Nam cần xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, PTBV sẽ là xu hướng 

chủ đạo trong thời gian tới của doanh nghiệp. 

Nguy cơ chậm tiến độ thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs)  

Theo UN (2023), triển vọng đạt được 17 mục tiêu SDGs đang bị chệch hướng 

nghiêm trọng, cụ thể: 18% mục tiêu đi đúng hướng hoặc đã đạt được, 67% mục tiêu 

chậm tiến độ hoặc không có tiến triển, 15% mục tiêu chệch hướng hoặc đảo chiều. 

Khoảng cách về kết quả SDGs giữa các quốc gia thu nhập cao và các quốc gia thu 

nhập thấp có xu hướng gia tăng, có thể còn cao hơn vào năm 2030 so với năm 2015. 

Tiến độ thực hiện SDGs vốn đã quá chậm từ năm 2015 đến 2019 tiếp tục bị đình trệ 

bởi các cú sốc từ đại dịch COVID-19 và các cuộc chiến xung đột cũng như mâu thuẫn 

giữa một số quốc gia có sức ảnh hưởng toàn cầu.  

Tất cả các cuộc thảo luận tại các COP gần đây đều nhấn mạnh vai trò quan trọng 

của chính sách tài chính trong việc thực hiện các mục tiêu xanh. Bên cạnh đó, cần 

phải tạo ra một hệ sinh thái mới giúp tất cả các hình thức tài chính trở nên sẵn có hơn, 

dễ tiếp cận hơn và giá cả phải chăng hơn.  

5.2 Quan điểm và định hướng của Đảng và Nhà nước về chính sách thuế 

với phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam 

PTBV đã được đưa ra tại nhiều văn bản như Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 

31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về 

BVMT; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT. 

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 56-
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KL/TW ngày 23/8/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về 

chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT. Đây là 

những định hướng chỉ đạo quan trọng để Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về 

tăng trưởng xanh trong các giai đoạn 2011-2020 (Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 

25/9/2012) và giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 (Quyết định số 1658/QĐ-TTg 

ngày 01/10/2021); Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030... 

Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước đã nhận thức sâu sắc về vai trò quan trọng của 

DNNVV trong nền kinh tế quốc dân, với những đóng góp đáng kể vào TTKT, tạo việc 

làm, và ổn định xã hội. Vì vậy, Đảng và Nhà nước luôn nhấn mạnh sự công bằng trong 

chính sách thuế, đảm bảo rằng DNNVV được đối xử công bằng so với các doanh nghiệp 

lớn, không phải chịu gánh nặng thuế quá mức, đồng thời có cơ hội tiếp cận các ưu đãi 

thuế cần thiết để phát triển. Thông qua các Nghị quyết, vai trò quan trọng của DNNVV 

trong nền kinh tế được khẳng định và hướng đi rõ ràng trong việc xây dựng, triển khai 

các chính sách thuế nhằm hỗ trợ sự PTBVDNNVV đã được xác định. Cụ thể:  

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền 

kinh tế thị trường định hướng XHCN, theo đó “Kinh tế tư nhân được phát triển trong 

tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm; Phát huy phong trào khởi nghiệp 

sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNVV”. Nghị quyết số 10-NQ/TW 

nhấn mạnh hoàn thiện chính sách thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV 

phát triển, trong đó có việc giảm gánh nặng thuế, đơn giản hóa TTHC thuế và mở 

rộng các ưu đãi thuế cho các ngành nghề và lĩnh vực mà DNNVV tham gia. Nghị 

quyết cũng nhấn mạnh việc đảm bảo sự công bằng giữa các loại hình doanh nghiệp, 

đặc biệt là trong việc tiếp cận các nguồn lực như vốn, đất đai, thị trường và chính 

sách thuế. Điều này giúp tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh cho tất cả các 

doanh nghiệp có thể phát triển và đóng góp vào TTKT.  

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội hỗ trợ DNNVV có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2018, theo đó DNNVV được hỗ trợ tiếp cận tín dụng, hỗ trợ thuế 

và kế toán, hỗ trợ mặt bằng sản xuất, hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ mở rộng thị trường và 

hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực. DNNVV sẽ được hưởng các ưu đãi về chính sách 

thuế, phí như miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản 

khác phải nộp NSNN (tiết c điểm 1 Điều 6). Cụ thể: DNNVV được áp dụng có thời 

hạn mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho 

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế TNDN (điểm 2 Điều 10); miễn, 
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giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế SDĐNN theo quy định của pháp luật; miễn, 

giảm thuế TNDN có thời hạn (tiết b điểm 3 Điều 12). 

Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt kế hoạch PTBVDN khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 thể hiện 

quan điểm: “Ưu tiên hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân có quy mô nhỏ 

và vừa...”, theo đó đưa ra một số định hướng giải pháp về “Hoàn thiện cơ chế, chính 

sách đối với doanh nghiệp niêm yết phải thực hiện báo cáo phi tài chính, trong đó 

tích hợp các yếu tố môi trường và xã hội vào BCTN và công bố tỷ lệ tuân thủ của 

doanh nghiệp hàng năm” và “Xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNDN 

để cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ thuế TNDN cho DNNVV được quy định tại Luật 

Hỗ trợ DNNVV”.  

Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, 

giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và PTBV 

đến năm 2025; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 về tiếp tục thực hiện những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2025 có đưa ra quan điểm về “Kịp thời tạo lập và hoàn thiện thể 

chế, chính sách nhằm tháo bỏ rào cản, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi...”, 

“Nâng cao chất lượng xây dựng chính sách, pháp luật; ...giảm gánh nặng tuân thủ 

cho người dân, doanh nghiệp; chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật, quy trình lấy ý 

kiến cần thực chất, tham vấn rộng rãi các đối tượng chịu tác động; duy trì và nhân 

rộng các kinh nghiệm chính sách tốt, tiên tiến về quản lý nhà nước đối với hoạt động 

SXKD của doanh nghiệp”. Theo đó, một trong số các giải pháp đưa ra tại Nghị quyết 

là quy định cụ thể nguyên tắc và đối tượng áp dụng ưu đãi thuế TNDN để thúc đẩy 

doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN, ĐMST, CĐS và đào tạo nhân lực. 

Các chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực cũng đã được ban hành nhằm tạo nền 

tảng thể chế hướng đến PTBV như: Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 về 

Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 

có nêu định hướng giải pháp về đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách tài chính để 

khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên phù hợp với tiến trình hội 

nhập kinh tế quốc tế; Quyết định số 726/QĐ-TTg ngày 16/06/2022 về Chiến lược 

phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2040 có nêu định hướng giải pháp về việc điều chỉnh chính sách thuế kịp thời, hợp lý 

trong từng bối cảnh; Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 về Chiến lược 

phát triển ngành dệt may và da giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 

có nêu định hướng giải pháp về xây dựng chính sách về cơ chế tài chính, thuế và 
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nguồn vốn nhằm phát triển ngành dệt may, da giầy...; Quyết định số 334/QĐ-TTg 

ngày 01/4/2023 về Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có nêu định hướng giải pháp về rà soát, điều chỉnh 

thuế suất thuế tài nguyên một số khoáng sản nhằm khuyến khích đầu tư công nghệ 

tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến các mỏ khoáng sản có điều kiện địa chất, 

khai thác mỏ phức tạp, hàm lượng thấp, hạ tầng kỹ thuật thấp kém... 

5.3 Quan điểm của tác giả về hoàn thiện chính sách thuế với phát triển bền 

vững doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam 

PTBVDNNVV là một mục tiêu quan trọng không chỉ thể hiện sự tăng trưởng 

dài hạn của doanh nghiệp mà còn đóng góp tích cực vào PTBV ở cấp độ quốc gia. 

Sau khi thực hiện các phân tích về lý thuyết và thực tiễn, tác giả đưa ra một số quan 

điểm cá nhân về chính sách thuế cho PTBVDNNVV như sau: 

Quan điểm 01: Chính sách thuế cần được xây dựng, hoàn thiện theo lộ trình 

phù hợp để thúc đẩy quá trình PTBVDN nói chung và PTBVDNNVV nói riêng 

PTBVDN nói chung và PTBVDNNVV nói riêng đều hướng tới vấn đề phát 

triển hài hòa giữa 03 khía cạnh ESG. Tuy nhiên, sự phát triển hài hòa cần hiểu theo 

hướng là khó có thể cân bằng hết cả 03 khía cạnh trên một cách nhanh chóng, nhất là 

đối với đặc thù của các DNNVV. Do đó, DNNVV cần phải có thời gian cũng như 

nguồn lực để theo đuổi được PTBV, vì vậy chính sách thuế cần được hoàn thiện, xây 

dựng theo lộ trình phù hợp để thúc đẩy quá trình PTBVDNNVV trong cả ngắn hạn 

và dài hạn. 

Quan điểm 02: Chính sách thuế cần được hoàn thiện theo hướng thể hiện được 

ảnh hưởng một cách tích cực hài hòa đến ESG của các DNNVV  

Việc thực hiện tiêu chuẩn ESG là một thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội để các 

DNNVV hướng tới PTBV. Chính sách thuế đóng vai trò quan trọng trong việc góp 

phần định hướng các DNNVV thực hành kinh doanh bền vững. Một mặt, chính sách 

thuế phải phát huy hiệu quả trong việc giảm phát thải KNK, ứng phó với BĐKH. Một 

mặt, chính sách thuế phải đủ mạnh để hạn chế các hành vi gây hại cho môi trường 

(chẳng hạn, chính sách thuế có thể được xây dựng nhằm mục đích tạo ra các rào cản 

về kinh tế đối với những hoạt động gây tổn hại cho môi trường như công nghệ sản 

xuất sử dụng nhiên liệu hóa thạch, các hoạt động kinh tế sử dụng công nghệ lạc lậu, 

tiêu tốn nhiều năng lượng). Mặt khác, chính sách thuế nên ưu tiên khuyến khích, hỗ 

trợ cho các hoạt động kinh tế vì mục tiêu PTBV như hoạt động đầu tư vào NLTT, sản 

xuất các sản phẩm hàng hóa tiêu tốn ít năng lượng. Vì vậy, cần cân nhắc mức thuế 
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suất và diện đánh thuế phù hợp để đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu BVMT và hạn chế 

những tác động tiêu cực đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp cũng như tiêu dùng 

của người dân. 

5.4 Khuyến nghị giải pháp đối với cơ quan xây dựng, ban hành và thực thi 

chính sách 

Để thúc đẩy PTBVDN nói chung, PTBVDNNVV nói riêng và nâng cao trách 

nhiệm của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa, cần thiết phải có những quy 

định rõ ràng và chi tiết liên quan đến ESG. Chính phủ đóng vai trò then chốt trong 

việc thiết lập các chuẩn mực và yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ, đồng thời tích hợp 

các yếu tố ESG vào tất cả các chính sách kinh tế - tài chính, làm cơ sở định hướng 

cho PTBV. Do đó, một số các khuyến nghị và giải pháp cụ thể đối với cơ quan ban 

hành chính sách như sau:  

5.4.1 Bổ sung thêm một số tiêu chí để hoàn thiện bộ tiêu chí ESG cho phù 

hợp với loại hình DNNVV tại Việt Nam  

a) Giải pháp 01: bổ sung tiêu chí về báo cáo thuế, trong đó làm rõ các thông tin 

về thuế, loại thuế mà DNNVV phải nộp, DNNVV có được hưởng ưu đãi thuế nào 

không và đó là những ưu đãi thuế như thế nào? Doanh nghiệp có những vi phạm về 

tuân thủ thuế hay không? Tiêu chí về báo cáo thuế nên được đưa vào phần “Quản trị” 

thuộc bộ tiêu chí ESG. Tác giả đề xuất giải pháp này dựa trên các căn cứ quan trọng: 

Về cơ sở lý luận: khung lý thuyết chỉ ra rằng chính sách thuế là một khoản chi 

phí của doanh nghiệp, các quy định về thuế có ảnh hưởng đến vấn đề quản trị tuân 

thủ thuế của doanh nghiệp. Quá trình hướng tới PTBV của mọi doanh nghiệp đều có 

bóng dáng của chính sách thuế (Lagodiyenko & cộng sự, 2024). Vì vậy, các doanh 

nghiệp sẽ cần phải có chiến lược về thuế để thực hiện điều chỉnh những thay đổi trong 

đầu tư. Cách tiếp cận ESG dựa trên báo cáo thuế không chỉ là công bố dữ liệu mà còn 

là một chiến lược thuế phù hợp với giá trị chung của doanh nghiệp (Morris & Visser, 

2024). Nói tóm lại, dấu chân “thuế” của một doanh nghiệp là mối quan tâm của các 

bên liên quan. 

Về thực tiễn: Trong quá trình rà soát thông tin thuế tại các BCTN, BCTC, 

BCPTBV, tác giả thấy rằng có rất ít dữ liệu về thuế. Doanh nghiệp mặc dù phải nộp rất 

nhiều loại thuế nhưng thông tin vẫn chưa thực sự rõ ràng, các thông tin về các ưu đãi 

thuế mà DNNVV được hưởng cũng không được cung cấp đầy đủ. Đặc biệt chi phí tuân 

thủ thuế hoàn toàn không được đề cập tại các báo cáo của doanh nghiệp. Điều này dẫn 

tới việc thiếu tính MB&TNGT của doanh nghiệp đối với các bên liên quan.  
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Tác giả thấy rằng, mặc dù hiện tại, một báo cáo thuế theo chuẩn mực ESG có 

thể chưa phổ biến rộng rãi, nhưng việc tích hợp các khía cạnh liên quan đến thuế vào 

trụ cột Quản trị trong ESG là cần thiết và ngày càng trở nên quan trọng, khi đó hoàn 

toàn có thể tồn tại một báo cáo thuế riêng biệt của doanh nghiệp trong tương lai. Vấn 

đề này xuất phát từ 02 lý do chính: 

Thứ nhất, ngoài việc đảm bảo tính MB&TNGT và đạo đức kinh doanh của 

doanh nghiệp, báo cáo thuế sẽ giúp doanh nghiệp quản trị rủi ro trong các vấn đề liên 

quan đến thuế vì việc trốn tránh thuế, gian lận thuế có thể gây ra rủi ro tài chính và 

uy tín đáng kể cho doanh nghiệp. Việc xem xét thuế trong khuôn khổ ESG giúp đánh 

giá ảnh hưởng của chính sách thuế đến doanh nghiệp và đây cũng là những thông tin 

hữu ích cho cả doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong việc theo dõi và hoạch định 

chính sách. Thêm vào đó, xu hướng toàn cầu cho thấy việc có báo cáo tự nguyện và 

bắt buộc về minh bạch thuế đang ngày càng được các nhà đầu tư và tổ chức quốc tế 

quan tâm và dự kiến sẽ còn cần nhiều hơn nữa theo thời gian (KPMG, 2022). Do đó, 

việc đề xuất bổ sung các yếu tố liên quan đến thuế vào phần Quản trị của ESG là một 

bước đi hợp lý và phù hợp với xu hướng phát triển của ESG.  

Thứ hai, báo cáo thuế riêng biệt hoàn toàn có thể tồn tại vì nhiều nguyên nhân. 

Trước tiên do nhu cầu thông tin chuyên sâu từ các bên liên quan, đặc biệt là các nhà 

đầu tư quan tâm đến ESG và các tổ chức xã hội dân sự đối với hoạt động thuế của 

doanh nghiệp. Tiếp theo là tính phức tạp của thuế: một báo cáo thuế riêng có thể cung 

cấp thông tin chi tiết hơn về cấu trúc thuế, các khoản thuế đã nộp theo từng loại, các 

ưu đãi thuế đã hưởng và các vấn đề liên quan đến tuân thủ thuế. Thêm vào đó, báo 

cáo thuế giúp các bên liên quan dễ dàng so sánh và đánh giá hiệu quả quản trị thuế 

và mức độ đóng góp thuế của các doanh nghiệp khác nhau trong cùng ngành. Mặt 

khác cũng đã có những phần báo cáo riêng biệt về vấn đề MT hoặc XH trong các khía 

cạnh của ESG thì việc phát triển một báo cáo thuế riêng là một xu hướng rất tiềm 

năng và hoàn toàn có tính khả thi. Thực tiễn thời gian qua đã có một số sáng kiến và 

tiêu chuẩn đã và đang được phát triển liên quan đến việc công khai thông tin thuế của 

doanh nghiệp, ví dụ Tiêu chuẩn thuế GRI 2079 do Hội đồng Tiêu chuẩn PTBV toàn 

cầu (ISSB) ban hành hướng dẫn năm 2019 với mục tiêu đáp ứng nhu cầu của các bên 

liên quan đối với tính minh bạch về thuế và đại diện cho sự tích hợp rộng rãi của thuế 

với chủ đề PTBVDN (PwC, 2022).  

 
9 GRI – The Global Reporting Initiative là một tổ chức độc lập chịu trách nhiệm thiết lập các tiêu chuẩn bền 

vững mang tính toàn cầu. https://www.globalreporting.org/about-gri/mission-history/  

https://www.globalreporting.org/about-gri/mission-history/
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Tuy nhiên, việc xây dựng một chuẩn mực báo cáo thuế riêng, được chấp nhận 

rộng rãi sẽ mất nhiều thời gian và đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa nhiều bên liên quan. 

Mặt khác nội dung và phạm vi của một báo cáo thuế riêng có thể khác nhau tùy thuộc 

vào ngành, lĩnh vực, quy mô và độ phức tạp trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp.  

b) Giải pháp 02: bổ sung thêm tiêu chí về sáng kiến về hoạt động BVMT, hoạt 

động xã hội, hoạt động quản trị, hay nói cách khác đó là những sáng kiến hướng tới 

PTBVDNNVV để hoàn thiện bộ tiêu chí ESG. Tác giả đưa ra giải pháp này dựa trên 

02 căn cứ quan trọng: 

Về cơ sở lý luận: tác giả căn cứ vào các nội dung về tổng quan nghiên cứu, 

khung lý thuyết cho thấy tiêu chí về sáng kiến nhằm thúc đẩy PTBV của doanh nghiệp 

cũng là một trong những tiêu chí được đề cập tại các bộ tiêu chí đánh giá PTBVDN 

của Hristov & Chirico (2019) và Stedman (2023). 

Về thực tiễn: Trong quá trình chấm điểm ESG của DNNVV theo bộ tiêu chí 

ESG do Bộ KH&ĐT & USAID ban hành năm 2023, tác giả thấy rằng có khá nhiều 

DNNVV đưa ra các sáng kiến giúp cho doanh nghiệp cải thiện được vấn đề môi 

trường và cộng đồng xã hội, thậm chí là các sáng kiến về quản trị nhưng do chưa 

được bổ sung vào bộ tiêu chí ESG nên các DNNVV này không được tính thêm điểm. 

Vì vậy, tác giả đề xuất bổ sung tiêu chí “Sáng kiến môi trường” đưa vào trụ cột “Môi 

trường”, “Sáng kiến xã hội” đưa vào trụ cột “Xã hội” và “Sáng kiến quản trị” đưa vào 

trụ cột “Quản trị” và đối với mỗi tiêu chí về sáng kiến cần làm rõ có bao nhiêu sáng 

kiến, hiệu quả của sáng kiến như thế nào. Theo đó sẽ thiết lập mức điểm tương ứng 

với từng tiêu chí về sáng kiến, ví dụ với nội dung “có bao nhiêu sáng kiến”: nếu doanh 

nghiệp có từ 01 sáng kiến sẽ được 01 điểm, 02 sáng kiến trở lên sẽ được 02 điểm; với 

nội dung “hiệu quả của sáng kiến như thế nào”: nếu sáng kiến thể hiện được hiệu quả 

ở một mức độ nhất định, doanh nghiệp sẽ được 01 điểm, nếu sáng kiến thể hiện được 

hiệu quả vượt trội thì doanh nghiệp sẽ được 02 điểm... 

c) Giải pháp 03: bổ sung thêm tiêu chí về lợi nhuận, doanh thu của DNNVV do 

hiện nay bộ tiêu chí ESG cho DNNVV mà tác giả sử dụng tại Luận án chưa có tiêu 

chí phản ánh về mặt kinh tế của doanh nghiệp do bộ tiêu chí ESG xây dựng và công 

bố vào năm 2023, khi đó các DNNVV đã và đang trải qua thời kỳ khó khăn do hậu 

quả Covid-19 gây ra nên yếu tố kinh tế đã được lược bớt, thay vào đó tập trung vào 

các tiêu chí quản trị. Về cơ sở lý luận, tác giả cũng tìm thấy bằng chứng nhận định 

khách quan về việc yếu tố quản trị được tập trung hơn thay cho yếu tố kinh tế do cách 

thức điều hành của một doanh nghiệp sẽ tác động đến lợi nhuận cũng như khả năng 

tăng trưởng của doanh nghiệp đó (Elkington, 1998). Thêm vào đó, vấn đề quản trị đã 
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bao hàm tất cả các khía cạnh tài chính cũng như phi tài chính của một doanh nghiệp 

(Stedman, 2023). Tuy nhiên, lý thuyết cũng chỉ ra còn rất nhiều phiên bản ESG khác 

nhau và chưa thực sự có một bộ tiêu chuẩn duy nhất nào (Fook & Shuhui, 2022). Và 

thực tiễn cũng chứng minh, còn có rất nhiều bộ tiêu chí đánh giá PTBVDNNVV, ví 

dụ bộ CSI 2024 của VCCI (có các tiêu chí lợi nhuận của doanh nghiệp) và có tích 

hợp các yếu tố ESG, tuy nhiên bộ CSI không phải là bộ tiêu chí bắt buộc DNNVV 

phải sử dụng.  

Vì vậy, tác giả vẫn đề xuất thêm tiêu chí về lợi nhuận, doanh thu (lợi nhuận 

trước thuế, lợi nhuận sau thuế, doanh thu từ HH&DV...), thậm chí là tiêu chí thể hiện 

các chỉ tiêu % tăng trưởng về lợi nhuận, doanh thu tạo thành bộ tiêu chí PESG (Profit 

– ESG) để phù hợp với giai đoạn mới (từ năm 2026 trở đi) do chương trình phục hồi 

kinh tế đã được thực hiện cũng như tất cả các doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn 

chuyển đổi một cách nhanh chóng và sâu sắc. Theo đó, tiêu chí về lợi nhuận, doanh 

thu cần được đưa vào trụ cột “Quản trị” và nếu thể hiện có sự tăng trưởng, doanh 

nghiệp sẽ được 01 điểm. 

d) Giải pháp 04: bổ sung thêm một số tiêu chí định lượng khác vào bộ ESG. Bộ 

tiêu chí ESG đang được sử dụng tại Luận án này chủ đạo là các tiêu chí định tính 

được thiết kết dưới dạng câu hỏi đóng dành cho doanh nghiệp, theo đó câu trả lời là 

“có” hoặc “không”, vì vậy chỉ có thể thu thập được các thông tin cơ bản nhất và để 

biết thêm các thông tin liên quan khác sẽ cần bổ sung thêm khá nhiều các câu hỏi 

đóng tiếp theo. Ví dụ với tiêu chí E12 thuộc trụ cột “môi trường”: “Trong 12 tháng 

gần nhất, doanh nghiệp có báo cáo chi tiết về lượng phát thải KNK không?”, nếu bổ 

sung thêm tiêu chí định lượng dạng câu hỏi đóng như “Tổng lượng KNK thải ra môi 

trường là bao nhiêu và có cao hơn năm trước không?” có thể giúp làm rõ thêm thông 

tin về hiệu quả môi trường của doanh nghiệp. Tương tự như vậy, cần bổ sung thêm 

tiêu chí định lượng dưới dạng câu hỏi đóng: “Tỷ lệ nguyên vật liệu được tái chế, tái 

sử dụng năm nay là bao nhiêu, cao hay thấp hơn năm trước?”; “Tỷ lệ năng lượng tiêu 

thụ năm nay là bao nhiêu, cao hay thấp hơn năm trước?” ... 

5.4.2 Hoàn thiện chính sách thuế theo hướng hạn chế các hoạt động gây hại 

cho môi trường và xã hội của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Chính sách thuế cho PTBVDNNVV cần được hoàn thiện theo hướng kết hợp 

đồng thời và linh hoạt giữa 02 cơ chế: (i) cơ chế áp đặt: tập trung vào chính sách thuế 

có tác động bắt buộc DNNVV phải hạn chế hoạt động SXKD có hại cho MT-XH, 

phải thích ứng với những quy định nghiêm ngặt về thuế (đặc biệt là chính sách thuế 

hướng tới vấn đề môi trường) để DNNVV từng bước có những chiến lược thực hiện 
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chuyển đổi sang các hoạt động bền vững hơn; và (ii) cơ chế khuyến khích: tập trung 

vào ưu đãi thuế có tác động hỗ trợ, tạo điều kiện cho các DNNVV khi thực hành 

SXKD bền vững hơn (đây cũng nên được coi là “bù trừ” cho cơ chế áp đặt). Mục 

5.4.2 sẽ đề cập các giải pháp về chính sách thuế liên quan đến cơ chế áp đặt còn giải 

pháp về cơ chế khuyến khích sẽ được tác giả làm rõ tại mục 5.4.3. 

a) Giải pháp 01: Xem xét áp dụng thuế các bon theo 02 giai đoạn: thí điểm 

trong 03 năm 2026-2028, áp dụng chính thức từ năm 2029 với thuế suất ban đầu nên 

ở mức thấp để doanh nghiệp có khả năng thích nghi dần và chủ yếu áp dụng với các 

ngành, lĩnh vực sản xuất, sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tác giả đề xuất áp dụng thuế 

các bon dựa trên 02 căn cứ quan trọng như sau: 

Về cơ sở lý luận: thuế các bon nhằm mục tiêu giảm phát thải KNK bằng cách 

đánh thuế các hoạt động phát thải khí CO2. Đây là loại thuế khi áp dụng thể hiện đúng 

nguyên tắc đối tượng gây ô nhiễm phải chịu chi phí giải quyết hậu quả của ô nhiễm. 

theo đó, chi phí xã hội và môi trường ẩn giấu của KNK được liên kết trực tiếp với lợi 

nhuận của doanh nghiệp. 

Về cơ sở thực tiễn: kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều quốc gia đã áp dụng 

thuế các bon từ rất lâu (chủ yếu các nước Châu Âu). Một số quốc gia Châu Á cũng 

đã áp dụng thuế các bon trước Việt Nam một khoảng thời gian khá dài như Nhật Bản 

từ năm 2012, Trung Quốc thí điểm từ năm 2013, Singapore từ năm 2019, Indonesia 

từ năm 2022 và thực hiện theo lộ trình phù hợp. Một số nước có ý định áp dụng thuế 

các bon từ năm 2025 (Thái Lan). Mục tiêu chung của việc áp dụng thuế các bon ở 

các quốc gia là đạt được trung hòa các bon vào năm 2050. Trong khi đó, tại Việt 

Nam, hiện nay mới chỉ có thuế BVMT đánh vào một số loại hàng hóa khi sử dụng 

gây ô nhiễm môi trường như xăng, dầu, mỡ nhờn, than đá... và áp dụng mức thuế suất 

tuyệt đối cho một đơn vị hàng hóa (lít, tấn, kg) (Luật thuế BVMT số 57/2010/QH12); 

hoặc gần đây mới ban hành quy định về phí BVMT đối với khí thải NOx (gồm NO2 

và NO), SOx, CO, bụi có hiệu lực từ ngày 05/01/2025 (Nghị định số 153/2024/NĐ-CP 

ngày 21/11/2024) mà chưa có mức thuế hoặc phí đánh vào khí thải CO2. Do đó, nếu 

áp dụng thuế các bon có thể xem xét tích hợp có lộ trình vào thuế BVMT (vì có thể 

mở rộng đối tượng chịu thuế để bao gồm lượng phát thải KNK phát sinh từ quá trình 

sản xuất và sử dụng sản phẩm có hại cho môi trường) hoặc thuế TTĐB (như Thái Lan 

đang dự kiến triển khai để không ảnh hưởng quá tiêu cực đến doanh nghiệp cũng như 

NTD) hoặc sửa đổi, bổ sung thêm đối tượng chịu phí BVMT là khí thải CO2. Nếu 

theo hướng này, việc áp dụng thuế các bon sẽ có tính khả thi hơn. 
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Ngoài ra, lộ trình triển khai thị trường các bon tại Việt Nam được chia làm 02 

giai đoạn: (i) Giai đoạn 01: đến hết năm 2027 và (ii) Giai đoạn 02: vận hành chính 

thức từ năm 2028 (Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022). Đối với việc 

thành lập và triển khai thị trường các bon, mục tiêu cụ thể: (i) Giai đoạn 01: đến trước 

tháng 6/2025: từng bước xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc triển 

khai thí điểm sàn giao dịch các bon, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ tổ chức vận hành 

thị trường các bon, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và cá nhân...; (ii) Giai đoạn 

02: từ tháng 6/2025 đến hết năm 2028: tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý và hạ 

tầng cho thí điểm sàn giao dịch các bon, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và cá 

nhân; (iii) Giai đoạn 03: từ năm 2029: chính thức vận hành sàn giao dịch các bon 

(Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 24/01/2025). Vì vậy, thuế các bon cũng nên áp 

dụng đồng thời với việc vận hành thị trường các bon trong nước. 

Tóm lại, thuế các bon là một công cụ hiệu quả để giảm thiểu phát thải KNK. 

Chính phủ có thể áp dụng thuế các bon đối với các doanh nghiệp có lượng phát thải 

KNK cao, thúc đẩy họ đầu tư vào các giải pháp giảm thiểu phát thải hoặc chuyển 

sang sử dụng NLTT. Tuy nhiên để có thể áp dụng được thuế các bon, cần phải tính 

toán đảm bảo có sự cân đối với các công cụ chính sách thuế khác, đảm bảo tính tương 

thích, tránh trùng lắp giữa các công cụ thuế, phí hiện có (như thuế BVMT và phí 

BVMT đối với khí thải) và dự kiến sẽ đưa vào tính toán tác động, phù hợp với đặc 

điểm xã hội học (yếu tố này khó tính toán nhưng cần thiết phải thực hiện khi xây 

dựng chính sách thuế các bon). Các yếu tố thuộc về đặc điểm xã hội học như thu nhập 

cao, trình độ học vấn cao và nhận thức về môi trường khiến các cá nhân có nhiều khả 

năng ủng hộ chính sách thuế các bon hơn (Denstadli & Veisten, 2020; Goh & 

Matthew, 2021). Bên cạnh đó, việc xây dựng chính sách thuế các bon cần sự phối 

hợp chặt chẽ của các Bộ chuyên ngành và cần chú trọng công tác truyền thông để 

người dân và doanh nghiệp hiểu được, từ đó tránh sự phản ứng của xã hội. 

Mặc dù thuế các bon tác động lớn đến DNNVV (đặc biệt qua kênh năng lượng) 

do với nguồn lực hạn chế so với doanh nghiệp lớn, DNNVV sẽ gặp khó khăn trong 

việc hấp thụ những chi phí bổ sung này nhưng việc áp dụng thuế các bon sẽ buộc các 

DNNVV phải thực hiện việc chuyển đổi hoạt động SXKD sang hướng bền vững hơn, 

tăng cơ hội để cạnh tranh hơn bằng cách giảm khí thải CO2, hướng đến chuỗi cung 

ứng bền vững. DNNVV có thể cân nhắc các biện pháp giảm thiểu tác động của thuế 

các bon như tăng giá sản phẩm để chuyển chi phí gián tiếp do thuế các bon sang cho 

NTD; giảm mức tiêu thụ điện để bù đắp cho chi phí năng lượng tăng (khi đó về lâu 

dài việc sử dụng năng lượng được cải thiện cũng sẽ giúp giảm chi phí hoạt động và 
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giảm thiểu các rủi ro liên quan). DNNVV cũng có thể nâng cao hiệu quả năng lượng 

bằng cách lắp đặt hệ thống giám sát việc tiêu thụ năng lượng tại các cơ sở, thực hiện 

thay đổi văn hóa trong hoạt động bằng cách tắt máy móc và thiết bị khi không sử 

dụng, đầu tư vào các nguồn NLTT như tấm pin mặt trời... Bên cạnh đó, DNNVV có 

thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các khoản tài trợ và chương trình của chính phủ để giúp 

DNNVV chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp để bù đắp phần nào tác động của 

thuế các bon. 

Để triển khai hiệu quả giải pháp về thuế các bon, cần có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa Bộ Tài chính (BTC), Bộ Công Thương (BCT) và Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(TN&MT) nhằm đảm bảo việc xây dựng chính sách thuế các bon phù hợp với điều 

kiện kinh tế, giám sát chặt chẽ lộ trình giảm phát thải và hỗ trợ DNNVV thực hiện 

chuyển đổi. Cụ thể: BTC chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai chính sách thuế các 

bon, áp dụng đối với các doanh nghiệp có mức phát thải lớn trong các ngành công 

nghiệp trọng điểm. Đồng thời, BTC cũng cần xây dựng cơ chế hoàn thuế hoặc ưu đãi 

thuế cho DNNVV có lộ trình chuyển đổi sang NLTT và công nghệ xanh, nhằm đảm 

bảo tính cạnh tranh trong quá trình thực hiện. BCT đóng vai trò quản lý và giám sát 

lộ trình giảm phát thải trong ngành công nghiệp, đảm bảo các DNNVV phải có cam 

kết rõ ràng về cắt giảm phát thải. Bộ TN&MT chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống 

giám sát và đo lường phát thải CO₂ theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tính minh bạch 

và chính xác trong quá trình thực thi chính sách thuế carbon. Bộ TN&MT cần phát 

triển hệ thống kiểm kê phát thải trên nền tảng số, cho phép DNNVV báo cáo lượng 

phát thải CO₂ theo thời gian thực.  

b) Giải pháp 02: Tăng thuế BVMT đối với các sản phẩm và hoạt động gây ô 

nhiễm. Các sản phẩm như nhiên liệu hóa thạch, hóa chất độc hại, hoặc các hoạt động 

sản xuất gây ô nhiễm nên bị áp thuế BVMT cao hơn (tức nên tăng khung thuế suất 

thuế BVMT hiện hành lên mức cao hơn).  

Khung lý thuyết cũng đã chỉ ra rằng mặc dù điều này sẽ làm tăng chi phí cho 

các hoạt động gây hại cho môi trường nhưng lại có tác động khiến NTD chuyển dần 

sang tiêu dùng những loại hàng hóa xanh, qua đó doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh 

hoạt động SXKD theo hướng tìm kiếm các giải pháp, nghiên cứu sản xuất các sản 

phẩm thân thiện với môi trường hơn.  

Thực tiễn cũng cho thấy các quốc gia coi chính sách thuế BVMT là một trong 

những chính sách trọng tâm cho quá trình chuyển đổi xanh không chỉ của doanh 

nghiệp mà còn góp phần thay đổi diện mạo của quốc gia. Những sản phẩm, hàng hóa 
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như xăng, dầu, than, hóa chất, túi ni lông... đều bị đánh thuế khá cao ở nhiều nước 

như Áo, Ý, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... 

Bằng chứng thực nghiệm tại Luận án này cũng tho thấy khi có sự kiện 3 về thuế 

BVMT (quy định mức thuế suất cho các hàng hóa là đối tượng chịu thuế BVMT ở 

mức cao nhất trong khung thuế) thì chỉ số ESG của mẫu DNNVV giảm (chủ yếu chỉ 

số ESG môi trường và xã hội giảm), vì vậy việc tác giả đề xuất tiếp tục tăng thuế suất 

đối với các hàng hóa đang là đối tượng chịu thuế BVMT sẽ có tác động tiêu cực đến 

vấn đề PTBVDNNVV ở khía cạnh MT-XH do DNNVV phải đối mặt với thách thức 

về chi phí thuế gia tăng, làm giảm một phần lợi nhuận để tái đầu tư. Tuy nhiên chỉ số 

ESG ở khía cạnh quản trị lại không bị ảnh hưởng nhiều, do đó tác giả kỳ vọng rằng, 

các DNNVV sẽ có những chiến lược quản trị phù hợp để vừa tuân thủ quy định của 

chính sách thuế vừa đảm bảo được lộ trình chuyển đổi xanh.   

5.4.3 Hoàn thiện ưu đãi thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm động lực 

đầu tư vào hoạt động bền vững 

Chính phủ có thể sử dụng ưu đãi thuế nhằm tạo điều kiện cho DNNVV có thêm 

nguồn lực đầu tư vào các hoạt động SXKD bền vững.  

a) Giải pháp 01: áp dụng mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn mức thuế suất 

phổ thông nhưng có thời hạn cho các DNNVV. Cụ thể có thể áp dụng chung một mức 

thuế suất cho DNNVV là 10% hoặc 15% trong thời hạn tối thiểu là 05 năm giai đoạn 

2026-2030 (lộ trình ban đầu) và tiếp tục áp dụng cho 05 năm tiếp theo 2031-2035 

(mức hiện hành đang là 20%) giúp DNNVV giảm bớt gánh nặng tài chính và có thêm 

nguồn lực để đầu tư vào ESG. Hoặc có thể áp dụng một mức thuế suất riêng cho 

doanh nhỏ là 10%, cho doanh nghiệp vừa là 15% trong thời hạn tối thiểu là 05 năm 

giai đoạn 2026-2030. Tác giả đề xuất giải pháp này dựa trên 03 căn cứ quan trọng: 

Về cơ sở lý luận: Mức thuế suất thuế TNDN có thể được phân biệt theo đối 

tượng doanh nghiệp và tùy thuộc mục tiêu của mỗi quốc gia (W. Jorgenson & Yun, 

2013). Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy: phần lớn các nước thực hiện áp dụng thuế 

suất thuế TNDN cho DNNVV thấp hơn khá nhiều so với mức thuế suất phổ thông và 

trong một thời hạn nhất định (Trung Quốc: doanh nghiệp vừa mức thuế là 15% trong 

thời hạn 05 năm, 08 năm hoặc 10 năm tùy thuộc vào ngành, lĩnh vực hoạt động (thấp 

hơn 10% so với mức thuế phổ thông 25%), Malaysia: DNNVV mức thuế trong phạm 

vi 15-17% (thấp hơn 7-9% so với mức thuế phổ thông là 24%); Hà Lan: 15% trước 

2023, sau đó là 19% (thấp hơn khoảng 7% so với mức thuế phổ thông là 25,8%). 

Ngoài ra, đối với doanh nghiệp nhỏ, tỷ lệ loại hình doanh nghiệp này chiếm nhiều 
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hơn doanh nghiệp vừa nên có nước tiếp tục thực hiện giảm thuế suất xuống mức rất 

thấp dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ (ví dụ Trung Quốc: doanh nghiệp nhỏ mức 

thuế là 5% trong thời hạn 05 năm).  

Về thực tiễn: Từ kết quả ước lượng tác động của một số sự kiện về thuế đến chỉ 

số ESG của DNNVV theo phương pháp CSSK, tác giả thấy rằng, sự kiện giảm thuế 

suất thuế TNDN ở mức 20% sớm hơn dành riêng cho DNNVV (trong khi mức thuế 

cho doanh nghiệp khác là 22%) ngay từ ngày 01/7/2013 có tác động tích cực giúp cải 

thiện chỉ số ESG trong khoảng 04 năm sau khi kết thúc sự kiện. Tuy nhiên, tác động 

của chính sách có độ trễ nên nếu thực hiện giảm thuế suất thuế TNDN, cũng phải giảm 

trong phạm vi tối thiểu là 05 năm để DNNVV thực sự có thêm nguồn lực đầu tư. 

Từ kết quả ước lượng tác động của tỷ lệ thuế TNDN trên thu nhập chịu thuế cho 

thấy ảnh hưởng tiêu cực đối với chỉ số ESG của DNNVV. Vì vậy, cần thiết giảm thiểu 

gánh nặng về thuế TNDN cho DNNVV thông qua việc giảm mức thuế suất thuế TNDN. 

Từ kết quả ước lượng tác động của quy mô doanh nghiệp đối với chỉ số ESG, 

thấy rằng doanh nghiệp có quy mô vừa có điều kiện về nguồn lực hơn doanh nghiệp 

nhỏ, qua đó tiềm năng hoạt động bền vững tốt hơn doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp 

nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn và mất thời gian hơn trong việc đạt được những kết quả 

về PTBV. Vì vậy, việc áp dụng thuế suất riêng cho doanh nghiệp nhỏ (thấp hơn mức 

thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp vừa) là điều cần thiết. 

Qua rà soát quy định hiện hành về thuế TNDN, tác giả thấy rằng đang có 03 

mức ưu đãi khá cao về thuế suất là 10%, 15% hoặc 17% cho cho doanh nghiệp hoạt 

động trong ngành, lĩnh vực nhất định. Cụ thể, thuế suất 10% trong 15 năm đối với 

thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện KT-

XH đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu CNC, từ thực hiện dự án đầu tư mới trong 

một số lĩnh vực như nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng CNC, 

đầu tư xây dựng - kinh doanh cơ sở ươm tạo CNC, lĩnh vực sản xuất, sản xuất NLTT, 

năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học; 

BVMT (Khoản 1 Điều 13 Chương III Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH về Luật 

thuế TNDN). Thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt 

động xã hội hóa trong lĩnh vực GDĐT, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường 

(Tiết a khoản 2 Điều 13 Chương III Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH về Luật 

thuế TNDN). Thuế suất 17% trong 10 năm đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực 

hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn hoặc từ thực hiện dự 

án đầu tư mới, bao gồm: sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng 

lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
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nghiệp, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia 

cầm, thuỷ sản; phát triển ngành nghề truyền thống (Tiết a, b khoản 3 Điều 13 Chương 

III Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH về Luật thuế TNDN). Vì vậy mức thuế 

suất dành cho DNNVV nên được điều chỉnh nằm trong phạm vi 10%-17% cho phù 

hợp với pháp luật hiện hành về thuế TNDN. 

Thêm vào đó, Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 về hỗ trợ DNNVV cũng 

có quy định DNVV được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn 

mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp (Điểm 2 Điều 10). Tác giả 

thấy rằng quy định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 nhưng đến nay DNNVV chưa 

thực sự có được ưu đãi về thuế suất thuế TNDN. Vì vậy, cần thiết phải có quy định 

giảm thuế suất thuế TNDN cho DNNVV để thực sự tạo điều kiện hỗ trợ DNNVV. 

b) Giải pháp 02: Thực hiện ưu đãi mạnh về thuế TNDN cho các hoạt động bền 

vững của các DNNVV: (i) khấu trừ hoàn toàn chi phí đầu tư vào công nghệ xanh hoặc 

khấu trừ một phần chi phí theo tỷ lệ % khi DNNVV đầu tư vào công nghệ xanh, trang 

thiết bị và nguyên vật liệu; đồng thời miễn thuế đối với thu nhập mà DNNVV có 

được khi thực hiện các dự án đầu tư xanh trong giai đoạn chuyển đổi; (ii) khấu trừ 

thuế cho các chi phí cho các chương trình TNXH, chi phí đào tạo về ESG hoặc các 

chi phí liên quan đến quản lý rủi ro môi trường; (iii) khấu trừ thuế cho các chi phí 

R&D. Điều này khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào việc phát triển 

các giải pháp công nghệ mới thân thiện với môi trường. 

Lý thuyết đã chỉ ra ưu đãi thuế TNDN rất quan trọng và có tác động mạnh đến 

doanh nghiệp. Cơ sở thực tiễn cho thấy: ưu đãi thuế TNDN ở các nước chủ yếu áp 

dụng thông qua khấu trừ chi phí mà doanh nghiệp thực hiện các hoạt động bền vững. 

Một số quốc gia tăng cường và mở rộng ưu đãi thuế TNDN bằng cách khấu trừ chi 

phí đầu tư phát sinh liên quan đến việc mua tài sản hữu hình cho phép năng lượng 

bền vững hoặc khấu trừ theo tỷ lệ % chi phí đầu tư vào thiết bị máy móc quản lý ô 

nhiễm (Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Mỹ, Hàn Quốc...); một số quốc gia thực hiện miễn 

thuế thu nhập cho DNNVV khi đầu tư vào dự án công nghệ xanh (Malaysia, 

Philippines...). Tác giả thấy rằng đây là hình thức ưu đãi rất phù hợp với DNNVV tại 

Việt Nam trong quá trình hướng tới PTBV.Ngoài ra, thực tiễn tại Việt Nam, quy định 

về ưu đãi thuế TNDN trong thời gian qua tương đối toàn diện, trong đó có quy định: 

(i) Áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động 

xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường; áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn 

thuế tối đa không quá 04 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp tối đa không quá 

09 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới thuộc các 
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lĩnh vực: ứng dụng CNC thuộc danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển; sản 

xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất 

NLTT, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ 

sinh học; BVMT...; (ii) Miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất 

thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam; (iii) 

thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) lần đầu của doanh 

nghiệp được cấp CERs; thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Quỹ 

BVMT Việt Nam (Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH về luật thuế TNDN). Tuy 

nhiên, các ưu đãi này tiếp cận trên cơ sở thu nhập, trong khi đó ưu đãi dựa trên chi 

phí đang ngày càng được áp dụng phổ biến ở nhiều quốc gia. 

c) Giải pháp 03: Miễn thuế hoặc giảm thuế tiêu dùng cho các sản phẩm và dịch 

vụ xanh. Các sản phẩm và dịch vụ có chứng nhận bền vững hoặc thân thiện với môi 

trường nên được miễn thuế GTGT hoặc áp dụng mức thuế suất thấp hơn. Điều này 

không chỉ thúc đẩy NTD lựa chọn các sản phẩm thân thiện với môi trường mà còn 

khuyến khích doanh nghiệp phát triển các sản phẩm xanh. 

Để triển khai hiệu quả giải pháp này, BTC đóng vai trò chủ chốt trong việc xây 

dựng và ban hành các chính sách ưu đãi thuế nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu 

tư vào NLTT, mô hình KTTH và các mô hình sản xuất bền vững.  

5.4.4 Các giải pháp bổ trợ khác 

a) Xây dựng cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả của thuế cho PTBVDNNVV 

Để đảm bảo rằng các chính sách thuế thực sự thúc đẩy PTBVDNNVV, Chính 

phủ cần có các cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả. Một số giải pháp dưới đây là 

gợi ý cho việc xây dựng cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả của chính sách thuế 

cho PTBVDNNVV: 

Thiết lập hệ thống báo cáo và đánh giá định kỳ, Chính phủ có thể yêu cầu các 

doanh nghiệp báo cáo định kỳ về hiệu quả của các hoạt động ESG và cách thức họ đã 

tận dụng các ưu đãi thuế để đầu tư vào các hoạt động này. Các báo cáo này cần được 

công khai để tăng cường tính MB&TNGT. 

Thường xuyên đánh giá tác động của chính sách thuế đến PTBVDNNVV. Kết 

quả từ các đánh giá này sẽ giúp hoàn thiện chính sách thuế để đạt hiệu quả cao hơn. 

b) Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá ESG và thúc đẩy hợp tác giữa các bên 

liên quan 
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Phát triển hệ thống giám sát và đánh giá ESG: Hệ thống giám sát và đánh giá 

ESG cần được thiết kế để thu thập dữ liệu chính xác, minh bạch và toàn diện. Việc 

này không chỉ giúp các bên liên quan nắm bắt được mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn 

ESG mà còn cung cấp thông tin quan trọng để điều chỉnh chính sách và chiến lược 

khi cần thiết. Các giải pháp cụ thể bao gồm: 

Xây dựng các chỉ số đánh giá ESG cụ thể và đo lường được: Chính phủ cần phát 

triển một bộ chỉ số ESG chuẩn hóa để đánh giá hiệu quả của các chính sách và hoạt 

động liên quan. Các chỉ số này nên bao gồm các khía cạnh như phát thải KNK, hiệu 

quả sử dụng tài nguyên, chất lượng nước và không khí, tác động xã hội và mức độ 

tuân thủ các quy định về quản trị. Mỗi chỉ số cần có các tiêu chí rõ ràng để đo lường 

và đánh giá tiến độ. 

Tạo ra các công cụ giám sát và báo cáo ESG: Cung cấp các công cụ giám sát kỹ 

thuật số và hệ thống báo cáo trực tuyến để thu thập và phân tích dữ liệu về ESG từ 

các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Các công cụ này giúp đơn giản hóa quy trình 

thu thập dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán và giảm thiểu sai sót trong quá trình báo cáo. 

Thiết lập các cơ quan độc lập giám sát ESG: Để đảm bảo tính minh bạch và 

khách quan, cần thành lập các cơ quan độc lập hoặc hội đồng giám sát ESG, chịu 

trách nhiệm kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các tiêu chuẩn ESG. Các cơ quan này 

có thể thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ, cung cấp báo cáo công khai và đưa ra 

các khuyến nghị để cải thiện chính sách. 

Thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên liên quan trong giám sát và đánh giá ESG: 

Hợp tác giữa các bên liên quan là chìa khóa để đảm bảo rằng các hệ thống giám sát 

và đánh giá ESG được thực hiện hiệu quả. Các khuyến nghị bao gồm: 

Xây dựng cơ chế hợp tác công – tư (PPP) trong giám sát ESG: Chính phủ nên 

thiết lập các cơ chế hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, và tổ chức phi 

Chính phủ để chia sẻ dữ liệu và thông tin về ESG. Các cơ chế này có thể bao gồm các 

ủy ban liên ngành, các nhóm công tác chuyên trách, hoặc các diễn đàn PPP để đảm bảo 

rằng tất cả các bên liên quan đều tham gia vào quá trình giám sát và đánh giá. 

Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội: Cộng đồng địa 

phương và các tổ chức xã hội có vai trò quan trọng trong việc giám sát việc thực hiện 

các tiêu chuẩn ESG. Chính phủ có thể khuyến khích sự tham gia của họ thông qua 

các chương trình đào tạo, hội thảo và cung cấp các công cụ giám sát cộng đồng. Sự 

tham gia của cộng đồng giúp đảm bảo rằng các chính sách ESG thực sự phản ánh nhu 

cầu và nguyện vọng của người dân. 



151 

 

Thiết lập các kênh truyền thông minh bạch và cởi mở: Để thúc đẩy hợp tác hiệu 

quả, cần thiết lập các kênh truyền thông minh bạch giữa Chính phủ, doanh nghiệp, và 

cộng đồng. Các kênh này nên bao gồm các cuộc họp công khai, hội nghị truyền hình 

trực tuyến, và các nền tảng trực tuyến nơi các bên liên quan có thể trao đổi thông tin, 

thảo luận về các vấn đề ESG và cùng nhau tìm ra các giải pháp hợp tác. 

Công khai kết quả giám sát, đánh giá ESG: Minh bạch trong việc công khai kết 

quả giám sát và đánh giá ESG là cần thiết để duy trì niềm tin và sự hỗ trợ từ các bên 

liên quan, do vậy các cơ quan ban hành chính sách cần xem xét đưa ra các quy định: 

Chính phủ nên yêu cầu các cơ quan liên quan công khai các báo cáo giám sát 

ESG định kỳ, bao gồm các kết quả đánh giá và các khuyến nghị cải thiện. Các báo 

cáo này nên được công bố rộng rãi trên các kênh truyền thông chính thức và các nền 

tảng trực tuyến, giúp cộng đồng và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận thông tin. 

Các nền tảng trực tuyến như cổng thông tin Chính phủ, trang web của các bộ 

ngành và các diễn đàn ESG có thể được sử dụng để công bố thông tin về kết quả giám 

sát và đánh giá ESG. Các nền tảng này cần được thiết kế sao cho dễ dàng truy cập, 

thân thiện với người dùng, và cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết. 

Sau khi công khai kết quả giám sát và đánh giá, Chính phủ nên khuyến khích 

phản hồi từ cộng đồng và các tổ chức liên quan. Sự phản hồi này không chỉ giúp cải 

thiện quy trình giám sát mà còn thúc đẩy sự tham gia và trách nhiệm giải trình của tất 

cả các bên liên quan. 

Để triển khai hiệu quả các giải pháp này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy 

ban CKNN, Bộ Tài chính và Bộ LĐTB&XH nhằm xây dựng hệ thống tiêu chuẩn báo 

cáo ESG rõ ràng, tích hợp ESG vào xếp hạng doanh nghiệp và giám sát các tiêu chuẩn 

lao động. Ủy ban CKNN chịu trách nhiệm yêu cầu các CTNY trên TTCK công bố 

báo cáo ESG. Bộ Tài chính sẽ phát triển chỉ số ESG quốc gia, tích hợp vào hệ thống 

xếp hạng doanh nghiệp để đánh giá mức độ thực hiện ESG trong các lĩnh vực khác 

nhau. Chỉ số này sẽ trở thành một tiêu chí quan trọng trong việc cấp phép đầu tư, đấu 

thầu công và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, từ đó tạo động lực cho doanh nghiệp áp dụng 

ESG. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng cần xây dựng cơ sở dữ liệu ESG quốc gia, giúp 

doanh nghiệp có thể tra cứu, đối chiếu và so sánh kết quả thực hiện ESG của mình 

với các doanh nghiệp khác trong ngành. 
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5.5 Khuyến nghị giải pháp đối với đối tượng thụ hưởng chính sách là các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam 

5.5.1 Triển khai tích hợp bộ tiêu chí ESG vào chiến lược kinh doanh  

Tác giả đề xuất 08 bước cần thực hiện để triển khai tích hợp bộ tiêu chí ESG 

vào chiến lược kinh doanh của DNNVV tại Việt Nam: 

Bước 1. Nhận ý kiến đóng góp từ các bên liên quan. Tham khảo ý kiến của các 

thành viên hội đồng quản trị và giám đốc điều hành doanh nghiệp về các vấn đề ESG 

quan trọng đối với doanh nghiệp và trao đổi với nhiều bên liên quan khác - nhân viên, 

nhà đầu tư tổ chức, khách hàng, nhà cung cấp, lãnh đạo cộng đồng về những vấn đề 

quan trọng đối với họ. 

Bước 2. Đánh giá tính quan trọng của các vấn đề ESG khác nhau. Sử dụng thông 

tin đầu vào mà bạn đã thu thập được để xác định các vấn đề quan trọng nhất đối với 

cả doanh nghiệp và các bên liên quan, cũng như các vấn đề ít quan trọng hơn đối với 

một trong hai bên hoặc cả hai bên. Sau đó, có thể ưu tiên các yếu tố riêng lẻ của chiến 

lược ESG dựa trên đánh giá đó. 

Bước 3. Thiết lập đường cơ sở về hiệu suất ESG. Ghi lại mức hiệu suất hiện tại, 

chính sách, thực hành và số liệu thống kê về các yếu tố ESG sẽ được giải quyết như 

một phần của chiến lược. Làm như vậy sẽ cung cấp điểm khởi đầu cho các so sánh 

trong tương lai để đánh giá tiến độ của các nỗ lực ESG. 

Bước 4. Xác định các mục tiêu có thể đo lường được cho các sáng kiến ESG. 

Điều này bao gồm việc đặt ra các mục tiêu và mục tiêu hiệu suất cho toàn bộ chiến 

lược ESG và các phần khác nhau của chiến lược. Một số mục tiêu này có thể bao gồm 

các cải tiến mong muốn đối với KPI, trong khi những mục tiêu khác có thể yêu cầu 

duy trì mức hiệu suất và các hoạt động hiện tại đã đáp ứng các yêu cầu. 

Bước 5. Tạo lộ trình triển khai. Tiếp theo, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết 

cho chương trình ESG với mốc thời gian, cột mốc và trách nhiệm của dự án. 

Bước 6. Chọn các tiêu chuẩn và khuôn khổ báo cáo để sử dụng. Như đã đề cập 

chi tiết hơn bên dưới, có nhiều tùy chọn báo cáo ESG dành cho các công ty. Nhiều 

doanh nghiệp sử dụng nhiều hơn một tùy chọn để đáp ứng các yêu cầu báo cáo và 

công bố khác nhau. Việc lựa chọn đúng khuôn khổ hoặc kết hợp các tùy chọn này là 

một phần quan trọng trong việc phát triển chiến lược ESG thành công. 

Bước 7. Thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu ESG. Khi chương trình ESG đi 

vào hoạt động, cần có các quy trình để thu thập và phân tích dữ liệu về các KPI có 
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liên quan, sau đó lập báo cáo cho các bên liên quan. Báo cáo đầy đủ thường được 

thực hiện hàng năm, nhưng các bản cập nhật tiến độ nội bộ cho hội đồng quản trị và 

ban quản lý cấp cao thường xuyên hơn. 

Bước 8. Xem xét và sửa đổi chiến lược hoạt động khi cần thiết. ESG có thể thay 

đổi khi nhu cầu kinh doanh, mối quan tâm của bên liên quan và các yêu cầu pháp lý 

thay đổi. Chiến lược PTBV nên được đánh giá lại thường xuyên để đảm bảo nó vẫn 

hiệu quả và xác định các bản cập nhật cần thiết bao gồm các điểm yếu cần được tối 

ưu hóa. 

5.5.2 Thực hiện quản trị tuân thủ thuế và lập kế hoạch về thuế 

Ngày nay, khi càng có nhiều sự công nhận rằng các doanh nghiệp cần phát triển, 

sau đó thực hiện và duy trì tuân thủ các quy định của chính sách thuế phản ánh lợi 

ích của tất cả các bên liên quan. Do đó, DNNVV cần xây dựng chiến lược quản trị 

tuân thủ thuế để xúc tiến hoạt động kinh doanh minh bạch bằng cách thiết lập báo cáo 

thuế trong đó thông tin một cách chi tiết hơn về thuế để cải thiện điểm số ESG. 

Tuân thủ thuế là vấn đề không chỉ quan trọng đối với doanh nghiệp trong việc 

tối ưu hóa thuế và tạo những lợi thế kinh doanh về dòng tiền khi áp dụng tối ưu các 

ưu đãi thuế để phục vụ kinh doanh.  

DNNVV cần lập kế hoạch thuế để tối ưu hóa chi phí liên quan đến ESG. Các 

cân nhắc về ESG đang thay đổi cách thuế tác động đến quá trình ra quyết định kinh 

doanh. Các DNNVV cần hiểu rõ những tác động của chính sách thuế đến quyết định 

liên quan đến ESG và các yêu cầu báo cáo thuế theo số liệu ESG. ESG có phạm vi 

rất rộng, bao gồm rất nhiều thông tin trong đó có thuế. Thông qua việc hiểu và triển 

khai các ưu đãi thuế, các doanh nghiệp có thể tận dụng các cơ hội tiềm năng để tạo 

ra vốn và tăng trưởng.    

Doanh nghiệp có thể lập kế hoạch khấu trừ thuế cho các khoản chi phí liên quan 

đến PTBV như chi phí tái chế NVL, chi phí năng lượng sạch, hay chi phí đào tạo và 

nâng cao nhận thức cho nhân viên về ESG. Bằng cách này, doanh nghiệp vừa giảm 

thiểu được chi phí thuế vừa đảm bảo các hoạt động ESG được triển khai hiệu quả. 

Doanh nghiệp có thể thiết lập các quỹ nội bộ nhằm đầu tư vào các dự án ESG. 

Khoản đầu tư này có thể được xem xét là chi phí hợp lý trong quá trình lập kế hoạch 

thuế, giúp giảm số thuế phải nộp. Các quỹ này có thể được sử dụng để tài trợ cho các 

dự án như năng lượng sạch, phát triển cộng đồng và nâng cấp cơ sở hạ tầng xanh. 
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Việc đạt được các chứng nhận quốc tế về ESG, chẳng hạn như ISO 14001 (quản 

lý môi trường) hay các chứng nhận khác liên quan đến TNXH không chỉ giúp cải 

thiện uy tín mà còn có thể mang lại các lợi ích về thuế từ các chính sách hỗ trợ của 

nhà nước hoặc các tổ chức tài chính quốc tế. 

DNNVV nên xây dựng các kế hoạch đầu tư dài hạn vào ESG, từ đó có thể phân 

bổ chi phí hợp lý và tận dụng các lợi ích thuế trong nhiều giai đoạn. Việc đầu tư theo 

lộ trình dài hạn giúp doanh nghiệp không chỉ cải thiện hiệu suất ESG mà còn phân 

bổ được chi phí đầu tư một cách hợp lý để giảm thiểu nghĩa vụ thuế trong tương lai. 

DNNVV nên nghiên cứu và tận dụng các chính sách thuế ưu đãi từ chính phủ 

dành cho các dự án liên quan đến BVMT, NLTT, quản lý chất thải, và các chương 

trình xã hội. Ví dụ, các ưu đãi về thuế TNDN có thể được áp dụng cho các khoản đầu 

tư vào công nghệ xanh, giảm phát thải KNK hoặc sử dụng NLTT. Việc tận dụng các 

chính sách này sẽ giúp giảm gánh nặng thuế và cải thiện dòng tiền cho doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ tư vấn thuế từ các chuyên gia hoặc công 

ty tư vấn chuyên về ESG và thuế. Điều này giúp DNNVV có cái nhìn toàn diện về 

các quy định thuế liên quan đến ESG, đồng thời tận dụng tối đa các cơ hội giảm thuế 

và tối ưu hóa chiến lược tài chính. 

5.5.3 Nâng cao kỹ năng quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp về ESG 

DNNVV nên thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ về quản lý 

ESG cho đội ngũ lãnh đạo và tăng cường nhận thức cho NLĐ. Nội dung đào tạo nên 

tập trung vào các khía cạnh quan trọng của ESG như BVMT, TNXH, và quản trị 

doanh nghiệp minh bạch. Điều này giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng thực tiễn về 

ESG cho tất cả các thành viên trong doanh nghiệp. 

Lãnh đạo doanh nghiệp nên tham gia các khóa học và chương trình chứng nhận 

quốc tế về ESG, chẳng hạn như các chứng chỉ về quản lý bền vững, quản trị môi 

trường hoặc TNXH. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực lãnh đạo mà còn cải 

thiện uy tín và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. 

Lãnh đạo doanh nghiệp cần thực hiện đánh giá tính trọng yếu ESG  

Đánh giá tính trọng yếu ESG là việc không chỉ xem xét mức độ quan trọng hoặc 

tầm quan trọng của các yếu tố ESG khác nhau đối với hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp mà còn xem xét tính trọng yếu của chúng đối với các nhóm bên liên 

quan khác nhau. Kết hợp thông tin về tính trọng yếu đó sẽ cung cấp một bản thiết kế 

cho các chiến lược ESG, có thể được hình dung bằng cách tạo ra một ma trận tính 
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trọng yếu. Nó vẽ các vấn đề ESG khác nhau trong một lưới dọc theo trục x và trục y 

biểu thị tầm quan trọng của chúng đối với doanh nghiệp và các bên liên quan, do đó 

mô tả các vấn đề từ ít quan trọng nhất đến quan trọng nhất. Đây phải là một quá trình 

hợp tác, đa chức năng liên quan đến nhiều giám đốc điều hành và hội đồng quản trị. 

Các bước chính của quá trình đánh giá tính trọng yếu ESG bao gồm: 

Bước 1. Xác định các bên liên quan chính, bao gồm nhà đầu tư, khách hàng, nhân 

viên, đối tác kinh doanh và cộng đồng nơi tổ chức hoạt động và các cơ quan quản lý. 

Bước 2. Thông qua quy trình thu hút các bên liên quan, hãy ghi lại các rủi ro, 

cơ hội và mục tiêu liên quan đến ESG quan trọng đối với họ. 

Bước 3. Xác định các rủi ro, cơ hội và mục tiêu liên quan đến ESG mà tổ chức 

tin rằng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, hiệu suất và thành công hiện tại 

và trong tương lai. 

Bước 4. Tích hợp và sau đó ưu tiên các rủi ro, cơ hội và mục tiêu liên quan đến 

ESG do các bên liên quan và tổ chức xác định, tạo ra ma trận tính trọng yếu để trực 

quan hóa các mục tiêu ESG từ ít quan trọng nhất đến quan trọng nhất. 

Bước 5. Sử dụng các ưu tiên đó để xác định cách doanh nghiệp sẽ đo lường và 

báo cáo về các nỗ lực ESG của mình. 

Lãnh đạo doanh nghiệp có thể sử dụng thẻ điểm cân bằng để giúp cải thiện hoạt 

động của doanh nghiệp cũng như hoạch định chiến lược phát triển bền vững cho 

doanh nghiệp 

Thẻ điểm cân bằng (BSC) là một hệ thống quản lý giúp cho nhà quản trị cũng 

như toàn bộ nhân viên trong tổ chức xác định rõ tầm nhìn, chiến lược của tổ chức 

mình và chuyển chúng thành hành động. BSC ra đời năm 1992 do Robert Kaplan, 

một giáo sư về kế toán quản trị của Trường Kinh doanh Harvard và David Norton, 

một chuyên viên về CNTT đưa ra để lập chiến lược. Mô hình này được Tạp chí 

Havard Business Review đánh giá là một trong 75 ý tưởng có ảnh hưởng nhất thế kỷ 

XX (Paul N. Riven, 2006). 

Mặc dù có nhiều mô hình và phương pháp xây dựng chiến lược, nhưng ngày 

nay BSC được sử dụng nhiều nhờ ưu điểm nổi bật là chuyển đổi tầm nhìn chiến lược 

của tổ chức thành những mục tiêu hành động cụ thể cho từng bộ phận và nhân viên 

nên nó giúp cho các tổ chức đạt hiệu quả cao trong việc thực thi chiến lược. Thậm 

chí, BSC đã phổ biến đến mức các chuyên gia khẳng định: “Nói đến quản trị chiến 

lược phải kể đến BSC” (Paul N. Riven, 2006). 
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Tại Việt Nam, BSC mới được tiếp cận trong vòng một thập kỷ gần đây, thậm 

chí BSC chỉ mới được giới khoa học tiếp cận dưới góc độ lý thuyết (Lê Thị Ngân 

Tranh & Nguyễn Thị Thu Hiền, 2023), chưa được vận dụng nhiều vào thực tiễn. Mẫu 

DNNVV mà tác giả thực hiện nghiên cứu chưa thấy có thông tin về việc ứng dụng 

công cụ quản trị chiến lược đa năng này. 

Nội dung của thẻ điểm cân bằng: BSC sử dụng 4 thẻ điểm mô tả các viễn cảnh 

về: Tài chính; Quy trình nội bộ; Học tập và phát triển; Khách hàng để đánh giá hiệu 

quả hoạt động của một tổ chức. Nội dung mỗi thẻ điểm phải thể hiện được bốn yêu 

cầu về Mục tiêu thực hiện, Thước đo kết quả, Chỉ tiêu đo lường và Sáng kiến thực 

hiện. Ý nghĩa cân bằng của mô hình thể hiện ở chỗ các mục tiêu ngắn hạn phù hợp 

với mục tiêu dài hạn; Các thước đo tài chính cân đối với thước đo phi tài chính; Các 

chỉ tiêu phản ánh kết quả cân đối với các chỉ tiêu thúc đẩy thực hiện công việc, các 

hoạt động hướng ra xã hội cân đối với hoạt động hướng vào nội bộ. 

5.5.4 Sử dụng chính sách lao động phù hợp để cải thiện ESG  

Kết quả nghiên cứu định lượng tại Luận án cho thấy, số lượng NLĐ có ảnh 

hưởng tiêu cực đến chỉ số ESG của DNNVV vì vậy các doanh nghiệp cần chú ý vấn 

đề tuyển dụng và có những chính sách lao động phù hợp. 

a) Thúc đẩy chính sách làm việc linh hoạt và phúc lợi lao động 

Doanh nghiệp có thể triển khai các chính sách làm việc linh hoạt như làm việc 

từ xa hoặc thời gian làm việc linh động, giúp tối ưu hóa năng suất lao động và giảm 

thiểu tiêu hao năng lượng văn phòng. Đồng thời, khuyến khích và hỗ trợ phát triển cá 

nhân thông qua đào tạo và cơ hội thăng tiến sẽ giúp giữ chân nhân viên, nâng cao tinh 

thần làm việc và tăng cường hiệu quả hoạt động liên quan đến ESG. 

Một môi trường làm việc bền vững, với các điều kiện làm việc thân thiện với 

môi trường và chế độ phúc lợi tốt, sẽ giúp tăng cường sự hài lòng và năng suất của 

nhân viên. DNNVV có thể đầu tư vào không gian làm việc xanh, cải thiện điều kiện 

lao động và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên, từ đó nâng cao cam kết và hiệu quả 

của lực lượng lao động đối với mục tiêu ESG. 

Một phần chế độ khen thưởng và đãi ngộ của nhân viên, đặc biệt là đội ngũ quản 

lý, nên được liên kết với các chỉ tiêu ESG. Ví dụ, doanh nghiệp có thể thưởng thêm 

cho các phòng ban hoặc cá nhân đã đóng góp vào việc giảm chi phí thông qua các 

sáng kiến bền vững hoặc đạt được mục tiêu lợi nhuận mà không gây hại đến môi 

trường và xã hội. Điều này khuyến khích nhân viên tập trung vào việc đạt được các 

mục tiêu kép về lợi nhuận và ESG. 
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b) Áp dụng các chính sách thúc đẩy bình đẳng và đa dạng trong lực lượng 

lao động 

DNNVV nên xây dựng một chính sách chính thức về bình đẳng và đa dạng trong 

lực lượng lao động, nêu rõ cam kết không phân biệt đối xử về giới tính, độ tuổi, sắc 

tộc, tôn giáo, tình trạng khuyết tật, hoặc bất kỳ yếu tố nào khác. Chính sách này cần 

được truyền thông rõ ràng đến toàn bộ nhân viên và đảm bảo được thực hiện xuyên 

suốt trong quá trình tuyển dụng, thăng tiến và các hoạt động hàng ngày. 

Doanh nghiệp nên xây dựng các chỉ số đo lường cụ thể để theo dõi sự tiến bộ 

về bình đẳng và đa dạng trong lực lượng lao động. Ví dụ, tỷ lệ nữ giới trong các vị trí 

quản lý, tỷ lệ nhân viên từ các nhóm thiểu số, và mức độ hài lòng của nhân viên về 

môi trường làm việc có thể được sử dụng để đánh giá và điều chỉnh các chính sách 

liên quan. 

Để đảm bảo sự bình đẳng giới, doanh nghiệp có thể khuyến khích và hỗ trợ phụ 

nữ tham gia vào các vị trí quản lý và lãnh đạo. Điều này có thể bao gồm chương trình 

phát triển kỹ năng lãnh đạo, tạo cơ hội thăng tiến và loại bỏ các rào cản vô hình đối 

với nữ giới trong doanh nghiệp. 

DNNVV có thể thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận, sự kiện, và chiến dịch 

truyền thông nội bộ về các giá trị đa dạng và bình đẳng. Điều này giúp nhân viên hiểu 

rõ hơn về các chính sách của doanh nghiệp và tạo ra một văn hóa doanh nghiệp tôn 

trọng sự khác biệt. 

5.5.5 Tăng cường quản lý nợ để cải thiện hiệu suất ESG 

Kết quả thực nghiệm tại Luận án cho thấy, quy mô nợ cao có tác động tiêu cực 

đến PTBVDNNVV và đây cũng là đặc trưng về nguồn lực của DNNVV. Các 

DNNVV có mức độ nợ càng cao thì càng ít đầu tư vào hoạt động ESG. Do đó, các 

doanh nghiệp thực sự cần cải thiện vấn đề về nợ. 

DNNVV cần xây dựng một kế hoạch quản lý nợ dài hạn, với mục tiêu duy trì tỷ 

lệ nợ trên vốn chủ sở hữu và tỷ lệ nợ trên tài sản ở mức hợp lý, bao gồm lộ trình thanh 

toán nợ rõ ràng, đảm bảo doanh nghiệp có khả năng trả nợ đúng hạn mà không ảnh 

hưởng đến dòng tiền hoạt động. Trong trường hợp gặp khó khăn tài chính, doanh 

nghiệp nên chủ động xem xét tái cấu trúc nợ để giảm gánh nặng tài chính và tạo điều 

kiện cho việc đầu tư vào ESG, có thể bao gồm việc đàm phán gia hạn thời hạn vay, 

giảm lãi suất, hoặc chuyển đổi nợ thành vốn cổ phần. Việc tái cấu trúc nợ sẽ giúp giảm 

bớt áp lực trả nợ ngắn hạn và cải thiện khả năng duy trì các hoạt động ESG dài hạn. 
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Doanh nghiệp có thể tìm kiếm các đối tác tài chính, nhà đầu tư có định hướng 

bền vững, sẵn sàng hỗ trợ các dự án ESG thông qua các khoản vay ưu đãi hoặc hợp 

tác đầu tư. Các đối tác này không chỉ mang lại nguồn vốn mà còn giúp doanh nghiệp 

phát triển chiến lược tài chính và ESG hiệu quả hơn. 

DNNVV có thể tìm kiếm các khoản vay từ các tổ chức tài chính chuyên hỗ trợ 

các dự án bền vững, còn được gọi là vốn vay từ thị trường tài chính xanh. Những 

khoản vay này thường có lãi suất ưu đãi và điều kiện trả nợ linh hoạt, khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào các sáng kiến ESG như NLTT, quản lý chất thải, hoặc dự 

án xã hội. Điều này giúp doanh nghiệp vừa giảm chi phí tài chính vừa tăng cường 

cam kết với các mục tiêu bền vững. 

Quản lý tốt dòng tiền là yếu tố quan trọng để giảm áp lực nợ và đảm bảo doanh 

nghiệp có đủ khả năng thực hiện các khoản đầu tư ESG. DNNVV cần tối ưu hóa quy 

trình quản lý dòng tiền bằng cách cải thiện quy trình thu hồi công nợ, giảm tồn kho, 

và tiết kiệm chi phí sản xuất. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền ổn định 

để vừa trả nợ đúng hạn vừa đầu tư vào các dự án ESG. 

DNNVV cần thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá tỷ lệ nợ và hiệu suất ESG 

định kỳ. Các chỉ số như tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, khả năng trả nợ và tác động của 

các dự án ESG đến dòng tiền cần được phân tích thường xuyên để doanh nghiệp có 

thể đưa ra các điều chỉnh kịp thời trong chiến lược tài chính và quản lý nợ. 

Doanh nghiệp cần công khai minh bạch thông tin về cơ cấu nợ, chính sách trả 

nợ và các khoản đầu tư ESG. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp xây dựng niềm 

tin với các nhà đầu tư, đối tác và tổ chức tài chính, mà còn cải thiện khả năng tiếp cận 

các khoản vay ưu đãi và nguồn vốn đầu tư dài hạn cho các dự án ESG. 

Tóm tắt chương 5 

Chương 5 đã nêu được quan điểm riêng của tác giả về vấn đề hoàn thiện chính 

sách thuế với PTBVDNNVV tại Việt Nam, đồng thời cũng đề xuất được một số giải 

pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế cho PTBVDNNVV tại Việt Nam, trong đó có 

đề cập nên áp dụng giảm thuế theo chi phí đầu tư cho tất cả các loại hình doanh nghiệp 

vì đây đang là một giải pháp ưu đãi thuế được nhiều quốc gia đang triển khai thực 

hiện. Nếu chuyển sang giảm thuế theo chi phí đầu tư sẽ kích thích DNNVV bổ sung 

các khoản đầu tư bằng chính tỷ lệ % trên doanh thu có được từ hoạt động SXKD. 

Hình thức ưu đãi này có thể được gọi là ưu đãi thuế theo hướng bù đắp lại một phần 

vốn mất đi của doanh nghiệp; áp dụng mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn mức thuế 
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suất phổ thông cho các DNNVV có cam kết và thực hiện các hoạt động bền vững, 

giúp họ giảm bớt gánh nặng tài chính và có thêm nguồn lực để đầu tư vào ESG... 

Bên cạnh những khuyến nghị hoàn thiện chính sách thuế cho PTBVDNNVV tại 

Việt Nam, một số giải pháp khác cũng được đề xuất như bổ sung thêm một số tiêu 

chí vào bộ tiêu chí ESG hiện có để làm rõ thêm các khía cạnh PTBVDNNVV; 

DNNVV cần tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh; đều chỉnh chiến lược tuân thủ 

thuế để cải thiện ESG (các vấn đề về thuế cần được DNNVV báo cáo rõ ràng và trở 

thành một phần thông tin không thể thiếu trong bộ tiêu chí ESG); các nhà quản lý 

doanh nghiệp cần ứng dụng Thẻ điểm cân bằng (BSC) để phục vụ cho việc hoạch 

định chiến lược kinh doanh bền vững... 
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Kết luận 

PTBVDNNVV là quá trình DNNVV liên tục cải thiện và hài hòa hiệu quả hoạt 

động trên ba khía cạnh về kinh tế (quản trị), môi trường và xã hội, đồng thời tận dụng 

các đặc thù về quy mô, nguồn lực và mối quan hệ để tạo ra giá trị lâu dài cho chính 

doanh nghiệp và các bên liên quan. Bộ tiêu chí ESG được tác giả sử dụng để đánh giá 

mức độ PTBVDNNVV tại Việt Nam và phát hiện ra rằng DNNVV mặc dù có sự cố 

gắng để theo đuổi PTBV nhưng sự hài hòa giữa 03 trụ cột KT-MT-XH chưa thực sự 

đạt được.  

Chính sách thuế có thể giúp định hướng con đường hướng tới PTBVDNNVV 

thông qua những ảnh hưởng nhất định của từng loại thuế, bao gồm thuế trực thu như 

thuế TNDN; thuế gián thu như thuế BVMT... Sự kiện về ưu đãi thuế suất thuế TNDN 

dành cho DNNVV thực sự có tác động rất tích cực đến chỉ số ESG tổng thể và ESG 

thành phần. Sự kiện về thuế BVMT và thuế tài nguyên có tác động tiêu cực đến 

PTBVDNNVV do tác động làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp... Tóm lại, Ảnh 

hưởng của chính sách thuế đến PTBVDNNVV tại Việt Nam cho thấy, các sự kiện ưu 

đãi thuế có tác động tích cực đến chỉ số ESG, đặc biệt là sau các kỳ sự kiện. Ngược 

lại, các sự kiện tăng thuế thường có tác động tiêu cực.  

Thuế GTGT không có tác động đáng kể đến vấn đề PTBVDNNVV do tính trung 

lập của loại thuế này, trong khi thuế TNDN có ảnh hưởng lớn đến chỉ số ESG của các 

DNNVV. Hơn nữa, các yếu tố thuộc về bản thân doanh nghiệp đều có tác động đáng 

kể đến ESG (Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thể hiện tác động tích cực, chi phí 

năng lượng trên doanh thu không có tác động nhiều đến chỉ số ESG tổng thể nhưng 

ảnh hưởng tích cực đối với điểm số môi trường và quản trị, chi phí NVL trên doanh 

thu được tìm thấy là tích cực, tỷ lệ nợ cao là một yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến khả 

năng đầu tư vào PTBVDNNVV...). 

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế cho PTBVDNNVV tại Việt 

Nam: (1) Thiết lập các ưu đãi thuế cho các hoạt động bền vững của các DNNVV (nên 

áp dụng giảm thuế theo chi phí đầu tư cho tất cả các loại hình doanh nghiệp vì đây 

đang là một giải pháp được nhiều quốc gia triển khai thực hiện. Nếu chuyển sang 

giảm thuế theo chi phí đầu tư sẽ kích thích DNNVV bổ sung các khoản đầu tư bằng 

chính tỷ lệ % trên doanh thu/lợi nhuận có được từ hoạt động SXKD. Hình thức ưu 

đãi này có thể được gọi là ưu đãi thuế theo hướng bù đắp lại một phần vốn mất đi của 

doanh nghiệp; (2) Áp dụng mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn mức thuế suất phổ 

thông cho các DNNVV... 
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Bên cạnh đó DNNVV cần tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh; điều chỉnh 

chiến lược tuân thủ thuế để cải thiện ESG (các vấn đề về thuế cần được DNNVV báo 

cáo rõ ràng và trở thành một phần thông tin không thể thiếu trong bộ tiêu chí ESG); 

(iv) Các nhà quản lý doanh nghiệp cần ứng dụng Thẻ điểm cân bằng (BSC) để phục 

vụ cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh bền vững... 

Nhìn chung, Luận án được tác giả thực hiện với kỳ vọng đóng góp một phần 

nhỏ bé vào kho tàng lý thuyết và thực tiễn về ảnh hưởng của chính sách thuế đến 

PTBVDNNVV. Tuy nhiên, do hạn chế nhất định về mặt thời gian và trình độ, Luận 

án vẫn còn có nhiều thiếu sót. Vì vậy, tác giả rất mong nhận được sự góp ý của các 

thầy cô, các nhà khoa học để Luận án được hoàn thiện và có khả năng tiếp tục phát 

triển hướng nghiên cứu trong những đề tài tiếp theo.  

Tác giả xin chân thành cảm ơn!   
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Phụ lục 01: Tiêu chí đánh giá PTBVDN tại nghiên cứu của Ivo & Antonio (2019) 

Trụ cột Nội dung tiêu chí theo mục tiêu chiến lược 

I. Môi trường  

(20 tiêu chí) 

a) Mục tiêu giảm phát thải KNK: 

(1) Tỷ lệ chất thải làm suy giảm tầng ôzone 

(2) Tỷ lệ phát thải KNK 

(3) Tỷ lệ khí thải CO2 

(4) Tỷ lệ khí thải SOx 

(5) Tỷ lệ khí thải NOx 

b) Mục tiêu cải thiện việc sử dụng nguồn lực: 

(6) % chất thải được tạo ra trên một nghìn đơn vị sản phẩm 

(7) Tỷ lệ chất thải nguy hiểm được tạo ra 

(8) % vật liệu nguy hại trên tổng lượng chất thải 

(9) % vật liệu tái sử dụng/tái chế 

(10) % chất thải được tái chế/tỷ lệ giảm chất thải tại chỗ 

(11) % chất thải được tái sử dụng ngoài/tại chỗ 

c) Mục tiêu giảm sử dụng nguồn lực:  

(12) Cường độ năng lượng (năng lượng sử dụng trên một 

nghìn sản phẩm) 

(13) Tiêu thụ điện (tổng lượng tiêu thụ trên một nghìn sản 

phẩm) 

(14) Tỷ lệ tiêu thụ khí đốt 

(15) Tỷ lệ sử dụng đất 

(16) Tỷ lệ sử dụng nước (tổng lượng tiêu thụ nước và nguồn 

lực khác trên nghìn sản phẩm) 

d) Mục tiêu giảm chất thải và cải thiện tính “xanh”: 

(17) Tỷ lệ sử dụng NLTT 

(18) Tỷ lệ nguyên liệu được tái sử dụng/tái chế 

(19) Tỷ lệ nguồn lực điện tái tạo 

(20) Tỷ lệ sử dụng nguồn nước bền vững 

II. Xã hội 

(23 Tiêu chí) 

 

a) Mục tiêu cải thiện sự chấp nhận của nhân viên đối với sự 

thay đổi của tổ chức:  

(1) Tỷ lệ hài lòng của NLĐ 

(2) Tỷ lệ luân chuyển NLĐ 

(3) Số giờ đào tạo/NLĐ 

(4) Tỷ lệ NLĐ là cổ đông 

(5) Tỷ lệ hỗ trợ NLĐ (hoạt động thể chất, chăm sóc sức khỏe 

và thuốc) 

b) Mục tiêu đảm bảo chất lượng và môi trường làm việc: 

(6) Tỷ lệ việc làm 

(7) Mức độ quan hệ nội bộ 

(8) Mức độ an toàn và sức khỏe 

(9) Mức độ đào tạo 

(10) Mức độ đa dạng về công việc 

(11) Mức độ cơ hội làm việc 

(12) Mức độ hài lòng của NLĐ 

(13) Mục tiêu đảm bảo tôn trọng quyền con người 

(14) Tỷ lệ bình đẳng (tỷ lệ lao động nam so với lao động nữ) 

(15) Tỷ lệ lao động trẻ em 

(16) Tỷ lệ lao động cưỡng bức 

(17) Số lượng lao động bị kỷ luật 



 

 

(18) Tỷ lệ tham gia BHXH 

c) Mục tiêu tham gia vào sáng kiến xã hội và duy trì mức độ 

trách nhiệm cao: 

(19) Tỷ lệ quyên góp từ thiện 

(20) Số lượng các sáng kiến xã hội ở cấp quốc gia và địa 

phương 

(21) Tổng chi phí cho các sáng kiến xã hội 

(22) % số người tham gia vào các sáng kiến xã hội 

(23) Mức độ an toàn của NLĐ, nhà cung cấp và NTD 

III. Kinh tế  

(19 tiêu chí) 

a) Mục tiêu tăng lợi nhuận: 

(1) Chi phí sở hữu liên quan đến: năng lượng, chi phí tiêu 

thụ, thuế môi trường 

(2) Tăng trưởng tỷ suất lợi nhuận gộp 

(3) Tổng chi phí và đầu tư liên quan đến BVMT 

(4) Tiết kiệm chi phí môi trường 

(5) Số tiền phạt liên quan đến môi trường 

b) Mục tiêu tăng doanh thu  

(6) % doanh thu tăng thêm 

(7) % giá bổ sung khác biệt thương hiệu cao cấp 

(8) % thu nhập đến từ các chương trình tái chế 

(9) Tỷ lệ đổi mới bền vững 

c) Mục tiêu tăng cường xử lý công nghệ: 

(10) Tỷ lệ đầu tư vào công nghệ 

(11) Trình độ công nghệ môi trường 

(12) % phát triển sản phẩm mới phù hợp với môi trường 

(13) Tỷ lệ đáp ứng yêu cầu sản phẩm môi trường 

(14) Tỷ lệ đáp ứng đối với các chương trình môi trường (đối 

với các nhà cung cấp) 

(15) Số lượng các giải pháp thay thế an toàn với môi trường 

d) Mục tiêu đảm bảo chất lượng của quy trình: 

(16) % địa điểm sản xuất có chứng nhận về môi trường (ISO 

9001, ISO 14001, ISO 50001, UNE 166002 và OHSAS 

18001) 

(17) Tỷ lệ có sẵn thông tin môi trường 

(18) Tỷ lệ thông tin môi trường chính xác 

(19) Tỷ lệ từ chối nhà cung cấp 

Nguồn: Ivo & Antonio (2019) 

  



 

 

Phụ lục 02: Tiêu chí đánh giá PTBVDN tại nghiên cứu của Bezerra & cộng sự (2021) 

Trụ cột Nội dung tiêu chí 

I. Kinh tế Lợi nhuận của doanh nghiệp, giá trị tạo ra cho mỗi nhân viên, giá 

trị mỗi cổ phiếu 

Chi phí: dữ liệu và thông tin về giá trị hướng đến sản xuất HH&DV 

bao gồm chi phí cho mỗi đơn vị sản xuất, chi phí tái chế… 

Tổng doanh thu HH&DV 

Các khoản chi không dành cho việc sản xuất HH&DV như khoản 

thuế phải nộp, khoản chi cho khách hàng… 

Đóng góp của doanh nghiệp vào nền kinh tế như tạo việc làm và 

thu nhập 

Đầu tư thể hiện nguồn lực được áp dụng nhằm mang lại lợi ích cho 

doanh nghiệp/xã hội như đầu tư vào hoạt động nghiên cứu, cơ sở 

hạ tầng… 

Các tiêu chí khác: gồm dữ liệu về vốn chủ sở hữu của doanh 

nghiệp như dòng tiền, biên độ EBITDA, tổng tài sản… 

II. Xã hội Mối quan hệ của doanh nghiệp với NLĐ: sự tham gia của NLĐ, 

đánh giá hiệu suất lao động, đảm bảo quyền lao động… 

Mối quan hệ của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương: các 

khoản quyên góp, tài trợ, đầu tư và các hành động khác có tác động 

tích cực đến xã hội 

Sức khỏe và an toàn: dữ liệu về việc doanh nghiệp thực hiện để 

đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của NLĐ và cộng đồng như hệ 

thống sức khỏe và an toàn, bệnh nghề nghiệp… 

Vốn con người: bao gồm các cơ hội mà doanh nghiệp cung cấp 

cho sự phát triển của NLĐ như đào tạo nâng cao trình độ, tiếp cận 

nguồn lực… 

Quyền con người: số lượng thỏa thuận đề cập đến các vấn đề về 

quyền con người, đảm bảo quyền của các chuyên gia, khách 

hàng… 

Sự đa dạng và công bằng xã hội: bao gồm việc doanh nghiệp cung 

cấp cơ hội bình đẳng cho sự phát triển của NLĐ, tôn trọng sự đa 

dạng trong cơ cấu của NLĐ… 

III. Môi trường ĐDSH: Kế hoạch và hành động hiện tại để quản lý tác động đến 

ĐDSH, chẳng hạn như đánh giá chất lượng môi trường sống tự 

nhiên, trồng cây… 

Hệ thống quản lý môi trường: các hoạt động và công cụ BVMT 

như đổi  mới sinh thái, hiệu quả sinh thái… 

Phát thải: tổng lượng khí thải trực tiếp, gián tiếp và các sáng kiến 

phòng ngừa và kiểm soát do doanh nghiệp thực hiện, chất lượng 

không khí… 

Nước: Các biện pháp sử dụng nước hiệu quả bao gồm mức tiêu 

thụ nước trực tiếp và gián tiếp, tỷ lệ nước tái sử dụng… 

Năng lượng: các sáng kiến về sử dụng năng lượng như đầu tư vào 

các dự án năng lượng, tiêu thụ NLTT, tiêu thụ năng lượng không 

tái tạo 

Chất thải: các hoạt động mà doanh nghiệp áp dụng để giảm thiểu, 

tái sử dụng, tái chế và đảm bảo đích đến môi trường chính xác cho 



 

 

chất thải. Bao gồm khảo sát lượng chất thải phát sinh, lượng chất 

thải tái chế… 

IV. Quản trị Quản trị: các hoạt động quản lý được doanh nghiệp áp dụng và 

chủ yếu xem xét việc quản lý mối quan hệ với các bên 

Quy trình nội bộ: Bao gồm việc đánh giá kết quả của quá trình sản 

xuất HH&DV, đồng thời xem xét việc quản lý vật liệu và các 

nguồn lực khác được sử dụng trong hoạt động của doanh nghiệp, 

ví dụ: tổng sản lượng, đầu tư vào công nghệ mới và nâng cấp cơ 

sở hạ tầng… 

Khách hàng/NTD: Quản lý mối quan hệ với khách hàng và NTD, 

ví dụ quan điểm của khách hàng… 

Tuân thủ pháp luật: đề cập đến hành vi của doanh nghiệp liên quan 

đến luật pháp và quy định xã hội, bao gồm các quy tắc sản phẩm, 

tuân thủ thuế, các vi phạm (nếu có) 

Đạo đức và chống tham nhũng: bao gồm thái độ đạo đức trong 

kinh doanh, phòng ngừa và đấu tranh với các thái độ cơ hội, chẳng 

hạn như quy tắc đạo đức, chính sách và tiêu chuẩn chống tham 

nhũng của doanh nghiệp 

Giao tiếp: Liên quan đến việc giao tiếp minh bạch với các bên liên 

quan, bao gồm báo cáo, số lượng khiếu nại, chứng chỉ PTBV 

Chính sách của doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích của xã hội, hợp tác 

với việc phát triển các chính sách công 

Chiến lược: liên quan đến vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, 

chẳng hạn như khả năng cạnh tranh, tầm nhìn hệ thống, mục tiêu, 

bản sắc riêng của doanh nghiệp 

Chuỗi cung ứng: Bao gồm các nguồn lực và hành động được thực 

hiện từ việc mua nguyên liệu thô đến việc gửi sản phẩm hoặc dịch 

vụ đến khách hàng/NTD. Bao gồm đánh giá nhà cung cấp, lưu trữ 

và hậu cần 

Quản lý chung: xem xét các chủ đề truyền thống về quản lý chung 

và về việc điều hành các hiệp hội. Bao gồm văn hóa tổ chức, cơ 

cấu tổ chức, hoạt động tiếp thị… 

Sản phẩm: bao gồm các khía cạnh truyền thống được xem xét 

trong quá trình phát triển sản phẩm và việc kết hợp các tiêu chí về 

môi trường, chẳng hạn như thiết kế sản phẩm tiên tiến, chất lượng 

và độ bền 

Nguồn: Bezerra & cộng sự (2021)  



 

 

Phụ lục 03: Bộ tiêu chuẩn ESG dành cho các CTNY tại Trung Quốc 

Trụ cột Nội dung tiêu chí 

I. Môi trường 

 

(1) Ứng phó với BĐKH: 

- Đánh giá tác động của BĐKH và kế hoạch chuyển đổiját thải KNK 

trực tiếp và gián tiếp (bao gồm chi tiết về cơ sở tính toán) 

- Doanh nghiệp nào tham gia thị trường các bon bắt buộc phải công bố 

tình trạng bù trừ và trường hợp phải chịu các biện pháp kỷ luật hành 

chính. 

(2) Phát thải/Xả thải chất gây ô nhiễm: 

- Thông tin về hoạt động phát thải/xả thải chất gây ô nhiễm, tác động 

đến NLĐ và cộng đồng địa phương. 

(3) Xử lý chất thải 

- Thông tin về các hoạt động xử lý chất thải nếu chất thải phát sinh có 

tác động đáng kể đến môi trường. 

(4) Bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học 

- Các hành động bảo vệ và giảm thiểu rủi ro đã thực hiện và tác động 

nếu các hoạt động kinh doanh có tác động đáng kể đến hệ sinh thái và 

đa dạng sinh học. 

(5) Quản lý tuân thủ môi trường 

- Đánh giá các sự kiện rủi ro môi trường và kế hoạch dự phòng 

- Các sự kiện môi trường quan trọng (nếu có) 

- Các vi phạm bị kỷ luật hành chính/hình sự (nếu có). 

(6) Sử dụng năng lượng 

- Sử dụng các nguồn năng lượng, sử dụng năng lượng sạch và các kế 

hoạch, mục tiêu và biện pháp tiết kiệm năng lượng. 

(7) Sử dụng tài nguyên nước 

- Sử dụng tài nguyên nước và các kế hoạch, mục tiêu và biện pháp tiết 

kiệm nước/tái sử dụng nước. 

(8) Kinh tế tuần hoàn 

- Các kế hoạch, mục tiêu và biện pháp và tác động liên quan đến cải 

thiện KTTH. 

II. Xã hội 

 

(1) Phục hồi nông thôn 

- Các biện pháp được thực hiện để cải thiện nền kinh tế của các vùng 

nông thôn và tác động và kết quả liên quan. 

(2) Đóng góp xã hội 

- Các hoạt động từ thiện và miễn phí và các hoạt động tình nguyện, 

nguồn tài trợ và hỗ trợ nhân viên có liên quan, và tác động đến thương 

hiệu và doanh nghiệp. 

(3) Đổi mới tự nguyện 

- Chiến lược, mục tiêu, tình trạng, kết quả liên quan đến việc thúc đẩy 

đổi mới công nghệ, các thông số bao gồm hỗ trợ tài chính/nhân sự, 

quyền sở hữu trí tuệ, tác động đến các vấn đề ESG, với điều kiện an 

ninh quốc gia, bí mật nhà nước và bảo vệ bí mật thương mại. 

(4) Đạo đức KH&CN 

• Các nguyên tắc/thông số kỹ thuật về đạo đức đã được tuân thủ, các 

chính sách và ủy ban về đạo đức, các cuộc điều tra nội bộ/bên ngoài và 

các biện pháp khắc phục (nếu có), đào tạo – các yêu cầu công bố thông 

tin như vậy áp dụng cho các Công ty được bảo hiểm tham gia vào các 

lĩnh vực nhạy cảm như khoa học sự sống và AI. 

(5) An ninh chuỗi cung ứng 



 

 

- Chiến lược quản trị trong việc xử lý rủi ro chuỗi cung ứng, các biện 

pháp được thực hiện để bảo vệ an ninh chuỗi cung ứng. 

(6) An toàn và chất lượng sản phẩm và dịch vụ 

• Các biện pháp quản lý và thực hiện liên quan đến bảo vệ an toàn và 

chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tình trạng công nhận và chứng nhận 

của thị trường có liên quan 

• Các sự cố trách nhiệm pháp lý đáng kể đối với sản phẩm/dịch vụ, tác 

động liên quan và các biện pháp xử lý 

• Hệ thống dịch vụ sau bán hàng và tình trạng thực hiện, quy trình trong 

việc xử lý khiếu nại của khách hàng 

• Các công ty được bảo hiểm trong các lĩnh vực tài chính, chăm sóc 

sức khỏe, điện, viễn thông, tiện ích công cộng được khuyến khích tiết 

lộ khả năng tiếp cận sản phẩm/dịch vụ. 

(7) Bảo mật dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng 

• cấu trúc quản trị dữ liệu và các biện pháp thực hiện 

• các sự cố vi phạm dữ liệu, tác động liên quan và các biện pháp xử lý 

• chính sách bảo vệ quyền riêng tư và các biện pháp thực hiện 

• các sự cố rò rỉ quyền riêng tư, tác động liên quan và các biện pháp xử 

lý. 

(8) Người lao động 

• Chính sách việc làm và nguồn nhân lực và tình trạng thực hiện, tranh 

chấp luật lao động, tính minh bạch và công bằng trong quá trình tuyển 

dụng 

• Các biện pháp bảo vệ sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và tình trạng 

thực hiện 

• Đào tạo nghề, cơ chế phát triển sự nghiệp 

III. Quản trị  

 

(1) Thẩm định thực tế 

• Thẩm định thực tế về việc xác định các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến 

sự PTBV. 

• Bao gồm các bên tham gia, phạm vi thẩm định thực tế, các thủ tục 

xác định và các biện pháp xử lý. 

(2) Giao tiếp với các bên liên quan 

• Chính sách liên quan đến giao tiếp với các bên liên quan 

(bao gồm các nhà đầu tư) và tình trạng triển khai 

• Tính khả dụng của các kênh giao tiếp và phản hồi 

(3) Chống hối lộ thương mại và chống tham nhũng, bảo vệ người tố 

giác 

• Đánh giá rủi ro về hối lộ thương mại và chống tham nhũng 

• Số lượng giám đốc, quản lý cấp cao và nhân viên 

tham dự các khóa đào tạo chống hối lộ thương mại/chống tham nhũng 

và tỷ lệ tham dự 

• Các vụ việc hối lộ thương mại và tham nhũng, bao gồm 

kỷ luật nội bộ và kiện tụng, tác động đến tình trạng việc làm. 

(4) Chống cạnh tranh không lành mạnh 

• Chính sách về chống cạnh tranh không lành mạnh và tình trạng thực 

hiện. 

• Các vụ kiện tụng và hình phạt hành chính đáng kể phát sinh từ các 

hành động cạnh tranh không lành mạnh. 

Nguồn: Terry & cộng sự (2024) 



 

 

Phụ lục 04: Thuế suất thuế TNDN đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

khai thác tài nguyên, khoáng sản ở một số quốc gia 

 

Quốc gia 

 

Thuế suất phổ thông 

Thuế suất đối với doanh nghiệp sản xuất, 

khai thác tài nguyên 

Benin 30% 35%-45% (doanh nghiệp dầu mỏ) 

Campuchia 20% 30% (doanh nghiệp trong ngành sản xuất dầu 

mỏ, khí ga hoặc khai thác TNTN)  

Ai Cập 22,5% 40,55% (doanh nghiệp khai thác/sản xuất dầu 

mỏ và khí ga) 

Gabon 30% 35% (doanh nghiệp khai thác khoáng sản và 

dầu mỏ) 

Ghana 25% 35% (doanh nghiệp khai thác khoáng sản/dầu 

khí) 

Jordan 20% 24% (doanh nghiệp khai thác khoáng sản) 

Qatar 10% 35% (doanh nghiệp trong ngành công nghiệp 

dầu mỏ, xăng dầu và/hoặc hóa dầu) 

Ả Rập Sau đi 20% 20% (đối với khai thác khí thiên nhiên) 

50%-85% (đối với sản xuất dầu và 

hydrocacbon) 

Nguồn: Deloitte (2023) 

  



 

 

Phụ lục 05: Thuế suất đối với xăng, dầu ở các quốc gia EU 

Quốc gia 
Mức thuế suất đối với xăng 

(Euro/lít) 

Mức thuế suất đối với diesel 

(Euro/lít) 

Austria (AT)  0,482  0,397 

Belgium (BE)  0,600  0,600 

Bulgaria (BG)  0,363  0,330 

Croatia (HR)  0,456  0,383 

Cyprus (CY)  0,429  0,400 

Czech Republic (CZ)  0,525  0,407 

Denmark (DK)  0,683  0,475 

Estonia (EE)  0,563  0,399 

Finland (FI)  0,684  0,492 

France (FR)  0,683  0,594 

Germany (DE)  0,655  0,470 

Greece (GR)  0,700  0,410 

Hungary (HU)**  0,393  0,368 

Ireland (IE)  0,606  0,527 

Italy (IT)  0,728  0,617 

Latvia (LV)  0,509  0,414 

Lithuania (LT)  0,466  0,410 

Luxembourg (LU)  0,549  0,441 

Malta (MT)  0,359  0,330 

Netherlands (NL)  0,789  0,516 

Poland (PL)  0,391  0,360 

Portugal (PT)  0,578  0,443 

Romania (RO)  0,479  0,439 

Slovakia (SK)  0,514  0,368 

Slovenia (SI)  0,527  0,492 

Spain (ES)  0,504  0,379 

Sweden (SE)  0,493  0,362 

United Kingdom (GB)  0,626  0,626 

Trung bình  0,548  0,445 

Mức tối thiểu  0,359  0,330 

Nguồn: Macumber-Rosin & Hoffer (2024) 

  



 

 

Phụ lục 06: Tiêu chí xác định DNNVV tại Việt Nam 

Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa 

Nông nghiệp, 

lâm nghiệp, 

thủy sản 

Công nghiệp 

và xây dựng 

Thương mại 

và dịch vụ 

Nông nghiệp, 

lâm nghiệp, 

thủy sản 

Công nghiệp 

và xây dựng 

Thương mại 

và dịch vụ 

- Lao động tham 

gia BHXH bình 

quân < 100 

người/năm 

và 

- Tổng doanh thu 

< 50 tỷ 

đồng/năm 

- Lao động 

tham gia 

BHXH bình 

quân < 100 

người/năm 

và 

- Tổng doanh 

thu < 50 tỷ 

đồng/năm 

- Lao động 

tham gia 

BHXH bình 

quân < 50 

người/năm  

và 

- Tổng doanh 

thu < 100 tỷ 

đồng/năm 

- Lao động tham 

gia BHXH bình 

quân từ 100 - < 

200 người/năm  

và 

- Tổng doanh thu 

từ 50 - < 200 tỷ 

đồng/năm 

- Lao động 

tham gia 

BHXH bình 

quân từ 100 - < 

200 người/năm  

và 

- Tổng doanh 

thu từ 50 - < 

200 tỷ 

đồng/năm 

- Lao động 

tham gia 

BHXH bình 

quân < 100 

người/năm  

và 

- Tổng doanh 

thu từ 200 - < 

300 tỷ 

đồng/năm 

Hoặc: 

- Tổng nguồn 

vốn < 20 tỷ 

đồng/năm 

Hoặc: 

- Tổng nguồn 

vốn < 20 tỷ 

đồng/năm 

Hoặc: 

- Tổng nguồn 

vốn < 50 tỷ 

đồng/năm 

Hoặc: 

- Tổng nguồn 

vốn từ 50 - < 100 

tỷ đồng/năm 

Hoặc: 

- Tổng nguồn 

vốn từ 50 - < 

100 tỷ 

đồng/năm 

Hoặc: 

- Tổng nguồn 

vốn từ 50 - < 

100 tỷ 

đồng/năm 

Nguồn: Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

  



 

 

Phụ lục 07: Bộ tiêu chí ESG dành cho DNNVV tại Việt Nam 

Mã tiêu chí Nội dung tiêu chí Điểm tính  

I. Khía cạnh môi trường (16 tiêu chí E1-E16) 

E1  

“Doanh nghiệp có chính sách quản lý, giám sát và đánh giá tác 

động môi trường và công bố chính sách rộng rãi (ví dụ trên 

website của doanh nghiệp) này không?”   

A. Không 0 

B. Có - Tự nguyện thực hiện/tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam 1 

C. Có - Tự nguyện thực hiện/tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam 

và công bố 2 

D. Có - Theo tiêu chuẩn Việt Nam và chuẩn mực quốc tế 2 

E. Có - Theo tiêu chuẩn Việt Nam và chuẩn mực quốc tế và công 

bố 3 

E2 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có bị xử phạt vi phạm 

liên quan tới môi trường không?”   

A. Có 0 

B. Không 1 

E3 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có thực hiện báo cáo, 

công bố thông tin về công tác quản lý môi trường không?”   

A. Không 0 

B. Có - thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định pháp 

luật hoặc yêu cầu của các bên liên quan 2 

C. Có - tự nguyên thực hiện báo cáo và công bố thông tin 2 

D. Không áp dụng do loại hình kinh doanh không yêu cầu 0 

E4 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có thực hiện kiểm toán 

các báo cáo môi trường không?”   

A. Không 0 

B. Có - tự thực hiện 1 

C. Có - do đơn vị tư vấn/kiểm toán độc lập thực hiện 1 

D. Không áp dụng do loại hình kinh doanh không yêu cầu 0 

E5 

“Doanh nghiệp có nhân sự phụ trách về vấn đề môi trường 

không?”   

A. Không 0 

B. Có - kiêm nhiệm 1 

C. Có - chuyên trách 1 

E6 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có tập huấn nội bộ chính 

sách môi trường của doanh nghiệp không?”   

A. Không 0 

B. Có - dưới 50% NLĐ tham gia tập huấn 1 

C. Có - bằng hoặc trên 50% NLĐ tham gia tập huấn 1 

E7 

“Doanh nghiệp có tiêu chí/tiêu chuẩn môi trường cho nhà cung 

ứng không?”   

A. không 0 

B. Có - Áp dụng không đầy đủ 1 

C. Có - áp dụng đầy đủ 2 



 

 

E8 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có tái chế, tái sử dụng 

nguyên vật liệu không?”   

A. Không 0 

B. Có 2 

C. Không áp dụng cho hoạt động của doanh nghiệp không tạo ra 

chất thải 1 

E9 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có theo dõi và thống kê 

năng lượng tiêu thụ, NLTT không?”   

A. không 0 

B. CÓ - thống kê tổng năng lượng tiêu thụ 1 

C. Có - thống kê và đo lường NLTT (nếu có) 2 

E10 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có theo dõi và thống kế 

lượng nước đầu vào (nước mặt, nước sâu), nước tuần hoàn và tái 

sử dụng không?”   

A. Không 0 

B. Có - thống kê lượng nước đầu vào nhưng không sử dụng nước 

tuần hoàn và tái sử dụng 1 

C. Có - thống kê và đo lường lượng nước đầu vào, nước tuần hoàn 

và nước tái sử dụng 3 

E11 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có đánh giá và giám sát 

các hoạt động của doanh nghiệp mà có tác động đáng kể đến đa 

dạng sinh học không?”   

A. Không 0 

B. Có - theo pháp luật Việt Nam 1 

C. Có - theo pháp luật Việt Nam và chuẩn mực quốc tế 2 

D. Không áp dụng do hoạt động của doanh nghiệp không ảnh 

hưởng đến đa dạng sinh học 2 

E12 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có báo cáo chi tiết về 

lượng phát thải KNK không?”   

A. Không 0 

B. Có - công bố nhưng không chi tiết theo loại khí và nguồn phát 

thải 1 

C. Có - công bố và báo cáo chi tiết theo loại khí và nguồn phát 

thải 1 

E13 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có báo cáo chi tiết về 

tổng lượng nước thải theo chất lượng không?”   

A. không 0 

B. Có - công bố nhưng không chi tiết theo loại nước thải và nguồn 

phát thải 1 

C. Có - công bố và báo cáo chi tiết theo loại nước thải và nguồn 

phát thải 2 

D. Không áp dụng do không phát thải nước thải 2 

E14 
“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có báo cáo chi tiết về 

tổng lượng chất thải, bao gồm chất thải nguy hại, chất thải không 

nguy hại và phương pháp xử lý chất thải không?”   



 

 

A. Không 0 

B. Có - báo cáo không đầy đủ các thông tin 1 

C. Có - báo cáo đầy đủ thông tin 2 

D. Không áp dụng do không phát thải chất thải 2 

E15 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có báo cáo đầy đủ việc 

vận chuyển chất thải nguy hại không?”   

A. Không 0 

B. Có - báo cáo không đầy đủ các thông tin 1 

C. Có - báo cáo đầy đủ thông tin 2 

D. Không áp dụng do không phát thải chất thải 2 

E16 

“Trong kỳ báo cáo, doanh nghiệp có theo dõi và báo cáo về tỷ 

trọng các loại nguyên vật liệu có thể tái chế trong cơ cấu sản phẩm 

không? (Bao gồm cả nguyên liệu đóng gói trong quá trình phân 

phối)”   

A. Không 0 

B. Có - báo cáo không đầy đủ các thông tin 1 

C. Có - báo cáo đầy đủ thông tin 2 

D. Không áp dụng do không sử dụng nguyên vật liệu 2 
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II. Khía cạnh xã hội (32 tiêu chí S1-S32) 

Mã tiêu chí Nội dung tiêu chí Điểm tính  

S1 

“Doanh nghiệp có ký kết đầy đủ hợp đồng lao động với tất cả 

NLĐ theo quy định của pháp luật không?”  

A. Không 0 

B. Có 1 

S2 

“Doanh nghiệp có xây dựng quy chế trả lương cho NLĐ va chi 

trả mức lương tối thiểu theo quy định của pháp luật không”  
A. Không 0 

B. Có 1 

S3 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có lập báo cáo thống kê 

đầy đủ tỷ lệ NLĐ toàn thời gian thôi việc và tỷ lệ NLĐ toàn thời 

gian được thuê mới không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

S4 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có thực hiện đầy đủ các 

chế độ phúc lợi cho NLĐ toàn thời gian không?”  
A. Không 0 

B. Có - theo pháp luật Việt Nam 1 

C. Có - theo pháp luật Việt Nam và cung cấp thêm các phúc lợi 

khác để thu thút nguồn lao động 2 

S5 

“Doanh nghiệp có lập báo cáo thống kê đầy đủ tỷ lệ NLĐ toàn 

thời gian nghỉ thai sản, quay trở lại làm việc và giữ được việc sau 

12 tháng không?”  
A. Không 0 



 

 

B. Có 1 

S6 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có tuân thủ thời gian 

làm việc theo luật lao động bao gồm cả trả lương làm thêm giờ, 

làm ca đêm và làm việc vào ngày lễ, ngày nghỉ chính thức cho 

NLĐ không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

S7 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có thông báo nội bộ cho 

nhân viên về những thay đổi trong hoạt động của doanh nghiệp 

theo như thoả thuận giữa doanh nghiệp và nhân viên?”  
A. Không có thoả thuận về thời gian cần thông báo 0 

B. Có thoả thuận về thời gian cần thông báo nhưng không thông 

báo 0 

C. Có - chậm so với thời gian thoả thuận 0 

D. Có - theo thời gian thoả thuận 1 

S8 

“Doanh nghiệp có nhân sự phụ trách về các vấn đề an toàn và 

sức khoẻ nghề nghiệp không?”  
A. Không 0 

B. Có - kiêm nhiệm 1 

C. Có - chuyên trách 1 

S9 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có xảy ra tai nạn lao động 

không?”  

A. Có - tai nạn lao động với mức thương tật > 10% và tử vong 0 

B. Có - tai nạn lao động với mức thương tật 5-10% 0 

C. Không 1 

S10 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có báo cáo chi tiết về tỷ 

lệ NLĐ có nguy cơ cao mắc các bệnh nghề nghiệp không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

S11 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có trao đổi chính thức 

với công đoàn hoặc các bên liên quan về các vấn đề sức khoẻ và 

an toàn cho NLĐ không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

S12 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có tiến hành tập huấn 

cho nhân viên về các chính sách an toàn và sức khoẻ của doanh 

nghiệp không?”  
A. Không 0 

B. Có - dưới 50% người lao động tham gia tập huấn 1 

C. Có - Bằng hoặc trên 50% NLĐ tham gia tập huấn 1 

S13 

“Doanh nghiệp có xây dựng chương trình và tập huấn nâng cao 

trình độ chuyên môn của nhân viên không?”  
A. Không 0 

B. Có - dưới 50% NLĐ tham gia tập huấn 1 

C. Có - Bằng hoặc trên 50% NLĐ tham gia tập huấn 1 



 

 

S14 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có tiến hành đánh giá 

định kì hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp theo giới tính 

và theo cấp bậc của NLĐ không?”  

A. Không có tiêu chuẩn đánh giá nhân viên và không tiến hành 

đánh giá nhân viên định kỳ 0 

B. Không có tiêu chuẩn đánh giá nhân viên nhưng có tiến hành 

đánh giá nhân viên định kỳ 1 

C. Có tiêu chuẩn đánh giá nhân viên và tiến hành đánh giá nhân 

viên định kỳ theo tiêu chuẩn được xây dựng 2 

S15 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có lập báo cáo thống kê 

chi tiết sự đa dạng của toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp 

không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

S16 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có lập báo cáo thống kê 

chi tiết sự đa dạng của lực lượng lao động trong ban quản lý 

không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

S17 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có lập báo cáo thống kê 

chi tiết về tỷ lệ tổng thu nhập của lao động nữ so với lao động nam 

trong mỗi cách thức phân loại không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

S18 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có lập báo cáo vụ việc 

phân biệt đối xử xảy ra trong khoảng thời gian này không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

S19 

“Trong 12 tháng gần nhất, những vụ việc phân biệt đối xử được 

báo cáo có được phân loại không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

S20 

“Doanh nghiệp có cơ chế tố giác và bảo vệ danh tính và sự an 

toàn của người tố giác về các vấn đề phân biệt đối xử, bất bình 

đẳng, quấy rối tình dục không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

S21 

“Doanh nghiệp có chính sách và sáng kiến tạo điều kiện khuyến 

khích sự tham gia của nhóm yếu thế vào chuỗi giá trị của doanh 

nghiệp hay không?”  

A. Không 0 

B. Có 1 



 

 

S22 

“Doanh nghiệp có thúc đẩy NLĐ tham gia công đoàn, các tổ chức 

đoàn thể khác và thúc đẩy các hoạt động thương lượng tập thể 

nhưng không vi phạm pháp luật và chính sách doanh nghiệp 

không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

S23 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có sử dụng lao động từ 

đủ 13 đến dưới 15 tuổi ngoài danh mục cho phép không?”  
A. Có  0 

B. Không  1 

S24 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có lao động từ đủ 15 đến 

dưới 18 tuổi ngoài danh mục cho phép không?”  
A. Có  0 

B. Không  1 

S25 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có sử dụng lao động 

cưỡng bức hay bắt buộc không?”  
A. Có  0 

B. Không  1 

S26 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có tiến hành đào tạo cho 

nhân viên hiểu về quyền lợi của mình khi làm việc tại doanh 

nghiệp cũng như các quyền dân sự cơ bản khác theo quy định 

pháp luật không”  
A. Không 0 

B. Có - dưới 50% NLĐ tham gia tập huấn 1 

C. Có - Bằng hoặc trên 50% NLĐ tham gia tập huấn 1 

S27 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có tổ chức các hoạt động 

gắn kết với cộng đồng địa phương, có sự tham gia của cộng đồng 

địa phương hay tác động tích cực đến cộng đồng địa phương 

không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

S28 

“Doanh nghiệp có tiêu chí/tiêu chuẩn xã hội cho nhà cung cấp 

không?”  
A. Không 0 

B. Có - áp dụng không đầy đủ 1 

C. Có - áp dụng đầy đủ 2 

S29 

“Doanh nghiệp có quy trình đánh giá nhằm đảm bảo sản phẩm, 

dịch vụ an toàn cho khách hàng không?”  
A. Không 0 

B. Có - quy trình nội bộ 1 

C. Có - áp dụng công khai 1 

S30 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có các vụ việc vi phạm 

các quy định về an toàn của sản phẩm với sức khoẻ của người sử 

dụng không?”  
A. Có 1 



 

 

B. Không 0 

S31 

“Doanh nghiệp có thông báo đầy đủ và đúng thông tin sản phẩm, 

dịch vụ đến khách hàng hay không?”  
A. Có 1 

B. Không 0 

S32 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có bị khiếu nại liên quan 

đến vi phạm bảo mật thông tin khách hàng không?”  
A. Có 0 

B. Không 1 
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III. Khía cạnh quản trị (33 tiêu chí G1-G33) 

Mã tiêu chí Nội dung tiêu chí Điểm tính  

G1 

“Doanh nghiệp có chính sách PTBV rõ ràng và cam kết thực hiện 

các chính sách và hoạt động hướng đến PTBV không?”   

A. Không 0 

B. Có 2 

G2 

“Cơ cấu HĐQT hoặc HĐTV hoặc Ban Giám đốc có đa dạng về 

kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp không?”  
A. Không 0 

B. Có 2 

G3 

“Cơ cấu HĐQT hoặc HĐTV hoặc Ban Giám đốc có đa dạng về 

giới không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G4 

“Trong 12 tháng gần nhất, HĐQT hoặc HĐTV hoặc Ban Giám 

đốc có ban hành quy trình theo dõi, đánh giá công tác quản trị 

doanh nghiệp và việc tuân thủ pháp luật về quản trị doanh nghiệp 

không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G5 

“Doanh nghiệp có chính sách giới hạn về số năm đương nhiệm 

của thành viên HĐQT hoặc HĐTV hoặc Ban Giám đốc không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G6 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có thiết lập các tiêu chí 

lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, có thực hiện đánh giá chất 

lượng công việc của kiểm toán độc lập và có thiết lập quy trình để 

theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị mà kiểm toán độc lập đưa 

ra không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G7 

“Doanh nghiệp có ban hành và công bố Bộ quy tắc ứng xử/Đạo 

đức không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 



 

 

G8 

“Doanh nghiệp có cá nhân, thành viên của ban điều hành chịu 

trách nhiệm tiếp nhận ý kiến từ các bên liên quan không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G9 

“Doanh nghiệp có cơ chế tiếp nhận tố giác, khiếu nại, góp ý và 

giải quyết tố giác, khiếu nại, ý kiến từ các bên liên quan về các 

hoạt động của doanh nghiệp không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G10 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có xây dựng và công bố 

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường, xã hội 

và tình hình tài chính không?”  
A. Không 0 

B. Có 2 

G11 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có thường xuyên cập 

nhật các nội dung trên website doanh nghiệp và bảo đảm mọi 

thông tin được cập nhật đều bằng cả tiếng việt và tiếng anh 

không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G12 

“Trong 12 tháng gần nhất, tiền lương của người điều hành hoạt 

động kinh doanh (Giám Đốc, Tổng Giám Đốc…) có được thể hiện 

thành mục riêng trong BCTC hằng năm của doanh nghiệp và được 

công khai hoặc báo cáo Đại hội đồng cổ đông, hoặc Ban Giám 

đốc tại cuộc họp thường niên không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G13 

“BCTN có quy chế rõ ràng về lương, thưởng, các khoản thu nhập 

khác, quỹ phúc lợi và chi phí mà doanh nghiệp chi trả, thanh toán 

cho từng thành viên trong HĐQT hoặc HĐTC hoặc Ban Giám đốc 

không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G14 

“BCTN có công bố phát biểu, tuyên bố khẳng định sự tuân thủ đầy 

đủ của doanh nghiệp với các quy tắc quản trị doanh nghiệp và 

trong trường hợp có việc không tuân thủ, báo cáo có nêu rõ và 

giải thích lý do cho mỗi vấn đề đó không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G15 

“CTNY có thành lập các tiểu ban sau: tiểu ban chính sách phát 

triển, tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng hay các đơn vị 

tương đương không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G16 

“Trong 12 tháng gần nhất, các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản 

trị có phải do Thành viên độc lập làm trưởng ban không?”  
A. Không 0 



 

 

B. Có 1 

G17 

“Doanh nghiệp có đảm bảo tối thiểu 20% tổng số thành viên của 

HĐQT là thành viên độc lập không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G18 

“Trong 12 tháng gần nhất, báo cáo đánh giá về hoạt động của 

HĐQT có phải do thành viên độc lập đánh giá không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G19 

“Doanh nghiệp có thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G20 

“Trong trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải có Kiểm toán nội 

bộ theo pháp luật Việt Nam, danh sách các ứng viên kiểm toán có 

được công bố công khai không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

C. Không áp dụng do Pháp luật Việt Nam không yêu cầu 0 

G21 

“Trong trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải có Ban Kiểm soát 

theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp có thành lập Ban Kiểm 

soát không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

C. Không áp dụng do Pháp luật Việt Nam không yêu cầu 0 

G22 

“Trong năm qua, Chủ tịch Uỷ ban kiểm toán có phải là thành viên 

độc lập HĐQT không?”  

A. Không 0 

B. Có 1 

G23 

“Doanh nghiệp có thành lập uỷ ban quản lý rủi ro không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G24 

“Chủ tịch uỷ ban quản lý rủi ro có phải là thành viên độc lập 

HĐQT không?”  

A. Không 0 

B. Có 1 

G25 

“Doanh nghiệp có bộ phận chịu trách nhiệm giám sát truyền 

thông ra bên ngoài và lưu trữ thông tin theo quy định của pháp 

luật không”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G26 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có công bố tính độc lập 

của thành viên HĐQT không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 



 

 

G27 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có áp dụng CNTT để cổ 

đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông một cách thuận lợi nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông 

biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ 

phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G28 

“Trong 12 tháng gần nhất, tài liệu họp Đại hội Đồng Cổ đông có 

cung cấp thông tin về các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm 

soát (nếu có) tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc đại hội 

không?”  
A. Không 0 

B. Có - trước khai mác 10-20 ngày 1 

C. Có - trước khai mạc 21 ngày 1 

G29 

“Trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, cổ đông có được 

hướng dẫn để đóng góp ý kiến trong thời gian trước ngày tham dự 

đại hội về các vấn đề thảo luận trong chương trình nghị sự của 

Đại hội Đồng cổ đông không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G30 

“Trong 12 tháng gần nhất, doanh nghiệp có công bố và sử dụng 

tài liệu họp, biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng 

tiếng việt và tiếng anh?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G31 

“Trong trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải có Kiểm toán độc 

lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp có công bố đã bổ 

nhiệm một bên độc lập (kiểm tra, giám sát viên) là kiểm toán độc 

lập?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

C. Không áp dụng do Pháp luật Việt Nam không yêu cầu 0 

G32 

“Doanh nghiệp có xây dựng và công bố chính sách liên quan đến 

việc khiếu nại của cổ đông không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

G33 

“Trong 12 tháng gần nhất, đại hội đồng cổ đông có thông qua thù 

lao hoặc lương thưởng, chi phí, các khoản lợi ích do DN thanh 

toán cho từng thành viên HĐQT không?”  
A. Không 0 

B. Có 1 

Tổng điểm tối đa ESG khía cạnh quản trị 36 

Tổng điểm tối đa ESG tổng thể 03 khía cạnh 100 

Nguồn: Bộ KH&ĐT & USAID (2023) 

 

 



 

 

Phụ lục 08: Danh sách 350 DNNVV chấm điểm ESG 

STT 

Mã 

chứng 

khoán 

Tên doanh nghiệp 

1 ACE CTCP Bê tông Ly tâm An Giang 

2 AG1 CTCP 28.1 

3 ALV CTCP Xây dựng ALVICO 

4 AMC CTCP Khoáng sản Á Châu 

5 APP CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ 

6 BCP CTCP Dược ENLIE 

7 BGW CTCP Nước sạch Bắc Giang 

8 BHC CTCP Bê tông Biên Hòa 

9 BIO CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang 

10 BKC CTCP Khoáng sản Bắc Kạn 

11 BMC CTCP Khoáng sản Bình Định 

12 BMJ CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP 

13 BMN CTCP 715 

14 BNW CTCP Nước sạch Bắc Ninh 

15 BOT CTCP BOT Cầu Thái Hà 

16 BTG CTCP Bao bì Tiền Giang 

17 BTN CTCP Đầu tư Bitco Bình Định 

18 BVG CTCP Group Bắc Việt 

19 BVN CTCP Bông Việt Nam 

20 BWA CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc 

21 C92 CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 

22 CDG CTCP Cầu Đuống 

23 CDR CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai 

24 CGV CTCP Vinaceglass 

25 CI5 CTCP Đầu Tư Xây dựng Số 5 

26 CIP CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp 

27 CKA CTCP Cơ Khí An Giang 

28 CMI CTCP CMISTONE Việt Nam 

29 CMS CTCP Tập Đoàn CMH Việt Nam 

30 CMW CTCP Cấp nước Cà Mau 

31 CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 

32 CQT CTCP Xi măng Quán Triều VVMI 

33 CT6 CTCP Công trình 6 

34 CYC CTCP Gạch men Chang Yih 

35 DAC CTCP 382 Đông Anh 

36 DBM CTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk Lăk 

37 DCR CTCP Gạch men Cosevco 



 

 

38 DCT CTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai 

39 DDG CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương 

40 DGT CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai 

41 DHN CTCP Dược phẩm Hà Nội 

42 DID CTCP DIC - Đồng Tiến 

43 DND CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai 

44 DNE CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng 

45 DOC CTCP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai 

46 DP2 CTCP Dược phẩm Trung ương 2 

47 DPH CTCP Dược phẩm Hải Phòng 

48 DSG CTCP Kính Đáp Cầu 

49 DTC CTCP Viglacera Đông Triều 

50 DTG CTCP Dược phẩm Tipharco 

51 DVG CTCP Đại Việt Group DVG 

52 DVW CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai 

53 DWC CTCP Cấp nước Đắk Lắk 

54 DWS CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp 

55 DXV CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng 

56 E12 CTCP Xây dựng Điện VNECO12 

57 FTM CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân 

58 GAB CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC 

59 GH3 CTCP Công trình Giao thông Hà Nội 

60 GKM CTCP GKM Holdings 

61 GLW CTCP Cấp thoát nước Gia Lai 

62 GMH CTCP Minh Hưng Quảng Trị 

63 GMX CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân 

64 GND CTCP Gạch ngói Đồng Nai 

65 H11 CTCP Xây dựng HUD101 

66 HAS CTCP Hacisco 

67 HCC CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex 

68 HDA CTCP Hãng sơn Đông Á 

69 HEP CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế 

70 HGM CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang 

71 HGW CTCP Cấp thoát nước - Công trình Đô thị Hậu Giang 

72 HHR CTCP Đường sắt Hà Hải 

73 HLT CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan 

74 HLY CTCP Gốm Xây Dựng Yên Hưng 

75 HMR CTCP Đá Hoàng Mai 

76 HPB CTCP Bao bì PP 

77 HPH CTCP Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc 

78 HRC CTCP Cao su Hòa Bình 

79 HSI CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh 

80 HTE CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 

81 ICN CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO 

82 IRC CTCP Cao su Công nghiệp 



 

 

83 KCB CTCP khoáng Sản và Luyện Kim Cao Bằng 

84 KCE CTCP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa 

85 KHD CTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải Dương 

86 KKC CTCP Tập Đoàn Thành Thái 

87 KLM CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh 

88 KSQ CTCP CNC Capital Việt Nam 

89 KTT CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT 

90 KVC CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ 

91 L12 CTCP Licogi 12 

92 L35 CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama 

93 L40 CTCP Đầu Tư và Xây dựng 40 

94 LAW CTCP Cấp thoát nước Long An 

95 LCM CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai 

96 LDP CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) 

97 LDW CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng 

98 LG9 CTCP Cơ giới và Xây lắp Số 9 

99 LKW CTCP Cấp nước Long Khánh 

100 LM3 CTCP Lilama 3 

101 LQN CTCP Licogi Quảng Ngãi 

102 LUT CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài 

103 MCC CTCP Gạch ngói Cao cấp 

104 MCO CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam 

105 MDG CTCP Miền Đông 

106 MIC CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam 

107 MIM CTCP Khoáng sản và Cơ khí 

108 MKV CTCP Dược thú Y Cai Lậy 

109 MTL CTCP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm 

110 NAW CTCP Cấp nước Nghệ An 

111 NBT CTCP Cấp thoát nước Bến Tre 

112 NDP CTCP Dược phẩm 2/9 

113 NDW CTCP Cấp nước Nam Định 

114 NHC CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp 

115 NLS CTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn 

116 NNC CTCP Đá Núi Nhỏ 

117 NNT CTCP Cấp nước Ninh Thuận 

118 NQB CTCP Cấp nước Quảng Bình 

119 NQT CTCP Nước sạch Quảng Trị 

120 NSL CTCP Cấp nước Sơn La 

121 NTF CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An 

122 NTW CTCP Cấp nước Nhơn Trạch 

123 NVP CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc 

124 PDB CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital 

125 PEC CTCP Cơ khí Điện lực 

126 PEN CTCP Xây lắp III Petrolimex 

127 PFL CTCP Dầu khí Đông Đô 



 

 

128 PGN CTCP Phụ Gia Nhựa 

129 PJS CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân 

130 PMW CTCP Cấp nước Phú Mỹ 

131 PPP CTCP Dược phẩm Phong Phú 

132 PPS CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 

133 PTE CTCP Xi măng Phú Thọ 

134 PTO CTCP Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu Điện 

135 PVH CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 

136 PWS CTCP Cấp thoát nước Phú Yên 

137 PXT CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí 

138 QNU CTCP Môi trường Đô thị Quảng Nam 

139 QNW CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi 

140 QTC CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam 

141 SBR CTCP Cao su Sông Bé 

142 SCC CTCP Thương mại Đầu tư SHB 

143 SCL CTCP Sông Đà Cao Cường 

144 SD2 CTCP Sông Đà 2 

145 SD4 CTCP Sông Đà 4 

146 SD6 CTCP Sông Đà 6 

147 SDD CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 

148 SDN CTCP Sơn Đồng Nai 

149 SDY CTCP Xi măng Sông Đà Yaly 

150 SII CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn 

151 SIV CTCP SIVICO 

152 SJF CTCP Đầu tư Sao Thái Dương 

153 SSM CTCP Chế tạo kết cấu Thép Vneco.SSM 

154 STW CTCP Cấp nước Sóc Trăng 

155 SVD CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng 

156 TA3 CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 

157 TA6 CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 

158 TAW CTCP Cấp nước Trung An 

159 TBW CTCP Nước sạch Thái Bình 

160 TBX CTCP Xi măng Thái Bình 

161 TDM CTCP Nước Thủ Dầu Một 

162 TDT CTCP Đầu tư và Phát triển TDT 

163 TEG CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành 

164 TEL CTCP Phát triển Công trình Viễn thông 

165 TGG CTCP The Golden Group 

166 THN CTCP Cấp nước Thanh Hóa 

167 THU CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa 

168 THW CTCP Cấp nước Tân Hòa 

169 TNC CTCP Cao su Thống Nhất 

170 TNT CTCP Tập đoàn TNT 

171 TNW CTCP Nước sạch Thái Nguyên 

172 TOW CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn 



 

 

173 TQW CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang 

174 TTC CTCP Gạch men Thanh Thanh 

175 TW3 CTCP Dược Trung ương 3 

176 TXM CTCP VICEM Thạch cao Xi măng 

177 UCT CTCP Đô thị Cần Thơ 

178 UPH CTCP Dược phẩm TW 25 

179 VDT CTCP Lưới thép Bình Tây 

180 VE2 CTCP Xây dựng Điện VNECO 2 

181 VE3 CTCP Xây dựng Điện VNECO 3 

182 VE4 CTCP Xây dựng Điện VNECO4 

183 VE8 CTCP Xây dựng Điện VNECO 8 

184 VGL CTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - Vnsteel 

185 VHH CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt 

186 VIM CTCP Khoáng sản Viglacera 

187 VLW CTCP Cấp nước Vĩnh Long 

188 VNY CTCP Thuốc thú y Trung ương I 

189 VPC CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam 

190 VPW CTCP Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc 

191 VSE CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam 

192 VSI CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 

193 VTA CTCP Vitaly 

194 VTI CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt may 

195 VTQ CTCP Việt Trung Quảng Bình 

196 VTS CTCP Viglacera Từ Sơn 

197 VW3 CTCP Viwaseen3 

198 VXP CTCP Thuốc Thú y Trung ương VETVACO 

199 XLV CTCP Xây Lắp và Dịch vụ Sông Đà 

200 XMD CTCP Xuân Mai - Đạo Tú 

201 XPH CTCP Xà phòng Hà Nội 

202 CH5 CTCP Xây dựng Số 5 Hà Nội 

203 CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 

204 CTX Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 

205 DC1 CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 

206 DC2 CTCP Đầu tư - Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 

207 DC4 CTCP Xây dựng DIC Holdings 

208 DIH CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An 

209 DLR CTCP Địa ốc Đà Lạt 

210 HEC CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II 

211 HU3 CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 

212 ICI CTCP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp 

213 LEC CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung 

214 LGM CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu 

215 ND2 CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 

216 NDX CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng 

217 PTD CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh 



 

 

218 PTG CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết 

219 QCC CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông 

220 SHG Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng 

221 TDT CTCP Đầu tư và Phát triển TDT 

222 TET CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc 

223 THM CTCP Tứ Hải Hà Nam 

224 TKC CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ 

225 TL4 Tổng CTCP Xây dựng Thủy Lợi 4 

226 TLI CTCP May Quốc tế Thắng Lợi 

227 TS3 CTCP Trường Sơn 532 

228 TTG CTCP May Thanh Trì 

229 UDC CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

230 UDJ CTCP Phát triển Đô thị 

231 V11 CTCP Xây dựng Số 11 

232 VC9 CTCP Xây dựng số 9 - VC9 

233 VXB CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre 

234 CCV CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam 

235 DCH CTCP Địa chính Hà Nội 

236 HEJ Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP 

237 INC CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO 

238 QHD CTCP Que hàn điện Việt Đức 

239 SIG CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà 

240 TV3 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 

241 TV4 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 

242 TVG CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải 

243 TVH CTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải 

244 UPC CTCP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu 

245 USC CTCP Khảo sát và Xây dựng -USCO 

246 VBG CTCP Địa chất Việt Bắc - TKV 

247 VCT CTCP Tư vấn Xây dựng Vinaconex 

248 VTK CTCP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel 

249 VWS CTCP Nước và Môi Trường Việt Nam 

250 BMD CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận 

251 BTU CTCP Công trình Đô thị Bến Tre 

252 CDH CTCP Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng 

253 MBN CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh 

254 MQB CTCP Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình 

255 MTB CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Tỉnh Thái Bình 

256 MTV CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu 

257 USD CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng 

258 VLP CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long 

259 AMV CTCP SXKD Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ 

260 ALT CTCP Văn hóa Tân Bình 

261 BBH CTCP Bao bì Hoàng Thạch 

262 BBT CTCP Bông Bạch Tuyết 



 

 

263 BEL CTCP Điện tử Biên Hòa 

264 BPC CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn 

265 BXH CTCP VICEM Bao bì Hải Phòng 

266 CE1 CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 

267 CEG CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp 

268 CJC CTCP Cơ điện Miền Trung 

269 DHP CTCP Điện cơ Hải Phòng 

270 DPC CTCP Nhựa Đà Nẵng 

271 DTB CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc 

272 DTT CTCP Kỹ nghệ Đô Thành 

273 DZM CTCP Cơ điện Dzĩ An 

274 EMG CTCP Thiết bị Phụ Tùng Cơ Điện 

275 FSO CTCP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam 

276 HLS CTCP Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn 

277 IME CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp 

278 KSD CTCP Đầu tư DNA 

279 L45 CTCP Lilama 45.1 

280 MCG CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG 

281 MHL CTCP Minh Hữu Liên 

282 MRF CTCP Merufa 

283 NAV CTCP Nam Việt 

284 NEM CTCP Thiết bị điện Miền Bắc 

285 NSG CTCP Nhựa Sài Gòn 

286 NXT CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum 

287 PBP CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam 

288 PCH CTCP Nhựa Picomat 

289 PCM CTCP Vật liệu Xây dựng Bưu điện 

290 PLE CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex 

291 PVE Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP 

292 SDK CTCP Cơ khí Luyện kim 

293 SFN CTCP Dệt lưới Sài Gòn 

294 SHE CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà 

295 SMT CTCP Sametel 

296 STP CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà 

297 SVT CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông 

298 TB8 CTCP Vật tư Thiết bị - VVMI 

299 TKA CTCP Bao bì Tân Khánh An 

300 TSB CTCP Ắc quy Tia Sáng 

301 UEM CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin 

302 VBH CTCP Điện tử Bình Hòa 

303 VNP CTCP Nhựa Việt Nam 

304 VTB CTCP Viettronics Tân Bình 

305 VTH CTCP Dây cáp Điện Việt Thái 

306 ACS CTCP Xây lắp Thương mại 2 

307 ASA CTCP ASA 



 

 

308 BCE CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương 

309 BDW CTCP Cấp thoát nước Bình Định 

310 BHC CTCP Bê tông Biên Hòa 

311 BMC CTCP Khoáng sản Bình Định 

312 BRS CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa 

313 BT1 CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung Ương 

314 C21 CTCP Thế Kỷ 21  

315 CET CTCP HTC Holding 

316 CHC CTCP Cẩm Hà 

317 CIG CTCP COMA 18 

318 CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 

319 CX8 CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8 

320 D11 CTCP Địa ốc 11 

321 D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 

322 DNM Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO 

323 DRH CTCP DRH Holdings 

324 EME CTCP Điện cơ 

325 FRC CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam 

326 FSO CTCP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam 

327 GDT CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành 

328 HC3 CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng 

329 HCC CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex 

330 HCI CTCP Đầu tư Xây dựng Hà Nội  

331 HEC CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II 

332 HEJ Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Na 

333 HEP CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế 

334 HGM CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang 

335 HGW CTCP Cấp thoát nước - Công trình Đô thị Hậu Giang 

336 HHR CTCP Đường sắt Hà Hải 

337 HLS CTCP Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn 

338 HLT CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan 

339 HLY CTCP Gốm Xây Dựng Yên Hưng 

340 HMR CTCP Đá Hoàng Mai 

341 HPB CTCP Bao bì PP 

342 HPH CTCP Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc 

343 HPI CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước 

344 HRB CTCP Harec Đầu tư và Thương mại 

345 HRC CTCP Cao su Hòa Bình 

346 HSI CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh 

347 HTE CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. HCM 

348 HU1 CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 

349 HVH CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC 

350 ICC CTCP Xây dựng Công nghiệp (ICC) 

Nguồn: 03 sàn HOSE/HNX/UPCOM 


